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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Tháng 7 năm 1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, theo đó Việt 

Nam tạm thời bị chia cắt thành hai miền và sau 2 năm sẽ tiến hành tổng tuyển 

cử thống nhất đất nước. Tuy nhiên, Hoa Kì đã nhanh chóng can thiệp, thay 

thế Pháp áp đặt chủ nghĩa thực dân mới, dựng lên chính quyền tay sai ở miền 

Nam Việt Nam, thực hiện chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam. Giữa năm 

1955, dưới sự hậu thuẫn của Hoa Kì, bằng cuộc trưng cầu dân ý, nền Đệ nhất 

Cộng hòa đã được thiết lập ở miền Nam Việt Nam. 

        Trong suốt hơn 20 năm tồn tại của chế độ Việt Nam Cộng hòa, kinh tế, 

xã hội miền Nam Việt Nam đã có những biến đổi khá toàn diện và sâu sắc. 

Dưới ảnh hưởng và tác động trực tiếp bởi các chính sách, viện trợ của Hoa Kì 

và chiến tranh, quá trình biến đổi kinh tế, xã hội miền Nam Việt Nam đã trải 

qua nhiều cung bậc thăng trầm; một mặt, tạo cho miền Nam Việt Nam một 

diện mạo mới, nhưng đồng thời mặt khác, nó cũng để lại những hệ lụy tiêu 

cực cho kinh tế, xã hội miền Nam Việt Nam về sau này. Quá trình biến đổi 

kinh tế, xã hội miền Nam Việt Nam được biểu hiện rõ nét và tập trung nhất tại 

các địa bàn đô thị, đặc biệt là tại “đô thành” Sài Gòn - trung tâm chính trị, 

kinh tế, văn hóa của VNCH, nơi đặt các cơ quan đầu não điều hành bộ máy 

chiến tranh của Mỹ và quân đội Sài Gòn, nơi từng được mệnh danh là “Hòn 

Ngọc Viễn Đông”. 

          Trong khoảng 10 năm (1965-1975), bắt đầu từ khi Mỹ đổ quân trực tiếp 

vào tham chiến ở miền Nam Việt Nam, dưới tác động của chiến tranh, của 

viện trợ Mỹ, của nền kinh tế mang đặc tính tư bản chủ nghĩa, kinh tế và xã hội 

Sài Gòn đã có những biến đổi sâu sắc và toàn diện. Bức tranh kinh tế, xã hội 

Sài Gòn những năm 1954-1975, đặc biệt giai đoạn 1965-1975 mang nhiều nét 
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đặc trưng và ẩn chứa nhiều gam màu tương phản khác nhau. Quá trình chuyển 

biến kinh tế, xã hội của Sài Gòn không chỉ làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt 

của chính đô thị này, mà còn góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt của xã 

hội miền Nam Việt Nam dưới thời VNCH. 

Không phải ngẫu nhiên mà ngay từ khi chiến tranh Việt Nam còn chưa 

kết thúc, nhiều nhà nghiên cứu cả trong và ngoài nước đã để tâm nghiên cứu, 

tìm hiểu về kinh tế, xã hội miền Nam Việt Nam dưới ảnh hưởng trực tiếp của 

chủ nghĩa thực dân mới Hoa Kỳ. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu, tìm 

hiểu về chiến tranh Việt Nam cũng như về lịch sử miền Nam Việt Nam thời 

kì 1954-1975 đã được thực hiện và công bố ở cả trong và ngoài nước. Tuy 

nhiên, những vấn đề thuộc về (hoặc liên quan) đến chuyển biến kinh tế, xã hội 

Sài Gòn từ năm 1965 đến năm 1975 cho đến nay vẫn chưa được nghiên cứu 

một cách tổng thể, có hệ thống.  

Với những lý do trên, tôi đã chọn “Chuyển biến kinh tế, xã hội Sài 

Gòn từ năm 1965 đến năm 1975” làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sĩ, 

chuyên ngành lịch sử Việt Nam. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận án nhằm mục đích phục dựng lại một cách cơ bản về quá trình 

vận động, chuyển biến kinh tế, xã hội từ năm 1965 đến năm 1975 của chế độ 

VNCH. Đồng thời, luận án rút ra một số nhận xét và những gợi ý cho việc 

xây dựng và phát triển TP.HCM hiện nay.  

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích trên, luận án tập trung hướng đến giải quyết 

những nhiệm vụ sau: 
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- Sưu tầm, tập hợp, hệ thống hóa và tổng quan tình hình nghiên cứu của các 

tài liệu liên quan đến đề tài, đặc biệt là các tài liệu về kinh tế, xã hội Sài Gòn trong 

giai đoạn 1965-1975. 

- Phân tích làm sáng tỏ nội dung của sự chuyển biến kinh tế, xã hội Sài 

Gòn qua các giai đoạn lịch sử cụ thể từ năm 1965 đến năm 1975 trên các 

phương diện công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải, dân số, giáo 

dục, y tế, văn hoá. 

- Phân tích làm rõ những yếu tố tác động và hệ quả của chuyển biến 

kinh tế, xã hội của đô thị Sài Gòn dưới thời VNCH từ năm 1965 đến năm 

1975. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là: Chuyển biến kinh tế, xã hội Sài 

Gòn dưới chế độ VNCH từ năm 1965 đến năm1975. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu  

Về nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu về kinh tế và xã hội ở đô thị là 

một vấn đề phức tạp và rộng lớn. Trong phạm vi nghiên cứu của luận án này, 

chúng tôi giới hạn tập trung làm rõ sự chuyển biến về kinh tế, xã hội đô thị 

Sài Gòn trên một số phương diện chủ yếu: Trong lĩnh vực kinh tế, nghiên cứu 

tình hình công, thương nghiệp, ngân hàng, dịch vụ, tiền tệ, giao thông vận tải; 

về mặt xã hội, tập trung làm rõ những vấn đề về dân số, lực lượng lao động, 

giai tầng xã hội, giáo dục, y tế, văn hoá. 

Về thời gian nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu giới hạn trong 10 

năm (1965 - 1975). Mốc thời gian mở đầu là từ năm 1965 gắn liền với sự 

tham chiến trực tiếp của quân Mỹ và Đồng minh của Mỹ ở miền Nam Việt 
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Nam, còn mốc kết thúc là khi chế độ VNCH sụp đổ (30/4/1975), đô thị Sài 

Gòn - với tư cách là thủ đô của một thể chế cũng hết vai trò lịch sử của nó.  

Về các mốc phân kỳ của chuyển biến kinh tế, xã hội Sài Gòn dưới chế 

độ VNCH, luận án đưa ra cách phân chia như sau: 

Từ năm 1965 đến năm 1968: Sự hiện diện trực tiếp của đội viễn chinh 

ở miền Nam cùng với viện trợ ồ ạt của Hoa Kì cho VNCH và dưới tác động 

của cuộc chiến đã có những tác động mạnh mẽ đến kinh tế, xã hội Sài Gòn. 

Từ năm 1969 đến năm 1975: Giai đoạn Hoa Kì rút quân khỏi miền 

Nam và chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh được triển khai. Cùng với việc 

rút quân là sự giảm dần viện trợ của Mỹ, chiến tranh bước sang một giai đoạn 

phức tạp, khó lường và điều này đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế, xã 

hội ở Sài Gòn. 

 Về không gian nghiên cứu: TP.HCM được mở rộng sau năm 1975 có 

diện tích rất lớn bao gồm 24 quận, huyện. Trong luận án này, tác giả chỉ tập 

trung nghiên cứu các vấn đề kinh tế, xã hội trong khuôn khổ địa giới hành 

chính của Đô thành Sài Gòn thời VNCH, bao gồm 11 quận (các Quận được 

đánh theo số thứ tự, từ Quận 1 đến Quận 11). 

4. Nguồn tài liệu và phƣơng pháp nghiên cứu  

4.1. Nguồn tài liệu 

Trong quá trình thực hiện đề tài này, chúng tôi dựa vào các nguồn tư 

liệu chủ yếu sau: Ngoài những công trình nghiên cứu đã được công bố liên 

quan đến đề tài của các học giả trong và ngoài nước, luận án còn khai thác, sử 

dụng một số lượng lớn tài liệu lưu trữ của TTLTQG II. Bên cạnh đó, công 

trình còn sử dụng các nguồn tư liệu báo chí đương thời và các bài báo được 

đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín. Luận án còn sử dụng nhiều bản đồ, 

hình ảnh giúp tác giả cũng như người đọc hình dung được bức tranh chuyển 
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biến về kinh tế, xã hội của thành phố Sài Gòn trong một thập kỷ (1965-1975) 

được rõ ràng và sống động hơn. 

- Tài liệu lƣu trữ  

Nguồn tư liệu chủ đạo và quan trọng nhất được luận án sử dụng chính 

là các tài liệu gốc được khai thác từ các phông tài liệu của chính quyền 

VNCH (1954 - 1975) được lưu giữ tại TTLTQG II: Phông Phủ Tổng thống 

Đệ nhất cộng hoà (1954-1963), Phông Phủ Phủ Tổng thống Đệ nhị cộng hoà 

(1967-1975), Phông Thủ tướng VNCH (1954-1975), Phông Cơ quan viện trợ 

quốc tế Hoa Kỳ (USAID); Phông Bộ tài chính, Phông Hội đồng Kinh tế xã 

hội, Phông Y tế... 

Nguồn tài liệu trong các phông tài liệu nói trên có liên quan trực tiếp tới 

đề tài về kinh tế, xã hội Sài Gòn dưới chế độ VNCH bao gồm ở các dạng thức 

chính sau: 

 + Các Sắc dụ, Sắc lệnh, Nghị định của Tổng thống, Tổng trưởng Bộ 

kinh tế, Tổng trưởng bộ Tài chính, Tổng trưởng bộ xã hội liên quan tới các 

vấn đề bổ nhiệm Đô trưởng Sài Gòn, vấn đề tiền tệ, tỉ giá, ngoại tệ của kinh tế 

Sài Gòn. 

+  Các hồ sơ về tổ chức và hoạt động các cơ quan hành chính, chính 

quyền quận, phường, khóm tại Đô thành Sài Gòn giai đoạn 1954-1975. 

+ Các báo cáo tình hình an ninh trật tự xã hội tại Đô thành Sài Gòn từ 

năm 1954-1975. 

+ Các báo cáo tình hình kinh tế, tài chính của đô thành Sài Gòn, các đô 

thị và các tỉnh. 

+ Các niên giám thống kê của Chính quyền VNCH trong thời kỳ Đệ 

Nhất và Đệ Nhị Cộng hoà.  
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+  Các tập bản tin của Việt Tấn xã VNCH về các vấn đề kinh tế, xã hội, 

giáo dục. 

+ Các báo cáo của các chuyên viên cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

ở miền Nam Việt Nam về các vấn đề kinh tế, xã hội; các hồ sơ, hợp đồng về 

các kế hoạch hợp tác, viện trợ, giúp đỡ của các phái đoàn Hoa Kì với Sài 

Gòn. 

+ Các tư liệu ảnh, bản đồ của Sài Gòn được lưu giữ trong các phông tư 

liệu về Bản đồ VNCH.  

- Tài liệu báo chí  

Bên cạnh nguồn tư liệu trên, luận án khai thác và sử dụng các nguồn tài 

liệu báo chí như sau: 

+ Công báo VNCH: Đây là tài liệu chủ yếu được tác giả luận án sử 

dụng để tìm hiểu cụ thể, chi tiết về đường lối, chính sách của chính quyền 

VNCH bao gồm các Sắc lệnh, Nghị định, Thông tư của Chính phủ, các Bộ 

Kinh tế xã hội, Y tế cho các đô thị và tỉnh. 

+ Các tạp chí, tập san về kinh tế, xã hội, văn hoá giáo dục tiêu biểu của 

miền Nam Việt Nam (1956-1975):   

Tạp chí Chấn hưng kinh tế; Tập san Phòng thương mại kỹ nghệ và kinh 

tế tập san là những chuyên san kinh tế của giới kinh doanh công nghiệp và 

thương nghiệp chuyên cung cấp những số liệu thống kê về tình hình kinh tế, 

tài chính, tiền tệ và hối đoán cùng với những phân tích bình luận về các chính 

sách của chính quyền trên các lĩnh vực công nghiệp, thương nghiệp. 

Nguồn tài liệu tạp chí, tập san về xã hội, văn hoá, giáo dục là các tập 

san độc lập quy tụ những tri thức đương thời: Tạp chí Bách khoa, Sáng tạo, 

Văn hoá Nguyệt san, Giáo dục nguyệt san, Phát triển xã hội, Tập san nghiên 
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cứu Hành chánh, Báo chính luận... bao gồm nhiều đóng góp ý kiến với các 

nhà làm chính sách qua các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội.  

- Các công trình nghiên cứu, hồi ký 

Luận án sử dụng và kế thừa các công trình nghiên cứu về kinh tế, xã 

hội VNCH cũng như về đô thị Sài Gòn của các học giả trong và ngoài nước; 

các luận án, luận văn nghiên cứu về Sài Gòn được thực hiện dưới thời VNCH; 

các bài báo, tạp chí trong nước và quốc tế được lưu giữ tại các thư viện: Thư 

viện Tổng hợp TP. HCM, thư viện Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng Nam 

Bộ, thư viện viện Thông tin Khoa học xã hội, Thư viện Quốc gia Việt Nam. 

Ngoài ra, luận án cũng sử dụng một cách chọn lọc một số hồi ký của 

các nhân vật từng làm việc dưới chế độ VNCH để có góc nhìn đa chiều, đa 

diện về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội thời kỳ này. Hồi ký Bên giòng lịch 

sử 1940-1965 của Linh mục Cao Văn Luận; Hồi ký Tâm sự tướng lưu vong 

của Hoành Linh - Đỗ Mậu; Đất nước tôi - Hồi ký chính trị của Nguyễn Bá 

Cẩn… Cùng với đó là các văn bản, tài liệu công khai và tài liệu mới được giải 

mật thuộc về hoặc có liên quan đến chính quyền Sài Gòn. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu về sự chuyển biến kinh tế, xã hội của đô thị Sài Gòn, luận 

án dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy 

vật lịch sử và được tiếp cận từ góc độ lịch sử - đô thị. 

Đề tài nghiên cứu về đô thị vốn dĩ rất rộng, nguồn tư liệu rất đa dạng, 

phức tạp đòi hỏi người nghiên cứu phải biết cách lựa chọn phương pháp 

nghiên cứu phù hợp. Ngoài việc sử dụng phương pháp lịch sử và lôgic là chủ 

yếu, tác giả vận dụng các phương pháp khác: thống kê, so sánh, phân tích, 

tổng hợp.  
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- Phương pháp lịch sử được sử dụng khi xem xét và trình bày quá trình 

phát triển của các sự kiện, vấn đề, số liệu theo một trình tự liên tục về thời 

gian để làm rõ điều kiện, đặc điểm chuyển biến kinh tế, xã hội trên nhiều mặt, 

nhiều lĩnh vực và biểu hiện khác nhau. 

- Phương pháp logic, kết hợp, xâu chuỗi các sự kiện một cách linh 

hoạt để có thể trình bày vấn đề một cách tương đối đầy đủ, hệ thống. Đồng 

thời, qua đó xác định độ tin cậy và giá trị của các sự kiện, số liệu cũng như 

làm rõ được sự chuyển biến trong nhiều lĩnh vực khác nhau do những 

nguyên nhân phức tạp khác nhau trong thời kỳ chiến tranh. 

- Phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp được sử dụng để tổng hợp 

các thông tin, số liệu có trong các nguồn tài liệu nhằm trình bày vấn đề theo 

hệ thống. Phương pháp này còn được vận dụng khi lựa chọn, phân tích giá trị 

của các sự kiện, số liệu liên quan đến đề tài. 

- Ngoài ra, phương pháp so sánh được sử dụng khi so sánh giữa các số 

liệu này với số liệu khác hoặc đối tượng này với đối tượng khác trong những 

điều kiện, hoàn cảnh xác định, qua đó giúp người đọc hiểu rõ được sự thay 

đổi theo thời gian của nền kinh tế và xã hộ Sài Gòn từ 1965-1975.  

5. Đóng góp của luận án 

- Luận án đem đến nhận thức tương đối toàn diện và có hệ thống về 

chuyển biến kinh tế, xã hội Sài Gòn (1965-1975) dưới chế độ VNCH. Luận 

án đặt đô thị Sài Gòn trong các bối cảnh lịch sử cụ thể của miền Nam Việt 

Nam từ năm 1965 đến năm 1975 để xem xét diện mạo, cấu trúc, các bước vận 

động, biến chuyển trong kinh tế và xã hội Sài Gòn dưới chế độ VNCH. 

- Luận án phân tích làm rõ bức tranh cụ thể về đời sống kinh tế, xã hội 

của đô thị Sài Gòn từ năm 1965 đến năm 1975. Đồng thời, luận án chỉ ra 

những nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng, tác động đến chuyển biến kinh tế, xã 
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hội Sài Gòn. Qua đó góp phần nhận định, đánh giá một cách khách quan, 

khoa học hơn về những ưu điểm và hạn chế của kinh tế, xã hội Sài Gòn dưới 

chế độ VNCH. 

- Luận án góp phần bổ sung và làm phong phú thêm nguồn tài liệu 

nghiên cứu về kinh tế, xã hội Sài Gòn. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể 

là nguồn tư liệu để tham khảo trong công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu 

của các trường, viện nghiên cứu. 

- Trong bối cảnh đổi mới kinh tế và xã hội hiện nay, kết quả đề tài luận 

án góp phần cung cấp thông tin, đúc rút những kinh nghiệm thiết thực, gợi mở 

một số vấn đề có thể kế thừa, vận dụng trong việc đề ra các chiến lược xây 

dựng, phát triển kinh tế, xã hội cho TP. HCM và cả nước. 

6. Bố cục của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung 

luận án được trình bày trong 4 chương: 

Chương 1:  Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án   

Chương 2: Chuyển biến kinh tế, xã hội Sài Gòn từ năm 1965 đến năm 1968 

Chương 3: Chuyển biến kinh tế, xã hội Sài Gòn từ năm 1969 đến năm 1975 

Chương 4: Một số nhận xét và đánh giá về chuyển biến kinh tế, xã hội Sài 

Gòn từ năm 1965 đến năm 1975. 
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Chƣơng 1 

 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN  

ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1.1. Các công trình nghiên cứu về kinh tế, xã hội miền Nam 

1.1.1.1. Các công trình của các học giả trong nước 

Tuy chưa được nghiên cứu nhiều và sâu, nhưng vấn đề chuyển biến 

kinh tế, xã hội Sài Gòn cũng đã được phản ánh, đề cập trong các công trình 

viết về cuộc chiến tranh, về kinh tế, xã hội ở miền Nam nói chung.  

Về kinh tế có chuỗi công trình được viết ngay từ trong những năm 

chiến tranh đang diễn ra. 

Công trình Vị trí của tư bản lũng đoạn nước ngoài trong nền kinh tế 

miền Nam Việt Nam của Phan Đắc Lực (1964, Nxb Khoa học xã hội) đề cập 

đến những thủ đoạn kinh tế mà các nước tư bản đã sử dụng dưới danh nghĩa 

và hình thức tài trợ nhằm mục chi phối chính quyền miền Nam. Công trình 

này cũng cho thấy sự phụ thuộc của một số ngành kinh tế quan trọng ở miền 

Nam đã dẫn đến sự phá sản của VNCH. 

 Thập kỷ 70 xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu của các chuyên gia 

kinh tế vốn là những người đã từng giữ vai trò quan trọng trong bộ máy chính 

quyền VNCH. 

Năm 1971, Viện Đại học Sài Gòn xuất bản cuốn Kinh tế Việt Nam của 

chuyên gia kinh tế Hồ Thới Sang. Công trình đã bổ khuyết cho sinh viên 

trong lĩnh vực kinh tế những khái niệm kinh tế căn bản với những sự phân 

tích guồng máy kinh tế quốc gia xuất phát từ hiện tượng sản xuất được trình 

bày dưới hình thức đồ biểu tương quan kinh tế giúp người đọc hiểu rõ hơn 

những hiện tượng kinh tế tổng quát. 
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Công trình Kế hoạch phát triển kinh tế miền Nam Việt Nam mười năm 

sau chiến tranh của Vũ Quốc Thúc và Lilienthal được xuất bản năm 1971 là 

tổng hợp kết quả những cuộc điều tra, nghiên cứu trên lãnh thổ miền Nam. 

Công trình mang tính tổng kết về các ngành kinh tế và vùng kinh tế của miền 

Nam Việt Nam, đã đưa ra những luận giải, đánh giá và kiến nghị cho kế 

hoạch phát triển kinh tế thời kỳ hậu chiến. 

Năm 1972, Nxb Lửa Thiêng cho xuất bản cuốn Lãnh vực kinh tế (1955 

- 1972) của chuyên gia kinh tế Nguyễn Văn Hảo. Công trình đã trình bày khá 

rõ về thực trạng nền kinh tế ở miền Nam thời đó trên một số khía cạnh: tình 

hình xuất cảng, tín dụng, ngân hàng… Tác giả đưa ra những nhận định, đánh 

giá tình hình kinh tế VNCH và vai trò, tác động của viện trợ Hoa Kì đối với 

kinh tế - xã hội miền Nam từ năm 1955 đến năm 1970. Bên cạnh đó, tác giả 

đặt ra một số vấn đề để tìm đường hướng phát triển cho kinh tế VNCH trong 

tương lai.  

Là một chuyên gia kinh tế và đồng thời hoạt động trong bộ máy chính 

quyền Sài Gòn, tác giả Nguyễn Văn Ngôn trên cơ sở thu thập các nguồn tài 

liệu đã cho ra đời công trình Kinh tế Việt Nam Cộng hòa (Nxb Cấp Tiến, 

1972). Cuốn sách đã trình bày một cách trung thực hình ảnh nền kinh tế 

VNCH qua đó cho thấy những đặc tính của nền kinh tế VNCH, những biện 

pháp kinh tế, tài chính mà chính quyền Sài Gòn đã áp dụng cho đến năm 

1972. Thông qua việc phân tích những số liệu, chỉ số giá tiêu thụ, sự chuyển 

biến tiền tệ tại Sài Gòn và một số nơi, công trình cũng phân tích về tình trạng 

bất ổn định và lạm phát của nền kinh tế VNCH. Tuy nhiên, lượng thông tin 

trong công trình nhìn chung còn ít và không chỉ rõ được sự biến đổi về 

phương diện xã hội của Sài Gòn trong giai đoạn này.  
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 Năm 1974, tác giả Hồ Thới Sang tiếp tục cho ra đời cuốn Kinh tế Việt 

Nam, quá khứ và tương lai, Nxb Đại học Luật Khoa Sài Gòn. Trên cơ sở là 

một giáo trình cho bộ môn kinh tế Việt Nam tại một số trường đại học, dưới 

góc độ kinh tế, công trình đã phân tích các vấn đề căn bản của kinh tế VNCH 

như viện trợ, lạm phát. Những vấn đề như giá cả, lợi tức, tiền tệ được tác giả 

phân tích khá rõ thông qua các ngành kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, 

thương nghiệp, tài chính. Bức tranh kinh tế Việt Nam hiện lên rõ nét hơn và 

công trình trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu muốn 

hiểu rõ hơn về kinh tế VNCH thời kỳ đó. 

Cùng năm đó, ở miền Bắc, Nxb Khoa học xã hội xuất bản Tài liệu tham 

khảo về tình hình kinh tế Miền Nam Việt Nam (Ủy ban khoa học xã hội Việt 

Nam - Viện kinh tế (1974)). Tài liệu đã phân tích một số vấn đề về công 

nghiệp Miền Nam, các chính sách của Hoa Kì và chính quyền Sài Gòn về 

việc xây dựng công nghiệp ở miền Nam Việt Nam. Qua đó, giúp chúng ta có 

thể hình dung khái quát bức tranh về công nghiệp của miền Nam Việt Nam 

dưới chế độ VNCH. 

Sau thời kỳ đất nước thống nhất, việc nghiên cứu kinh tế miền Nam 

trong thời kỳ 1954-1975 tiếp tục được quan tâm nghiên cứu. 

Cuốn Tình hình kinh tế Miền Nam 1955-1975 qua các chỉ tiêu thống kê 

của Lê Khoa (Nxb Viện Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, 1979) đã 

cung cấp một số dữ kiện thống kê của miền Nam từ năm 1955 đến năm 1975. 

Những tài liệu trong tập này được sưu tầm từ các cơ quan chính quyền Mỹ, từ 

chính quyền Việt Nam Cộng hoà và từ một số báo chí, sách nghiên cứu xuất 

bản ở miền Nam trước đây. Công trình đã có những đánh giá từ nhiều phía về 

hoạt động kinh tế của miền Nam trước năm 1975. 
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Từ góc nhìn lịch sử kinh tế, cuốn 21 năm viện trợ kinh tế Mỹ ở Việt 

Nam của tác giả Đặng Phong (Nxb Viện nghiên cứu khoa học thị trường giá 

cả, 1991) đã phân tích nguồn viện trợ của Hoa Kì cho VNCH, đặc biệt là viện 

trợ kinh tế, trong đó, đô thị Sài Gòn là một mắt xích trong quá trình thụ hưởng 

viện trợ. Ngoài ra, cuốn sách cũng nhấn mạnh những tác động của viện trợ 

Hoa Kì lên nền kinh tế VNCH và những chuyển biến bất bình thường của nền 

kinh tế trong thời chiến. 

Tiếp đó, cuốn Một số đặc điểm kinh tế của miền Nam Việt Nam của 

nhóm chủ biên bao gồm: Lâm Quang Huyên, Trần Du Lịch, Trần Anh Tuấn 

(Nxb Khoa học xã hội, 1991) lại tập trung trình bày một số vấn đề về nông 

nghiệp, ruộng đất, công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp, tiền tệ, ngân hàng, tín 

dụng, kinh tế cùng một số vấn đề chung như cơ cấu nền kinh tế nhiều thành 

phần, kinh tế hàng hoá và thị trường. Tuy nhiên, cuốn sách chỉ đề cập đến 

một số đặc điểm kinh tế mà không phải là toàn diện các vấn đề kinh tế của 

miền Nam; còn các vấn đề xã hội ở miền Nam nói chung cũng như đô thị Sài 

Gòn nói riêng vẫn là “khoảng trống” đang còn bỏ ngỏ.  

Năm 2000, công trình Kinh tế Việt Nam 1955 - 2000: Tính toán mới, 

phân tích mới (Nxb Thống kê, Hà Nội) do Trần Văn Thọ chủ biên được xem 

là điểm nhấn mới. Với phương pháp tính toán các chỉ tiêu tổng hợp và phân 

tích kinh tế Việt Nam trong suốt thời kỳ từ năm 1955 đến năm 2000, trong đó 

có giai đoạn 1955-1975, trên những cơ sở tư liệu mới, các biểu thống kê: đầu 

tư, sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp, xuất nhập khẩu, chỉ số giá tỷ giá, 

vận tải, giáo dục - y tế, thu nhập quốc dân và tổng sản phẩm trong nước 

(GDP), cuốn sách đã có những tổng hợp hữu ích giúp độc giả có cái nhìn rõ 

nét và tổng quát hơn về kinh tế Việt Nam trong thời kỳ này. 
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Trên những nét cơ bản, những chỉ số định lượng và định tính về mức độ 

phát triển của chủ nghĩa tư bản ở miền Nam Việt Nam từ 1954 đến 1975 trên 

các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ, ngân hàng, tài 

chính, cuốn Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở miền Nam Việt Nam (1954-

1975) của Võ Văn Sen (Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM, 2005) đã chỉ ra 

những nhân tố quan trọng tác động tới sự phát triển ấy là từ viện trợ Hoa Kì 

và chiến tranh của Mỹ: hàng hoá và tiền viện trợ nhiều, nhân công rẻ trong 

chính sách đô thị hoá cưỡng bức là những thuận lợi khách quan cho những 

nhân tố này có mặt thúc đẩy nhanh chủ nghĩa tư bản ở miền Nam Việt Nam. 

Từ đó, tác giả nhấn mạnh ở miền Nam Việt Nam chủ nghĩa tư bản với một 

nền kinh tế nhiều thành phần, đã bắt đầu xác lập vị trí thống trị ở các đô thị. 

Những kết luận của tác giả rất có ý nghĩa thực tiễn, giúp chúng ta ngày càng 

nhìn rõ hơn xuất phát điểm của miền Nam Việt Nam đi lên sau ngày giải 

phóng. Tuy nhiên, công trình chỉ tập trung khảo sát sự hình thành và phát 

triển của nền sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa trong các ngành kinh tế 

miền Nam (1954-1975), làm rõ những đặc điểm và các vấn đề có tính quy 

luật, song chưa đi sâu vào tất cả các quá trình, các hình thức, hình thái mà chỉ 

dừng lại ở những đặc điểm chủ yếu nhất. Đặc biệt, công trình chưa đi vào các 

vấn đề xã hội ở miền Nam nói chung cũng như các đô thị, trong đó có Sài 

Gòn trước năm 1975.  

Công trình Lịch sử kinh tế miền Nam Việt Nam 1945-2000 (2005) của 

Đặng Phong (Nxb Khoa học xã hội) bao gồm 2 tập, trong đó tập 2 tác giả viết 

riêng về Kinh tế miền Nam Việt Nam giai đoạn 1955-1975. Dưới góc nhìn 

lịch sử kinh tế, bức tranh toàn cảnh về cục diện kinh tế, guồng máy kinh tế và 

những vận động của nó đã được tác giả đã phân tích khá rõ nét. Bối cảnh lịch 

sử, những diễn biến ở miền Nam (1955 - 1975), Viện trợ và sự hiện diện kinh 
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tế của Hoa Kì; Nông nghiệp và ruộng đất; Công nghiệp; Giao thông vận tải và 

bưu chính viễn thông; Đầu tư thương mại tài chính đã được phân tích tổng 

hợp, so sánh đối chiếu qua những chỉ số kinh tế để đưa ra những nhận định 

khách quan. Thêm đó, từ những cuộc phỏng vấn trực tiếp với hàng trăm nhân 

vật, những người đã từng sống, làm việc và thậm chí giữ chức vụ chủ chốt 

trong bộ máy chính quyền VNCH, Đặng Phong đã giải thích thêm nhiều sự 

kiện liên quan đến viện trợ của Hoa Kỳ và kinh tế miền Nam. Một điểm nhấn 

so với các công trình trước đó là tác giả đã đánh giá cơ chế kinh tế miền Nam 

có những ưu điểm, đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới kinh tế sau này. 

Công trình có dung lượng khá đồ sộ, tuy nhiên chưa có sự phân tích cụ thể về 

kinh tế, xã hội Sài Gòn.  

Trong lĩnh vực văn hoá, xã hội có một số công trình như: Cuộc xâm 

lăng về văn hoá và tư tưởng của đế quốc Mỹ tại miền Nam Việt Nam của Lữ 

Phương (Nxb Văn hoá, Hà Nội, 1981) tập trung phân tích những ảnh hưởng 

của cuộc chiến tranh và chính sách văn hoá của Mỹ áp dụng tại miền Nam 

Việt Nam. Công trình xoay quay trục chủ nghĩa thực dân mới để phân tích các 

mặt như sách báo, giáo dục, đào tạo trí thức, những hoạt động văn hoá, xã 

hội... Tất cả đều bắt đầu từ việc du nhập văn hoá và nếp sống Hoa Kì đến việc 

sử dụng các trào lưu tư tưởng sách báo, phim ảnh... đã tác động mạnh mẽ đến 

chế độ miền Nam, đặc biệt là ở các đô thị mà Sài Gòn là biểu hiện sinh động 

nhất của sự lệ thuộc toàn diện vừa kinh tế, chính trị, quân sự và văn hoá. Tuy 

nhiên, cuốn sách cũng chưa phản ánh được hoàn toàn các mặt tác động của 

chính sách văn hoá, tư tưởng mà Mỹ muốn áp dụng tại miền Nam Việt Nam 

mà địa bàn chính là Sài Gòn. 

Một công trình khác có nội dung tương tự là cuốn Văn học thực dân 

mới Mỹ ở miền Nam Việt Nam những năm 1954-1975 của tác giả Trần Trọng 
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Đăng Đàn bao gồm 2 tập lần lượt xuất bản năm vào năm 1988 và 1991. Cuốn 

sách đã khái quát toàn bộ văn học miền Nam giai đoạn 1954-1975. Vốn dĩ, 

văn học có liên hệ mật thiết với các ngành văn hoá, nghệ thuật. Nó phát sinh 

và phát triển đồng thời và luôn có sự hỗ trợ qua lại với các ngành văn hoá, 

nghệ thuật: điện ảnh, sân khấu, hội hoạ, âm nhạc, xuất bản, phát hành, bảo 

tàng, giáo dục, thư viện, triển lãm... Ngoài ra, nội dung còn liên quan đến 

ngôn ngữ học, dân tộc học... Vì vậy cuốn sách giúp người đọc có cái nhìn khá 

tổng quát về một số vấn đề xã hội được phản ánh qua hoàn cảnh lịch sử về 

văn hoá nghệ thuật và những tác phẩm cũng như khuynh hướng của nền văn 

học trong giai đoạn ấy. Tuy nhiên, cuốn sách ra đời trong hoàn cảnh lịch sử 

còn nhiều vấn đề nhạy cảm nên tác giả có cách nhìn tương đối phiến diện, chủ 

yếu đề cập những mặt tiêu cực và ảnh hưởng của nó đến xã hội miền Nam nói 

chung cũng như Sài Gòn nói riêng.   

Công trình Biến chuyển xã hội miền Nam Việt Nam 1954-1975   

(Nguyễn Đình Lê chủ biên, Nxb Khoa học xã hội, 2019) đã tập trung phân 

tích chuyển biến của của xã hội miền Nam từ năm 1954 đến năm 1975 trên 

một số khía cạnh như dân số, dịch chuyển dân cư, gia đình, lực lượng lao 

động và giai cấp xã hội... Trong đó, tác giả đã luận giải những yếu tố tác động 

đến sự chuyển biến xã hội ở miền Nam lúc bấy giờ. Đây là công trình trình 

bày khái quát và đầy đủ về sự vận động của xã hội miền Nam dưới chế độ 

Việt Nam Cộng hoà và có giá trị tham khảo cao. 

Tuy những công trình nghiên cứu trên chưa đi sâu cụ thể, chi tiết vào 

các vấn đề về kinh tế, xã hội của đô thị Sài Gòn lúc bấy giờ, nhưng đã cung 

cấp những nhận thức, khái niệm chung về thực trạng kinh tế, xã hội, những 

thông tin mang tính khái quát về bối cảnh lịch sử, tình hình chung về kinh tế, 

xã hội của Sài Gòn cũng như của miền Nam Việt Nam. Đây là cơ sở và nguồn 
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tư liệu quan trọng để chúng tôi tiến hành nghiên cứu, đưa ra những đánh giá, 

nhận xét về kinh tế, xã hội Sài Gòn dưới thời VNCH. 

1.1.1.2. Những công trình nghiên cứu ở nước ngoài 

 Bên cạnh những công trình xuất bản bằng tiếng Việt, các công trình do 

các học giả nước ngoài nghiên cứu về kinh tế miền Nam Việt Nam trong thời 

kỳ 1954-1975 ít nhiều đề cập đến đô thị Sài Gòn thời kỳ 1965-1975.  

Công trình The Republic of Vietnam’s Environment and People của tác 

giả Phan Quang Đán (Privately published, Saigon, 1973) là sự tổng hợp các 

chỉ số thông tin tổng quan nhất về địa lý, hành chính, dân số, giới tính, công - 

thương nghiệp, giao thông vận tải, dịch vụ của miền Nam Việt Nam nói 

chung và trong đó có những số liệu riêng về đô thành Sài Gòn. Công trình 

giúp người đọc có cái nhìn khái quát qua số liệu và một vài phân tích tổng 

quan khác. Tuy không đi sâu vào các chi tiết nhưng tài liệu đã giúp chúng ta 

hình dung được bức tranh cơ bản về các vấn đề vĩ mô của thể chế VNCH. 

 Hy vọng hão huyền, thực tế phũ phàng: Những hậu quả kinh tế của 

cuộc chiến tranh Việt Nam của nhà kinh tế học Robert Warren Stevens (Nxb. 

New Viewpoints, New York London) đã phản ánh một cách toàn diện những 

cột mốc lịch sử của nền kinh tế Hoa Kì trong cuộc chiến ở miền Nam Việt 

Nam. Từ những năm 1961-1964, giai đoạn đầu chuyển mình của nền kinh tế 

đến năm 1965, Mỹ đưa quân đội trực tiếp tham chiến ở miền Nam, tăng 

cường viện trợ cho Nam Việt Nam và kết cục đó là những thương vong lớn 

trong cuộc chiến. Công trình đã cung cấp nhiều số liệu về chi phí viện trợ cho 

cuộc chiến, tình hình lạm phát, sự biến đổi của đồng Dollar qua đó thể hiện 

mức độ viện trợ và tác động của cuộc chiến ở Việt Nam. 

Cuốn Foreign aid, war and economic development South Viet Nam 

1955-1975 (Viện trợ nước ngoài, chiến tranh và phát triển kinh tế ở miền 
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Nam Việt Nam 1955-1975), của Douglas C. Dacy do Đại học Cambrigde xuất 

bản 1986 tập trung vào việc khảo sát mục tiêu, chương trình viện trợ Hoa Kì 

cho VNCH. Tác giả cuốn sách đưa ra những phân tích về chỉ số thu nhập 

quốc dân, tỉ lệ lạm phát, các chỉ tiêu cơ bản của tăng trưởng kinh tế, chính 

sách tiền tệ và thuế khoá trong năm từ 1955 đến 1975. Tác giả cũng thảo luận 

về các mục tiêu viện trợ của Hoa Kỳ, các biện pháp sẽ phát huy lâu dài khả 

năng tồn tại của VNCH, đồng thời so sánh sự phát triển kinh tế ở miền Nam 

Việt Nam với Israel, Hàn Quốc và Đài Loan - những quốc gia cũng đang phải 

đối mặt với mối đe doạ quân sự cao trong cùng thời kỳ đó. 

 Năm 1987, Nguyễn Anh Tuấn - cựu Bộ trưởng tài chính VNCH cho ra 

mắt cuốn South Vietnam trial and experience - a changllenge for developmet 

(Nam Việt Nam thử thách và kinh nghiệm: Một thách thức cho sự phát triển). 

Cuốn sách đã đề cập đến sự phát triển của kinh tế miền Nam Việt Nam từ 

năm 1954 đến 1975 qua các số liệu về phân phối thu nhập, thu nhập quốc dân, 

lạm phát, các chỉ tiêu cơ bản, chính sách tiền tệ và thuế. Từ những phân tích 

cơ bản đó, tác giả đi đến nhận định: Nam Việt Nam là một xã hội bị phân 

mảnh mà khó thành công vì những yếu kém nội tại của nó. Theo tác giả, trước 

khi thất bại, miền Nam Việt Nam trong thập niên cuối cùng đã cố gắng gắn 

kết chính phủ, phát huy sức mạnh nội bộ với mong muốn, miền Nam dưới sự 

hỗ trợ của Hoa Kì và sự nỗ lực ấy sẽ có thể vực mình đứng dậy chờ đến thời 

điểm kinh tế có thể cất cánh nhưng cuối cùng, sự thât bại của miền Nam Việt 

Nam đã đến và đây lá điều không thể tránh khỏi. Cuốn sách có nhiều điểm 

cần thảo luận và gây tranh cãi được các nhà nghiên cứu những người liên 

quan, có kinh nghiệm về Nam Việt Nam trong giai đoạn 1954-1975 quan tâm. 

Giải phẫu một cuộc chiến tranh: Việt Nam, Mỹ và kinh nghiệm lịch sử 

hiện đại của Gabriel Kolko (Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2003) là một 
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công trình rất tiêu biểu mà tất cả những nhà nghiên cứu nghiêm túc về chiến 

tranh Việt Nam đều phải đọc nó. Tác giả đã phân tích chi tiết, sâu sắc các đối 

tượng trong cuộc chiến tranh, trong đó có phần phân tích sự biến đổi của xã 

hội miền Nam dưới sự tác động của cuộc chiến tranh, của viện trợ Hoa Kì mà 

đô thị Sài Gòn là biểu hiện sinh động nhất thời bấy giờ. Đồng thời, cuốn sách 

cũng chỉ rõ sự khủng hoảng của chính quyền Sài Gòn, sự ra đi của người Mỹ 

và sự tháo chạy của các quan chức và sỹ quan cao cấp VNCH cùng những 

hình ảnh của Sài Gòn trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh được 

xem là một điểm nhấn của lịch sử. 

Cuốn A history Sai Gon của tác giả Vo M. Nghĩa (2011, Nxb 

Mcfarland and Company Jefferson, North Carolina, and London) đã phác hoạ 

đầy đủ lịch sử của đô thị Sài Gòn từ lúc khởi điểm khiêm tốn là một làng 

Khmer cho đến sự xuất hiện như là một trung tâm kinh tế, chính trị và văn 

hoá lớn. Tác giả đã cần mẫn vẽ lên chi tiết sự chuyển đổi của đô thị này qua 

tay người Khmer, người Chăm, người Việt, Trung Quốc, Pháp, Nhật, Mỹ… 

Đặc biệt, tác giả cũng dành dung lượng nhất định để diễn tả những thăng trầm 

lịch sử của Sài Gòn trong giai đoạn 1954-1975. Sài Gòn được miêu tả như là 

vai trò trung tâm của những sự chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế dưới ảnh 

hưởng của chủ nghĩa tư bản và đồng thời là trung tâm của những cải cách sau 

thời kỳ đổi mới và rồi trở thành đô thị lớn nhất, là động lực kinh tế của đất 

nước trong giai đoạn hiện nay.   

Voice from the Second Republic of South Viet Nam (1967-1975) (Hồi 

tưởng về nền Đệ Nhị Cộng hòa của Nam Việt Nam (1967-1975) của Keith. 

Taylor được Nxb Southeast Asia Program Publiccation xuất bản 2015. Các 

bài viết trong tập sách này tường thuật nhiều trải nghiệm khác nhau và các tác 

giả cũng có quan điểm và cách trình bày vấn đề khác nhau. Điều này thể hiện 
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sự đa dạng về mục đích và ý kiến của thành phần ưu tú trong xã hội miền 

Nam vào thập niên 1960 và đầu thập niên 1970, khi những thăng trầm của 

cuộc chiến và sự can thiệp của nước ngoài tạo ra những thay đổi nhanh và 

một loạt khủng hoảng về lãnh đạo, tổ chức chính trị, hoạt động quân sự, đời 

sống kinh tế, trật tự xã hội, và chính sách hành chính. Công trình đã cung cấp 

những nhận thức không chỉ về lịch sử chính trị, quân sự kinh tế mà qua phân 

tích những bối cảnh phức tạp, những quan điểm của các lãnh đạo cấp cao 

trong bộ máy chính quyền VNCH đưa đến cho người đọc bức tranh tổng quan 

về hoạt động kinh tế miền Nam, cũng như về nền kinh tế thị trường ở Sài Gòn 

trước năm 1975. Tuy nhiên, công trình chỉ mang tính tổng quát chưa đi sâu 

vào những vấn đề cụ thể của từng lĩnh vực của đô thị Sài Gòn.  

1.1.2. Các công trình nghiên cứu về kinh tế, xã hội Sài Gòn  

 Ngoài những công trình đề cập chung về kinh tế, xã hội miền Nam thì 

có một số công trình đề cập trực tiếp một số mặt về các vấn đề kinh tế, xã hội 

của đô thị Sài Gòn. 

1.1.2.1. Các công trình nghiên cứu về kinh tế 

 Kinh tế miền Nam nói chung và đô thị Sài Gòn nói riêng giai đoạn 

1954-1974 phát triển nhanh theo hướng tư bản chủ nghĩa, từ đó hình thành 

nên một tầng lớp tư sản giàu có, có ảnh hưởng lớn đến kinh tế. Tác giả Dương 

Đức Dũng (1992) trong cuốn Những gương mặt tỷ phú Sài Gòn trước năm 

1975 (Nxb Thành phố Hồ Chí Minh) đã vẽ lại bức chân dung một số nhà tư 

sản lớn này. Trong cuốn sách, tác giả tập trung vào một số nhà tư sản như: 

Trần Thành, Vương Vĩ Nhiên, Nguyễn Tấn Đời, La Thành Nghệ, Vương Đạo 

Nghĩa, Trương Văn Khôi, Lâm Huê Hồ, Nguyễn Công Kha. Những nhà tỷ 

phú này đại diện cho các lĩnh vực kinh tế khác nhau, như Trần Thành kinh 

doanh về ngành nông sản, công nghệ thực phẩm, Vương Vĩ Nhiên kinh doanh 
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về ngành xuất khẩu phim ảnh và các dịch vụ giải trí, Nguyễn Tấn Đời kinh 

doanh ngành ngân hàng, La Thành Nghệ kinh doanh ngành y dược, Vương 

Đạo Nghĩa kinh doanh kem đánh răng Hynos, Trương Văn Khôi kinh doanh 

xà bông bột Viso, Lâm Huê Hồ kinh doanh tài chính, Nguyễn Công Kha kinh 

doanh về hoá chất hương liệu. Tuy nhiên, cuốn sách này chỉ dừng lại ở việc 

“nêu tấm gương” trong kinh doanh, chưa đi sâu vào những chi tiết về bối 

cảnh kinh tế nói chung và ngành nghề kinh doanh riêng của họ để cho thấy 

bức tranh kinh tế, xã hội mà họ đang sống. 

Trong cuốn Tiểu thủ công nghiệp vùng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định 

và phụ cận từ năm 1954-1975, tác giả Huỳnh Thị Ngọc Tuyết, (Viện Khoa 

học xã hội TP.HCM, 1993), đã trình bày một cách khái quát về tiểu thủ công 

nghiệp của Sài Gòn và vùng phụ cận dưới thời VNCH. Qua việc trình bày 

tổng hợp đó, người đọc có thể hình dung được những ngành nghề tiêu biểu về 

thủ công nghiệp của Sài Gòn thời kỳ trước năm 1975.  

 Luận văn Thạc sĩ Nguyễn Đức Hòa (1997), Thương cảng Sài Gòn 1954 

- 1975, (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) đã trình 

bày một cách cơ bản về hoạt động, vị trí, vai trò của thương cảng Sài Gòn 

trong suốt thời kỳ 1954-1975. Bên cạnh đó, tác giả cũng làm rõ ảnh hưởng 

của Thương cảng đối với trung tâm kinh tế, thương mại của đô thị Sài Gòn 

với sự phát triển các ngành kinh tế thương nghiệp, dịch vụ, ngân hàng, công 

nghiệp và quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong các ngành trên quy mô 

toàn miền Nam Việt Nam.   

 Công trình 100 năm phát triển công nghiệp Sài Gòn - thành phố Hồ 

Chí Minh của các tác giả  Nguyễn Thái An và Nguyễn Văn Kích (Nxb. Tổng 

hợp TP.HCM, 2005) đã tìm hiểu nền công nghiệp Sài Gòn trước năm 1975, 

giới thiệu lịch sử 300 năm hình thành và phát triển của trung tâm công nghiệp 
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Sài Gòn - TP.HCM. Các tác giả sử dụng các tư liệu, thông tin, niên giám 

thống kê qua các thời kỳ cùng các tác phẩm viết về lịch sử, về kinh tế - xã 

hội, về công nghiệp… của Sài Gòn xưa để giới thiệu sự phát triển của công 

nghiệp ở Sài Gòn qua các giai đoạn trước năm 1975 và giai đoạn 1954-1975. 

Tuy nhiên, công trình cũng chưa bao quát được tình hình nghiên cứu và có 

những khoảng trống còn thiếu tư liệu về chủ đề này. 

1.1.2.2. Các công trình nghiên cứu về xã hội 

 Công trình Địa chí văn hoá thành phố Hồ Chí Minh (Trần Văn Giàu 

chủ biên, Nxb Thành phố Hồ Chí minh, 1987) là nghiên cứu hiếm hoi được 

các tác giả tổng hợp, khái quát rất nhiều vấn đề về địa lý - lịch sử, văn học - 

chữ viết, văn hoá - giáo dục - tư tưởng, tín ngưỡng - tôn giáo, nghệ thuật (điêu 

khắc, kiến trúc, âm nhạc) của Sài Gòn được trình bày trải dài theo thời gian. 

Trong đó, đời sống kinh tế, xã hội của đô thị Sài Gòn cũng được đề cập một 

cách khái quát dưới thời VNCH, đặc biệt là từ chiến tranh Cục bộ cho đến hết 

chiến tranh. Tuy nhiên, do tập trung quá nhiều vấn đề, nội dung lại trải rộng 

nên công trình chưa thật sâu và thiếu những đánh giá đa chiều. Đó cũng là 

hạn chế nói chung của các công trình nghiên cứu trong khoảng 30 năm từ sau 

Giải phóng khi việc khai thác các nguồn tài liệu còn hạn chế.  

 Cuốn sách Lịch sử giáo dục Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh (1698-

1998) của tác giả Hồ Hữu Nhựt (1999, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh) đã 

cho người đọc cái nhìn xuyên suốt lịch sử Giáo dục 300 năm Sài Gòn - Gia 

Định - Thành phố Hồ Chí Minh, từ giáo dục Nho học dưới thời Nguyễn, giáo 

dục thời Pháp thuộc (giáo dục Pháp - Việt) từ năm 1879 đến năm 1954, giáo 

dục Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ 30/4/1975 đến năm 1998. Đặc biệt, trong 

đó có đề cập đến giáo dục Việt nam giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975, 

thời kỳ sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, Mỹ từng bước thay chân Pháp ở miền 
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Nam - Sài Gòn trở thành thủ đô của chính quyền VNCH, đồng thời là nơi sớm 

tiếp nhận và chịu tác động nền giáo dục của Mỹ.  

 Cuốn sách Y tế Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 300 năm (1698-

1998) (Đỗ Hồng Ngọc (chủ biên), Nxb Trung tâm Truyền thông - Giáo dục 

sức khoẻ Thành phố Hồ Chí Minh, 2001) có nội dung bao quát Y tế của Sài 

Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh xuyên suốt từ 1968 đến 1975. Cuốn sách được 

chia làm 3 phần tương ứng với 3 thời kỳ: (1968 - 1945), (1945 - 1975) (1975 - 

1998), trong đó, phần 2 tập trung trình bày về y tế Sài Gòn dưới thời VNCH, 

những thành tựu, hạn chế và cuối cùng là kết luận. 

Công trình Địa lý Gia định - Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh của 

Nguyễn Đình Đầu (2007), (Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh) nằm trong Bộ 

sách “Một trăm câu hỏi đáp về Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí 

Minh” gồm ba mươi quyển. Đây là một bộ địa chí văn hoá thành phố dạng sơ 

giản nhằm phổ cập kiến thức và cung cấp thông tin cho người đọc về truyền 

thống lịch sử - văn hoá và hiện trạng kinh tế - xã hội ở thành phố Hồ Chí 

Minh. Quyển sách này giới thiệu tổng quan về địa lý tự nhiên, địa lý kinh tế, 

địa lý lịch sử - chính trị - hành chính - kinh tế - xã hội và địa lý lịch sử - nhân 

văn của địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ thế kỷ 17 đến nay. Quyển sách 

còn dành 24 câu hỏi đáp cuối cùng để trình bày tổng quát về 24 quận huyện ở 

thành phố hiện nay từ góc độ địa lý, cung cấp những thông tin hữu ích cho 

độc giả quan tâm. 

Cùng thời gian, trong dịp kỷ niệm 300 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ 

Chí Minh, các tác giả Hà Minh Hồng, Trần Nam Tiến, Lưu Văn Quyết, Hà 

Kim Phương đã cho ra mắt công trình 100 câu hỏi đáp về Gia Định - Sài Gòn 

Thành phố Hồ Chí Minh (Lịch sử Sài Gòn thời kỳ 1945-1975), Nxb Tổng hợp 

Thành phố Hồ Chí Minh, 2007. Cuốn sách cung cấp những thông tin kiến 
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thức phổ cập, tổng quát về Sài Gòn trong thời kì lịch sử 1945-1975. Trong đó, 

công trình đã cố gắng giới thiệu cho người đọc những vấn đề, sự kiện, nhân 

vật... nổi bật trong lịch sử Sài Gòn từ Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 đến 

Đại thắng mùa xuân 1975. Không chỉ giới thiệu lịch sử chiến tranh 1945-1975 

ở một chiến trường đô thị lớn nhất Việt Nam, mà thông qua đó, chúng ta có 

thể chắt lọc được những thông tin về chuyển biến kinh tế - xã hội lớn lao, sâu 

sắc và toàn diện của một thành phố năng động bậc nhất tạo nên diện mạo lịch 

sử Việt Nam trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, công trình còn bỏ lại một khoảng 

trống khá lớn về nhiều nội dung lịch sử cho độc giả về Sài Gòn.   

Năm 2012, cuốn Hạ tầng đô thị Sài Gòn buổi đầu của Trần Hữu Quang 

(Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh) ra mắt. Công trình cho thấy Sài 

Gòn là một trường hợp điển hình của quá trình hình thành đô thị kiểu mới ở 

Việt Nam trong thời Pháp thuộc, với phương thức quy hoạch và tổ chức đô thị 

theo kiểu duy lý và hiện đại. Cuốn sách trình bày một bức tranh khái lược về 

quá trình hình thành cơ sở hạ tầng đô thị của thành phố Sài Gòn vào nửa sau 

thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Tuy còn có nhiều khoảng trống về mặt tư liệu 

nhưng công trình có những đóng góp nhất định nhờ sử dụng phương pháp 

nghiên cứu liên ngành một cách khá nhuần nhuyễn. Có thể nói, công trình rất 

có giá trị cho những ai bắt đầu nghiên cứu về đô thị học nói chung cũng như 

về lịch sử của đô thị Sài Gòn nói riêng. Nó còn có sức hút cho những ai quan 

tâm tới câu chuyện quản lý đô thị và phát triển đô thị.  

Luận văn Thiếu niên bụi đời tại Sài Gòn của Trần Đình Chi (Học viện 

Quốc gia Hành chánh, 1971) đã cho thấy được hệ quả của chiến tranh, sự lan 

tràn văn hoá ngoại quốc dẫn đến những mặt trái của xã hội. Những hệ quả đó 

đã phá vỡ mối quan hệ truyền thống trong gia đình và làm tăng nhanh số 

thanh thiếu niên bụi đời. Với việc sử dụng phương pháp phỏng vấn và quan 
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sát tham dự, đời sống, tâm tư của những thanh thiếu niên bụi đời được hiện 

lên rõ nét trong giai đoạn loạn lạc thời chiến. 

 Luận văn Đời sống xã hội ở Sài Gòn (1954-1975) qua nguồn tư liệu 

của tạp chí Bách khoa của Vũ Thị Thu Thanh (2012), (Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đã phản ánh 

một cách khái quát về đời sống chính trị, đời sống kinh tế, đời sống văn hoá 

trong đó chủ yếu tập trung vào đời sống báo chí, và những sinh hoạt hằng 

ngày của người dân.  

  Cùng phản ánh mảng màu về xã hội, Luận văn Hiện trạng xóm lao 

động tại Sài Gòn của Ngô Văn Hoàn (Học viện Quốc gia hành chánh, Sài 

Gòn, 1971) đã chọn trường hợp đặc trưng để miêu tả các đặc thái sinh hoạt 

của xóm và các vấn đề dân sinh đặt ra cho các nhà cầm quyền. Công trình 

cung cấp những thông tin như tình trạng nghề nghiệp, nhà ở, sinh hoạt, tình 

trạng phạm pháp, thu nhập và mức sống cũng như đời sống tinh thần của 

người dân xóm lao động. Có thể nói, đề tài là một lát cắt trong bức tranh đời 

sống của những người lao động, người bình dân và những người nghèo trong 

xã hội Sài Gòn giai đoạn này. 

 Ngoài những công trình kể trên thì còn có một số công trình, luận án, 

luận văn và các bài viết về kinh tế, xã hội miền Nam Việt Nam cũng như Sài 

Gòn giai đoạn 1954-1975 như:  

 Phát triển Đô thành Sài Gòn (Nguyễn Thị Hoàng Nam, Luận văn, Học 

viện Quốc gia Hành chánh, 1972) là công trình nghiên cứu tổng quan về Đô 

thành Sài Gòn, từ dân cư, giao thông, cơ sở hạ tầng đến văn hoá, giáo dục… 

Trên cơ sở đó, tác giả nêu ra các giải pháp và đề nghị chỉnh trang thành phố 

trong bối cảnh Sài Gòn chịu tác động bởi chiến tranh. Đây là công trình có giá 
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trị tham khảo cao, mặc dù ở thời điểm đó công trình chưa đi sâu phân tích 

từng lĩnh vực một cách cụ thể và còn thiếu nhiều số liệu dẫn chứng.  

 Cùng vấn đề trên, công trình Kế hoạch thiết kế và phát triển Đô Thành 

Sài Gòn (Luận văn, Học viện Quốc gia Hành Chánh, 1972) của tác giả Trần 

Quốc Tiến đã nghiên cứu về thực trạng, những khía cạnh khó khăn của vấn đề 

thiết kế và phát triển Sài Gòn, trong đó, công trình tập trung vào một số vấn 

đề như phương tiện giao thông, các cơ sở công cộng, gia cư. Từ đó, tác giả 

đưa ra những gợi ý cho kế hoạch thiết kế, phát triển Sài Gòn và vùng phụ cận 

trong tương lai.  

 Một số công trình nghiên cứu về Hành chính Sài Gòn như: Nền hành 

chính Đô thành Sài Gòn (Vũ Văn An, Luận văn, Học viện Quốc gia Hành 

chánh, 1970); Cải tổ nền hành chánh Đô, tỉnh và thị xã: từ thời Đệ I Cộng hoà 

đến nay (Trương Ngọc Minh, Luận văn, Học viện Quốc gia hành chánh, 1972); 

Diễn trình thành lập nền hành chánh Đô thành (Lê Thị Ngọc Sương, Luận 

văn, Học viện Quốc gia hành chánh, 1973); Tổ chức hạ tầng cơ sở hành chánh 

Đô thành (Nguyễn Thị Thi, Luận văn, Học viện Quốc gia hành chánh, 1973). 

Đây là chùm công trình nghiên cứu chuyên sâu về cơ cấu tổ chức hành chánh 

của Đô thành Sài Gòn dưới thời Việt Nam Cộng hoà. Các công trình đã cho 

thấy vị trí trung tâm của VNCH, đóng vai trò qui tụ hầu hết mọi sinh hoạt 

chính trị của miền Nam. Các cơ quan thượng tầng của Quốc gia đều có mặt 

trong thành phố Sài Gòn: cơ quan hành pháp, trụ sở của hai viện quốc hội, 

pháp viện… đã làm cho Sài Gòn thêm phần sôi động. Việc quản lý hành chính 

của VNCH nói chung hay của đô thị Sài Gòn nói riêng có nhiều vấn đề. Trải 

qua một quá trình từ Đệ Nhất Cộng hoà đến Đệ Nhị Cộng hoà, nền hành chính 

Sài Gòn được cải tổ dần dần để phù hợp với vị trí và vai trò là “thủ đô”.  
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 Đi vào các phương diện cụ thể của đô thị Sài Gòn có một số công trình 

tiêu biểu như: 

Hệ thống nước tại Sài Gòn (Nguyễn Hoàng, Luận văn, Học viện Quốc 

gia Hành chánh, 1970) đã phác hoạ lịch sử hệ thống nước tại Sài Gòn, sự 

thành lập Sài Gòn Thuỷ cục, thực trạng và hiện trạng của vấn đề nước tại Sài 

Gòn. Đồng thời, tác giả cũng rút ra những khuyết điểm và ưu điểm, và đưa ra 

những đề nghị, phác hoạ chính sách, khuynh hướng nghiên cứu nhằm giải 

quyết những vấn đề về nước tại Sài Gòn. 

 Phi cảng Tân Sơn Nhất (Đoàn Phi Loan, Luận văn, Học viện Quốc gia 

hành chánh, 1971), đã mô tả khá chi tiết về lợi ích, tổ chức, cơ cấu và nhiệm 

vụ cũng như hoạt động của phi cảng Tân Sơn Nhất. Phi cảng Tân Sơn Nhất 

được xem là cửa ngõ của các quốc gia nằm ở giữa vùng tứ giác của các thủ đô 

quan trọng vùng Đông Nam Á: Hồng Kông, Manila, Singapore, Bangkok và 

được coi là trung tâm phát triển kinh tế và ngành du lịch quan trọng. Từ năm 

1955, Phi cảng Tân Sơn Nhất được đặt trong khu vực quân sự, dưới sự kiểm 

soát của không quân Việt Nam. Trong thời kỳ chiến tranh, tổ chức khá đặc 

biệt, không đơn thuần là hàng không dân sự mà Tân Sơn Nhất còn đóng vai 

trò bảo đảm an ninh không vận, mở mang nền không tải quốc gia, hỗ trợ nỗ 

lực quốc phòng.  

 Những phương tiện chuyên chở trong Đô thành (Luận văn, Học viện 

Quốc gia hành chánh, 1971) của Nguyễn Thị Kiều Tiên đã phân tích những 

thay đổi về kinh tế, xã hội ở Sài Gòn thông qua phương tiện chuyên chở mang 

lại. Từ các loại xe gắn máy được nhập cảng ồ ạt đến hệ thống xe buýt có tổ 

chức thay thế cho xe lam ba bánh chật chội lưu thông khắp Sài Gòn, ban đầu 

đã gây nên sự xáo trộn trong sinh hoạt xã hội, nhưng đó là biểu hiện của sự 

biến đổi, phân cấp xã hội.  

http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/1466/1218/4/1643/0/0/
http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/1466/1218/4/1643/0/0/


32 

 

 Bên cạnh đó, nhiều luận văn đề cập ít nhiều đến các phương diện của 

Sài Gòn như: Vấn đề gia cư Đô thành Sài Gòn (Lâm Kỳ Hiệp, Luận văn, học 

viện Quốc gia hành chánh, 1970); Nạn hành khất tại Đô thành Sài Gòn (Lê 

Bá Thịnh, Luận văn, học viện Quốc gia hành chánh, 1970); Các tổ chức từ 

thiện tôn giáo tại Đô thành (Lê Thị Sâm, Luận văn, học viện Quốc gia hành 

chánh, 1970); Giáo dục thời kỳ Mỹ và chính quyền Sài Gòn 1954-1975 (Bùi 

Đức Tịnh, Võ Thanh Bằng, Địa chí văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh, 1998). 

 Ngoài những luận văn, luận án dưới chế độ VNCH đề cập tới kinh tế, 

xã hội Sài Gòn còn có những bài viết đăng trên các tạp chí như: Tạp chí Chấn 

hưng kinh tế, Tạp chí Tuần san Phòng thương mại Công Kỹ nghệ Sài Gòn, 

Bách Khoa, Báo Chính luận, Chuyên san Kinh tế tập san, Tạp chí nghiên cứu 

lịch sử, Tạp chí Lịch sử quân sự…. là những nguồn tài liệu quí giá giúp ích 

nhiều cho tác giả trong quá trình nghiên cứu. 

Những công trình trên có giá trị rất lớn về mặt tư liệu cũng như phương 

pháp giúp tác giả có thể hình dung được về giai đoạn lịch sử đô thị Sài Gòn 

giai đoạn 1954-1975, từ đó, có thể đi sâu vào những mặt cụ thể vấn đề cần 

nghiên cứu. 

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên đã cung cấp cho chúng tôi 

một bức tranh tổng quan về kinh tế, xã hội miền Nam, trong đó có đô thị Sài 

Gòn. Một số công trình có đề cập đến từng lĩnh vực kinh tế như công nghiệp, 

thương nghiệp; lĩnh vực xã hội có dân số, giáo dục, văn hoá... Tuy nhiên 

những công trình trên đang còn mang tính sơ lược và tản mạn. Một số công 

trình có phân tích các khía cạnh liên quan đến kinh tế, xã hội Sài Gòn nhưng 

thiếu nhiều số liệu, thiế chi tiết và chưa làm rõ tác động qua lại của mối quan 

hệ giữa kinh tế và xã hội trong quá trình vận động, biến đổi của đô thị Sài 

Gòn. Đây cũng chính là vấn đề luận án sẽ đi sâu tìm hiểu. 
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1.2. Các kết quả nghiên cứu đã đạt đƣợc và một số vấn đề luận án cần 

giải quyết 

1.2.1. Các kết quả nghiên cứu  

Cho đến nay, đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử kinh tế, 

xã hội của miền Nam nói chung và đô thị Sài Gòn nói riêng. Những kết quả 

nghiên cứu của các công trình kể trên là rất quan trọng và đã giải quyết được 

nhiều vấn đề, được thể hiện trên một số mặt sau: 

 Về mặt tư liệu: Các công trình nghiên cứu trên đã sưu tầm, sử dụng 

nguồn tài liệu rất đa dạng và phong phú. Phần lớn những tài liệu về miền 

Nam và Sài Gòn trước năm 1975 được khai thác khá bài bản và toàn diện. 

Đặc biệt, các nghiên cứu đã cung cấp một số tài liệu, số liệu cụ thể về kinh tế, 

xã hội miền Nam trong đó có Sài Gòn. Tuy nhiên, đa số những công trình trên 

hoặc là chưa khai thác được nhiều nguồn tài liệu lưu trữ của chính quyền 

VNCH hoặc là chưa có điều kiện tham khảo các nguồn tư liệu từ phía Hoa Kì. 

Đây là hai nơi tập trung lưu giữ nhiều tài liệu quí giá về chiến tranh Việt 

Nam, các hồ sơ báo cáo về hoạt động kinh tế, xã hội của miền Nam nói chung 

trong đó có đô thị Sài Gòn… Đây cũng là một trong những hạn chế của các 

công trình nêu trên. 

   Về phương pháp tiếp cận: Nhìn chung các công trình nói trên được các 

nhà nghiên cứu tiếp cận từ các góc độ khác nhau kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo 

dục, y tế… Trong các nghiên cứu đó có đề cập đến lịch sử hình thành, quá 

trình phát triển của kinh tế, xã hội miền Nam cũng như của Sài Gòn nhưng 

góc không phải là hướng tiếp cận theo chuyển biến. Bên cạnh đó, các công 

trình nghiên cứu về kinh tế, xã hội Sài Gòn chủ yếu sử dựng phương pháp 

đơn tuyến hoặc là kinh tế, hoặc là xã hội, văn hoá nên các nghiên cứu mang 

tính riêng rẽ về một vấn đề, lĩnh vực, ngành… Các công trình nghiên cứu về 
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chuyển biến kinh tế, xã hội về đô thị ở miền Nam nói chung và Sài Gòn nói 

riêng có tính hệ thống và liên ngành còn vắng bóng. 

Về nhận thức lịch sử: Nhìn tổng thể, các vấn đề kinh tế, xã hội Sài Gòn 

thời kỳ 1965-1975 xuất bản ở trong và ngoài nước ít nhiều được đề cập trực 

tiếp hoặc gián tiếp trên một số khía cạnh khác nhau, chủ yếu về phương diện 

kinh tế của miền Nam Việt Nam nói chung. Còn các vấn đề nhận thức lịch sử 

cụ thể về chuyển biến kinh tế, xã hội Sài Gòn của các công trình nghiên cứu 

từ trước đến nay vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết thấu đáo. 

Phần lớn các công trình nghiên cứu trước đây chỉ mới dừng lại ở việc 

trình bày sơ lược, mang tính khái quát chứ chưa đi sâu nghiên cứu về sự 

chuyển biến kinh tế, xã hội một cách cụ thể, chi tiết. Nhiều vấn đề như sự vận 

động, phát triển, quá trình chuyển hướng, biến đổi kinh tế, xã hội của Sài Gòn 

được thể hiện trên một số lĩnh vực như công nghiệp, thương nghiệp, giao 

thông vận tải, dân số, giáo dục, y tế, văn hoá chưa được nghiên cứu sâu, có hệ 

thống, đầy đủ và khách quan. 

Các công trình của các tác giả đi trước đều chưa cũng chưa cho thấy rõ 

những quan điểm, đánh giá sâu về tình hình, vai trò, ảnh hưởng của biến 

chuyển kinh tế, xã hội ở đô thị Sài Gòn trong sự vận động chung của kinh tế, 

xã hội miền Nam Việt Nam. Nhìn chung, các công trình ít nhiều chưa đạt 

được tính khách quan trong các nhận định, đánh giá về chuyển biến kinh tế, 

xã hội Sài Gòn thời VNCH. Có xu hướng quá chú trọng vào việc đánh giá 

kinh tế, xã hội gắn liền với chính trị một cách quá đà, mang nặng tính quy kết. 

Từ những phê bình đó dẫn tới việc muốn phủ nhận sạch trơn trong khi xét đến 

những kinh nghiệm, giá trị hạt nhân để lại. Xu hướng khác lại nặng về ca ngợi 

thái quá những ưu điểm mà không đặt sự vận động kinh tế, xã hội trong bối 
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cảnh lịch sử của những hạn chế, tồn tại mà chính quyền VNCH không khắc 

phục được. 

Các kết quả của các công trình đã công bố là tài liệu hữu ích khi nghiên 

cứu về kinh tế, xã hội đô thị Sài Gòn dưới chế độ VNCH. Kế thừa các kế quả 

ấy, tác giả tiếp tục triển khai nghiên cứu về chuyển biến kinh tế, xã hội Sài 

Gòn từ năm 1965 đến năm 1975. 

1.2.2. Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu 

Trên cơ sở phân tích những kết quả đã đạt được cũng như những vấn đề 

còn chưa được giải quyết của các công trình nghiên cứu về kinh tế, xã hội Sài 

Gòn từ trước đến nay, tác giả luận án nhận thấy rằng việc tiếp tục tìm hiểu, 

nghiên cứu những vấn đề còn chưa đủ, chưa đúng, chưa sâu về kinh tế, xã hội 

Sài Gòn từ năm 1965 đến năm 1975 dưới thời VNCH là việc làm cần thiết. 

Trong phạm vi luận án của mình, tác giả cần giải quyết các vấn đề sau: 

Về mặt tư liệu: Cần phải sưu tầm, phân loại, hệ thống hoá các tài liệu 

của chính quyền VNCH về kinh tế, xã hội miền Nam nói chung và Sài Gòn 

nói riêng trong những năm 1965-1975. Tập trung khai thác sâu tư liệu gốc 

liên quan đến Sài Gòn bao gồm những văn bản, hồ sơ, báo cáo, sắc lệnh thành 

lập đô thành Sài Gòn, địa giới hành chính… hiện được lưu trữ chủ yếu ở 

Trung tâm lưu trữ Quốc gia II  và một số thư viện, các trường đại học ở miền 

Nam Việt Nam... cùng với các nguồn tài liệu liên quan khác như báo chí 

đương thời được xuất bản ở Sài Gòn... Ngoài ra, luận án bổ sung thêm một số 

tài liệu được xuất bản ở nước ngoài để có cái nhìn đa chiều, khách quan về 

vấn đề nghiên cứu. 

Về phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở nền tảng của phương pháp 

nghiên cứu lịch sử kết hợp với một số phương pháp nghiên cứu liên ngành 
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như lịch sử đô thị, lịch sử kinh tế, xã hội học... cùng các phương pháp bổ trợ 

để giải quyết những vấn đề đặt ra của đề tài luận án. 

Về nhận thức lịch sử: Luận án cần tập trung khắc hoạ sự vận động của 

kinh tế, xã hội Sài Gòn qua các giai đoạn và trên các lĩnh vực như công 

nghiệp, thương nghiệp, ngân hàng, tiền tệ, giao thông vận tải; dân số, lực 

lượng lao động, giáo dục, y tế, văn hoá...  

   Dựa trên bối cảnh lịch sử miền Nam nói chung, luận án đánh giá đánh 

giá các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến chuyển biến kinh tế, xã hội ở Sài Gòn, 

trong đó bao gồm các yếu tố, nguyên nhân chủ quan và khách quan: bối cảnh 

chiến tranh, viện trợ của Hoa Kì, các chính sách của chính quyền VNCH. 

Đồng thời, luận án đi sâu phân tích những ưu điểm, hạn chế và đánh giá mức 

độ hệ quả của sự chuyển biến đó trong bối cảnh lịch sử phức tạp của miền 

Nam Việt Nam bấy giờ. Trên cơ sở đánh giá khách quan, khoa học vị thế và 

vai trò kinh tế, xã hội Sài Gòn đối với sự tồn vong của chế độ VNCH, luận án 

mới có thể thực hiện được mục tiêu trở thành một trong những kênh tham 

chiếu trong việc vận dụng cho sự phát triển TP.HCM hiện nay. 
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Chƣơng 2 

CHUYỂN BIẾN KINH TẾ, XÃ HỘI SÀI GÒN  

TỪ NĂM 1965 ĐẾN NĂM 1968 

 

2.1. Khái quát về Sài Gòn và tình hình kinh tế, xã hội trƣớc năm 1965 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên và tổ chức hành chính 

2.1.1.1. Điều kiện tự nhiên  

 Sài Gòn là tên cũ của TP.HCM trước năm 1975, cũng là tên của con 

sông lớn chảy qua thành phố trước khi đổ ra biển Đông. TP.HCM hiện nay về 

địa giới bao gồm thành phố Sài Gòn, tỉnh Gia Định và một phần tỉnh Chợ Lớn 

trước đây. 

Sài Gòn là một dải đồng bằng giữa lưu vực các sông Đồng Nai, Sài 

Gòn, Lòng Tàu, Soài Rạp, nằm ở vị trí trung tâm chuyển tiếp giữa Đồng bằng 

sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên 

- một khu vực khá phát triển về nông sản hàng hoá, cây công nghiệp, rừng, 

khoáng sản và dầu khí. Đây là vùng đất có hệ thống sông ngòi kênh rạch 

chằng chịt, vì vậy, từ lâu, Sài Gòn là đầu mối giao thông lớn, nối liền các tỉnh 

trong vùng và là cửa ngõ của cả nước và quốc tế. 

 Về đường biển, cảng Sài Gòn là điểm hội tụ những hệ thống thuỷ vận 

nối Châu Âu với Đông Á, và Trung Quốc, Nhật Bản với Đông Nam Á giàu 

có, năng động. Khoảng cách từ cảng Sài Gòn đến các cảng khác trong và 

ngoài khu vực: tới “cảng Singapore: 630 hải lý, cảng Hồng Kông: 934 hải lý, 

cảng Tokyo: 2.449 hải lý, Cảng Marseille: 7.210 hải lý, cảng San Fransico: 

7.005 hải lý” [62, tr.18]. Về đường bộ, Sài Gòn nằm ở vị trí có các mạng lưới 

đường bộ và đường sắt kết nối từ Bắc vào Nam, con đường xuyên Việt đi từ 

miền Bắc qua các tỉnh ven biển miền Trung qua Sài Gòn xuống Đồng bằng 

sông Cửu Long và các nhánh quốc lộ đi qua Tây Ninh sang Campuchia, nối 

đường xuyên Á; đường đi qua Bình Dương, nối Bình Phước và xuyên suốt 

Tây Nguyên, đường nối Sài Gòn - Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu; đường sắt 
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nối Sài Gòn ra các tỉnh miền Trung. Về hàng không, sân bay quốc tế Tân Sơn 

Nhất được đầu tư với quy mô khá hiện đại dưới thời VNCH, kết nối Sài Gòn 

với nhiều trước trên thế giới. 

Sài Gòn nằm ở ngã tư đường quốc tế, cư dân của Sài Gòn vốn từ nhiều 

vùng đất hội tụ về, liên tục được bổ sung qua các thời kỳ lịch sử: người Việt 

phía Bắc di dân vào Nam, người Hoa từ phía Đông Nam Trung Quốc đến làm 

ăn sinh sống, một số lớn định cư tại Sài Gòn. Quá trình lập nghiệp đầy thử 

thách trong lịch sử đã góp phần định hình tính cách của người dân phương 

Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng, đó là sự khẳng khái, cương trực, trung 

thực, trọng nghĩa, dũng cảm, táo bạo, không gò ép, có tầm nhìn và tâm hồn 

rộng mở. 

 Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông được hình thành, chuyển mình qua 

nhiều thăng trầm của lịch sử với nhiều thế hệ, nhiều tộc người Việt - Khmer - 

Hoa. Trên mảnh đất có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, nguồn 

tài nguyên, đặc biệt là đặc điểm con người nơi đây đã biến Sài Gòn thành một 

nơi đô hội, có lực hấp dẫn về kinh tế cũng như phong tục lối sống. Sài Gòn đã 

trở thành một địa danh có vị thế, có sức cuốn hút trong dòng chảy của lịch sử. 

 Kể từ mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của Sài Gòn là một địa danh cũng 

là một tổ chức hành chính từ năm 1698 khi Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh 

vào kinh lược miền Nam dựng dinh Trấn Biên, lập xứ Sài Gòn. Tuy không 

giữ địa vị kinh đô dưới thời Nguyễn, nhưng do ở vào vị trí địa lý, kinh tế đặc 

biệt thuận lợi nên Sài Gòn có chức năng trọng yếu chi phối toàn vùng và dần 

trở thành đô thị cảng lớn, sầm uất, một trung tâm quyền lực của cả nước, một 

đô thị quan trọng đối với cả vùng Đông Nam Á. Do có vị trí chiến lược nhiều 

mặt, từ lâu Sài Gòn đã được chọn làm trung tâm chiến lược, nơi tập trung 

quyền lực, đặc biệt từ sau năm 1954, Sài Gòn gắn liền với vai trò trung tâm 

đầu não về chính trị, kinh tế, xã hội của chính quyền VNCH. 

2.1.1.2. Tổ chức hành chính 
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  Thứ nhất, về địa giới hành chính: Ngày 10/5/1948, Chính phủ Lâm 

thời Cộng hoà Nam Kỳ ra nghị định số 2383-MI/DAA về việc chia khu Sài 

Gòn - Chợ Lớn ra làm 6 quận. Địa bàn thành phố Sài Gòn có các quận 1, 

quận 2, quận 3 và quận 6; địa bàn thành phố Chợ Lớn có 2 quận là quận 4 và 

quận 5 [95, tr.24]. Năm 1949
1
, Sài Gòn là thủ đô của Quốc gia Việt Nam, bao 

gồm 4 quận, vị trí các quận 1,2,3 vẫn được giữ nguyên như cũ
2
. Ngày 

27/12/1952, Sắc lệnh 104-NV của Quốc trưởng Bảo Đại ban hành, quyết định 

thành lập thêm quận 7 (phần đất phía Tây của thành phố Chợ Lớn), Đô thành 

Sài Gòn - Chợ Lớn tăng lên 7 quận [196, tr.1].  

Năm 1955, chính thể VNCH được thành lập, Sài Gòn được chọn làm 

thủ đô. Ngày 22/10/1956, Tổng thống Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh 148-NV 

đổi “đô thành Sài Gòn - Chợ Lớn” thành “đô thành Sài Gòn” (cách viết thông 

dụng là “Saigon”)
3
, Sài Gòn trở thành “thủ đô” của VNCH. Với vị trí, vai trò 

là cơ quan đầu não về chính trị, Mỹ đã đầu tư xây dựng, mở mang phát triển 

đô thị Sài Gòn trở thành trung tâm kinh tế, xã hội lớn nhất ở miền Nam. 

 Năm 1958, Đô thành Sài Gòn được hợp nhất từ hai thành phố (Sài Gòn 

- Chợ Lớn) thành một đơn vị hành chính. Ngày 27/3/1959, Tổng thống Ngô 

Đình Diệm ra Nghị định số 110-NV chia đô thành Sài Gòn ra làm 8 quận (41 

phường): các quận 1, 2, 3 giữ như cũ, chia quận 4 (cũ) thành quận 5 và quận 

8; quận 5 (cũ) thành quận 6 và quận 7; quận 6 (cũ) đổi tên thành quận 4.  

Năm 1965, Đô thành Sài Gòn có 8 quận, bao gồm 54 phường, 707 

khóm. Năm 1966, Chủ tịch Uỷ Ban hành pháp Trung Ương ra Sắc lệnh số 

100-SL/NV sáp nhập xã An Khánh thuộc quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định vào 

địa phận quận Nhất. Đến đây, địa giới hành chính Đô thành Sài Gòn được mở 

rộng hơn với diện tích là 67,53km
2
. Ngày 5/12/1966, Chính quyền VNCH lại 

                                              
1
 Theo chiếu dụ số 1 ngày 1/7/1949, Sắc lệnh ban hành Thủ đô Sài Gòn - Chợ Lớn được phân làm 7 quận, 

Phông Tổng thống Đệ Nhất Cộng hoà, Hồ sơ số 2204. 
2
 Quận 6 được thành lập theo nghị định số 2383 - MI/DAA của chính phủ lâm thời Cộng hoà Nam Kỳ quyết 

định thành lập vào ngày 10-5-1948. Theo đó quận 6 bao gồm hầu hết phần đất của các làng Khánh Hội và 

Vĩnh Hội của thành phố Sài Gòn (quận 4 ngày nay). 
3
 Theo Dụ số 57a ngày 26-10-1956: “Nước Việt Nam gồm có các đô thị, tỉnh và xã”, nhưng sắc lệnh số 143 - 

NV ngày 22/10/1956: địa phận Nam Phần được chia ra làm đô thành Sài Gòn và 22 tỉnh. Trong dự thảo sắc 

lệnh, Sài Gòn được gọi là “Đô thành Sài Gòn” mặc dù trong Dụ số 57a không dùng danh từ Đô thành. 
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chia xã An Khánh
1
 ra làm 2 phường An Khánh và Thủ Thiêm trực thuộc quận 

Nhất. Ngày 17/1/1967, Chủ tịch Hành Pháp Trung Ương ra sắc lệnh số 9-

SL/ĐUHC thành lập quận 9
2
 trên cơ sở 2 phường An Khánh và Thủ Thiêm. 

Ngày 1/7/1969, Sài Gòn có thêm 2 quận mới theo Sắc lệnh số 073-

SL/NV của Thủ tướng VNCH. Quận 10 và 11 được thành lập trên cơ sở một 

số phường của các quận 3,5,6. Địa phận quận 10 hình thành từ hai phường 

Chí Hoà, Phan Thanh Giản của quận 3 và hai phường Minh Mạng, Nguyễn 

Tri Phương của quận 5. Quận 11 hình thành từ phường Phú Thọ của Quận 5 

và 3 phường Bình Thới, Cầu Tre, Phú Thọ của Quận 6. Từ đó, Sài Gòn có 

tổng cộng 11 quận và không thay đổi cho đến năm 1975
3
 (chỉ thay đổi số 

phường và tên gọi trong các quận). Như vậy, địa giới hành chính của Đô 

thành Sài Gòn từ năm 1954 đến năm 1975 đã được mở rộng, số lượng các 

Quận tăng. Cho đến năm 1975, toàn bộ Đô thành Sài Gòn có 11 quận, với 60 

phường với dân số là 1.825.297 người. 

Thứ hai, về tổ chức quản lý: Năm 1945, sau khi Pháp tái chiếm Sài Gòn 

- Chợ Lớn, một nghị định mới được ban hành ngày 26/9/1947, Đô trưởng là 

người đứng đầu thành phố. Đứng đầu Sở hành chánh là Tổng thư ký và Phó 

Đô trưởng Sài Gòn và Phó Đô trưởng Chợ Lớn. Ngày 27/12/1952, Đô thành 

Sài Gòn - Chợ Lớn được chia làm 7 quận, mỗi quận có 1 Hội Đồng gồm 5 hội 

viên bầu theo phổ thông đầu phiếu trực tiếp có nhiệm kỳ 3 năm. Hội đồng 

quận bầu ra trong số các hội viên: 1 Chủ tịch và Phó chủ tịch.  

Sắc lệnh ngày 30/5/1954 đã ấn định hệ thống hành chính Đô thành Sài 

Gòn - Chợ Lớn, gồm: - Đô trưởng do Tổng thống bổ nhiệm. Đô trưởng điều 

khiển các ty sở đô thành, lập ngân sách, thanh toán và các khoản chi với sự 

phụ tá của Giám đốc cảnh sát Đô thành. Dưới Đô trưởng có 1 Tổng thư ký và 

Phó Đô trưởng Sài Gòn, Phó Đô trưởng Chợ Lớn; - Hội đồng đô thành gồm 

có 35 hội viên, chia đều cho 7 quận; - Đứng đầu mỗi quận là Quận trưởng, 

người đại diện chính quyền trong địa hạt quận. 

                                              
1
 Quận 1 thêm hai phường mới từ xã An Khánh (Gia Định) lập ra. 

2
 Tách hai Phường mới của quận Nhất (xã An Khánh cũ) lập thêm quận 9. 

3
 Tính đến trước ngày 30-4-1975, địa bàn thành phố bao gồm 11 quận của đô thành Sài Gòn, toàn bộ địa 

phận tỉnh Gia Định, quận Củ Chi (tỉnh Hậu Nghĩa) và quận Phú Hòa (tỉnh Bình Dương). 
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Theo sắc lệnh số 74-TTP ngày 23/3/1959, Sài Gòn được gọi là Đô 

thành đặt dưới quyền quản lý của Đô trưởng. Đô trưởng có quyền lập quy 

trong phạm vi luật lệ cho phép, soạn thảo và thi hành ngân sách, có quyền sử 

dụng quân đội nhưng phải báo cáo ngay cho Bộ Quốc phòng và Bộ nội vụ. 

Giúp việc cho Đô trưởng là 2 Phó Đô trưởng, một có nhiệm vụ kiểm soát hoạt 

động của các quận, cơ quan cảnh sát Đô thành, chịu trách nhiệm về an ninh - 

chính trị của Đô thành và một phụ trách hoạt động của các cơ quan hành 

chính và chuyên môn trực thuộc Toà đô chính. Ngoài ra phụ tá Đô trưởng còn 

có Chánh văn phòng, Tổng thư ký, Thanh tra trưởng, Phụ tá các chuyên môn 

về kinh tế - tài chính, hành chính và cơ quan chuyên trách: Nha cảnh sát đô 

thành, Toà đô chính với các sở, ban ngành, khối.  

Hội đồng Đô thành gồm 36 nghị viên do dân bầu theo hình thức phổ 

thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 3 năm, được phân về các quận. Hội đồng có quyền 

quyết nghị, kiểm soát, tham khảo ý kiến. Chính phủ triệu tập họp Hội đồng đô 

thành ít nhất 6 tháng một lần, phiên họp đầu tiên mỗi năm, Hội đồng bầu ra 

ban trị sự gồm: 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch, 1 thư ký.  

Dưới đô thành có các quận, đứng đầu quận là Quận trưởng có nhiệm vụ 

thi hành chức trách do Đô trưởng uỷ nhiệm. Giúp việc cho Quận trưởng có 

Phó Quận trưởng và phòng hành chính. Quận trưởng và Phó quận trưởng do 

Tổng trưởng nội vụ bổ nhiệm theo đề nghị của Đô trưởng. Mỗi quận có nhiều 

Phường, được đặt dưới quyền quản trị của 1 Phường trưởng do Đô trưởng bổ 

nhiệm theo đề nghị của Quận trưởng. Dưới Phường là Khóm, quản lý là một 

Khóm trưởng do Quận trưởng bổ nhiệm. Mỗi Khóm có nhiều Liên gia, đứng 

đầu Liên gia trưởng do các chủ gia đình bầu ra.  

Từ sau năm 1954 đến năm 1975, Sài Gòn là “đô thành” của thể chế 

VNCH, đóng vai trò là cơ quan đầu não về chính trị, là trung tâm chính trị, 

kinh tế, xã hội. Địa giới Sài Gòn được mở rộng và hệ thống hành chính của 

Sài Gòn được tổ chức lại. Dưới tác động của bối cảnh lịch sử mới, thành phố 

Sài Gòn có nhiều thay đổi trên nhiều phương diện. 
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2.1.2. Tình hình kinh tế, xã hội Sài Gòn trước năm 1965 

2.1.2.1. Về kinh tế 

- Công nghiệp: 

Sau năm 1954, công nghiệp Sài Gòn chuyển sang thời kỳ mới, tồn tại 

và phát triển trong bối cảnh kinh tế miền Nam chịu sự chi phối của chiến 

tranh và viện trợ Mỹ, hoạt động theo cơ chế thị trường [1, tr.56]. Bắt đầu từ 

năm 1957, công nghiệp Sài Gòn được khuyếch trương nhờ một số yếu tố mới: 

nhiều tư sản công thương nghiệp di cư từ Bắc vào mang theo vốn, kỹ thuật; 

Mỹ viện trợ một số dự án, khoản bồi thường chiến tranh từ Nhật và chính 

quyền Sài Gòn đang có giai đoạn “ổn định” tạm thời.  

Với các chính sách mở mang kỹ nghệ, khuyến khích đầu tư của chính 

quyền Đệ Nhất Cộng hoà, công nghiệp Sài Gòn có được nguồn lực đầu tư, 

vốn tư bản nước ngoài tăng nhanh, các ngành kinh tế bắt đầu được khuyếch 

trương. Nhiều cơ sở sản xuất được đầu tư và xây dựng mới, năm 1957 có 

31.400 xí nghiệp kỹ nghệ và thương mại, năm 1960 là 34.654 và năm 1964 

tăng lên 41.830 [218, tr.202; 230, tr.348]. 

Giai đoạn này, ngoài thành phần sở hữu kinh tế tư bản nhà nước, sở 

hữu hợp doanh,…ở Sài Gòn còn tồn tại hình thức sở hữu tư nhân bao gồm 

nhiều quy mô khác nhau: cơ sở tư nhân, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh. Ví như, công ty thuỷ 

tinh Việt Nam (Khánh Hội) là một công ty hỗn hợp có vốn 170 triệu, trong đó 

phần chính phủ Việt Nam trên 50%, số còn lại thuộc các tư nhân. 

Ở giai đoạn đầu, do vốn ít, thiếu thiết bị nên chủ trương xây dựng kinh tế 

của chính quyền VNCH là chỉ lựa chọn một số ngành công nghiệp để đầu tư 

như chế biến nguyên liệu sơ cấp, công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ (dệt, 

gỗ, đường, đồ hộp, sửa chữa…). Ngành chế biến thực phẩm đồ uống, thuốc lá 

năm 1960 ở Sài Gòn có 500 cơ sở sản xuất và 9.660 công nhân đến năm 1961 

tăng lên 770 cơ sở và 9.220 công nhân [230, tr.348-149]. Ngành xay xát chế 
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biến lương thực năm 1956 có 23 nhà máy xay xát lúa gạo và 483 nhân công 

đến năm 1964 có 26 nhà máy và 605 nhân công [217, tr.121; 224, tr.245]. 

Nhiều ngành công nghiệp có được đầu tư vốn và trang bị kỹ thuật 

nhưng vẫn qui mô nhỏ như ngành dệt, sản xuất gỗ, sản xuất giấy... Năm 1960, 

ngành dệt chỉ sợi ở Sài Gòn có 880 xí nghiệp và 10.000 công nhân đến năm 

1961 tăng lên 1.210 xí nghiệp và 12.420 công nhân [228, tr.348-149]. Nhóm 

công nghiệp chế biến gỗ và sản xuất đồ gỗ vào năm 1960 có 440 cơ sở sản 

xuất, 3.120 công nhân đến năm 1965 có hơn 600 cơ sở sản xuất và 2.666 công 

nhân. Ngành sản xuất giấy, năm 1960 có 450 xí nghiệp với 4.830 công nhân, 

năm 1966 tăng lên 669 xí nghiệp và 3.877 công nhân [230, tr.348-349]. 

 Ngoài ra, một số ngành như chế biến khoáng chất (xi măng, gạch ngói, 

thuỷ tinh, đồ gốm) và ngành sản xuất, phân phối điện - nước bước đầu phát 

triển do nhu cầu tăng cao. Năm 1964, tổng số lượng sản xuất điện của miền 

Nam là 469.611.000Kwh trong khi Sài Gòn là 353.753.000Kwh; khoảng 80% 

sản lượng điện của toàn ngành công nghiệp điện lực đã cung cấp cho Sài 

Gòn-Chợ Lớn-Gia Định... Năm 1962 có 46.823.000m
3
 nước được sản xuất 

đến năm 1964 tăng lên 56.909.000m
3
, năm 1962 có 33 giếng nước đến năm 

1964 con số này là 44 và 1 nhà máy nước. 

 Đây là giai đoạn khởi đầu của công nghiệp Sài Gòn dưới chế độ mới. 

Nhiều nhà máy, xí nghiệp được phục hồi hoặc được xây mới nhưng chủ yếu 

vẫn là những cơ sở sản xuất nhỏ hoặc tiểu thủ công nghiệp. Với các chính 

sách kinh tế cởi mở đầu tiên, quá trình tích luỹ tư bản bước đầu hình thành, 

tạo tiền đề cho công nghiệp Sài Gòn phát triển mạnh mẽ ở giai đoạn sau.  

- Thương nghiệp: 

Sau năm 1954, thương nghiệp Sài Gòn, đặc biệt là ngoại thương đóng 

vai trò là công cụ vận hành khối lượng viện trợ Hoa Kì và có tác dụng nhất 

định trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển theo hướng mở cửa và hội 

nhập với quốc tế.  
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Hoạt động thương nghiệp trong giai đoạn này gia tăng mạnh mẽ. Năm 

1957 có 11.350 xí nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và 5.770 xí 

nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ đến năm năm 1961 ngành thương mại tăng lên 

23.290 xí nghiệp và dịch vụ là 7.900 xí nghiệp [218, tr.292; 230, tr.248]. Hoạt 

động xuất nhập khẩu chủ yếu qua thương cảng Sài Gòn và gia tăng hàng năm. 

Nhập khẩu năm 1956 là 1.331 tấn đến năm 1960 tăng 1.683 tấn và năm 1964 

là 2.626 tấn. Đặc biệt, xuất khẩu có sự tăng đột biến vào năm 1963. Nếu năm 

1960 xuất khẩu mới chỉ có 1.075 tấn [224, tr.215]  đến năm 1963 đã tăng 

1.064.932 tấn [117, tr.17]. Tuy nhiên, cũng từ đó trở đi, vì nhiều lí do, xuất 

khẩu qua cảng Sài Gòn lại theo chiều đi xuống.  

Trong giai đoạn 1954-1964, số lượng hàng hoá lưu thông qua thương 

cảng Sài Gòn chủ yếu vẫn là của Pháp, kế tiếp là Hoa Kì. Tuy nhiên, từ năm 

1964 trở đi, việc giao thương với Hoa Kì chiếm ưu thế tuyệt đối, năm 1964, 

Hoa Kì có 3.196.000 tấn hàng hoá trong khi Pháp có 854.000 tấn hàng hoá 

[224, tr.217]. Tương tự, số lượng hàng hoá vận chuyển qua không cảng Tân 

Sơn Nhất của Pháp ngày càng giảm và Hoa Kì lại tăng, năm 1959 là 1.062 tấn 

và đến năm 1964 tăng lên 21.600 tấn [224, tr.220-221]. Việc ban hành chính 

sách trợ cấp xuất cảng (1960) đã làm cho xuất nhập khẩu Sài Gòn có sự khởi 

sắc nhất định và hoạt động ngoại thương chuyển sang Hoa Kì.  

Bên cạnh đó, hoạt động thương mại cũng bắt đầu phát triển từ khi chính 

quyền VNCH phát hành giấy bạc mới. Các công ty thương mại lần lượt ra đời 

phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế. Năm 1960 có 19.800 xí nghiệp thương 

mại đến năm 1961 con số này tăng lên 23.090 xí nghiệp [44, tr.52]. Sự gia 

tăng của hoạt động thương mại đã kích thích hệ thống ngân hàng phát triển. 

Sau khi Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và Viện Hối đoái (ngày 1/1/1955) ra 

đời, lần lượt nhiều hệ thống ngân hàng khác cũng được thành lập. Cho đến 

trước năm 1965, ở Sài Gòn có 18 ngân hàng Việt Nam và 7 ngân hàng nước 

ngoài: Pháp, Anh, Thái Lan, Trung Hoa, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc [76, tr.167-

168]. Thị trường tiền tệ có sự thay đổi, đặc biệt là việc chuyển đổi hối suất 
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tiền từ đồng tiền Pháp sang tiền Hoa Kì. Năm 1956, giá hối suất chính thức 1 

đôla là 35,35 đồng tiền Việt Nam, tỉ giá này tương đối ổn định và được giữ 

cho tới năm 1966. Tuy nhiên, ở thị trường ngoại tệ tự do
1
, năm 1961, tỉ giá 

73,50 đồng/đôla, năm 1963 tăng lên 97 đồng/đôla và năm 1964 là 130,7 

đồng/đôla [230, tr.237]. Các hình thức vận chuyển tiền, buôn bán thương mại, 

vay mượn qua ngân hàng, bảo hiểm, sổ tiết kiệm đã được vận hành tương đối 

nhanh chóng. Các khu thương mại đã đóng một vai trò quan trọng, các trung 

tâm phân phối sản phẩm đặc dụng, dài hạn cho hầu hết các đô thị và nông 

thôn. Các nhà buôn có vốn lớn, có đầy đủ kho hàng, kho dự trữ.  

- Giao thông vận tải: 

Hệ thống đường bộ: nổi bật có công trình xa lộ Sài Gòn - Biên Hoà, 

được khởi công năm 1957 và hoàn thành năm 1961 với chiều dài 32 km và 

kinh phí là 35 triệu đô-la. Trục giao thông này rất quan trọng trong việc 

chuyên chở từ Sài Gòn đi các tỉnh ở miền Nam. Đây là một trong những xa lộ 

có nhiều xe cộ lưu thông nhất Châu Á lúc bấy giờ, xa lộ cho phép lưu thông 

tối đa là 1.000 phương tiện trong một giờ với tốc độ 80km/giờ và không thu 

phí [180, tr.16]. Trong nội đô, các phương tiện có xu hướng tăng lên. Về 

phương tiện cá nhân, năm 1960 có 3.404 taxi, 2.441 xích-lô máy, 5.482 xích-

lô đạp đến năm 1964 tăng lên 4.102 xe taxi, 2.439 xích-lô máy và 5.473 xích-

lô đạp. Về phương tiện công cộng, hệ thống xe buýt tăng lên nhanh chóng. 

Năm 1958, hệ thống khai thác từ 54km là 774 chuyến; năm 1964, từ 107km là 

51.191 chuyến [224, tr.189]. Một số tuyến xe buýt cố định như Sài Gòn - Bà 

Hom - Đức Hoà; Sài Gòn - Gò Xoài; Sài Gòn - Gò Công - Long Bình hoạt 

động khá nhộn nhịp [8, tr.69]. 

Hệ thống đường sắt: Sau năm 1954, các tuyến đường sắt được sửa 

chữa, cải thiện và khai thác, một số tuyến đường từ Sài Gòn: Sài Gòn - Ninh 

Hoà, Sài Gòn - Mỹ Tho, Sài Gòn - Lộc Ninh, Sài Gòn - Tuy Hoà, Sài Gòn - 

                                              
1
 Thị trường ngoại tệ tự do ở Sài Gòn đã được thiết lập từ ngày 1-7-1956. 
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Quảng Ngãi, Sài Gòn - Đông Hà. Hoạt động đường sắt phát triển mạnh cho 

đến năm 1958, sau đó khai thác đường sắt giảm dần và đến năm 1960 chỉ còn 

hai tuyến Sài Gòn - Đông Hà và Sài Gòn - Lộc Ninh còn hoạt động.  

Hệ thống đường thuỷ: Bắt đầu phát triển từ năm 1956 khi thương cảng 

Sài Gòn được đặt thành cơ quan tự trị có tư cách thương mại và kỹ nghệ do 

Đạo Dụ số 35 - CC/GT của Tổng thống VNCH ngày 14/3/1956 [6, tr.136]. Số 

lượng tàu lưu thông qua thương cảng Sài Gòn ngày càng tăng. Năm 1956 có 

2.321 tàu đến năm 1964 3.113 tàu [230, tr.103]. Nếu trước năm 1964, số 

lượng tàu thông thương qua cảng Sài Gòn chủ yếu là tàu của Pháp thì từ năm 

1964, tàu của Hoa Kì vượt lên và chiếm số lượng nhiều nhất 4.058 tàu xuất 

nhập cảng. Đồng thời, tàu của Hoa Kì cũng chiếm phân nửa tổng lượng hàng 

hoá xếp lên bến, tức là 1.303.000 tấn trong tổng 2.538.000 tấn [222, tr.42], 

xếp sau đó là tàu các của các nước Pháp, Anh, Việt Nam. 

Hệ thống đường hàng không: Sau năm 1954, hệ thống cảng Tân Sơn 

Nhất của Sài Gòn đã được kiện toàn: đường bay được nối dài và bê tông hoá 

các đường phi cơ vận chuyển. Năm 1962, một đường băng dài 3.045m, rộng 

45m được xây dựng, sân bay được mở rộng 1.420 ha. Nhà Ga được xây dựng 

lại gồm 3 khu: khu quốc tế, khu quốc nội và khu đặc biệt [76, tr.152]. Vận tải 

hàng không tăng đều qua các năm. Năm 1959 Tân Sơn Nhất có 4.010 chuyến 

bay, vận chuyển 65.852 hành khách đến năm 1964 tăng lên 8.162 chuyến bay 

và 136.030 hành khách [224, tr.221].  

Từ năm 1954 đến năm 1964, trong bối cảnh lịch sử mới, kinh tế Sài 

Gòn bắt đầu chuyển biến. Một số ngành công nghiệp được xây dựng mới 

hoặc nâng cấp. Hoạt động thương nghiệp, dịch vụ bắt đầu phát triển, từng 

ngành có hệ thống kinh doanh riêng từ trên xuống dưới. Giao thông vận tải 

được sữa chữa và đưa vào khai thác. Kinh tế Sài Gòn nhìn từ cơ sở vật chất, 

kỹ thuật tuy chưa đạt trình độ hiện đại nhưng đã có được nền tảng ban đầu. 
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2.1.2.2. Về xã hội 

 - Dân số: 

Trong bối cảnh lịch sử mới ở miền Nam, dưới tác động của viện trợ của 

Hoa Kì và các chính sách của chính quyền VNCH, xã hội Sài Gòn bắt đầu có 

sự chuyển biến. Từ năm 1955 cho đến năm 1960, Sài Gòn có thêm những 

thành phần cư dân mới là lực lượng di dân từ miền Bắc vào. Ngoài lực lượng 

của quân đội Pháp còn có một bộ phận tư sản, trí thức và đồng bào công giáo. 

Đa số công chức, sĩ quan cao cấp, các thương gia giàu có định cư ở các khu 

vực trung tâm của Sài Gòn. Trong tổng số người di cư, các giáo dân chiếm tỷ 

lệ cao, họ sống theo cộng đồng tôn giáo và địa phương của mình. Chính 

quyền VNCH lập ra các giáo xứ cho họ định cư, chủ yếu ở vùng ven Sài Gòn. 

Ngoài ra, từ năm 1960 đến năm 1964, chính sách khủng bố, đàn áp của 

chính quyền Sài Gòn, chiến dịch bình định nông thôn đã dẫn đến hệ quả đô 

thị hoá cưỡng bức. Dân số ở các đô thị ở miền Nam tăng lên do một bộ phận 

lớn nông dân buộc phải rời bỏ làng quê vào sống trong các ấp chiến lược hoặc 

trở thành người tị nạn, kéo về các thành phố, trong đó có Sài Gòn. 

Biểu đồ 2.1. Dân số Sài Gòn từ năm 1955 - 1964 

Đơn vị; Người 

 

Nguồn: [224, tr.29] 
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 Sau năm 1954, dân số ở Sài Gòn có khoảng gần hai triệu người, nhưng 

từ năm 1957 đến năm 1962 lại giảm đột ngột. Theo số liệu thống kê, năm 

1958, dân số ở Sài Gòn giảm nửa triệu người so với năm 1957, sau đó biến 

động liên tục và chỉ đến năm 1963 trở đi thì bắt đầu tăng dần trở lại. Hiện 

tượng tăng giảm dân số Sài Gòn giai đoạn này có thể được hiểu là do sự giải 

toả sắp xếp, phân bổ luồng dân nhập cư từ Sài Gòn về các địa phương, đồng 

thời, hành chính Đô thành Sài Gòn có sự thay đổi [128, tr.2]. Năm 1963, diện 

tích Đô thành Sài Gòn là 58 km
2
, mật độ dân số 23.028 người/km

2
, tỷ lệ này 

rất cao so với các đô thị khác ở miền Nam (Đà Nẵng diện tích 80 km
2 
nhưng 

mật độ chỉ1.858 người/km
2
) [224, tr.34]. 

Phân bố dân cư giữa các quận ở Sài Gòn không đồng đều. Dân số tập 

trung chủ yếu ở các quận trung tâm có điều kiện sinh hoạt tiện lợi như quận 1, 

quận 3, quận 5. Mật độ ở quận 3 là 54.167 người/km
2
, gấp 25 lần so với quận 

9. Thành phần dân cư của Sài Gòn chủ yếu là người Việt và người Việt gốc 

Hoa, chiếm số lượng lớn. Ngoài ra còn có người Việt gốc Thượng, người Việt 

gốc Chăm, người Việt gốc Miên, Lào, Ấn Độ. Cơ cấu dân số trong thời gian 

này nữ giới có phần nhỉnh hơn nam, năm 1963, trong tổng số dân là 

1.335.610 người thì có 657.100 nam và 678.510 nữ [224, tr.35]. Tỷ lệ sinh và 

tử gia tăng qua các năm. Năm 1964, tại Sài Gòn tỷ lệ sinh là 3,8% trong khi tỷ 

lệ tử là 1,2% và tỷ số gia tăng tự nhiên là 2,6% [182, tr.6].  

So với thời Pháp thuộc, dân số Sài Gòn thời kỳ này tăng nhanh. Sự thay 

đổi về dân số buộc chính quyền Sài Gòn phải tổ chức, bố trí lại dân cư và 

đồng thời chỉnh trang lại đô thị. Chính quyền xây dựng biệt thự, trụ sở cho 

các cố vấn và nhân viên Mỹ, các toà nhà cao ốc, khách sạn ở trung tâm để 

kinh doanh và các chung cư cho người dân. Kiến trúc trong giai đoạn này 

thường được xây theo kiểu toà nhà hình hộp, hình thức đơn giản, không hoa 

văn cầu kỳ như thời thuộc Pháp. Những thay đổi đó tạo nên diện mạo mới cho 

đô thị Sài Gòn dưới thời Đệ Nhất cộng hoà. 
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- Các giai tầng xã hội:  

Việc tiếp nhận các luồng cư dân mới đã làm các giai tầng, thành phần 

trong xã hội Sài Gòn tăng lên. Ở Sài Gòn, hầu như không có hoạt động nông 

nghiệp mà thay vào đó chủ yếu là thương mại, dịch vụ, kỹ nghệ, công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp. 

Tầng lớp công nhân, lao động: Giai đoạn 1954-1964, kinh tế Sài Gòn 

được đầu tư, một số ngành công nghiệp được phục hồi, xây dựng, từng bước 

tiến theo hướng công nghiệp hoá. Hàng loạt xí nghiệp mọc lên, một số khu 

công nghiệp ven Sài Gòn được hình thành làm cho lực lượng lao động ở đây 

tăng lên. Số lượng công nhân lao động năm 1957 là 225.000 người đến năm 

1960 là 209.700 người và năm 1964 tăng lên 248.092 người [218, tr.202; 

230, tr.349]. Trong đó, số lượng công nhân ngành kỹ nghệ chế tác, chế tạo 

chiếm tỉ lệ cao nhất và tăng lên hàng năm, năm 1960 là 48.890 người đến 

năm 1964 là 62.425 người; kế tiếp là ngành giao thông, năm 1960 có 49.250 

người đến năm 1964 tăng lên 88.345 người và cuối cùng là ngành dịch vụ, 

năm 1960 có 25.470 người và năm 1964 là 25.470 người [230, tr.349; 100, 

tr.16]. Công nghiệp Sài Gòn bước đầu được đầu tư bài bản và mở rộng nên 

lực lượng công nhân, lao động phát triển. Số công nhân lành nghề tuy còn ít 

nhưng đã bắt đầu làm quen, sử dụng kỹ thuật hiện đại hơn. 

Giai cấp tư sản: Trước năm 1954, giai cấp tư sản Sài Gòn có số lượng 

khá đông. Trong thời kỳ di cư, Ngô Đình Diệm chủ trương vận động các nhà 

tư sản miền Bắc vào Nam
1
. Nhiều nhà tư sản miền Bắc, nhất là những người 

có làm ăn với Pháp đã di cư vào Nam và định cư ở Sài Gòn. Từ năm 1954 trở 

đi, với những chính sách mới của chính quyền Sài Gòn, tư sản bắt đầu có điều 

kiện phát triển. Chính sách Cải cách điền địa của Ngô Đình Diệm đã xoá bỏ 

một bộ phận đại địa chủ ở miền Nam, hàng ngàn đại điền chủ đã đổ về các đô 

thị như Sài Gòn tìm hướng kinh doanh mới, họ chuyển sang đầu tư vào các 

ngành kỹ nghệ, tài chính... trở thành nhà tư sản. Giới tư bản ở Sài Gòn chủ 

yếu bao gồm hai thành phần chính là tư sản người Việt và tư sản người Hoa. 

                                              
1
 Trong thông tư ngày 23 tháng 7 năm 1954 của Thủ tướng Ngô Đình Diệm, Chỉ thị về di cư Bắc Việt có ghi 

ưu tiên đưa vào Nam những người có năng lực sản xuất. 



50 

 

Tư sản người Việt: Chính quyền Sài Gòn khuyến khích, ưu tiên người 

Việt đầu tư vào nhiều xí nghiệp. Từ năm 1954 đến năm 1963, các ngành công 

nghiệp nhẹ, tiêu dùng ở Sài Gòn khá thịnh đạt. Các nhà tư sản Việt Nam thiết 

lập một số công ty như nhà máy Khánh Hội, Vinatexco, Vimytex, Dacotex, 

Intertexco, cogido, Công ty kỹ nghệ giày, Âu dược, hoá chất… Các công ty 

thực phẩm: sữa đặc, bột ngọt, nhà máy mạch nha, nhà máy dệt, các xí nghiệp 

bột giấy... và các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp nhỏ khác. Ngoài ra, với 

Dụ 33 (Tổng thống Ngô Đình Diệm ban hành ngày 5/6/1956) “Chỉ định 

những nghề nghiệp mà các ngoại kiều, hay các Hội - xã, công ty ngoại quốc 

không được hoạt động”
1
 nhằm hạn chế người nước ngoài - chủ yếu là người 

Hoa kinh doanh một số mặt hàng đã tạo điều kiện cho giới kinh doanh người 

Việt có cơ hội làm ăn, phát triển. 

Tư sản người Hoa: Trước năm 1954, số lượng người Hoa ở Sài Gòn - 

Chợ Lớn khá đông. Họ có mặt ở Sài Gòn từ sớm, với sự năng động, đoàn kết 

và nhạy bén trong thương trường, thời thuộc Pháp đã trở thành bộ phận buôn 

bán có tiếng vùng đất Nam Kỳ và trở thành các đại tư sản. Họ đầu tư xây 

dựng và thiết lập nhà máy xay xát lúa, nước chấm, bánh kẹo, kem đánh răng, 

dược phẩm, đồ nhôm, nhựa dẻo, lắp ráp xe máy… và hoạt động thương mại  

tập trung ở Sài Gòn, chiếm 90% và chi phối mạnh mẽ nền kinh tế ở miền 

Nam. Theo địa phương chí của các tỉnh gửi về Sài Gòn năm 1956, có nhận 

xét: ngành thương mại Việt Nam hoàn toàn bị ngoại kiều chi phối, nhất là sự 

chi phối của người Hoa, năm 1956, trong tổng số 41.595 số thuế môn bài ở 

Sài Gòn thì số thuê môn bài của người Hoa có là 15.972 [217, tr.271]. 

   Ngoài các thành phần nói trên thì tầng lớp tiểu thương, trí thức cũng 

dần phát triển. Trong đó, số lượng trí thức và công chức tập trung làm việc 

trong bộ máy nhà nước khá đông. Năm 1964, công chức ở Sài Gòn có 49.624 

người trong tổng số 142.913 người của toàn miền Nam [230, tr.353]. Giai 

đoạn này, các giai tầng trong xã hội phát triển nhanh về số lượng và bắt đầu 

có sự phân hoá nhưng chưa sâu sắc. 

                                              
1
 Dụ 33 cấm người nước ngoài không được kinh doanh 11 mặt hàng. 
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- Giáo dục và y tế: 

Về giáo dục: Sau khi Hiệp định Genève 1954 được ký kết, tiếp quản 

miền Nam, chính quyền VNCH đã làm chủ và định hướng nền giáo dục của 

mình [139, tr.2]. Trong giai đoạn từ năm 1954 đến 1964, hệ thống tổ chức 

giáo dục ở Sài Gòn được tổ chức lại tuy nhiên vẫn chịu ảnh hưởng nền giáo 

dục của Pháp. Triết lý giáo dục của VNCH được đề ra tại Đại hội giáo dục 

năm 1958 với 3 nguyên tắc cơ bản: Dân tộc, nhân bản, khai phóng.  

Hệ thống giáo dục của VNCH bao gồm các cấp: mẫu giáo, phổ thông 

và cao đẳng, đại học. Trong đó, giáo dục phổ thông có 3 cấp là tiểu học, trung 

học cơ sở và trung học phổ thông. Tất cả các cấp học đều được phân thành 

trường công lập, tư thục và bán công; trường học có 3 nhóm: trường Việt 

Nam, trường của Pháp và trường của người Hoa. Ngoài ra còn có hệ thống 

trường trực thuộc các tôn giáo.  

 Hoạt động quản lý ngành giáo dục của VNCH bắt đầu có qui cũ từ năm 

1956. Nhiều chương trình nghiên cứu, khuyến khích giáo dục được tiến hành. 

Hoa Kì tài trợ, cấp nhiều học bổng cho du học sinh miền Nam và đồng thời, 

phái các cố vấn sang miền Nam lập các dự án giáo dục dài hạn, đào tạo cán 

bộ nhằm chuẩn bị cho việc chuyển giao mô hình giáo dục từ Pháp sang Mỹ. 

Các dự án dạy tiếng Anh để làm phương tiện du nhập giáo dục Mỹ được thực 

hiện tích cực: nhiều trường Anh ngữ và tổ chức truyền bá văn hoá Mỹ được 

thành lập ở Sài Gòn như Hội Việt - Mỹ (1955), Hội văn hoá Á Châu (1957), 

nhóm Bút Việt (Pan Club, 1957). Thông qua hình thức viện trợ và sử dụng cố 

vấn giáo dục (cho một số trường Đại học ở Sài Gòn), nhiều mô hình giáo dục 

đã được thực nghiệm và triển khai: tiểu học cộng đồng, trung học tổng hợp; 

các trường phổ thông và đại học phát triển rộng, được trang bị hiện đại và các 

lớp huấn luyện tu nghiệp cho giáo chức, học sinh, sinh viên được tổ chức.  

Giai đoạn này, Sài Gòn đã có một đội ngũ giáo dục ở lứa tuổi trẻ được 

đào tạo tốt hơn so với thế hệ trước, tuy nhiên, sự trì trệ của xã hội và nhiều 

yếu tố khác chi phối nên những bước tiến đó chưa mang lại nhiều kết quả. Dù 

có những cải cách nhưng trong 10 năm đầu, giáo dục của VNCH vẫn còn chịu 

ảnh hưởng nhiều dấu ấn của Pháp. 
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Về Y tế: Hệ thống y tế ở miền Nam thời kỳ này bao gồm y tế dân sự và 

quân sự. Bộ y tế có tổng trưởng đứng đầu và trực tiếp điều hành một số bệnh 

viện công như Từ Dũ, Bình dân, Nhi đồng, Vì dân, Hùng Vương nhưng vào 

cuối thập niên 1960, nhiều cơ sở chuyển sang quy chế tự trị. 

Sau năm 1954, Mỹ và chính quyền Sài Gòn vẫn duy trì hệ thống y tế 

thời Pháp và tiếp tục sử dụng một số bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế do Pháp 

đào tạo, đồng thời dần tăng cường lực lượng đội ngũ y tế do Mỹ đào tạo. Năm 

1956, Sài Gòn tổ chức khoá Giáo dục y tế dưới sự cố vấn của Hoa Kì. Từ năm 

1960, Hiệp hội y tế Hoa Kì đã chủ trương phối hợp với các trường y khoa Sài 

Gòn để thay đổi chương trình đào tạo [112, tr.46].  

Bên cạnh đó, Hoa Kì đã viện trợ cho VNCH xây dựng một số trường y 

và bệnh viện: Trường Dược và Bệnh viện Nhi Đồng (1961), trường Đại học Y 

khoa và Nha khoa (1963) được xây dựng lại trường khá hiện đại và đưa 

chương trình của Hoa Kì vào giảng dạy, “các sinh viên Y khoa được thực tập 

trong 8 bệnh viện lớn: Bệnh viện chợ Rẫy gồm cả nội và ngoại khoa; Bệnh 

viện Bình Dân với các chuyên khoa niệu học, chấn thương chỉnh hình, nhãn 

khoa, da liễu, gây mê hồi sức, nha khoa; Bệnh viện Nhi Đồng và Grall cho 

khoa nhi; Bệnh viện Hùng Vương và Từ Dũ cho sản phụ; Bệnh viện Hồng 

Bàng (nay là Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch) cho khoa Lao và bệnh Phổi; Bệnh 

viện Chợ Quán (nay là Trung tâm Bệnh Nhiệt Đới) cho các bệnh truyền 

nhiễm; Bệnh viện Sài Gòn cho các trường hợp cấp cứu. Ngoài ra, Bệnh viện 

Nguyễn Văn Học (nay là Bệnh viện Nhân dân Gia Định) được tổ chức như là 

một Bệnh viện thực hành nên còn gọi là Trung tâm thực tập y khoa Gia Định, 

với các ngành nội khoa, nhi khoa và sản khoa” [112, tr.46].  

Năm 1963, chương trình cải tổ y tế được đưa vào miền Nam, chú trọng 

phát triển công tác phòng bệnh, nâng cao vai trò của y học dự phòng. Khái 

niệm y tế công cộng (Public Health) dần được thay bằng y tế cộng đồng 

(Community Health). Ở Sài Gòn, ngoài việc tổ chức giáo dục y khoa dân sự 

còn có các trường Quân y và bệnh viện thực hành (nay là Trung tâm Đào tạo 

cán bộ y tế và bệnh viện Nhân Dân 115). Dưới sự viện trợ của Hoa Kì, lĩnh 

vực y tế được đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đặc biệt là được đào 

tạo theo chương trình của Mỹ.  
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2.2. Chuyển biến kinh tế, xã hội Sài Gòn giai đoạn 1965 - 1968 

2.2.1. Bối cảnh lịch sử và những yếu tố tác động tới chuyển biến kinh tế, xã 

hội Sài Gòn 

2.2.1.1. Tình hình chính trị và viện trợ của Hoa Kì 

Sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị sụp đổ, tình hình chính trị ở 

miền Nam ngày càng rối loạn, mất ổn định. Từ năm 1964, các cuộc thanh 

trừng, đảo chính liên tiếp diễn ra. Các Chính phủ lần lượt thay nhau như 

Nguyễn Khánh, Trần Văn Hương, Phan Huy Quát. Ngày 20/12/1965, Uỷ ban 

lãnh đạo Quốc gia do Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch và Uỷ ban hành pháp 

trung ương do Nguyễn Cao Kỳ đứng đầu được thành lập cho đến ngày 

19/9/1966, một cuộc tổng tuyển cử được tổ chức để bầu Quốc hội Lập hiến 

vào ngày 3/9/1967 và ban hành Hiến pháp Đệ nhị Cộng hoà (1/4/1967), nền 

Đệ nhị VNCH được thiết lập (1/11/1967), tình hình chính trị ở miền Nam mới 

bắt đầu ổn định trở lại.  

Bên cạnh đó, từ giữa năm 1965, Mỹ và chính quyền Sài Gòn thực hiện 

chiến lược Chiến tranh Cục bộ thay thế Chiến tranh đặc biệt. Nếu trước đây, 

sự thành lập của Mặt trận giải phóng miền Nam (1960) và chiến tranh du kích 

bắt đầu, dưới thời Tổng thống Kennedy e ngại không muốn Mỹ hoá quá mức 

cuộc chiến tranh thì từ khi Johnson lên thay đã theo đuổi một chính sách leo 

thang quân sự, chuyển cuộc chiến tranh từ hình thức du kích sang đại chiến 

nhằm lấy chiến tranh để giải quyết chiến tranh. 

Để tiến hành chiến tranh Cục bộ, Hoa Kì đã ồ ạt tăng cường viện trợ 

kinh tế, đưa quân đội và các đồng minh vào miền Nam Việt Nam. “Chính 

sách của Hoa Kỳ trong giai đoạn này là qua phương tiện viện trợ, Hoa Kỳ 

muốn xây dựng tại Sài Gòn một chính quyền mạnh và hữu hiệu, sẵn sàng 

chấp nhận đường lối cứng rắn của Hoa Kỳ. Do đó, nội các chiến tranh của 

Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ đã ra đời ngày 19-6-1965” [4, tr.15]. Những 

biến động về chính trị và diễn biến của cuộc chiến tranh trong thời kỳ này đã 
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tác động đến kinh tế, xã hội đô thị Sài Gòn - trung tâm đầu não về chính trị, 

kinh tế và xã hội của miền Nam Việt Nam. 

Viện trợ của Hoa Kì tại miền Nam Việt Nam bao gồm viện trợ quân 

sự, viện trợ kinh tế. Trong viện trợ kinh tế dưới hình thức viện trợ thương mại 

(viện trợ thương mại, mậu dịch hàng hoá) và viện trợ phát triển (viện trợ theo 

dự án, viện trợ kỹ thuật, tín dụng phát triển). 

Trong giai đoạn chiến tranh Cục bộ (1965-1968), viện trợ của Hoa Kì 

cho VNCH tăng lên nhanh chóng. “Số tiền viện trợ của Mỹ trong 4 năm từ 

1965-1968 lên tới 2.495 triệu đô-la, bình quân mỗi năm 642 triệu đô-la, lớn 

hơn gấp đôi số tiền viện trợ hàng năm trong những năm trước đó” [185, 

tr.124]. 

Cùng với việc tăng cường viện trợ về kinh tế, xây dựng hạ tầng cơ sở 

phục vụ chiến tranh, Hoa Kì trực tiếp đưa quân đội vào tham chiến ở miền 

Nam. Số quân Mỹ ở miền Nam tăng nhanh qua từng năm: năm 1965 là 

184.314 người, năm 1966: 335.000 người, 1967: 486.000 người, năm 1968 là 

537.000 người [128, tr.87]. Nhu cầu phục vụ chiến tranh và dịch vụ cho quân 

đội viễn chinh giàu đã phần nào thúc đẩy kinh tế, xã hội Sài Gòn biến đổi. Có 

thể nói, viện trợ của Hoa Kì đã đóng một vai trò to lớn đối với đời sống kinh 

tế miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng. Vai trò đó to lớn đến mức thay 

thế tới gần phân nửa nền kinh tế và cũng làm méo mó nền kinh tế đó.  

Ngoài viện trợ quân sự và kinh tế, Hoa Kì còn hậu thuẫn cho VNCH 

một hệ thống cố vấn có mặt hầu hết khắp các lĩnh vực chính trị, xã hội. Gần 

như không có một Nha/Sở, một đơn vị quân đội hay một guồng máy hành 

chính nào mà không có sự hiện diện của các cố vấn Hoa Kì. Nếu năm 1960  

mới chỉ có 700 cố vấn Hoa Kì ở miền Nam thì con số này đã là 16.000 vào 

năm 1963. Trên thực tế, đội ngũ cố vấn của Hoa Kì có quyền lực rất lớn, chi 

phối cả chính trường miền Nam. Sự hiện diện của bộ phận này góp phần cho 

nhu cầu chi tiêu, đổi tiền và chi trả cho hàng hoá và dịch vụ tăng lên.  
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2.1.1.2. Chính sách của chính quyền Việt Nam Cộng hoà 

Từ giữa thập niên 60, chính quyền VNCH chủ trương tận dụng nguồn 

viện trợ của Hoa Kì, lần lượt ban hành chính sách như giải toả rộng rãi các 

ngân khoản, đơn giản hoá các thủ tục nhập cảng (1966) và các thể thức hành 

nghề để thương trường được tự do cạnh tranh, có lợi cho đại chúng tiêu thụ. 

Năm 1966, trước sự biến động của kinh tế, tình hình lạm phát tăng cao, chính 

quyền VNCH đưa ra chính sách điều chỉnh tiền tệ, áp dụng tỉ giá hối suất mới 

nhằm kiềm chế lạm phát, cân bằng lại thị trường. Bên cạnh đó, chính quyền 

VNCH ban hành một Sắc luật mới 06/67 (Luật đầu tư mới) với nhiều điều 

khoản rộng rãi hơn. Một số ngành và dự án được ưu tiên như: xí nghiệp sản 

xuất công nghiệp, các công trình điện, nước, đường sá, bệnh viện…  

Về xã hội, việc nhập cư gần một triệu người từ miền Bắc vào miền 

Nam, trong đó nhiều trí thức gồm giáo sư, kỹ sư, bác sỹ, chuyên gia kỹ thuật, 

văn sĩ, nhà thơ, nhạc sĩ… Họ chủ yếu định cư ở đô thị Sài Gòn. Điều này đã 

tạo ra những xáo trộn, biến đổi trong đời sống xã hội, văn hoá, sinh hoạt.  

Dưới sự hỗ trợ của Hoa Kì, chính quyền VNCH đã đưa ra nhiều chính 

sách về giáo dục, y tế, văn hoá. Các cơ quan tổ chức viện trợ phát triển Hoa 

Kì, phái đoàn viện trợ Á Châu, Hội văn hoá Á Châu, đại học Michigan đều 

đặt dưới Liên cơ quan công sự Mỹ có mục tiêu trợ giúp phát triển xã hội. Các 

Bộ thông tin, Nha Tâm lý, sở nghiên cứu chính trị, Nha Báo chí đều là những 

công cụ hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu chính trị, xã hội của Hoa Kì và VNCH. 

Từ năm 1965 đến năm 1968, dưới sự viện trợ dồi dào của Hoa Kì, 

chính quyền VNCH đã có những chủ trương và ban hành nhiều chính sách 

nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, những áp lực từ cuộc chiến tranh 

Cục bộ đã là những yếu tố chi phối, tác động làm cho kinh tế, xã hội Sài Gòn 

chuyển biến mạnh mẽ. Chiến tranh đã làm cho một đô thị có thể tiêu dùng gấp 

nhiều lần sản xuất, một đô thị chật hẹp, không có không gian rộng lớn lại có 

nhiều xí nghiệp, xưởng sản xuất các nguyên liệu về chiến tranh thì tất yếu sẽ 

dẫn đến những biến đổi, xáo trộn to lớn. 
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2.2.2. Chuyển biến về kinh tế 

2.2.2.1. Công nghiệp 

Từ năm 1965, để đáp ứng các yêu cầu cho chiến lược Chiến tranh cục 

bộ, Hoa Kì tăng cường viện trợ quân sự và kinh tế cho VNCH. Đồng thời, 

chính quyền VNCH cũng đưa ra nhiều chính sách để xây dựng và phát triển 

kinh tế trong thời chiến. Ở giai đoạn trước, các chính sách kinh tế của chính 

quyền Đệ Nhất Cộng hoà được ban hành, cuộc cách mạng kỹ nghệ bắt đầu thì 

ở giai đoạn 1965-1968, sau một quá trình thực hiện, kinh tế Sài Gòn đã 

chuyển biến rõ rệt và phát triển mạnh mẽ theo hướng chủ nghĩa tư bản.  

    Công nghiệp Sài Gòn có sự thu hút các nguồn lực đầu tư và đa dạng 

hoá trong hình thức sở hữu: nhà nước, hợp doanh, tư nhân. Đặc biệt là sự 

chuyển đổi từ sở hữu nhà nước sang sở hữu tư nhân. Việc Hoa Kì hỗ trợ xây 

dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ cho cuộc chiến đã kéo theo các nhà tư bản, 

kinh doanh nước ngoài vào đầu tư ở miền Nam. Bên cạnh đó, chính quyền 

VNCH cũng đã có những chính sách cởi mở khuyến khích kinh tế tư nhân, vì 

vậy nhiều nhà tư bản mạnh dạn bỏ vốn đầu tư, các công ty tư nhân lần lượt ra 

đời thay thế cho các công ty thuộc sở hữu nhà nước. Cũng từ đây, bắt đầu cho 

quá trình lớn mạnh của các công ty tư nhân, dần thay thế các công ty thuộc sở 

hữu nhà nước. Từ năm 1965 đến năm 1968, chỉ có một công ty được thành 

lập theo thể thức hợp doanh như Việt Nam kỹ nghệ Nông cơ (Vikyno) còn lại 

đều là các công ty tư nhân như Sài Gòn Điện lực Công ty (1967)
1
, Việt Nam 

hàng hải (1967), Việt Nam Hoá khố và Tổng Hoá khố (1968). 

 Cũng từ năm 1965 trở đi, các ngành công nghiệp bắt đầu phân hoá 

mạnh. Những ngành vấp phải hàng nhập khẩu thì không thể phát triển mà còn 

suy thoái, ngược lại, các ngành phục vụ chiến tranh phát triển mạnh như chế 

biến, xây dựng, luyện kim, sản xuất điện, nước... 

                                              
1
 Về sau sát nhập với các cơ sở của Điện lực Công ty thành Công ty Điện lực vào ngày 30/1/1971. 
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Ngành chế biến đặc biệt phát triển mạnh trong ngành chế biến thực 

phẩm như đồ hộp, sữa, bánh kẹo, thuốc lá... do phục vụ nhu cầu cho quân đội. 

Ngành sản xuất đồ hộp tuy mới bắt đầu nhưng phát triển nhanh từ năm 1965 

nhờ phục vụ yêu cầu chiến tranh, sản phẩm phổ biến là các loại đồ hộp chứa 

thịt, cá, rau, trái cây, sữa... Năm 1966 có 394 xí nghiệp và 7.525 công nhân 

đến năm 1969 có 387 xí nghiệp với 8.990 công nhân [18, tr.147]. 

 Ngành xây dựng phát triển không chỉ do nhu cầu xây dựng các cơ sở 

kinh tế mà còn có nhu cầu xây dựng các căn cứ quân sự, sân bay, đường giao 

thông chiến lược để phục vụ cho mục đích quân sự. Từ năm 1965 đến năm 

1970, đầu tư xây dựng có sự tham gia đông đảo của giới tư bản Mỹ. Chiến 

tranh càng mở rộng, tư bản Mỹ bỏ vào đầu tư các công trình xây dựng ở miền 

Nam ngày càng nhiều, các công ty Mỹ càng thu được những món lãi lớn. 

Ngành luyện kim có một bước phát triển bởi chiến tranh đã thải ra một 

lượng nguyên liệu rất dồi dào. Từ năm 1965 trở đi, số sắt vụn thu được từ phế 

thải của quân đội tăng lên và được bán với giá rẻ. Một loạt các xí nghiệp 

luyện kim mọc lên như: Sadakim, chuyên nấu gang, cán dây thép bằng thiết 

bị hiện đại; Saikimco chuyên nấu và cán sắt; Việt Nam cán sắt; Việt Nam 

Aluminium; Alucos chuyên cán nhôm; Công ty Đông Á cán thép; Việt Nam 

Kỹ nghệ sắt thép, chuyên nấu và cán thép. Năm 1966, ngành kỹ nghệ luyện 

kim căn bản, sản phẩm kim loại, máy móc, dụng cụ chuyên chở có 1.700 xí 

nghiệp với 10.156 công nhân [188, tr.147]. 

Công nghiệp Sài Gòn bước đầu được được hiện đại hoá. Hầu hết các xí 

nghiệp có trang thiết bị mới nhập từ Mỹ, Đức, Nhật Bản. Một số ngành như 

ngành xay xát chế biến lương thực đã đạt đến trình độ đại công nghiệp cơ khí 

và phát triển mạnh trong sản xuất bột mì, mì sợi, bột dinh dưỡng. “Công ty 

sản xuất bột ngọt Thiên Hương nhờ áp dụng kỹ thuật cao, chỉ trong vòng 7 

năm (1964-1971), sản lượng bột ngọt đã tăng 23 lần, năm 1964: 137 tấn, năm 
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1971 là: 3.286 tấn. Các nhà máy mới chỉ sử dụng 40-50% công suất máy móc 

nhưng đã có khả năng thoả mãn nhu cầu trong nước” [1, tr.106]. 

Các ngành sản xuất gỗ, giấy được đầu tư máy móc hiện đại và phát 

triển khá nhanh. Ngành gỗ bao gồm nhiều nhóm như cưa xẻ gỗ, đóng bàn 

ghế, tủ, giường, thùng... Năm 1966 có 669 xí nghiệp với 2.519 công nhân đến 

năm 1969 tăng lên 679 xí nghiệp và 2.491 công nhân. Ngành giấy có sự phát 

triển khá nhanh do nhu cầu in ấn, xuất bản tăng. Năm 1966 có 512 xí nghiệp 

đến năm 1969 tăng lên 524 xí nghiệp [188, tr.147]. Nếu trước năm 1965, 

ngành giấy vẫn còn ở trình độ thủ công nghiệp thì sau năm 1965 đã xuất hiện 

những xí nghiệp sản xuất giấy với máy móc hiện đại và chất lượng sản phẩm 

giấy không thua các loại giấy nhập ngoại nhập. 

Ngoài ra, dân số Sài Gòn tăng nhanh nên nhu cầu sử dụng điện - nước 

càng cao làm cho ngành sản xuất điện và nước phát triển. Sài Gòn có công 

suất thiết kế và lượng sản xuất điện cao nhất. Công suất thiết kế năm 1965 là 

89.535Kwh, sản xuất được 509.304Kwh đến năm 1968 công suất thiết kế 

tăng lên 216.305Kwh, sản xuất được 648.890Kwh [227, tr.121; 229, tr.186]. 

Cùng với sự gia tăng của dân số, nhu cầu về nước ngày càng cao. Năm 1965 

thể tích nước sản xuất là 55.491m
3
 đến năm 1968 tăng lên 81.595m

3
; năm 

1965 có 1 nhà máy nước đến năm 1968 tăng lên 3 nhà máy nước; máy nước 

công cộng cũng tăng lên từ 488 năm 1965 lên 518 năm 1968 [230, tr.117]. 

 Ngược lại, một số ngành không phục vụ trực tiếp cho chiến tranh hoặc 

bị cạnh tranh bởi hàng ngoại nhập thì có dấu hiệu giảm sút. “Chiến tranh diễn 

ra ác liệt, nhưng viện trợ Mỹ cũng đưa vào ào ạt những hàng tiêu dùng trực 

tiếp, nhằm bán ngay ra thị trường để lấy tiền đưa vào Quỹ đối giá để chi cho 

quân đội. Do đó, chủ trương hạn chế hàng ngoại hoá, khuyến khích hàng nội 

hoá đã bị gác bỏ” [125, tr.287]. Trong xu hướng đó, sự giảm sút rơi vào một 

số ngành như sản xuất đường, ngành dệt, chế biến khoáng chất...  
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 Ngành dệt trong giai đoạn này tuy có tăng về cơ sở sản xuất nhưng 

nhìn chung vẫn chủ yếu là những vẫn là những cơ sở sản xuất tiểu thủ công. 

Năm 1966 có 900 xí nghiệp và 8.883 công nhân đến năm 1969 có 911 xí 

nghiệp và 10.806 công nhân. Ngành công nghiệp dệt ở Sài Gòn có thể kể đến: 

Nhà máy kéo sợi Khánh Hội (Sicovina), Vinatexco, Vimytex, Dacotex, 

Intertexco, Donafitex… Ngành dệt phát triển theo hướng gồm nhiều xưởng 

dệt nhỏ chủ yếu tổ chức theo các hộ gia đình. Bên cạnh người Việt, người 

Hoa cũng đóng vai trò không nhỏ trong hoạt động kinh doanh ngành dệt.  

Ngành hoá chất và sản phẩm từ hoá chất: Gồm nhiều nhóm sản xuất 

khác nhau như nhóm sản xuất các vật dụng bằng nhựa dẻo, xà phòng, bột giặt, 

mỹ phẩm, các sản phẩm cao su, sơn, mực in, mực viết... Nhóm sản xuất các 

hoá chất căn bản như sát trùng, thuốc trừ sâu, phân bón, pha chế dầu nhớt... 

có xu hướng giảm. Năm 1966 có 226 xí nghiệp đến năm 1969 giảm xuống 

còn 216 xí nghiệp [188, tr.147]. 

Ngành chế biến khoáng chất chỉ có ngành sản xuất xi măng và sản 

phẩm bằng xi măng, gạch ngói phát triển do nhu cầu xây dựng tăng cao. Các 

cơ sở sản xuất về chế biến khoáng chất vẫn ở trình độ thủ công nghiệp, chỉ 

một số ít trong đó là những xí nghiệp hiện đại nhưng lại nằm ngoài Sài Gòn.  

So với giai đoạn trước năm 1965, công nghiệp ở Sài Gòn có bước 

chuyển mình mạnh mẽ. Các ngành công nghiệp có sự đa dạng hoá trong hình 

thức sở hữu với việc thu hút nhiều nguồn vốn từ chính phủ, nhà tư bản ngoại 

đa quốc gia cho đến giới tư bản, kinh doanh tại miền Nam. Ngoài việc chuyển 

đổi hình thức sở hữu mạnh mẽ từ nhà nước sang tư nhân thì nhiều ngành đã 

được công nghiệp hoá, chuyên môn hoá sản xuất và đã tiến được một bước 

đáng kể. Các công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động với quy 

mô lớn hơn, cả về vốn lẫn qui trình sản xuất... Nhờ áp dụng và thay thế công 

nghệ và máy móc hiện đại vào sản xuất mà năng suất sản xuất, sản lượng và 

chất lượng hơn hẳn thời kỳ trước.   
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2.2.2.2. Thương nghiệp 

Thương nghiệp Sài Gòn từ 1965 trở đi mặc dù chiến tranh ác liệt nhưng 

lại có điều kiện phát triển mạnh mẽ bởi do viện trợ đôla và hàng hoá của Hoa 

Kì. Giai đoạn này, giống ngành công nghiệp, sở hữu tư nhân trong thương 

nghiệp phát triển hết sức mạnh mẽ, sôi động. Các ngành thương mại, dịch vụ 

tư nhân kèm theo đó là hệ thống ngân hàng, tài chính, tín dụng phát triển rất 

nhanh. Hoạt động thương nghiệp, vận chuyển, trao đổi hàng hoá chủ yếu qua 

hải cảng, hàng không và đường sắt. 

Về ngoại thương, sự chuyển biến đầu tiên đó là sự mất cân cán cân xuất 

nhập khẩu, nhập khẩu hoàn toàn chiếm ưu thế so với xuất khẩu. Hoạt động 

xuất nhập khẩu giai đoạn này tăng vọt so với thời kỳ trước, đặc biệt là về 

nhập khẩu do được sự viện trợ tối đa từ Hoa Kì, các chính sách mở cửa, tạo 

điều kiện nhập cảng của chính quyền Sài Gòn. Ở miền Nam, hàng hoá xuất 

nhập khẩu chủ yếu bằng đường thuỷ và thông thương qua hải cảng Sài Gòn vì 

đây là thương cảng lớn nhất. Số lượng hàng hoá xuất nhập qua cảng Sài Gòn 

tăng lên rõ rệt. Nhập khẩu hàng hoá năm 1965 là 3.964.000 tấn đến năm 1968 

tăng lên 5.930.000 tấn trong khi xuất khẩu năm 1965 là 754.000 tấn hàng đến 

năm 1968 chỉ tăng nhẹ là 774.000 tấn [236, tr.42]. Nếu các năm trước, số 

lượng hàng hoá nhập cảng trung bình vào khoảng 2 triệu tấn, vừa đúng khả 

năng tiếp nhận của cảng Sài Gòn thì từ năm 1966, số lượng đó đã tăng gấp 

đôi, gây nên tình trạng tắc nghẽn tại cảng Sài Gòn. Chính quyền VNCH phải 

đưa ra nhiều biện pháp khẩn cấp để giải quyết tình trạng này, vì nó quyết định 

một phần lớn sự thành công của chương trình điều hoà và ổn định thị trường 

như tăng cường cấp tốc các phương tiện bốc dở và vận chuyển hàng hoá, lập 

thêm nhiều bến tàu và kho hàng mới, lập các khu giải toả, đơn giản hoá các 

thủ tục khai quan thuế và tăng tín dụng cho các thương gia để lấy hàng khỏi 

thương cảng [146, tr.8]. Ở giai đoạn trước, cho đến năm 1963, một số mặt 

hàng như gạo còn được xuất khẩu thì giai đoạn này gạo trở thành mặt hàng 



61 

 

nhập khẩu. Bên cạnh đó, ở thời kỳ trước, hàng hoá nhập khẩu chủ yếu từ Pháp 

thì giai đoạn này là từ Hoa Kì chiếm ưu thế tuyệt đối, sau đó là các đồng minh 

của Hoa Kì như Nhật Bản, Canada...  

Nhập khẩu là nguồn sống chủ yếu của nền kinh tế miền Nam cũng như 

Sài Gòn trong giai đoạn này. Nó cung cấp phần lớn điều kiện cho sản xuất 

công nghiệp, nhiên liệu cho toàn bộ các hoạt động sản xuất, phần lớn hàng 

tiêu dùng, kể cả những mặt hàng truyền thống của Việt Nam như lúa gạo. Từ 

năm 1965, lúa gạo đứng đầu bảng hàng nhập khẩu, thứ đến là máy móc xe cộ. 

Nhưng phần lớn máy móc và phụ tùng thay thế không phải phục vụ cho sản 

xuất công nghiệp mà cho sinh hoạt, đó là xe gắn máy, xe hơi, máy phát điện, 

những phụ tùng thay thế cho các xe cộ đã nhập khẩu từ trước… Giai đoạn 

này, do hoàn cảnh chiến tranh, sản xuất nội địa gặp rất nhiều khó khăn nên 

việc nhập trực tiếp những hàng tiêu dùng và những phương tiện cần thiết để 

phục vụ sinh hoạt. Trong lĩnh vực sản xuất, nguyên liệu được nhập khẩu cầm 

chừng. Nhiên liệu đứng hàng thứ ba để phục vụ cho phát điện và xe cơ giới. 

Vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép cũng có nhu cao cho những khu dinh 

điền, ấp chiến lược, những thị tứ, các căn cứ quân sự…  

Về nội thương, so với thời kỳ trước thì thương nghiệp ở đô thị miền 

Nam mà đặc biệt là Sài Gòn giai đoạn này “phát triển rất náo nhiệt, thậm chí 

hơi quá mức cần thiết” [127, tr.359]. Thị trường phát triển năng động trong 

giai đoạn 1965-1968 là do một số lý do: Thứ nhất, nội thương gắn liền với sự 

viện trợ ồ ạt các hàng tiêu dùng đã được chế tạo sẵn ở nước ngoài. “Sự phát 

triển của thương nghiệp không nằm trong quy luật chung là liên kết các lĩnh 

vực sản xuất với nhau và giữa sản xuất với tiêu dùng, mà chỉ là những chiếc 

cầu liên tiếp nối vào nhau chằng chịt để vận chuyển và tiêu thụ hàng viện trợ” 

[127, tr.360]. “Ở đây, có chiến tranh nhưng không có phong toả hải cảng và 

thương cảng, lại thêm được viện trợ, nên mới có cái cảnh “trái tai gai mắt”, 

nhộn nhịp, phù phiếm, xa hoa trên sức của dân tộc này [158, tr.103]. 
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Thứ hai, sự sầm uất của nội thương giai đoạn này gắn liền với cường độ 

của chiến tranh. Chiến tranh đã tàn phá nông thôn, thúc đẩy một số đông cư 

dân bỏ nông thôn tìm chỗ sinh sống ở Sài Gòn. Hầu hết những người rời bỏ 

nông thôn, không có ruộng để sản xuất nông nghiệp, không có điều kiện để 

sản xuất ở thành thị, vì vậy cách duy nhất là họ buôn bán và làm dịch vụ.  

Khác với đô thị ở miền Bắc là bộ mặt của kinh tế thời chiến: phải dè 

xẻn chia sẻ ăn đều, kham khổ, hạn chế mua sắm theo những chỉ tiêu khắt khe 

tối ưu của xã hội, thì ở miền Nam mà đô thành Sài Gòn là biểu hiện rõ nhất, 

chiến tranh lại kèm theo viện trợ, và cách thức viện trợ tiêu dùng. Bán càng 

nhiều càng tốt, tiêu dùng càng nhiều càng tốt, để đảm bảo nguồn thu cho ngân 

sách, để có tiền nuôi quân đội. Tiền đó lại tạo ra sức mua, mua để tiêu dùng, 

vòng xoáy đó đã tạo ra sự sống động của thị trường.  

Thứ ba, thị trường nội địa có sự tham gia của một yếu tố bất thường là 

quân đội. Những người làm việc liên quan đến khu vực quân sự được trả 

lương cao cùng gia đình của họ đã tham gia thị trường với cả 2 tư cách: người 

bán và người mua. Ở Sài Gòn, lính Mỹ có hàng PX, lính Sài Gòn có hàng 

Quân tiếp vụ, họ và gia đình cung cấp các loại hàng này cho thị trường. 

Lương cao, có tiền, buôn bán có lời qua các mặt hàng của quân đội, trở nên 

giàu có nên lại tạo ra sức mua mới với các nhu cầu khác. Thương nghiệp ở 

đây lại là sự mua đi bán lại vòng vèo. Từ góc độ khoa học tổ chức thì sự dịch 

chuyển đó không hợp lý, nhưng sự không hợp lý ấy ở Sài Gòn lúc đó lại đáp 

ứng được nhu cầu đời thường cả về mặt kiếm sống lẫn về mặt chi tiêu.  

Thứ tư, thị trường và sự sầm uất của thương nghiệp Sài Gòn chiếm đến 

phân nửa các hoạt động thương nghiệp miền Nam. Thành phần tham gia vào 

thị trường đầu mối của hoạt động thương nghiệp cũng đa dạng. Người Hoa 

chiếm một vị trí hết sức quan trọng và áp đảo và gần như độc quyền trong 

một số lĩnh vực buôn bán ở Sài Gòn như: lúa gạo, hàng khô, thực phẩm chế 

biến, vải lụa... Họ có mối liên hệ khăng khít với cộng đồng người Hoa ở nhiều 

nước. “Hệ thống chuyển ngân, giao hàng, lưu kho, phương tiện chuyên chở… 
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của người Hoa được xây dựng trên những quan hệ cộng đồng lâu đời, đồng 

tộc, đồng bang, đồng liêu. Tính chất liên hoàn và khép kín của thương nghiệp 

- vận tải - ngân hàng đã đảm bảo cho người Hoa có được một hệ thống mua, 

phân phối, vận chuyển và tiêu thụ với tốc độ nhanh, giá hợp lý, phục vụ tận 

tình” [127, tr.365-366]… Thương nhân Việt Nam nắm phần lớn thương 

nghiệp bán lẻ, có một bộ phận bán buôn trong một số lĩnh vực như hoa quả, 

rau, thực phẩm tươi, những hàng may mặc, mỹ phẩm, dụng cụ gia đình. Hệ 

thống thương nghiệp của phương Tây đến lúc này chưa có vai trò đáng kể. 

Hình thức siêu thị như ở các nước trong khu vực sau năm 1965 chỉ xuất hiện 

ở các của hàng PX. Phổ biến vẫn là các thương xá lớn như Tax, Tam Đa… 

hoặc các quầy bán lẻ theo mô hình thương nghiệp tư nhân. 

Hệ thống thương nghiệp được tổ chức tốt, có mạng lưới buôn bán rộng 

khắp, từ Sài Gòn có “chân rết” lan toả tới hầu hết các vùng sâu, vùng xa. Đó là 

hệ thống các tiểu thương, những xe đò, xe lam, xe honda, ghe thuyền chuyên 

chở hàng từ Sài Gòn về các tỉnh, vùng thị tứ, nông thôn. Ngược lại, cũng có cả 

một hệ thống thu gom những nông sản từ những nguồn tản mạn khác nhau để 

chuyển về trung tâm Sài Gòn. Hải sản, thuỷ sản từ Hà Tiên, Rạch Giá, Minh 

Hải, rau tươi từ Đà Lạt được đưa về Sài Gòn chỉ trong một ngày. Hệ thống 

thương nghiệp này không chỉ chở hàng từ Sài Gòn về các vùng nơi VNCH 

kiểm soát mà còn len lỏi vào các khu vực của vùng giải phóng. Họ chuyên chở 

từ Sài Gòn tới đó cả gạo, xe honda, đài bán dẫn, thuốc men, giấy bút, hoá chất, 

thực phẩm, bánh kẹo, quần áo, xăng dầu, vũ khí… Với hệ thống đó, hoạt động 

thương nghiệp rất sống động, đã có tác dụng kích thích sản xuất, tạo thu nhập 

cho nhiều tầng lớp cư dân khác nhau. 

Thương nghiệp Sài Gòn giai đoạn này mang tính chất thị trường, phát 

triển tự do, qua lại do quan hệ cung - cầu, cầu nuôi sống cung, người mua 

quyết định cuộc sống của người bán. Đó là lý do làm cho hệ thống thương 

nghiệp ở đây phải có phương pháp và thái độ phục vụ khác, tạo cảm giác dễ 

chịu cho người tiêu dùng. 
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 Nhờ vào viện trợ của Hoa Kì, thương mại, dịch vụ ở Sài Gòn phát triển 

nhanh chóng. Nhiều toà nhà cao ốc, văn phòng sang trọng được xây dựng cho 

các công ty kinh doanh, các tổ chức nước ngoài lưu trú. Các khách sạn, nhà 

nghỉ, nhà hàng, vũ trường quán bar... ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở nghỉ 

ngơi, giải trí cho quân đội viễn chinh đông đảo. Năm 1965, ở Sài Gòn có 63 

khách sạn với 1.654 phòng thì đến năm 1968 đã tăng gấp đôi là 126 khách sạn 

với 3.126 phòng [241, tr.452]. Dịch vụ phát triển cao không phải xuất phát từ 

công nghiệp mà từ nhu cầu chiến tranh và do nguồn viện trợ của nước ngoài 

tạo ra. Mỹ tài trợ nhập khẩu chiếm tỷ trọng 45-74%. Nguồn chi phí của chính 

quyền Sài Gòn cũng do Mỹ viện trợ dưới hình thức bán Mỹ kim để chính 

quyền Sài Gòn mua đồng bạc Sài Gòn dùng vào việc đài thọ các chi phí của 

chính quyền và cả trong nhập khẩu hàng hoá. 

Ngân hàng, tiền tệ, ngân sách giai đoạn này có bước chuyển biến mới.  

Hệ thống ngân hàng phát triển nhanh, có mạng lưới rộng lớn và trụ sở 

chính đều đóng ở Sài Gòn. Đây là giai đoạn công - thương nghiệp miền Nam 

phát triển mạnh, thị trường phát triển mạnh theo khuynh hướng tư bản chủ 

nghĩa. Kinh tế nói chung trong đó có các ngành công nghiệp, thương nghiệp 

phát triển đã đã hình thành nhu cầu trao đổi, chuyển tiền, vay vốn đã kéo theo 

sự phát triển của các ngân hàng. Riêng ở lĩnh vực thương nghiệp, với chủ 

trương nhập khẩu ồ ạt đã khuyến khích các ngân hàng thương mại ra đời để 

cung cấp tín dụng, cho vay được nhiều, có lãi lớn. Chính vì vậy mà hệ thống 

ngân hàng ở Sài Gòn phát triển rất nhanh, cuối năm 1954 mới có 10 ngân 

hàng (2 của Nam Việt Nam, 8 của ngoại quốc) thì đến năm 1969 đã có 26 

ngân hàng (13 của Việt Nam, 13 của ngoại quốc) và 40 chi nhánh [230, 

tr.235]. Hệ thống tổ chức, quản lý và các phương tiện dịch vụ của các ngân 

hàng đều được cải tiến theo phương thức tiên thiến của các nước tư bản, từ 

cuối thập niên 60, các ngân hàng đã dừng đến máy tính IBM [76, tr.168].  
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Hệ thống tiền tệ: Trước năm 1965, việc điều chỉnh giá tiền tệ không có 

nhiều sự biến đổi, hối suất chính thức được giữ nguyên trong suốt giai đoạn 

dài. Cho đến năm 1966, tức là sau khi chiến tranh Cục bộ được tiến hành, Hoa 

Kì viện trợ ồ ạt cả quân sự lẫn kinh tế cho VNCH thì hệ thống tiền tệ có nhiều 

sự biến đổi. Sự hiện diện của quân đội Hoa Kì và đồng minh Hoa Kì ở miền 

Nam với tiền lương, cách chi tiêu ở mức khác biệt so với đời sống kinh tế ở 

miền Nam nói chung, Sài Gòn nói riêng đã ảnh hưởng lớn đến tỉ giá hối suất.  

Tình trạng hàng viện trợ tràn lan, giá cả lộn xộn, lạm phát tăng lên, chính 

quyền phải phát hành giấy bạc để chi tiêu và đổi tiền cho quân đội Hoa Kì, 

giá trị thực tế của đồng bạc miền Nam đã giảm giá nhiều so với giá chính 

thức. Chính quyền Sài Gòn quyết định phá giá đồng bạc để kiềm chế lạm 

phát. Ngày 17/6/1966, Chính phủ ban hành Sắc luật số 001/SLU ấn định kể từ 

ngày 18/6/1966, hối suất chính thức của đồng bạc Việt Nam là 80 đồng/ đôla 

[27, tr.2731]. Năm 1966 hối suất thay đổi, 1 đô la Mỹ là 80,80 đồng Việt 

Nam. Tuy nhiên hối suất ở thị trường đen năm 1965 đã là 145,7 đồng/đôla, 

năm 1966 là 179,6 đồng/đôla và năm 1968 là 188,9 đồng/đôla [230, tr.237].  

Về ngân sách: Nhờ hưởng lợi từ viện trợ của Hoa Kì, sự phát triển của 

kinh tế nói chung nên ngân sách của đô thành Sài Gòn giai đoạn này tăng cao 

so với giai đoạn trước. Từ năm 1965, nguồn thu từ thuế môn bài chiếm tỷ lệ 

cao nhất, điều này thể hiện hoạt động kinh doanh thu hút đông đảo sự tham 

gia của người dân. Nếu năm 1964, ngân sách đô thành mới chỉ 788.102 triệu 

thì năm 1965 tăng lên là 899.935 triệu; năm 1967 tăng vọt lên với tổng số thu 

là 1.238.587 triệu; năm 1968 tổng số thu là 1.475.793 triệu [230, tr.223]. 

Như vậy, khác với thời kì trước, mặc dù trong bối cảnh chiến tranh Cục 

bộ (1965-1968) diễn ra ác liệt, ngày càng leo thang nhưng ngành thương 

nghiệp, thương mại, dịch vụ lại có sự phát triển vượt bậc. Xuất nhập khẩu 

tăng, đặc biệt là về nhập khẩu, thương nghiệp phát triển có hệ thống, mạng 

lưới rộng khắp và sôi động. Điều này là một hiện tượng khá nghịch lý so với 
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giai đoạn trước, khi chiến tranh chưa bùng phát lan rộng thì công thương 

nghiệp lại phát triển tương đối dè dặt. Có thể nói, giai đoạn này, yếu tố viện 

trợ của Hoa Kì, các chính sách bổ trợ của chính quyền và chiến tranh là 

những lí do cơ bản thúc đẩy sự chuyển biến của kinh tế Sài Gòn. 

2.2.2.3. Giao thông vận tải 

 Từ khi chiến tranh Cục bộ bùng nổ, nhu cầu xây dựng hệ thống cơ sở 

hạ tầng giao thông nhằm phục vụ chiến tranh và dịch vụ cho đạo quân nước 

ngoài giàu có đã đưa ngành giao thông vận tải Sài Gòn trở thành một trong 

những lĩnh vực phát triển nhất. 

Hệ thống đường bộ: Trước năm 1965, hệ thống giao thông từ Sài Gòn 

nối đi các tỉnh được chú trọng đầu tư, xây dựng, trong đó đặc biệt có xa lộ 

Biên Hoà. Nhưng phải từ chiến tranh Cục bộ trở đi, trục giao thông xa lộ Biên 

Hoà mới ngày càng phát huy được vai trò kết nối giao thông từ Sài Gòn toả đi 

các tỉnh thuộc cao nguyên và trung phần của miền Nam. Trong sự phát triển 

kinh tế nói chung, trục đường này đã kết nối chuyên chở hàng hoá; chiến 

tranh loạn lạc, nhu cầu đi lại giữa các vùng, miền tăng lên, đặc biệt là dân 

chúng có nhu cầu chạy Sài Gòn ngày càng nhiều. Từ Sài Gòn, hầu như đều có 

xe khách toả đi các tỉnh.   

Ngoài việc phát triển trục giao thông liên tỉnh thì cơ sở hạ tầng của giao 

thông nội đô Sài Gòn được xây dựng khá bài bản. Các trục đường chính trong 

đô thành, các khu vực dân cư được quy hoạch theo hình bàn cờ để dễ lưu 

thông, tránh tắc đường. Ở giai đoạn này, do dân số Sài Gòn tăng lên, phương 

tiện công cộng như xe buýt không thể kịp đáp ứng được nhu cầu di chuyển 

của người dân nên phương tiện cá nhân tăng lên. Bên cạnh đó, do tình hình 

chiến tranh phức tạp, an ninh trong đô thành bị siết chặt, việc di chuyển bằng 

phương tiện công cộng có phần hạn chế. Hệ thống khai thác xe buýt ở Sài 

Gòn giảm, năm 1965 là 107 xe đến năm 1968 chỉ còn 54 xe [230, tr.79]. 
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Bảng 2.1. Số liệu các loại xe lƣu hành ở Sài Gòn từ năm 1965 - 1968 

Loại xe/Năm 1965 1966 1967 1968 

Tắc-xi 4.569 4.253 4.006 3.802 

Xích-lô máy 2.438 2.436 2.435 2.435 

Xích-lô đạp 5.473 5.466 5.462 3.851 

Xe lam 3 bánh 169 - 1.050 1.952 

Bằng lái xe tự động cấp tại Sài 

Gòn 

22.546 1.467 31.307 22.080 

Nguồn: [230, tr.79] 

 Trái với sự thụt lùi của phương tiện công cộng thì nhu cầu dùng 

phương tiện cá nhân tăng lên nhanh chóng. Trước hết là do nhu cầu di chuyển 

của người dân khi mà xe buýt không thể đáp ứng. Thứ hai là do viện trợ của 

Hoa Kì, Hoa Kì đã cho nhập cảng nhiều loại phương tiện cá nhân xe hơi, du 

lịch, honda, xe gắn máy vào Sài Gòn. Nhờ vậy mà phương tiện lưu thông tại 

Sài Gòn trong giai đoạn này có sự thay đổi. Số xe tự động mới đã đăng ký và 

lưu hành tăng rõ rệt, điều này cho thấy dân đô thị Sài Gòn càng ngày càng 

thích phương tiện cá nhân bởi tính tiện lợi trong di chuyển, ít tốn kém và đỡ 

phức tạp hơn với việc phải di chuyển bằng phương tiện chuyên chở công cộng 

còn thiếu thốn trong đô thành.  

Hệ thống đường sắt: Nếu ở thời kỳ trước, hoạt động đường sắt khá phát 

triển vì tính ưu việt là chuyên chở được số lượng lớn hàng hoá và hành khách. 

Tuy nhiên, trong những năm 1965-1968, việc khai thác của hệ thống đường 

sắt trở nên khó khăn vì tình hình chiến tranh lan rộng. Trước đó, các tuyến 

đường sắt từ Sài Gòn đi các tỉnh như: Sài Gòn - Ninh Hoà, Sài Gòn - Mỹ Tho, 

Sài Gòn - Tuy Hoà, Sài Gòn - Lộc Ninh, Sài Gòn - Quảng Ngãi, Sài Gòn - 

Đông Hà được khai thác khá hiệu quả thì sau năm 1965, chỉ còn duy nhất 

tuyến Sài Gòn - Đông Hà hoạt động cầm chừng, không ổn định, tình trạng 

vận chuyển suy giảm mạnh. 
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Bảng 2.2. Chuyên chở hành khách theo chiều lên và xuống (1964 - 1969)
1
 

Năm Số hành khách Hành khách Ki-lô-met 

Tổng 

cộng 

Chiều 

lên 

Chiều 

xuống 

Tổng 

cộng 

Chiều 

lên 

Chiều 

xuống 

1964 873 671 428 124.635 64.125 60.510 

1965 144 445 61 14.045 7.142 6.903 

1966 81 83 36 3.838 1.990 1.848 

1967 345 45 170 12.814 7.176 5.638 

1968 260 135 125 12.926 6.713 6.213 

1969 1.770 830 940 71.481 35.390 36.091 

Nguồn: [230, tr.84] 

Tình trạng hiện hữu của chiến tranh đã gây ra những sa sút trong hoạt 

động khai thác của ngành đường sắt. Khác với các ngành vận tải khác, khai 

thác đường sắt trong giai đoạn này hết sức khó khăn. Chiến tranh đã chia cắt 

các tuyến đường do bị bom đạn phá hỏng, việc khắc phục tương đối chậm, 

ảnh hưởng đến hành trình chuyên chở. Hơn nữa, việc phát triển của giao 

thông đường bộ, đường thuỷ và hàng không với tính tiện lợi, nhanh gọn hơn 

nên đã thu hút khách hàng, điều này góp phần làm vận tải đường sắt ngày 

càng rơi vào bế tắc. 

Hệ thống đường thuỷ: Hệ thống đường thuỷ là một trong những ngành 

phát triển mạnh mẽ ở Sài Gòn. Với tính chất địa hình có nhiều kênh rạch, 

sông ngòi vì vậy đây là điều kiện thuận lợi cho ngành giao thông đường thuỷ 

phát triển. Bên cạnh đó, từ khi nhận viện trợ của Hoa Kì, bến bãi, kho, cầu ở 

thương cảng Sài Gòn được xây dựng nâng cấp. Hoạt động trao đổi buôn bán 

nhộn nhịp đã góp phần cho ngành đường thuỷ thêm phần phát triển. Hoạt 

động của hệ thống đường thuỷ ở đây được thống kê chủ yếu là các hoạt động 

thông qua thương cảng Sài Gòn.  

                                              
1
 Đường Sài Gòn – Đông Hà. 
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Bảng 2.3. Vận chuyển tại thƣơng cảng Sài Gòn từ năm 1964 - 1969 

Năm  Nhập Xuất 

Số 

tàu 

Trọng 

tải 

ròng 

(1.000 

tô-nô) 

Trọng tải hàng 

hoá (1.000 tấn) 

Số 

tàu 

Trọng 

tải 

ròng 

(1.000 

tô-nô) 

Trọng tải hàng 

hoá (1.000 tấn) 

Viễn 

dương 

Tổng 

cộng 

Viễn 

dương 

Tổng 

cộng 

1964 1.552 4.057 2.616 2.626 1.561 4.048 412 678 

1965 1.946 5.522 3.946 3.964 1.893 5.387 433 754 

1966 2.265 6.466 5.915 5.927 2.247 6.248 263 564 

1967 2.608 7.754 7.165 7.190 2.674 7.890 264 727 

1968 2.674 7.286 5.916 5.930 2.738 7.279 257 774 

1969 3.114 8.178 6.941 6.952 3.131 8.142 474 1.010 

Nguồn: [232, tr.99]. 

Ở giai đoạn này, hoạt động của thương cảng Sài Gòn gia tăng mạnh 

mẽ. Do được đầu tư, mở rộng kho bãi, bến cảng và số lượng hàng hoá được 

nhập ồ ạt nên tần suất hoạt động của thương cảng Sài Gòn hết năng suất. Từ 

năm 1965, do Hoa Kì tăng cường viện trợ hàng hoá nên số lượng tàu và hàng 

hoá cập cảng Sài Gòn tăng cao hơn nhiều so với thời gian trước. Năm 1965 có 

3.839 tàu và 4.708.000 tấn hàng; năm 1967, số lượng hàng hoá gia tăng đột 

biến với 7.190.000 tấn, thương cảng bị tắc nghẽn, gây nhiều khó khăn cho 

việc bốc hàng; năm 1968 có 5.214 tàu và 6.690.000 tấn hàng. Do hoạt động 

của hệ thống đường hàng không trong giai đoạn này phát triển, đa số hành 

khách lựa chọn bằng hàng không do di chuyển nhanh và dễ dàng hơn nên 

hành khách di chuyển bằng đường thủy giảm. Số hành khách đi tàu thủy năm 

1965 giảm 75%, năm 1966 giảm 84% và tiếp tục giảm trong năm 1968. 

Hệ thống đường hàng không: Cảng hàng không Tân Sơn Nhất nằm ở 

phía Tây thành phố Sài Gòn, rộng 1.290 ha và là căn cứ không quân chiến 

lược của Mỹ ở Đông Nam Á. Từ giữa thập niên 60, sân bay Tân Sơn Nhất 
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tiếp tục được mở rộng cả quy mô và tính chất. Năm 1967, đường băng thứ hai 

dài hơn 3.000m được xây dựng. Các đài chỉ huy kiểm soát không lưu được 

trang bị hiện đại. Với quy mô ấy, trong chiến tranh, Tân Sơn Nhất không chỉ 

là sân bay dân dụng trong nước và quốc tế, mà còn là căn cứ không quân lớn, 

là một trong sáu sân bay loại 3 ở miền Nam Việt Nam (máy bay phản lực có 

thể hạ cánh ngày đêm), nơi quá cảnh của các đường bay quốc tế qua khu vực 

Châu Á - Thái Bình Dương [76, tr.152]. Chiến tranh đã gây nên sự bất ổn 

trầm trọng trong việc vận tải bằng đường sắt và đường bộ, điều này một phần 

đã giúp ngành vận tải hàng không ở miền Nam phát triển, đặc biệt là cảng 

hàng không Tân Sơn Nhất - đầu mối của hàng không ở miền Nam. 

 Về hàng không nội địa, Tân Sơn Nhất kết nối với các cảng Đà Nẵng, 

Nha Trang, Quy Nhơn... Ngoài ra còn có các sân bay dã chiến được thiết lập 

của các căn cứ quân sự.  

Bảng 2.4. Hàng không nội địa: số nhập và xuất ở cảng  Sài Gòn 

(1964 - 1969) 

Năm Nhập Xuất 

Số chuyến 

bay 

Số hành 

khách 

Hàng 

hoá 

(tấn) 

Số 

chuyến 

bay 

Số hành 

khách 

Hàng hoá 

(tấn) 

1964 13.587 115.388 263 13.587 11.238 1.478 

1965 25.097 234.060 709 25.175 34.508 4.336 

1966 39.314 294.449 705 39.363 49.500 5.414 

1967 54.798 397.479 1.574 54.782 75.376 6.063 

1968 59.269 456.639 1.340 59.274 68.590 5.974 

1969 66.117 554.611 1.364 66.128 85.281 6.530 

Nguồn: [232, tr.103]. 

So với các năm trước, số chuyến bay, vận tải hành khách và hàng hoá 

qua cảng Tân Sơn Nhất vẫn đứng đầu danh sách trong các cảng hàng không 

còn lại. Số lượng hành khách di chuyển bằng hàng không tăng, năm 1964 là 
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227.063 người,  năm 1965 có 452.108 người, năm 1966 có 575.684 người và 

tăng đều ở các năm về sau. Mặc dù tình hình chiến sự ác liệt nhưng cảng Tân 

Sơn Nhất vẫn tăng cường vận chuyển hàng hoá, 1965 là 5.045 tấn và năm 

1966 là 6.119 tấn [226, tr.36].  

 Về hàng không quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất hoạt động năng suất và 

phát triển mạnh trên nhiều tuyến đường bay, nhất là các đường bay Hoa Kì, 

Hương Cảng và Indonesia... Các kết quả thu được có phân suất gia tăng rất 

cao về số chuyến bay, hành khách và trọng lượng hàng hoá. 

Bảng 2.5. Hàng không quốc tế: số nhập và xuất ở cảng Sài Gòn 

(1964 - 1969) 

Năm Nhập Xuất 

Số chuyến 

bay 

Số hành 

khách 

Số hàng 

hoá (tấn) 

Số chuyến 

bay 

Số hành 

khách 

Số hàng 

hoá (tấn) 

1964 4.081 68.884 17.165,5 4.081 69.146 4.444,4 

1965 6.302 91.170 25.837,4 6.301 73.290 5.175,8 

1966 11.987 427.025 78.161,6 11.985 349.361 30.179,2 

1967 13.282 692.029 90.687,4 13.275 718.802 82.643,4 

1968 11.874 300.669 100.102,0 11.879 340.626 29.295,9 

1969 12.169 370.246 89.107,2 12.169 399.141 30.308,4 

Nguồn: [230, tr.136-137; 232, tr.105] 

Sau một thời gian được sự đầu tư, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải Sài 

Gòn phát triển vượt bậc, các tuyến đường bộ được kết nối, di chuyển tiện lợi, 

nhanh chóng. Tuy nhiên, khác với giai đoạn trước, do trong điều kiện chiến 

tranh lan rộng và khắc nghiệt hơn, đường bộ không có được sự phát triển 

xứng tầm và đặc biệt hoạt động đường sắt lại rơi vào bế tắc. Hệ thống thủy và 

đường hàng không có điều kiện phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là ngành hàng 
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không có ưu thế tuyệt đối vì di chuyển nhanh, độ an toàn cao. Hai ngành giao 

thông này đã đóng vai trò quan trọng trong vận tải của Sài Gòn lúc bấy giờ.   

Trong tình trạng chiến tranh leo thang ở miền Nam, dưới tác động viện 

trợ của Hoa Kì, kinh tế Sài Gòn có những chuyển biến mới. So với giai đoạn 

trước, công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải có sự chuyển mình rõ 

rệt, cơ sở hạ tầng của các ngành kinh tế được đầu tư xây dựng và phát triển 

qui mô hơn. Viện trợ Mỹ và những chính sách cởi mở của chính quyền nên 

kinh tế thu hút được nguồn vốn của tư nhân và nước ngoài. Kinh tế Sài Gòn  

phát triển mạnh mẽ theo hướng tư bản chủ nghĩa, chuyển vai trò chi phối từ 

thành phần kinh tế nhà nước sang thành phần kinh tế tư nhân. Dưới tác động 

các chương trình viện trợ của Mỹ, đặc biệt về lương thực và chương trình 

nhập cảng ồ ạt, cùng đạo quân viễn chinh ở miền Nam đã làm cho thương 

nghiệp Sài Gòn phát triển hết sức nhộn nhịp, sôi động. Cơ cấu ngành kinh tế 

có sự thay đổi thương nghiệp, dịch vụ chiếm ưu thế trong kinh tế Sài Gòn.  

Nhìn chung, so với giai đoạn trước, kinh tế Sài Gòn có sự chuyển biến 

mạnh mẽ, một số ngành, lĩnh vực có sự phát triển nhưng chịu sự chi phối 

mạnh mẽ của viện trợ Mỹ, của chiến tranh. Ở chừng mực nào đó, những 

thành tựu mà nền kinh tế chủ chốt là Sài Gòn có được đã đi chệch hướng với 

chủ trương, chính sách ban đầu mà chính quyền VNCH đề ra. 

2.2.3. Chuyển biến về xã hội 

2.2.3.1. Dân số 

Trong giai đoạn chiến tranh Cục bộ, quân đội Mỹ và VNCH liên tục 

mở các cuộc hành quân càn quét các vùng nông thôn miền Nam, ném bom 

bắn phá xóm làng, khiến hàng chục vạn nông dân phải lìa bỏ ruộng đồng, 

chạy về các thành phố. Chính vì vậy, dân số ở các đô thị, đặc biệt là Sài Gòn 

gia tăng nhanh chóng. 
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Biểu đồ 2.2. Dân số Sài Gòn từ năm 1965 đến năm 1968  

Đơn vị: Người 

 

Nguồn: [230, tr.364] 

Qua biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy được sự biến đổi về dân số một 

cách rõ nét. Dân số tăng dần qua các năm, từ năm 1965 đến 1968 dân số tăng 

khoảng 200.000 người (từ 1.485.000 người lên 1.681.000 người) và “từ năm 

1960 đến năm 1967 dân số Đô thành gia tăng theo nhịp độ trung bình hàng 

năm là 4,4%” [106, tr.16]. 

Sự tăng dân số này có nhiều nguyên nhân. Trước hết là do chiến tranh, 

lúc này trừ một số đô thị, còn lại hầu hết các vùng thì bom đạn nổ ra triền 

miên, sự tranh giành đất và dân giữa quân Giải phóng và Quân lực VNCH 

ngày càng quyết liệt. Ở những vùng mất an toàn, người dân muốn tránh chiến 

sự, đã tìm đến vùng tự do, hoặc ở các thành phố như Sài Gòn, Biên Hòa, Đà 

Nẵng, Huế… “việc sử dụng hỏa lực của Mỹ đã làm thay đổi tình trạng nhân 

khẩu Nam Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng sau năm 1964, và chính 

điều đó đã làm cho một bộ phận lớn nông dân chỉ còn quan tâm đến một vấn 

đề duy nhất là sự sống còn về thể chất. Vì vậy, họ tìm về những nơi được cho 

là “trú ẩn” an toàn, và như thế dân kéo về đô thị Sài Gòn ngày càng đông. 
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Ngoài dùng hỏa lực, Mỹ và VNCH còn dùng chất độc làm trụi lá cây để đẩy 

nông dân vào các trại tập trung, và một phần lớn nông dân bị đẩy ra khỏi 

ruộng đất của họ. Theo ước tính, ít nhất một nửa nông dân bị đẩy vào trại tập 

trung hoặc vào các trung tâm đô thị, điều đó đã làm biến đổi tính chất của xã 

hội Nam Việt Nam, trong đó có Sài Gòn. Phần lớn khi đã vào trại tập trung 

hoặc vào các trung tâm đô thị thì mức sống của người nông dân giảm đi mất 

hai phần ba, còn mất mát về tâm lý thì không kể xiết” [46, tr.253]. 

Vì vậy, có thể nói sự di chuyển hàng triệu nông dân miền Nam ra thành 

phố là hệ quả của những thủ đoạn do Mỹ và chính quyền VNCH tiến hành 

như: bằng bom đạn, bằng chính sách “bình định” đẫm máu… Những thủ đoạn 

và chính sách tàn bạo đó đã đưa đến quá trình đô thị hóa cưỡng bức và tập 

trung dân ngày càng mạnh mẽ. Nếu “năm 1960, 20 phần trăm nhân dân Nam 

Việt Nam sống trong các vùng đô thị. Tỷ lệ đó lên 26 phần trăm năm 1964 và 

36 phần trăm 1968, một tốc độ tăng gấp năm lần so với tất cả các nước kém 

phát triển trong cùng thập kỷ” [46, tr.254]. Chỉ trong khoảng thời gian từ năm 

1964 đến năm 1968, miền Nam có 10 thành phố lớn, 50 thị xã và hàng trăm 

thị trấn, chi khu quân sự. Đấy là chưa kể hàng ngàn ấp chiến lược, trại tập 

trung trá hình kìm kẹp hàng triệu dân.  

Mặt khác, sự biến đổi về dân số còn do tác động từ viện trợ của Mỹ đổ 

dồn vào Nam Việt Nam, mà tâm điểm là Sài Gòn. Sự viện trợ to lớn đó đã tạo 

cho nơi đây một diện mạo phồn vinh về kinh tế, cũng như phát sinh nhiều 

ngành nghề khác nhau, có sức hút với người dân nghèo khổ đang trong cảnh 

chạy loạn. Cùng với chiến tranh tàn phá ruộng vườn, làng mạc, người dân 

không có đất làm ăn, trở thành những người thất nghiệp. Họ tìm đến Sài Gòn 

không chỉ để tìm chỗ an toàn mà còn bởi nơi đây dễ tìm kiếm việc làm. Theo 

tính toán thì có khoảng 30 vạn lao động làm việc cho các công sở của Hoa 

Kỳ, số lao động này tăng lên do nhu cầu của chiến tranh, của xã hội; nhưng 

sau khi quân Mỹ rút khỏi miền Nam thì bộ phận này lại trở thành những 

người thất nghiệp, để lại hệ quả nặng nề cho xã hội miền Nam. 
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Phân bố dân số trong đô thành Sài Gòn không đồng đều. Giữa các quận 

có sự chênh lệch lớn, có những quận diện tích rộng nhưng lại ít dân. Ví dụ, 

năm 1968, Quận 7 có diện tích 10.284km
2
 nhưng số dân chỉ 42.190 người, 

ngược lại Quận 3 có diện tích 7.890km
2
 nhưng số dân lên tới 307.190 người, 

Quận 5 diện tích chỉ 5.884km
2
 nhưng dân số lại tới 418.731 người [204, tr.1].  

Cơ cấu dân số có sự biến động. Cộng đồng dân cư ở đô thị Sài Gòn bao 

gồm nhiều thành phần dân nhập cư, mức độ tập trung dân ngày càng cao 

nhưng người Việt vẫn chiếm đa số. Năm 1968, dân số Sài Gòn là 1.681.893 

người trong đó người Việt có 1.672.599 người, người Việt gốc Thượng 5.322 

người, người Việt gốc Miên 2.737 người và người Việt gốc Chăm với 1.235 

người [230, tr.369]. Tỉ lệ nữ giới tăng lên và có phần nhỉnh hơn nam giới. 

Ngoài lí do không bị mất mát do chiến tranh như nam giới, thì nữ giới tăng 

bởi phần lớn phụ nữ tìm về đô thị Sài Gòn - nơi dễ kiếm các việc làm, như 

dịch vụ, phục vụ cho nhu cầu lính Mỹ… 

Dân số Sài Gòn tăng vọt đã ảnh hưởng đến diện mạo của đô thị và đời 

sống xã hội, việc làm. Bên cạnh việc bổ sung một nguồn lớn lực lượng lao 

động cho Sài Gòn thì cũng kèm theo nhiều hệ luỵ khác. Sài Gòn ngoài vai trò 

là trung tâm chính trị, kinh tế còn là trung tâm quân sự. Cuộc sống ở Sài Gòn, 

giờ đây trở nên sinh động hơn bao giờ hết, có hàng trăm, hàng ngàn kiểu 

ngành nghề khác nhau đã hình thành và tồn tại ở đô thị này. 

2.2.3.2. Các giai tầng xã hội  

Trong xã hội còn có hiện tượng phân tầng xã hội, diễn ra trong từng bộ 

phận, từng tiểu hệ thống. Ở đây bắt nguồn từ mức chênh lệch trong tiền 

lương, thu nhập, phân hoá giàu - nghèo. Xã hội Sài Gòn lúc này bên cạnh bộ 

phận bình dân là các tầng lớp công nhân, lao động, bộ phận tư sản, tiểu 

thương - tiểu chủ, trí thức đều có sự biến đổi, đặc biệt, là sự xuất hiện của giai 

cấp tư sản mại bản.  
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Tầng lớp công nhân, lao động: Sự chuyển biến của nền kinh tế, của 

công thương nghiệp và gia tăng dân số ở đô thị Sài Gòn giai đoạn 1965-1968 

đã kéo theo sự biến động của đội ngũ công nhân, lao động.  

Lực lượng công nhân, lao động Sài Gòn đã có sự phát triển nhảy vọt về 

số lượng. Công nhân trong ngành công nghiệp chế tạo, phục vụ công, giao 

thông vận tải, thương mại, ngành dịch vụ tăng rất nhanh. Theo thống kê, số 

nhân viên hoạt động trong các xí nghiệp kỹ nghệ và thương mại ở Sài Gòn 

năm 1964 có 240.082 người đến năm 1968 tăng lên 330.698 người trong tổng 

số 623.136 người ở miền Nam [234, tr.343]. Đội ngũ lao động tập trung chủ 

yếu ở các ngành chuyên chở, kho hàng, giao thông, năm 1966 có 115.652 

người, trong ngành kỹ nghệ chế tác là 59.258 người, thương mại là 40.097 

người và dịch vụ là 56.636 người [236, tr.383]. Ngoài ra, còn một số lượng 

lớn lao động hoạt động bốc vác ở các nhà ga, bến cảng, xe lam, xích lô, buôn 

bán đường phố, dịch vụ, vệ sinh, bồi bàn, bếp núc… 

 Về phân bố, lực lượng công nhân, lao động ở Sài Gòn khác với toàn 

miền Nam. Năm 1967, lực lượng lao động nông nghiệp (khu đệ nhất đẳng) 

chỉ chiếm 0,4 % tổng lao động thành phố; công nghiệp (khu đệ nhị đẳng) là 

3,6%, và dịch vụ (khu đệ tam đẳng) là 63,1% [94, tr.357]. Trong giai đoạn 

này, lực lượng công nhân, lao động Sài Gòn tập trung ở một số ngành trực 

tiếp hay gián tiếp phục vụ chiến tranh. “Vì cuộc chiến đã đòi hỏi nhiều nhân 

lực và do đó tạo ra sự toàn dụng nhân công. Số nhân công ngày không hoàn 

toàn ở trong lãnh vực quân sự mà ở trong mọi lãnh vực xuất phát vì chiến 

tranh” [171, tr.18]. Công nghiệp chiến tranh được Hoa Kì và chính quyền 

VNCH ưu tiên cả về vốn lẫn nhân lực lao động. Năm 1968, trong số 12 vạn 

lính thợ làm việc trong các nhà máy sản xuất vũ khí đạn dược, quân trang, 

quân dụng ở miền Nam thì Lục quân công xưởng Gò Vấp đã chiếm 2.000 

người, khu kỹ thuật sân bay Tân Sơn Nhất hơn 1.000 người… Số lượng công 

nhân lao động làm trong các sở Mỹ cũng tăng lên “người Mỹ dùng công nhân 

Việt Nam trực tiếp phục vụ cho nhu cầu binh lính của họ và xây dựng các căn 
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cứ” [46, tr.256]. Trong đội ngũ công nhân, lao động ở Sài Gòn, lực lượng nữ 

công nhân chiếm tỉ lệ lớn, trong một số ngành như may mặc, dệt, chế biến 

thực phẩm, tỷ lệ lao động nữ chiếm 60%. 

Nguồn gốc và thành phần của công nhân, lao động giai đoạn này khá đa 

dạng. Họ là nông dân từ nông thôn bỏ ra thành thị, là thợ thủ công, tiểu chủ bị 

phá sản, là thanh niên học sinh, sinh viên, con em các tầng lớp nhân dân ở 

thành thị. Họ còn là công nhân các đồn điền, các lâm trường ở miền Đông, 

miền Tây Nam bộ, cao nguyên Trung bộ tràn về. Họ có tuổi đời tương đối trẻ, 

có khoảng 60% số lao động độ tuổi từ 20 đến 40 (tuy nhiên số thợ có tay nghề 

cao thì phần nhiều ở độ tuổi 40 trở lên). Ngoài thành phần kể trên, ở Sài Gòn 

còn có lực lượng lao động là người nước ngoài: Thái Lan, Philippin, Đài 

Loan, Hàn Quốc… Đa số họ làm việc trong các ngành có kỹ thuật cao, với 

cương vị là chuyên gia, hướng dẫn viên kỹ thuật. Năm 1966, số nhân công 

ngoại quốc lưu ngụ là 221 người, năm 1967 tăng lên 5.308 người và năm 

1968 tăng vọt lên 31.609 người [232, tr.304].  

Trong Chiến tranh cục bộ (1965-1968), tầng lớp công nhân, lao động 

Sài Gòn đã có bước phát triển cả về số lượng và tay nghề. Họ thuộc mọi thành 

phần, tập trung chủ yếu ở một số ngành công nghiệp phục vụ chiến tranh, 

trong các cơ sở dân sự và quân sự Mỹ. Lực lượng công nhân Sài Gòn có tính 

kỉ luật cao do sự khắt khe của thị trường tự do cạnh tranh, sản xuất sản phẩm 

theo nhu cầu của xã hội và phần lớn thị trường sẽ quyết định sự sống còn của 

sản phẩm. Nền kinh tế không mang tính tự cung tự cấp, sự sa thải là việc 

thường xảy ra nếu công nhân không đảm bảo yêu cầu sản xuất, thiếu tinh thần 

trách nhiệm. Tính cạnh tranh đã tạo nên sự chủ động trong công việc, ý thức 

tự giác cao, chất lượng tay nghề của đại bộ phận công nhân Sài Gòn. Những 

phẩm chất, đạo đức lao động của công nhân Sài Gòn một phần nào đó đã 

được phát huy trong thời kì đổi mới đất nước sau này. 

Giai cấp tư sản, tiểu thương - tiểu chủ: Từ năm 1965 trở đi, dù kinh tế - 

xã hội Sài Gòn có nhiều biến động nhưng lực lượng tư sản, tiểu thương vẫn 
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phát triển về số lượng và qui mô. Chiến tranh khốc liệt tác động tới hoạt động 

sản xuất kinh doanh giới tư sản nhưng mặt khác một số người lại làm giàu từ 

cuộc chiến. Do viện trợ ồ ạt của Hoa Kì, đô-la và hàng hoá là cơ hội để tư sản 

thương nghiệp, tín dụng ngân hàng phất lên; hơn nữa do tác động từ chính 

sách về ruộng đất của chính quyền Sài Gòn, hàng vạn chủ đất đã lấy tiền bồi 

thường chuyển hướng lên thành thị và hùn vốn kinh doanh. So với thời kỳ 

trước 1965, giai đoạn này, lực lượng tư sản ở Sài Gòn phát triển vượt bực, 

tích luỹ tư bản rất nhanh, vốn của họ tăng mấy chục lần. Hầu hết các ngành 

kinh tế đều có đầu tư xây dựng, sản xuất của các nhà tư bản: ngành thực 

phẩm, đồ uống, thuốc lá, đường, công nghiệp dệt, sản xuất giấy, hoá chất, sản 

xuất kim loại, điện lực, xây dựng có hàng vạn hộ kinh doanh… Ngoài một bộ 

phận tư sản hoạt động buôn bán, kinh doanh trước đó, thì có một bộ phận 

thường, hoặc tiểu thương nhỏ làm giàu nhờ “ăn theo” chiến tranh. Thông qua 

hàng viện trợ của Hoa Kì, họ thông đồng, hùn vốn với bộ phận tư sản mại 

bản, kinh doanh đầu cơ lũng đoạn thị trường (giới tướng lĩnh và các quan 

chức của bộ máy chính quyền Sài Gòn) và dần trở thành những nhà tư sản 

mới… Bộ phận này có thể chia làm 2 thành phần: thành phần lao động, làm 

ăn chân chính, chỉ tập trung kinh doanh, ít hoặc không dính dáng đến chính trị 

và thành phần gắn bó với chế độ vì quyền lợi kinh tế.  

Bên cạnh đó, tầng lớp tiểu thương, tiểu chủ phát triển khá nhanh ở Sài 

Gòn, họ đóng vai trò trong nền kinh tế sản xuất nhỏ là chủ yếu. Lực lượng 

tiểu chủ bao gồm các doanh nghiệp như các chủ nhà in, chủ xưởng thủ công, 

chủ cửa hàng, cửa hiệu nhỏ như tiệm ăn, cà phê… Trong cơ chế kinh tế - xã 

hội Sài Gòn, lực lượng tiểu thương, tiểu chủ vận động như một hệ thống giao 

thông nối chiều kinh tế tầng lớp trên và dưới, xã hội đô thị với nông thôn và 

vị trí của họ ở giữa, có thể là lực lượng bổ sung cho tầng lớp tư sản, cũng có 

nguy cơ sa xuống thành người lao động lớp dưới. 

Tư sản mại bản: Trong điều kiện phát trển kinh tế tư bản chủ nghĩa đã 

làm nảy sinh giai cấp tư sản mại bản. Thành phần chủ yếu là bao gồm tư sản 
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người Hoa và tư bản tài phiệt. Thứ nhất, về tư sản người Hoa. Trước đó họ đã 

nắm giữ vị trí, vai trò quan trọng và chi phối hầu hết thương trường Sài gòn. 

Nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh, trong giai đoạn này, tư sản Hoa kiều tiếp 

tục có cơ hội phát triển. Họ liên kết thành những tập đoàn, thâu tóm trong tay 

nhiều ngành kinh doanh như ngành luyện, nấu, cán sắt thép (từ những nguồn 

nguyên liệu phế thải của chiến tranh), ngành xuất nhập khẩu sợi dệt, ngành 

kinh doanh bột mì, bột ngọt, lúa gạo, ngành cơ khí, nhà đất, văn hóa, phim 

ảnh, khách sạn, thương xá, kinh doanh vàng bạc, đá quý, ngân hàng và tín 

dụng... Bộ phận người Hoa, đặc biệt là các nhà tư sản giàu có không ngừng 

tăng lên, chiếm tỷ lệ lớn nhất và hình thành nên những nhà đại tư sản cỡ lớn, 

có thế lực mạnh nhất và gần như họ làm chủ hẳn cả vùng chợ Lớn - trung tâm 

đô thị Sài Gòn. Thứ hai, là tư sản tài phiệt, được hình thành trên cơ sở sự xâm 

nhập của kinh tế Mỹ vào miền Nam. Hàng viện trợ ồ ạt vào miền Nam, chính 

là đầu mối cho bộ phận các quan chức, tướng tá chính quyền Sài Gòn dựa vào 

chức quyền trục lợi, bằng con đường kinh doanh, buôn lậu, tham nhũng đã trở 

nên giàu có một cách nhanh chóng, gia nhập vào làng tư sản Sài thành và 

thậm chí là những nhà tài phiệt. “Trên khắp miền Nam, trước hết là ở cách 

thành thị và đặc biệt nổi bật là ở Sài Gòn, đã thường xuyên diễn ra sự phân 

phối lại khối lượng viện trợ kinh tế đồ sộ của Mỹ. Trong sự phân phối lại này, 

tập đoàn thống trị quan liêu, quân phiệt và giai cấp tư sản mại bản đã giành 

lấy phần lớn những phần béo bở nhất” [210, tr.418]. 

Thông qua hoạt động kinh tế, giai cấp tư sản mại bản góp phần lũng 

đoạn nền kinh tế miền Nam, chiếm 80% cơ sở công nghiệp gia công chế biến, 

90% đại lý buôn bán và 50% bán lẻ, 80% ngân hàng tín dụng, 42 công ty có 

số vốn trên một tỷ đồng, nắm trong tay hàng vạn công nhân và có ảnh hưởng 

lớn đến các tầng lớp lao động khác ở thành phố Sài Gòn. Trong giai đoạn này, 

xu hướng tích tụ, “cá lớn nuốt cá bé” diễn ra khắp nơi, tuỳ theo từng ngành 

nghề kinh doanh. Nhưng lực lượng tư sản dân tộc thường lép vế trước tư sản 

Hoa Kiều và tư sản mại bản ngày càng bành trướng thế lực. Họ dựa vào viện 
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trợ, hàng nhập khẩu của Hoa Kì và liên doanh với nước ngoài để làm giàu 

nhanh chóng. Ở Sài Gòn đã xuất hiện những nhà tư sản giàu có bậc nhất như 

“vua lúa gạo”, “vua bột mỳ”, “vua sắt thép”. Tích luỹ tư bản của các nhà tư 

sản ở Sài Gòn tỉ lệ thuận với quá trình công nghiệp hoá kinh tế, có quan hệ 

hữu cơ với quá trình đô thị hoá xã hội và hướng sản xuất lớn theo chủ nghĩa 

tư bản đang được định hình rõ nét ở Sài Gòn. 

Trong chừng mực nhất định, các nhà tư sản Sài Gòn, đặc biệt là bộ 

phận thương mại có khả năng điều hoà, điều tiết thị trường. Đây là sự biến đổi 

lớn của tư sản Sài Gòn trong nền kinh tế - xã hội tự do cạnh tranh. Từ môi 

trường, địa bàn kinh doanh chủ yếu ở các xí nghiệp, máy móc, buôn bán, tư 

sản ở Sài Gòn phát triển nhanh chóng sang cả lĩnh vực tài chính, ngân hàng 

và có năng lực mở rộng với các đối tác tài chính bên ngoài. 

Tri thức cũng có những sự chuyển biến, phát triển về số lượng diễn ra 

trong bối cảnh phân hoá xã hội khá mạnh. Trí thức miền Nam trước năm 1965 

chủ yếu được đào tạo từ nền giáo dục Pháp. Sau năm 1965 họ bị ảnh hưởng, 

chi phối bởi nền giáo dục của Hoa Kì; một bộ phận khá lớn  được đào tạo ở 

nước ngoài về. Trí thức phát triển nhiều về số lượng và hiện diện trong mọi 

ngành nghề, tập trung chủ yếu ở Sài Gòn đến 80%. Họ cũng được sự hậu đãi, 

có đời sống đầy đủ và cao hơn nhiều so với các tầng lớp lao động bình dân 

khác. Số công chức ở Sài Gòn năm 1966 là 69.702 chiếm hơn 1/3 số công 

chức cả miền Nam năm 1968 là 71.965 người [232, tr.307]. 

Trí thức Sài Gòn xuất xứ từ nhiều nguồn gốc, số lượng trí thức Bắc di 

cư vào Nam khá nhiều, chịu ảnh hưởng của giáo dục Pháp, sau đó là Hoa Kì 

và họ phát triển trong một thời kỳ hết sức đặc biệt. Họ bị chi phối và phân 

hoá, chủ yếu ở 3 bộ phận: Thứ nhất, những trí thức xuất thân từ bình dân họ 

gắn với phong trào giải phóng dân tộc; Thứ hai, xuất thân từ con em đại tư 

sản, giới chóp bu trong bộ máy chính quyền của Sài Gòn có xu hướng đi 

ngược lại với ý chí của dân tộc, thống nhất đất nước; Thứ ba, xuất thân tư gia 

đình tư sản, địa chủ bị chi phối bởi văn hoá phương Tây, đa số có thái độ 
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trung lập. Tầng lớp trí thức là lực lượng thức thời và năng động của xã hội, dù 

có những chính kiến khác nhau, vị trí xã hội và năng lực khác nhau nhưng họ 

có những đóng góp cho xã hội. Đây cũng chính là lực lượng đi đầu cho đấu 

tranh đòi hoà bình, dân chủ. Trí thức Sài Gòn có vai trò và ảnh hưởng lớn 

trong xã hội và thường có ý kiến phản biện với chính quyền. 

Sự biến đổi của các giai tầng trong xã hội tạo nên sự phân hoá xã hội 

ngày càng sâu sắc. Trong khi đại đa số nhân dân lao động, công nhân, trí 

thức… vật lộn với đời sống khó khăn do vật giá leo thang, thì một bộ phận 

trong dân cư thành phố trở nên giàu có nhanh chóng. Bên cạnh một bộ phận 

giàu lên nhờ lao động chân chính, hợp pháp còn có những hiện tượng làm 

giàu bất chính, phi pháp, tham ô tham nhũng, lợi dụng chức quyền để làm 

giàu, trục lợi. Nó dẫn tới tình trạng bất bình đẳng, bất công trong xã hội, dẫn 

tới tiêu cực, tệ nạn và tội phạm, gây bất ổn xã hội và bất an cho chế độ. Phần 

lớn dân cư đã phải sống bằng những nghề phục vụ cho các nhu cầu ăn ở, đi 

lại, chơi bời của lính viễn chinh, từ những chủ thầu cung cấp hàng hóa và dịch 

vụ cho lính Mỹ, những người làm sở Mỹ... đến ma cô, gái điếm, gái nhảy, gái 

tắm hơi, gái bán “bar”..., tạo nên mảng tối của biến đổi xã hội. 

2.2.3.3. Giáo dục và y tế  

- Về Giáo dục:  

Từ năm 1965, Giáo dục VNCH có bước chuyển biến rõ rệt, mô hình 

giáo dục mới của Mỹ xây dựng ở miền Nam Việt Nam đã bước đầu đạt được 

những kết quả nhất định. 

 Viện trợ của Mỹ góp phần thay đổi bộ mặt giáo dục của Sài Gòn: đầu 

tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị (mua tại Mỹ) và cả con người (đào tạo ở 

Mỹ). Nhiều đoàn cố vấn giáo dục của Mỹ sang miền Nam như: Đại học 

Missouri - Rolla, Đại học Florida, Hội Y sĩ Mỹ, Hội Nha sĩ Mỹ làm cố vấn 

cho các trường về nông nghiệp, kỹ thuật, Y, Nha, Dược, chuẩn bị cải cách 

giáo dục ở miền Nam theo nội dung của Mỹ. 
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 Chính quyền VNCH đã áp dụng một số thay đổi trong chính sách giáo 

dục. Trong Hiến pháp Đệ Nhị Cộng hoà năm 1967 đã nêu rõ văn hoá giáo dục 

phải được đặt vào hàng quốc sách  ba nguyên tác giáo dục là Dân tộc, Khoa 

học, Nhân bản. Nền giáo dục cơ bản có tính cưỡng bách và miễn phí, được 

quyền tự trị. Chính quyền VNCH tuyên bố đưa nguyên tắc thực dụng thành 

phương châm giáo dục và đẩy mạnh cộng đồng hoá các trường tiểu học, mở 

rộng trường trung học, mở thêm các trường đại học tôn giáo, các trường đại 

học cộng đồng. 

Hệ thống các trường học của nền giáo dục Sài Gòn lúc này bao gồm: 1. 

Hệ thống các trường phổ thông công lập; 2. Hệ thống các trường đại học; 3. 

Hệ thống các trường chuyên nghiệp trung cấp; 4. Hệ thống các trường tư, 

trường dòng, trường người Hoa… Bậc giáo dục được sửa đổi thành một hệ 

thống nhất và liên tục trong 12 năm. Bậc tiểu học (Từ lớp 1 đến lớp 5) và 

trung học (từ lớp 6 đến 12, trong đó bao gồm 2 bậc Trung học Đệ nhất cấp từ 

lớp 6 đến lớp 9 và Trung học Đệ nhị cấp từ lớp 10 đến lớp 12). Bậc Đại học, 

học trình từ 5 đến 7 năm (Bác sĩ đa koa, muốn trở thành một Bác sĩ chuyên 

khoa - sau đại học, phải học thêm 3 năm nữa). Ngoài 3 bậc học trên, còn có 

các trường Cao đẳng (trên 2 năm) và dạy nghề. 

Mặc dù chiến tranh ác liệt nhưng số lượng trường lớp, giáo viên, học 

sinh ở các bậc mẫu giáo, tiểu học, trung học và phổ thông tăng đều qua các 

năm. Ở bậc Mẫu giáo, niên khoá 1964-1965 mới chỉ có 189 lớp và 8.337 học 

sinh đến niên khoá 1968-1969 đã có 263 lớp học và 14.338 học sinh. Bậc tiểu 

học, niên khoá 1964-1965 có 4.518 lớp học, 3.694 giáo viên và 77.004 học 

sinh đến niên khoá 1968-1969 tăng lên 4.644 lớp, 4018 giáo viên và 262.660 

học sinh. Bậc Trung học cơ sở (Trung học Đệ nhất), niên khoá 1964-1965 có 

1.309 lớp, 2.465 giáo viên và 71.729 học sinh đến niên khoá 1968-1969 có 

1.650 lớp, 2.816 giáo viên và 101.970 học sinh. Trung học phổ thông (Trung 

học Đệ nhị), năm 1964-1965 có 55 trường, 281 lớp với 1.038 giáo viên và 
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25.659 học sinh đến niên khoá 1968-1969 có 60 trường, 683 lớp, 1.350 giáo 

viên và 41.100 học sinh [224, tr.120; 230, tr.152-158; 232, tr.124-130-131].  

Hệ thống giáo dục đại học ở Sài Gòn lúc này được tổ chức theo mô 

hình Mỹ gồm 5 viện Đại học với các trường, khoa, trung tâm [76, tr.169-170]. 

Ở bậc đại học và đào tạo kỹ thuật, mỹ thuật số lượng tăng đáng kể do nhu cầu 

về các tay nghề cần có chuyên môn cao. Giáo dục ngoài việc tăng theo nhu 

cầu tự nhiên của xã hội còn là do chủ đích của Mỹ muốn đào tạo những công 

dân miền Nam phục vụ lâu dài sự thống trị của họ ở miền Nam.  

Với mục đích “Mỹ hóa giáo dục” ở miền Nam, ngoài việc xây dựng các 

dự án cải tổ và hệ thống cố vấn, xây dựng bộ máy quản lý giáo dục và tài trợ 

cho ngân sách giáo dục, Mỹ còn tổ chức đào tạo dài hạn và ngắn hạn bộ máy 

nhân sự người Việt. Mục tiêu của chương trình USAID tại Việt Nam nhấn 

mạnh đến các lĩnh vực học liệu, trường lớp và đào tạo giáo viên. Trong ba 

loại viện trợ nói trên, trước sau Mỹ vẫn lấy việc đào tạo và tu nghiệp giáo 

viên làm trọng tâm. 

Các trường học ở Sài Gòn không những chịu ảnh hưởng về nội dung 

giảng dạy mà còn chịu sự tác động của xã hội ngoài học đường đó là về lối 

sống, về văn hóa. Sự hiện diện của quân đội Mỹ ở miền Nam đã tạo nên lối 

sống thực dụng, chạy theo vật chất đã có những ảnh hưởng xấu đến thanh 

niên, học sinh, sinh viên. Một số người trong họ thích hút cần sa, các loại nha 

phiến hoá học rất độc. 

Tuy nhiên, việc Mỹ hóa nền giáo dục Sài Gòn đã vấp phải sự phản 

kháng liên tục, khi thì công khai, khi thì ngấm ngầm của giáo viên, học sinh 

và phụ huynh học sinh trong suốt hai mươi năm tồn tại của chế độ thực dân 

mới. “Hội nhà giáo yêu nước” và “Nghiệp đoàn giáo học tư thục” luôn có mặt 

trong cuộc đấu tranh này. Sinh viên có phong trào đòi chuyển ngữ ở bậc đại 

học, đòi tự trị đại học, chống quân sự hóa học đường. 
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- Về Y tế: 

 Lĩnh vực y tế trước khi quân Mỹ có mặt ở miền Nam phát triển tương 

đối chậm nhưng từ năm 1965 bắt đầu có bước phát triển đáng kể. Hệ thống cơ 

sở y tế của VNCH bao gồm y tế công cộng và y tế tư nhân.  

 Hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế từ năm được chú trọng đầu tư, xây 

dựng. Năm 1965, tổng số bệnh viện dân sự toàn miền Nam là 101 cơ sở với 

25.000 giường thì riêng ở Sài Gòn đã có 9 bệnh viện công với hơn 5.000 

giường, 5 nhà bảo sanh. Một số bệnh viện lớn và tiêu biểu ở Sài Gòn lúc bấy 

giờ như Chợ Rẫy, Chợ Quán, Từ Dũ, Hồng Bàng, Bình Dân, Sài Gòn, Hùng 

Vương, Nhi Đồng, Trung tâm Bài trừ Hoa Liễu [112, tr.47]. Ngoài ra, còn có 

bệnh viện Thanh Quan (điều trị ngoại trú), một Trung tâm Phong (cùi) và 

Chẩn y viện. Năm 1967, tổng số lượt người điều trị là 2.058.859 trong đó có 

34.486 trường hợp lao, 1.113 dịch tả, 1.018 thương hàn, 209 dịch hạch, 5.593 

phong, 12.928 sốt rét, 6.518 giang mai, 7.561 lậu... Tỷ lệ nạn nhân chiến tranh 

nằm điều trị tại các bệnh viện so với tổng số bệnh nhân: Bệnh viện Chợ Rẫy: 

11,4%, Sài Gòn: 3%, Bình Dân: 1,4%, Nhi Đồng: 1,3%” [112, tr.48]. 

Đội ngũ nhân viên y khoa được bổ sung liên tục. Năm 1965, VNCH có 

khoảng 800 bác sĩ y khoa và số lượng tiếp tục tăng trong những năm sau đó. 

Thời gian này, ngành y tế đã có khoa Quản lý bệnh viện. Năm 1966, có 23 

sinh viên Quản lý bệnh viện tốt nghiệp và cũng trong năm này, Sở giáo dục y 

tế được thành lập. Năm 1969, tổng số nhân viên y tế là 4.796 người, trong đó 

có 188 bác sĩ, 199 cán sự điều dưỡng, 539 y tá, 286 hộ sinh [112, tr.48]. 

 Ngoài hệ thống bệnh viện dân sự, vì tình hình chiến tranh, Sài Gòn còn 

có hệ thống quân y viện và hệ thống tản thương, trụ sở chính là Tổng Y viện 

Cộng hòa. Tại Sài Gòn, có Quân Y viện Cộng hoà, Quân Y viện Trần Ngọc 

Minh (nay là bệnh viện Nhân Dân 115), Bệnh viện Hải Quân, Bệnh viện 

Không Quân… được xây dựng và trang bị hiện đại. Năm 1966, chính quyền 
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Sài Gòn đổi tên Trung tâm chỉnh hình thành Viện Quốc gia phục hồi chức 

năng thuộc Bộ cựu chiến binh nhằm giải quyết tình trạng thương binh ngày 

một gia tăng. Tổng số bệnh viện quân y là 19 với 9.000 giường. Ngoài cơ sở 

điều trị là một số trung tâm hồi lực cho những thương binh, ở Thủ Đức có 

nguyên một làng cho thương phế binh định cư. Năm 1968, số nạn nhân chiến 

tranh nằm điều trị tại bệnh viện là 10.415 người, nạn nhân chiến tranh là bán 

quân nhân là 885 người, nạn nhân chiến tranh thường dân là 9.530 người. Để 

phục vụ cho y tế Quân đội, Mỹ và chính quyền Sài Gòn mở nhiều lớp đào tạo 

sĩ quan và nhân viên y ở trường Quân y. Phần lớn các nam bác sĩ, dược sĩ ra 

trường cũng bị trưng tập vào lực lượng sĩ quan trừ bị và sĩ quan quân y không 

được phép làm tư. 

Bên cạnh sự phát triển của cơ sở hạ tầng và đội ngũ y tế ở Sài Gòn thì 

từ năm 1965, sự hiện diện của quân Mỹ và đồng minh ở miền Nam, Sài Gòn 

trở thành nơi ăn chơi, giải trí của các lực lượng viễn chinh, nhiều loại bệnh xã 

hội và các tệ nạn cũng gia tăng. Việc sử dụng các chất ma tuý mới như cần sa, 

heroine, cocain… lúc đầu chỉ lưu hành trong số lính Mỹ và đồng minh nhưng 

về sau lan truyền nhanh trong giới trẻ Sài Gòn dẫn đến các tệ nạn khác về trật 

tự, an ninh xã hội. Một số thanh niên có lối sống mất niềm tin, lý tưởng, đua 

đòi chạy theo nếp sống của phương Tây, thị trường tràn ngập các loại thuốc 

ngoại nhập, bị sử dụng bừa bãi, nhất là kháng sinh, thuốc an thần, thần kinh, 

các loại ma tuý… Các vấn đề đó tạo nên một tình trạng hết sức phức tạp về xã 

hội và môi trường, ảnh hưởng rất lớn đối với sức khoẻ và mô hình bệnh tật 

của người dân Sài Gòn trong giai đoạn này. 

2.2.3.4. Văn hoá, xuất bản, báo chí 

Một trong những bộ phận cấu thành xã hội Sài Gòn giai đoạn này là các 

yếu tố văn hoá, báo chí, xuất bản. Các chính sách về xã hội, trong đó có văn 
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hoá, báo chí, xuất bản của chính quyền Sài Gòn chịu tác động từ sự can dự 

của Hoa Kì vào miền Nam.  

Ngay sau năm 1954, cùng với việc lập ra các tổ chức quân sự, chính trị, 

Hoa Kì đã lập ra ở miền Nam các cơ quan chỉ đạo văn hoá, báo chí như Liên 

vụ thông tin Hoa Kì. Các cơ quan phụ trách chiến tranh tâm lý thuộc Bộ tư 

lệnh viện trợ quân sự Mỹ (MAAC), Văn phòng trợ lý đặc biệt cho đại sứ 

(OSA), hoặc phụ tá giám đốc các chương trình bao gồm các thông tin, đài 

phát thanh, phim ảnh, xuất bản, triển lãm, các hội Việt - Mỹ. Phòng chiến 

tranh chính trị của Bộ tư lệnh Viện trợ và Liên bộ Thông tin Hoa Kì là tổ 

chức chiến tranh tâm lý… đã làm nhiều việc để ươm gieo nền văn hoá họ 

mong muốn.  

Song song với súng đạn, tiền bạc, văn hoá Hoa Kì cũng được du nhập 

vào miền Nam. Sự lan truyền nền văn hoá đó vào xã hội miền Nam, tập trung 

ở Sài Gòn theo hai con đường chính: Thứ nhất, là từ sách báo, phim ảnh, 

thông tin từ chính phủ hay các cơ quan chức năng của Hoa Kì giới thiệu vào 

Việt Nam; Thứ hai, là ảnh hưởng trực tiếp về lối sống Hoa Kì qua khoảng 3,5 

triệu lượt thanh niên Hoa Kì trong các sắc phục quân đội đến miền Nam Việt 

Nam và những du học sinh từ nước ngoài về. Ảnh hưởng từ yếu tố thứ hai có 

tính mạnh mẽ, trực tiếp đến cư dân miền Nam, nhất là thế hệ trẻ ở đô thị Sài 

Gòn. Hầu hết lính Mỹ trước khi sang Việt Nam đều nghĩ là đang đi làm sứ 

mệnh bảo vệ thế giới tự do, bảo vệ quyền lợi và an ninh của Hiệp chúng quốc 

Hoa Kì đang bị chủ nghĩa Cộng sản đe doạ. Họ mang theo văn hoá Mỹ sang 

Việt Nam, một lối sống thực dụng, phiêu lưu, ngạo mạn và cách hành xử của 

họ đã được biểu hiện cụ thể trong thời gian họ phục vụ, chiến đấu ở miền 

Nam. Nhiều người cư xử lịch lãm, tôn trọng văn hoá Việt Nam, nhiều binh sỹ 

đã hoàn thành nghĩa vụ theo tinh thần của người lính, cứu dân thường trong 
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loạn lạc của cuộc chiến. Tuy nhiên, một bộ phận còn lại đã biến chất khi chịu 

sự thất bại trên chiến trường. Càng thất bại, họ càng trở nên tồi tệ, xấu xa, nạn 

hút chích, ăn chơi và giải trí thiếu lành mạnh đã trở thành hiện tượng phổ biến 

ở đô thị Sài Gòn.  

Cùng đó, Hoa Kì và chính quyền Sài Gòn đã sử dụng các phương tiện 

kĩ thuật, vật chất phục vụ sinh hoạt, hưởng thụ nền văn hoá phương Tây ở Sài 

Gòn. Hệ thống truyền thanh, truyền hình được đầu tư xây dựng, năm 1966 ở 

Sài Gòn truyền hình tivi màu đã xuất hiện phủ sóng khắp nơi. Số giờ phát 

thanh hàng ngày của các đài tại Sài Gòn là 24/24 giờ, số rạp chiếu phim năm 

1965 là 44 rạp, năm 1967 là 49 rạp [230, tr.176-178]. Hàng loạt rạp chiếu 

phim do nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao nên được đầu tư nâng cấp, mở 

rộng nhằm thu hút khách. Một số rạp tiêu biểu ở Sài Gòn như: Cathay, 

Catinat, Đại Lợi, Đại Nam, Eden, Majestic... Nhiều rạp chiếu phim đồng thời 

là sòng bạc, vũ trường, quán bar... và còn là tụ điểm biểu diễn của các nghệ sĩ, 

gánh hát, đoàn cải lương... 

Việc du nhập văn hoá ngoại lai vào đô thị Sài Gòn, cộng hưởng với tình 

hình phức tạp trong thời chiến đã tạo nên sự hỗn dung trong nếp sống người 

Sài Gòn, xuất hiện nhiều lang lớp tranh tối, tranh sáng. Nhiều thế lực, phe 

cánh giành giật địa bàn kinh doanh, làm ăn đã tạo nên các băng đảng xã hội 

đen, bảo kê khuynh đảo Sài Gòn.... nổi tiếng giai đoạn này có nhóm giang hồ 

Đại Cathay, Tín Mã Nàm và sau đó là Tỳ, Cái, Thế...  

Việc sử dụng báo chí làm công cụ tuyên truyền phục vụ cho chế độ, 

Hoa Kì và Sài Gòn còn sử dụng nhiều hình thức giải trí khác đưa vào sinh 

hoạt xã hội để phục vụ cho mục tiêu của cuộc chiến. Ở Sài Gòn, lúc này có 

khoảng hơn 1000 nhà in, 100 nhà xuất bản, 45 tờ báo hàng ngày [237, tr.191]. 

Sự tràn ngập của các phương tiện truyền thông, hệ thống in ấn, báo chí xuất 
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bản đã làm cho đời sống thông tin ở Sài Gòn hết sức nhộn nhịp. Người Sài 

Gòn lúc bấy giờ có thói quen mỗi buổi sáng đa số dân chúng đều có trong tay 

tờ báo tin tức vào buổi sáng. Để đọc và nghe được những tin tức bằng tiếng 

Anh nhiều người đã học ngoại ngữ. Bên cạnh đó, để giao tiếp được với lính 

Mỹ, người Mỹ và tìm cơ hội việc làm thì phong trào học tiếng Anh đã phát 

triển.  

Bên cạnh những tờ báo đắc lực phục vụ, tiếp tay cho chính quyền 

VNCH thì cũng có những nhà báo độc lập, các kí giả nước ngoài, các tờ báo 

tư nhân, các nguồn thông tin báo chí của phương Tây đã có những tiếng nói, 

thái độ khách quan và chính những động thái đó đã gây ảnh hưởng đến dư 

luận quốc tế và tại Sài Gòn làm cho công chúng hiểu rõ hơn về đời sống xã 

hội thực của Sài Gòn lúc bấy giờ.  

Nhìn chung, so với giai đoạn trước thì hệ thống mạng lưới báo chí, xuất 

bản, phát thanh từ Sài Gòn đã lan toả rộng hơn, khắp miền Nam  và cơ bản đã 

đi sâu vào đời sống xã hội hơn. Có thể nói, bên cạnh những mặt trái thì về cơ 

bản, đời sống văn hoá của dân cư Sài Gòn giai đoạn này khá phong phú, hơn 

hẳn thời kỳ trước. 
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Tiểu kết Chƣơng 2 

 

Giai đoạn 1954 đến 1964 là quá trình bắt đầu chuyển biến kinh tế, xã 

hội của Sài Gòn dưới thời kỳ chủ nghĩa thực dân mới Hoa Kì. Nhìn tổng thể, 

ở mọi phương diện là bước đầu chuyển từ mô hình Pháp sang Hoa Kì. Dưới 

sự viện trợ của Hoa Kì và các chính sách của chính quyền VNCH, kinh tế và 

xã hội Sài Gòn bắt đầu chuyển mình. Cơ sở hạ tầng bắt đầu được đầu tư, xây 

dựng và khuyếch trương. Nền kinh tế, tuy còn ở qui mô nhỏ nhưng đã có 

được những nền tảng ban đầu. Các lĩnh vực xã hội như giáo dục, y tế, văn hoá 

bắt đầu chuyển hướng chịu ảnh hưởng của Hoa Kì. 

Từ năm 1965 đến năm 1968, trong chiến tranh chiến tranh Cục bộ, sự 

hiện diện đông đảo của lực lượng quân đội Hoa Kì và đồng minh ở miền Nam 

Việt Nam, kinh tế và xã hội Sài Gòn chuyển biến nhanh chóng. Về kinh tế, so 

với giai đoạn trước, cơ sở hạ tầng được đầu tư qui mô, vốn tích luỹ lớn hơn, 

thành phần kinh tế tư nhân ngày càng lớn mạnh, thị trường vận hành tự do, 

bứt phá và giải phóng lực lượng sản xuất đã làm chủ nghĩa tư bản phát triển 

mạnh mẽ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch sang thương nghiệp, dịch vụ chiếm ưu 

thế và đặc biệt là nghiêng hẳn về những ngành phục vụ chiến tranh. Về xã 

hội, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá đều biến chuyển, phát triển nhờ sự 

đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương đối tốt từ viện trợ của Hoa Kì. 

Mô hình giáo dục, y tế của Hoa Kì được áp dụng, mở rộng và Sài Gòn tiếp 

thu mạnh mẽ văn hoá bên ngoài. 

Chuyển biến kinh tế, xã hội Sài Gòn giai đoạn này chịu sự chi phối từ 

viện trợ Hoa Kì, đặc biệt là sự hiện diện của lực lượng quân viễn chinh ở 

miền Nam. Bên cạnh đó, là sự tác động mạnh mẽ và sâu sắc bởi chiến tranh. 

Chiến tranh đã làm cho kinh tế, xã hội Sài Gòn có xu hướng bị “quân sự hoá”. 

Một mặt, Sài Gòn khoác lên mình diện mạo phồn vinh nhưng mặt khác, lại 

phụ thuộc chặt chẽ vào ngoại viện. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn mà hoạt 

động kinh tế, xã hội của Sài Gòn sinh động nhất trong hơn 20 năm tồn tại với 

tư cách là thủ đô của chế độ VNCH. 
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Chƣơng 3 

CHUYỂN BIẾN KINH TẾ, XÃ HỘI SÀI GÒN  

TỪ NĂM 1969 ĐẾN NĂM 1975 

 

3.1. Bối cảnh lịch sử mới và những tác động tới sự chuyển biến kinh tế, 

xã hội Sài Gòn 

3.1.1. Tình hình chính trị và viện trợ của Hoa Kì 

Năm 1967, nền Đệ Nhị Cộng hoà được thành lập, chính phủ của Tổng 

thống Nguyễn Văn Thiệu lên nắm quyền, tình hình chính trị bắt đầu ổn định. 

Tuy nhiên, Đệ Nhị Cộng hoà bị lái theo sự chỉ dẫn và ngày càng phụ thuộc 

vào Hoa Kì. 

Bị sa lầy trong chiến tranh Cục bộ, đặc biệt cuộc Tổng tiến công Tết 

Mậu thân của lực lượng cách mạng đã làm chao đảo chính trường Mỹ, buộc 

Mỹ phải có tính toán khác đó là chuyển từ chiến tranh Cục bộ sang Việt Nam 

hoá chiến tranh. Nội dung của Việt Nam hoá chiến tranh là Mỹ dần rút quân 

đội khỏi miền Nam Việt Nam, đồng thời, tiếp tục viện trợ kinh tế cho VNCH, 

hỗ trợ không quân với cường độ tối đa trong một thời gian để quân lực VNCH 

có thể tự đảm đương cuộc chiến. “Trong tinh thần đó, Việt Nam sẽ nhận viện 

trợ quân sự để chính người Việt tiếp tục cuộc chiến, thay thế cho hơn nửa 

triệu lính Mỹ đang dần dần triệt thoái”[4, tr.16]. 

 Từ năm 1969 trở đi, viện trợ các loại cho miền Nam Việt Nam tăng lên 

gấp bội. Từ 1969 - 1975, tổng viện trợ là 16 tỷ đô-la. Trong đó, năm 1969 là 

2,27 tỷ đô-la, năm 1970 là 2 tỷ, năm 1971 là 2,5 tỷ, năm 1972 là 3 tỷ, năm 

1973 là 3,8 tỷ [1, tr.64]. Tuy nhiên, từ năm 1974, phong trào phản chiến và sự 

phân hoá trong Quốc hội Mỹ đã làm mức chuẩn chi viện trợ cho VNCH bị cắt 

giảm, đến năm 1975 viện trợ Mỹ cho VNCH chỉ còn 700 triệu đô-la. 
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Cùng với việc thực hiện chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh, Mỹ tiến 

hành việc rút quân khỏi miền Nam Việt Nam. Năm 1969, Mỹ rút 25.000 

người, năm 1970 là 150.000 người và đến năm 1973, sau hiệp định Paris, 

quân đội Mỹ đã không còn hiện diện ở miền Nam Việt Nam. Việc rút hơn nửa 

triệu lĩnh Mỹ đã để lại khoảng trống khổng lồ trong đời sống kinh tế miền 

Nam nói chung và đô thị Sài Gòn nói riêng “4-5 tỷ đô-la hàng năm trước đây 

được lính Mỹ tung vào xã hội qua các dịch vụ mua sắm, nay không còn nữa. 

Một khối lượng lớn những người lao động làm việc trong các sở Mỹ cũng 

không còn việc để làm” [127, tr.123].  

 Thời gian đầu của Việt Nam hoá chiến tranh, tuy Mỹ vẫn duy trì viện 

trợ cho VNCH nhưng đã không thể lấp được khoảng trống trong đời sống 

kinh tế, xã hội. Chính quyền VNCH đã bắt đầu phải đương đầu với những 

khó khăn như phải tự đảm đương việc đôn quân, bắt lính, nuôi dưỡng một đội 

quân lên tới 1 triệu người. Nếu so với viện trợ, thì mức tăng số lượng quân 

nhân và viên chức ăn lương của chính quyền Sài Gòn cao hơn nhiều lần. “Lấy 

con số năm 1962 là 100 thì mức viện trợ năm 1972 là 416,8, mức tăng quân 

nhân viên chức là 461,42, sang đến năm 1973, mức tăng viện trợ là 464,6 thì 

mức tăng quân nhân và viên chức là 760,53” [127, tr.124]. Những khó khăn 

liên tiếp đè nặng lên nền kinh tế, ngân sách ngày càng thiếu hụt dẫn đến sự 

khủng hoảng trong đời sống kinh tế, xã hội, chính quyền VNCN đã buộc phải 

đưa ra nhiều chính sách để cứu vãn tình thế.  

3.1.2. Chính sách của chính quyền Việt Nam Cộng hoà 

 Từ năm 1969 đến năm 1975, chuyến biến kinh tế, xã hội của Sài Gòn bị 

chi phối bởi nhiều yếu tố. Việc thay đổi mức viện trợ, rút quân của Mỹ và áp 

lực từ cuộc chiến đã buộc chính quyền VNCH phải có những chính sách điều 

chỉnh. Nhiều chủ trương, chính sách của chính quyền lần lượt được ban hành, 
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như cuộc “cách mạng mùa thu” ngày 15-11-1971. “Các biện pháp cách mạng 

kinh tế mùa thu nhằm vào việc cải tổ toàn diện cơ cấu kinh tế tài chính Việt 

Nam và thể hiện ý chí muốn khai thông kinh tế để bước qua giai đoạn phát 

triển. Các biện pháp trên chi phối 5 lãnh vực chính: Hối đoái, xuất nhập cảng, 

lúa gạo, lương bổng của giới quân công và phát triển kinh tế. Mục đích của 

những biện pháp này là ổn định giá cả, khai thông những bế tắc kinh tế căn 

bản, cố gắng quân bình hoá ngân sách, cải thiện cán cân chi phối, tiết giảm 

nhu cầu ngoại tệ và phát triển kinh tế…” [57, tr.2]. Tuy nhiên, trong tình thế 

tràn ngập những khó khăn, bối cảnh thay đổi nhanh chóng, các biện pháp kinh 

tế của chính quyền VNCH không còn được chủ động, thuần tuý nằm trong 

tinh thần “cách mạng mùa thu” nữa mà  thay vào đó là những chính sách liên 

tiếp nhằm giải quyết những khó khăn mới. 

    Vì vậy, các chính sách của chính quyền VNCH từ đó trở đi chủ yếu là  

nhằm đối phó với những khó khăn mới xuất hiện. Một loạt biện pháp kinh tế 

tài chính quan trọng được đưa ra: thành lập Quỹ phát triển Kinh tế Quốc gia 

(tháng 3); ban hành Luật đầu tư 04/72 (tháng 6); Lập Uỷ ban đầu tư và đơn 

giản hoá thủ tục đầu tư; bỏ trợ cấp một số hàng, tăng giá một số dịch vụ của 

Chính phủ và một số sản phẩm như gạo, sữa, đường, xăng nhớt, thuốc lá, đồ 

uống, rượu mạnh… song song với biện pháp tăng lương công chức. 

Về tín dụng, Chính quyền VNCH cho phát hành một loại công khố 

phiếu đặc biệt 30% dành cho giới quân công, tăng lãi suất công khố phiếu tín 

dụng ngân hàng, và cho phép tài chiết khấu 10% đối với một số nghiệp vụ. 

Ngân hàng Quốc gia cũng cho phép các ngân hàng cho vay ngoài tỷ lệ để tài 

trợ một số nghiệp vụ và các xí nghiệp kẹt vốn có thể được thế chấp một số 

hàng hoá với một lãi suất ưu đãi. 
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Để đối phó với nhu cầu cứu trợ, chính quyền Sài Gòn còn ấn định một 

loại thuế gián thu 10% gọi là phụ thu cứu trợ trên một số dịch vụ giải trí. 

Ngoài ra, chính phủ còn cho giảm bớt tiền ký quỹ nhập cảng, gia tăng 

trợ cấp xuất cảng và khuyến khích các nghiệp vụ bảo hiểm chiến tranh. Hối 

suất thả nổi được điều chỉnh 10 lần trong vòng 1 năm. Tháng 8 năm 1972, kế 

hoạch bốn năm phát triển Quốc gia đã được Hội đồng Nội các chấp thuận. 

 Có thể nói, từ năm 1969 cho đến khi kết thúc cuộc chiến tranh Việt 

Nam là giai đoạn mà chính quyền VNCH đã ban hành nhiều biện pháp tài 

chính nhất. Các chính sách đó nhằm hai mục tiêu song song: ổn định tài chính 

và phát triển kinh tế. Một mặt, chính quyền VNCH muốn đặt nền móng cho 

công cuộc phát triển trường kỳ qua việc ban hành hành loạt các chính sách, 

luật. Mặt khác lại muốn chấn chỉnh cơ cấu kinh tế tài chính bằng cách giảm 

bớt áp lực lạm phát, điều chỉnh giá cả, quân bình ngân sách và giảm bớt mức 

khiếm hụt của cán cân chi tiêu, trong khi vẫn phải đối phó với những vấn đề 

kinh tế cấp bách phát sinh từ bột phát của chiến cuộc. 

Những chính sách của chính quyền Sài Gòn đưa ra nhằm củng cố về 

kinh tế, ổn định về xã hội để đối phó với cuộc chiến. Những nỗ lực điều chỉnh 

đó của chính quyền VNCH đã bị cuộc chiến lái chệch hướng và Sài Gòn là 

nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên. Các chính sách đó chỉ là những biện pháp thụ 

động mang tính chống đỡ, thể hiện sự lúng túng của chính quyền và nó đã tác 

động mạnh mẽ đến kinh tế và xã hội. Từ năm 1969, mọi thứ đang dần trên đà 

đi xuống, sự hoảng loạn, sụp đổ về tinh thần lan rộng trong dân chúng để rồi 

đến thời điểm năm 1973, những bước ngoặc trên chính trường đã làm cho 

kinh tế, xã hội Sài Gòn chao đảo và đi đến sụp đổ năm 1975.  
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3.2. Chuyển biến về kinh tế  

3.2.1. Công nghiệp 

Thông thường khi cuộc chiến tranh chấm dứt hay nhịp điệu cuộc chiến 

tranh dịu xuống, kinh tế mới có điều kiện phục hồi, phục hưng và phát triển. 

Nhưng ở miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng, sau khi Hoa Kì và đồng 

minh rút quân, chiến tranh có phần lắng xuống, các yếu tố bình yên đang dần 

dần trở lại, thì kinh tế Sài Gòn lại khủng hoảng và rối ren hơn thời loạn lạc.  

Công nghiệp Sài Gòn sau những bước phát triển nhanh ở giai đoạn 

trước, từ năm 1969 trở đi đã rơi vào trạng thái hoạt động thất thường. Trong 

giai đoạn Việt Nam hoá chiến tranh (1969-1972), ngoài một số ngành được 

đầu tư đã có bước tiến về qui mô thì đa số các ngành có xu hướng chững lại, 

hoạt động cầm chừng và suy giảm do chịu ảnh hưởng của việc Mỹ rút quân 

và chiến tranh (trong Tết Mậu Thân năm 1968, nhiều công ty, nhà máy, xí 

nghiệp đã bị tàn phá, ảnh hưởng đến sản xuất). Mặc dù chính quyền VNCH 

có nhiều biện pháp nhằm cải tổ nền kinh tế, tuy nhiên việc tái thiết sản xuất 

gặp nhiều khó khăn vì nhiều doanh nghiệp không còn dám mạo hiểm bỏ vốn 

đầu tư như ở giai đoạn trước. 

Một số ngành công nghiệp chững lại, hoạt động cầm chừng như ngành 

chế biến thực phẩm, gỗ, da, khoáng chất... Trong đó, công nghiệp chế biến 

(đồ hộp, sữa, thuốc lá...) không còn phát triển như giai đoạn trước do nhu cầu 

thị trường giảm sút khi quân đội Hoa Kì triệt thoái khỏi miền Nam nhưng đây 

vẫn là ngành cần thiết cho các nhu cầu yếu phẩm của quân lực VNCH.  

Ngành chế biến và sản xuất gỗ, da: Năm 1973, chế biến và sản xuất gỗ 

có trên 10 xí nghiệp lớn và 600 xí nghiệp nhỏ trong khi ngành thuộc da và sản 

phẩm bằng da chỉ có 5 công ty lớn và khoảng 270 cơ sở sản xuất tiểu thủ công 
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nghiệp [160, tr.85]. Ngành chế biến khoáng chất chỉ còn 25 xí nghiệp và 

khoảng trên 4.310 lao động. 

Ngành luyện kim cơ bản không còn phát triển do nguồn nguyên liệu từ 

phế thải chiến tranh không còn dồi dào như trước. Cuối năm 1973, ngành 

công nghiệp này chiếm 2,62% vốn đầu tư và 1,43%, giá trị thương vụ thực 

hiện trong năm [160, tr.88]. Vai trò của đại công nghiệp  trong ngành này lấn 

át hoàn toàn các cơ sở tiểu công nghiệp về các chỉ tiêu lao động, vốn đầu tư, 

trị giá gia tăng, giá trị thương vụ thực hiện và khả năng xuất cảng. Tuy nhiên, 

trong điều kiện khó khăn của tình hình kinh tế nói chung, sức sản xuất yếu 

kém và thiếu hụt nguyên vật liệu thì ngành luyện kim suy giảm. 

Ngành cơ khí chủ yếu là các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, trang thiết bị 

còn thô sơ tập trung đông đảo ở khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.. Năm 

1973, ngành sản xuất này đã có đến 1.632 cơ sở sản xuất với 17.653 lao động, 

trong đó có 42 cơ sở có từ 50 đến 199 lao động, có 7 cơ sở có từ 200 đến 500 

lao động, có 2 cơ sở có trên 500 lao động [160, tr.89]. Như vậy, số lượng các 

cơ sở tiểu thủ công nghiệp trong ngành này có sự phát triển nhanh hơn các cơ 

sở công nghiệp. Khu vực công nghiệp chỉ giành ưu thế một số chỉ tiêu về giá 

trị gia tăng, giá thị thương vụ, giá trị máy móc. Ngành cơ khí phần lớn là 

trong nhóm sữa chữa, chế tạo máy móc, trong đó chỉ một số cơ sở sữa chữa 

lớn do quân đội Sài Gòn nắm giữ như Hải quân công xưởng (Ba Son), Lục 

quân xưởng. 

 Một số ngành ít chịu tác động của chiến tranh, được đầu tư nên vẫn 

còn có khả năng phát triển như công nghiệp giấy, dệt, hoá chất... Công nghiệp 

giấy: Năm 1973 có 109 cơ sở sản xuất với 2.505 lao động, trong đó có 10 xí 

nghiệp có trên 50 lao động. Công ty giấy tiêu biểu như Công ty Kỹ nghệ Giấy 

Việt Nam (cogivina). Đại công nghiệp trong ngành này tuy chỉ chiếm 10% số 
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xí nghiệp nhưng đã thu hút tới 80% lực lượng lao động, cung cấp tới 90% trị 

giá thương vụ [160, tr.82]. Công nghiệp dệt - may có nhóm may mặc xuất 

khẩu được đầu tư mạnh và chỉ thực sự phát triển từ đầu năm 1970 với khoảng 

6 cơ sở quy mô đại công nghiệp, trang bị 600 máy hoạt động với gần 100.000 

công nhân máy may tại các cơ sở tiểu thủ công đạt sản lượng khoảng 20 triệu 

quần áo mỗi năm [1, tr.106]. 

Ngành hoá chất và sản phẩm từ hoá chất: Ngành hoá chất chỉ đứng sau 

ngành công nghiệp dệt về sản lượng và lực lượng lao động. Năm 1973 có 977 

cơ sở sản xuất với 18.800 lao động, trong đó có 284 cơ sở sản xuất có từ 10 

đến 49 lao động, 13 cơ sở có từ 200 đến 500 lao động và 3 cơ sở có trên 500 

lao động [160, tr.86]. Các nhóm sản phẩm hoá chất phát triển mạnh trên địa 

bàn Sài Gòn có cao su, nhựa dẻo, kem đánh răng. “Cuối năm 1973, đô thành 

Sài Gòn có 20 xí nghiệp đại công nghiệp và gần 110 xí nghiệp tiểu công 

nghiệp sản xuất các sản phẩm cao su. Năm 1969 đã sản xuất 4,5 triệu vỏ xe và 

5 triệu đôi giày dép các loại (vào năm 1971)” [1, tr.109]. Sản lượng này đã 

đáp ứng hơn 85% nhu cầu tiêu thụ của thị trường miền Nam. Nhóm sản phầm 

nhựa dẻo tại Sài Gòn vào năm 1973 đã có trên 500 cơ sở sản xuất, trong đó có 

gần 50 xí nghiệp có quy mô đại công nghiệp [160, tr.87]. Trong lĩnh vực sản 

xuất nhựa dẻo đã có sự đầu tư lớn về máy móc trang thiết bị hiện đại nhập 

khẩu từ Mỹ, Nhật, Đài Loan. 

Trong xu hướng chững lại hoặc suy giảm của ngành công nghiệp nói 

chung, chỉ có ngành sản xuất điện-nước tiếp tục tăng do nhu cầu cấp thiết của 

người dân đô thị. Ngành sản xuất, phân phối điện, năm 1971, chính quyền đã 

cho xây dựng các nhà máy điện (Chợ Quán, Bà Quẹo, Thủ Đức) hy vọng đáp 

ứng mọi nhu cầu điện của đô thành và vùng phụ cận. Sản lượng điện cung cấp 

từ 0,47 tỷ Kwh (1964) tăng lên 1,62 tỷ Kwh (1973) và 1,94 tỷ Kwh (1974) [1, 
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tr.112]. Tuy nhiên, có một thực tế là do hoàn cảnh chiến tranh, mạng lưới điện 

quốc gia chưa hình thành, thành phố nào cũng có nhà máy điện để tự sản xuất 

điện, các xí nghiệp lớn đều phải trang bị một máy phát điện chạy bằng dầu để 

tự giải quyết vấn đề năng lượng. Đó là sự lãng phí trong điều kiện dư thừa 

nguồn ngoại tệ của viện trợ. Nhưng khi nguồn ngoại tệ giảm đi, thì toàn bộ 

ngành công nghiệp lâm vào tình trạng “mất điện”
1
. Bên cạnh đó, ngành sản 

xuất và tiêu thụ nước ở Sài Gòn năm 1969 sản xuất nước đạt 105.490m
3
 đến 

năm 1973 tăng lên 145.646m
3
 [188, tr.35]. 

Trong giai đoạn 1969 - 1972, bên cạnh một số ngành công nghiệp sau 

thời gian được đầu tư hoặc ít chịu ảnh hưởng của cuộc chiến đã có bước phát 

triển về qui mô và tổ chức, ngược lại, một số ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp 

do sự suy giảm của thị trường và chiến tranh nên rơi vào thế hoạt động cầm 

chừng, hoặc giảm sút.  

Sau Hiệp định Paris (1973-1975), Hoa Kì rút hết quân, viện trợ bị cắt 

giảm mạnh, kinh tế nói chung và công nghiệp Sài Gòn nói riêng ngoài chịu 

tác động của chiến tranh còn gặp khó khăn về vốn, nhiều ngành đã bị thu hẹp 

hoặc phá sản. 

Năm 1974, ở “Sài Gòn - Gia Định có khoảng 38.000 cơ cở sản xuất 

công nghiệp, thủ công nghiệp lớn nhỏ, trong đó có 766 công ty và 8.548 cơ sở 

sản xuất công nghiệp có 10 công nhân trở lên. Có một số xí nghiệp cỡ lớn với 

máy móc hiện đại và số lượng công nhân đông tới vài ngàn người, nhất là 

ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến. Đội ngũ lao động công nghiệp 

đã lên tới 212.000 người, trong đó có 20.000 công nhân kỹ thuật sơ cấp, 

13.000 trí thức khoa học kỹ thuật với trình độ học thuật khá cao” [1, tr.114]. 

Mặc dù, Sài Gòn có cơ sở sản xuất và đội ngũ được đào tạo tốt từ giai đoạn 

                                              
1
 Điều này được thể hiện rõ ngay sau ngày giải phóng miền Nam. 
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trước nhưng từ năm 1973 trở đi, việc vận hành những cơ sở công nghiệp này 

hết sức khó khăn, chiến tranh đã phá hỏng nhiều xí nghiệp, các cơ sở sản xuất 

đã không thể hoạt động được một cách bình thường. Trong khi đó, tâm lí e 

ngại cuộc chiến đã khiến các nhà đầu tư không còn dám mạo hiểm rót vốn 

vào để tái đầu tư sản xuất, công nghiệp Sài Gòn lao dốc.  

Nhìn chung, việc chuyển từ Chiến tranh cục bộ sang Việt Nam hoá 

chiến tranh, Mỹ dần rút quân đã ảnh hưởng đến toàn bộ công nghiệp miền 

Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng. Ở giai đoạn đầu, từ năm 1969-1972, tuy 

nguồn viện trợ vẫn được duy trì, thậm chí còn tăng trong một số lĩnh vực, 

nhưng trước sự biến động của chiến tranh, của thị trường tiêu thụ do Hoa Kì 

rút quân, cơ cấu ngành công nghiệp đã thay đổi so với giai đoạn trước đó. Bên 

cạnh đó, dưới tác động của chiến tranh, các ngành công nghiệp đều biến 

động, bị chững lại, hoạt động cầm chừng hoặc giảm sút. Giai đoạn 1973-

1975, sau Hiệp định Paris, quân đội Hoa Kì và đồng minh triệt thoát khỏi 

miền Nam, thị trường tiêu thụ các mặt hàng công nghiệp bị thu hẹp, không 

còn rộng lớn như trước. Cùng đó, nguồn viện trợ từ Hoa Kì giảm đột ngột, 

các nguyên vật liệu nhập khẩu giảm, các nhà đầu tư không còn mặn mà cho 

công cuộc tái thiết các công nghiệp. Tất cả những yếu tố đó đã dẫn đến sự 

trượt dốc của công nghiệp Sài Gòn.  

3.2.2. Thương nghiệp 

Hoạt động thương nghiệp từ sau năm 1969 nằm trong tình trạng chung 

của nền kinh tế, đó là sự thiếu hụt của nguồn cung ứng tiền và hàng hoá khi 

Hoa Kì rút quân. Nếu giai đoạn 1965-1968, thương nghiệp phát triển theo 

hướng thị trường hết sức sôi động, cơ bản định hình được một hệ thống kinh 

doanh, phương thức buôn bán có tổ chức về qui mô và còn hiện đại hoá về cơ 
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sở vật chất nhưng từ năm 1969-1975, trong bối cảnh phức tạp, thương nghiệp 

Sài Gòn đã không thể phát huy được những yếu tố thuận lợi trước đó.  

Về ngoại thương, hoạt động xuất nhập khẩu đều có xu hướng giảm.  

Trọng tải hàng hoá nhập khẩu qua thương cảng Sài Gòn, năm 1969 là 

6.942.000 tấn và năm 1973 giảm xuống còn 4.877.000 tấn trong khi xuất khẩu 

năm 1969 là 1.010.000 tấn và năm 1973 là 1.023.000 tấn [188, tr.26]; qua 

cảng hàng không Tân Sơn Nhất, số hàng nhập năm 1969 là 89.197 tấn và năm 

1973 giảm còn 13.102 tấn, số hàng xuất năm 1969 là 30.308 tấn và năm 1973 

giảm xuống còn 8.952 tấn [236, tr.48; 188, tr.30].  

 Về nội thương, hàng hoá trao đổi từ Sài Gòn đi các tỉnh và ngược lại 

qua thương cảng và cảng hàng không Sài Gòn cũng giảm so với giai đoạn 

trước. Trong nội địa, hàng hoá qua thương cảng Sài Gòn năm 1969 là 522.000 

tấn đến năm 1973 giảm còn 381.000 tấn [188, tr.27]. Trong đó, số hàng hoá 

về Sài Gòn thì gạo chiếm số lượng lớn nhất, kế đến là các loại nông sản và 

thuỷ sản, vật liệu xây cất, nhiên liệu... còn hàng xuất đi chủ yếu là các nhiên 

liệu. Qua cảng hàng không nội địa Tân Sơn Nhất, năm 1969 có 7.894 tấn đến 

năm 1972 giảm còn 3.183 tấn [188, tr.29]. Tuy hàng hoá vẫn được trao đổi 

qua lại giữa Sài Gòn với các vùng bằng nhiều hình thức, phương tiện, nhưng 

sự dồi dào, sôi động không còn như giai đoạn trước. 

 Sau một thời gian thị trường phát triển mạnh mẽ theo hướng tư bản chủ 

nghĩa, hệ thống thương nghiệp ở Sài Gòn dần có sự tổ chức quy cũ, và ngày 

càng chuyên nghiệp hơn. Ở Sài Gòn, “các hệ thống cửa hàng thương mại, 

hiệu buôn, thậm chí xuất hiện cả các cơ sở thương nghiệp hiện đại giống Âu, 

Mỹ với các siêu thị, trung tâm thương mại với giá trị thương vụ cao như 

Charner, Passage Eden, Saigon Departo...” [30, tr.42]. Điều này, một mặt cho 

thấy mức sống khá cao của một bộ phận dân cư thành phố, mặt khác cho thấy 
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sự xâm nhập mạnh mẽ của phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa vào mọi 

ngóc ngách của đời sống kinh tế ở Sài Gòn. 

 Thương nghiệp miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng, trong giai 

đoạn này xuất hiện sự chuyên môn hoá khá cao và phát triển về phương thức 

hoạt động tiếp thị, trình độ tổ chức buôn bán, đặc biệt có sự kết hợp chặt chẽ 

giữa sản xuất với thị trường, giữa thị trường trong và ngoài nước. Giữa các 

nhà nhập cảng, nhà sản xuất với người tiêu dùng đã có một mạng lưới dày đặc 

các nhà buôn sỉ, lẻ, những người trung gian môi giới, tổng phát hành, quảng 

cáo viên, đại lý... Mạng lưới này đóng trụ sở tập trung ở Sài Gòn và tạo ra 

một hệ thống chân rết trong thương nghiệp giúp hàng hoá có thể toả rộng 

khắp nơi mà bản thân nhà sản xuất cũng không phải trực tiếp lo đến khâu tiêu 

thụ, phân phối. Như vậy, thương nghiệp ở đây bắt đầu vận hành và mang 

những đặc điểm của thương nghiệp tư bản hiện đại với một thị trường hàng 

hoá thống nhất nối liền sản xuất với lưu thông, phân phối và tiêu dùng. 

Trước năm 1969, sự tham gia của quân đội Hoa Kì và các đồng minh 

của Hoa Kì trên thị trường là một yếu tố bất thường, họ tham gia trực tiếp vào 

thị trường mua bán, góp phần tạo nên sự sôi động và phát triển của thương 

nghiệp... Tuy nhiên, khi những yếu tố của sự bất thường đó mất đi, thì sự bình 

thường không hẳn đã trở lại, mà nó lại là sự hụt hẫng. Hồ Thới Sang cho rằng: 

“Chúng ta đã sống trên 20 năm chiến tranh, lẽ ra, với thời gian dài như vậy, 

chúng ta phải nghèo xơ nghèo xác, thiếu thốn mọi bề và lạm phát ngập đầu. 

Trái lại, chúng ta sống trong cảnh xa hoa vật chất. Ít ra là đối với phần lớn 

dân thành thị. Không thiếu một món gì, xe cộ dặt dìu, áo quần phủ phê đúng 

thời trang. Chiến tranh ngày nay có một bộ mặt khác với chiến tranh ngày 

xưa. Thời Nhật Bản chiếm đóng, dân chúng nghèo đói, chực sẵn trước cửa 

hàng, tiệm cơm, bố tời che thân. Ngày nay, đa số - từ kẻ tỷ phú đến người làm 
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công - đều sống mạnh. Từ Wisky đến “Lave”, không thiếu thốn cho họ món 

chi. Muốn thì được, miễn là đủ sức trả với giá đắt của nó. Tóm lại, kinh tế 

Việt Nam hiện tại không có bộ mặt thiếu thốn của thời chiến, mà ngược lại, 

có vẻ đầy đủ sung túc. Lạm phát đáng lẽ chồng chất trên đầu trên cổ chúng ta 

mà không tài nào vùng vẫy ra khỏi, tiền tệ phải mất giá hơn gấp chục lần, 

trăm lần sự mất giá hiện nay... Sở dĩ có hiện tượng nghịch lý như vậy là vì 

chiến tranh không kèm theo phong toả hải cảng, và địa lục, mà lại được viện 

trợ ồ ạt của Mỹ” [158, tr.104].  

Mặc dù hoạt động thương nghiệp tồn tại nhiều nghịch lý nhưng “hệ 

thống nội thương của miền Nam đã chứa trong nó một số yếu tố năng động, 

mà sau này, trong thời kỳ mở cửa, nó cũng có tác dụng nhất định đối với sự 

hình thành văn minh thương nghiệp trong cơ chế thị trường, kết hợp với định 

hướng xã hội chủ nghĩa, tức kết hợp lợi ích của người bán với yêu cầu phục 

vụ xã hội, phục vụ người mua” [127, tr.366]. 

 Do nhu cầu phục vụ cuộc chiến, bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng, các khu căn cứ quân sự, giao thông vận tải, những công trình kiến 

trúc và các công trình dịch vụ phục vụ cho những tầng lớp trên tăng cao. Số 

khách sạn ở Sài Gòn cho đến năm 1969 có 145 khách sạn với 4.486 phòng, 

năm 1973 chiếm 54% trong tổng số khách sạn ở miền Nam với 184 khách sạn 

và 5.932 phòng [241, tr.451-452]. Một số khách sạn tiêu biểu ở Sài Gòn như: 

Caravalle, Catinat, Continental, Majectic, Palace, Park. 

 Công việc chỉnh trang đô thị Sài Gòn được đẩy mạnh, sân bay được mở 

rộng, khách sạn tối tân, nhà cao tầng được xây dựng mới, vũ trường, casino, 

nhà hàng snack-bar, đại lộ mở rộng, các dịch vụ hiện đại, một số xí nghiệp tối 

tân ra đời, xe ô tô con thượng hàng cùng xe jeep quân sự... đi lại ngày càng 

nhiều trên đường phố Sài Gòn.  
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Sài Gòn khoác lên diện mạo của một đô thị phồn vinh song về thực 

chất sự phát triển của Sài Gòn trong giai đoạn 1969-1975 vẫn mang tính chất 

chắp vá, không thể phát triển đồng bộ theo chỉnh thể và bố cục thống nhất. 

Giai đoạn này, kinh tế Sài Gòn đã bộc lộ rõ điểm yếu và theo chiều hướng đi 

xuống. Cơ cấu kinh tế thời gian này hướng hẳn về sản xuất dịch vụ, mức tiết 

kiệm với trị số âm và lệ thuộc nặng nề vào tài nguyên quốc ngoại [152, tr.1]. 

 Trước năm 1975, Sài Gòn chủ yếu vẫn là một trung tâm quyền lực 

chính trị, không giống với các thành phố công nghiệp của các nước tư bản 

phát triển. Đô thị Sài Gòn giai đoạn này phát triển theo qui luật của một xã 

hội tiêu thụ hiện đại vừa mang tính lệ thuộc về kinh tế với nước ngoài, lại vừa 

có sự chi phối của các hoạt động quân sự phục vụ cuộc chiến tranh. 

 Hệ thống ngân hàng, tiền tệ, ngân sách gắn liền với sự biến chuyển 

của nền kinh tế bởi đây là những bộ phận khăng khít, là đầu mối là chìa khoá 

để quyết định mọi hoạt động và sự phát triển của kinh tế.  

Ngân hàng trong giai đoạn này có bước phát triển mạnh mẽ, từng bước 

được chuyên môn hoá chức năng. Hệ thống ngân hàng gồm ngân hàng Quốc 

gia làm nhiệm vụ quản lý, chi phối tất cả hoạt động tư bản; ngân hàng thương 

mại; ngân hàng đầu tư và phát triển. Tất cả các ngân hàng đều có trụ sở chính 

tại Sài Gòn và hàng chục chi nhánh ở các tỉnh. Tại Sài Gòn, tính đến năm 

1969 có 26 ngân hàng, năm 1973 có 35 ngân hàng. Ngoài ngân hàng Quốc 

gia, có 20 ngân hàng của Việt Nam, 3 ngân hàng Pháp, 3 ngân hàng Trung 

hoa, 2 ngân hàng Anh, 3 ngân hàng Hoa Kì, 1 ngân hàng Thái Lan, 1 ngân 

hàng Nhật Bản và 1 ngân hàng Hàn Quốc [235, tr.247; 188, tr.225].  

Thị trường tiền tệ có sự biến động mạnh do ảnh hưởng của việc Hoa Kì 

rút quân và giảm viện trợ. Khác với giai đoạn trước, trong những năm 1965-

1968, đồng tiền tuy trượt giá, lạm phát nhưng còn trong tầm kiểm soát thì từ 
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năm 1969 trở đi, đồng tiền miền Nam bắt đầu sụt giá nghiêm trọng, rơi vào 

lạm phát phi mã. Năm 1969, tỉ giá chính thức là 80,80 đồng/đôla đến năm 

1971 là 118,80 đồng/đôla, năm 1972 là 280,66 đồng/đôla, năm 1973 tăng vọt 

lên 501,67 đồng/đôla. Trên thị trường chợ đen, năm 1969 là 207,6 đồng/đôla, 

năm 1971 là 387,9 đồng/đôla, năm 1972 là 439,2 đồng/đôla và năm 1973 là 

526,2 đồng/đôla [235, tr.247; 188, tr.227]. Việc đồng tiền rơi vào lạm phát 

phi mã không kiểm soát đã ảnh hưởng đến đại đa số dân chúng Sài Gòn. 

Ngoài bộ phận tầng lớp thượng lưu có đời sống tương đối ổn định còn lại 

những người lao động đã phải vất vả để có thể duy trì cuộc sống mưu sinh.  

Ngân sách đô thành Sài Gòn biến đổi dưới tác động của tình hình kinh  

tế. Từ năm 1969 đến năm 1971, ngân sách của đô thành Sài Gòn tiếp tục tăng 

với tổng số thu năm 1969 là 1.943.000 triệu, năm 1970 số thu là 3.021.000 

triệu, năm 1971 là 3.644.000 triệu. Tuy nhiên từ năm 1972 trở đi, ngân sách 

của đô thành Sài Gòn bắt đầu giảm với 3.388.000 triệu [188, tr.218]. Nguồn 

thu chủ yếu của ngân sách vẫn là từ số thuê môn bài, điều đó cho thấy sự 

đóng góp các ngành kinh tế trong sự phát triển chung của đô thị Sài Gòn.  

3.2.3. Giao thông vận tải 

 Hệ thống giao thông vận tải sau một thời gian được đầu tư xây dựng đã 

có cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện. Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động khai 

thác giao thông vận tải do tiếp tục bị chiến tranh chi phối nên đều giảm sút.  

Hệ thống đường bộ: Cơ sở hạ tầng đường bộ được đầu tư mở rộng, tuy 

nhiên, trong điều kiện chiến tranh liên tục, việc khai thác đường bộ gặp nhiều 

khó khăn. Bắt đầu từ giữa năm 1970, đường vành đai bao quanh Sài Gòn - 

Chợ Lớn được chính quyền cho gấp rút thực hiện với các mục tiêu là chống 

lực lượng cách mạng đột nhập, tấn công vào thành phố, đảm bảo an ninh ven 

đô nhằm giảm tải áp lực dân số trong nội thành. Đồng thời, con đường này 
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cũng nhằm kết nối từ Cao nguyên Trung phần xuống vùng đồng bằng Cửu 

Long, tránh việc phải lưu thông qua nội đô vừa mất thời gian lại gây tắc 

nghẽn giao thông. Bên cạnh đó, là việc giảm phương tiện sẽ góp phần tránh 

bầu không khí ô nhiễm cho đô thành Sài Gòn. 

Cho đến trước năm 1975, hệ thống đường bộ từ Sài Gòn nối đi các tỉnh 

được xây dựng khá hoàn thiện. Từ Sài Gòn có các con đường như: Sài Gòn - 

Biên Hoà dài 31,3 km, nối dài Sài Gòn với các tỉnh miền Tây là Sài Gòn - 

Tân An - Trung Lương - Cai Lậy - Mỹ Thuận - Vĩnh Long - Cần Thơ - Sóc 

Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau dài 346,7 km [241, tr.431]. Các con đường từ Sài 

Gòn nối các tỉnh giúp cho việc di chuyển giữa các vùng thuận lợi. Tuy nhiên, 

trong điều kiện chiến tranh quay lại lan rộng việc khai thác đường bộ gặp 

nhiều khó khăn. 

Bảng 3.1. Các loại xe lƣu hành ở Sài Gòn từ năm 1969 - 1973 

Loại xe/năm 1969 1970 1971 1972 1973 

Xe Xì-cút-tơ  139.934 16.301 5.201 5.807 - 

xe gắn máy dưới 50cc 72.901 5.330 2.868 2.053 - 

Taxi 4.167 4.340 4.430 4.734 4.215 

Xích lô máy 2.431 2.431 2.431 2.430 2.427 

Xe lam 3 bánh 2.087 2.115 2.512 2.225 2.159 

Xích lô đạp 5.406 5.264 2.135 3.567 4.428 

Bằng lái xe tự động 30.623 24.252 36.018 22.753 24.321 

Nguồn: [235, tr.24; 188, tr.13-14]. 

 Trong khi đó, khác với giai đoạn trước, các phương tiện cá nhân lưu 

thông trong nội đô từ sau năm 1969 bắt đầu giảm xuống. Năm 1970, xe gắn 

máy là 5.330 đến năm 1972 giảm xuống 2.053 xe gắn máy. Số xe taxi, xích lô 

máy, xe lam ba bánh, xích lô đạp tại Sài Gòn đều giảm. Số tai nạn lưu thông 

tại Sài Gòn cũng giảm rõ rệt, năm 1969 xảy ra 12.796 vụ tai nạn thì đến năm 

1973 con số này giảm xuống còn 7.108 vụ [188, tr.15]. Việc giảm các phương 
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tiện cá nhân này là do viện trợ Hoa Kì giảm, việc nhập khẩu các loại xe cộ, 

phương tiện máy móc lắp ráp đều giảm xuống. 

 Hệ thống đường sắt: Giai đoạn này hệ thống đường sắt tiếp tục hoạt 

động không ổn định như các tuyến đường sắt đi từ Sài Gòn như Sài Gòn - 

Tuy Hoà, Sài Gòn - Lộc Ninh, Sài Gòn - Quảng Ngãi. Thậm chí có lúc chỉ 

còn tuyến Sài Gòn - Đông Hà còn hoạt động. Thời điểm chiến sự giảm bớt 

hoặc tạm ngưng, đường sắt hoạt động khả quan hơn, còn lại trong chiến sự, 

đường sắt gần như hoàn toàn dừng hoạt động. Số hành khách tăng di chuyển 

bằng đường sắt năm 1969 có 1.770 người, năm 1970 là 2.614 người, năm 

1971 là 2.846 người [235, tr.30]. Năm 1972, số hành khách giảm xuống còn 

1.852 người do tình hình chiến sự ác liệt quay trở lại, giống tình hình chung 

của ngành giao thông, các tuyến đường sắt ngưng hoạt động vì thiếu an ninh. 

Nếu năm 1971, ngành đường sắt thu được 360 triệu đồng thì năm 1972 giảm 

xuống còn 136.2 triệu đồng [235, tr.25-26]. 

Hệ thống đường thuỷ: Trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn dưới 

tác động của nhiều yếu tố, hệ thống đường thuỷ giảm năng suất hoạt động.   

Bảng 3.2. Vận chuyển tại thƣơng cảng Sài Gòn từ năm 1969 - 1973 

Năm Nhập Xuất 

Số 

tàu 

Trọng 

tải ròng 

(1.000 

tô-nô) 

Trọng tải hàng 

hoá (1.000 tấn) 

Số 

tàu 

Trọng 

tải ròng 

(1.000 

tô-nô) 

Trọng tải hàng 

hoá (1.000 tấn) 

Viễn 

dương 

Tổng 

cộng 

Viễn 

dương 

Tổng 

cộng 

1969 3.114 8.178 6.941 6.952 3.131 8.142 174 1.010 

1970 2.952 7.376 6.818 6.824 2.970 7.340 84 904 

1971 2.705 6.488 6.548 6.554 2.779 6.525 57 961 

1972 2.200 5.896 5.612 5.614 2.215 5.821 63 784 

1973 1.765 4.994 4.874 4.877 1.816 4.898 157 1.023 

Nguồn: [235, tr.42; 188, tr.26] 
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 Bắt đầu từ năm 1969, số tàu thông thương với quốc tế qua cảng Sài 

Gòn giảm. Năm 1969 có 6.245 tàu đến năm 1973 giảm còn 3.581 tàu. Trong 

số các tàu lưu thông qua cảng Sài Gòn, tàu Việt Nam và tàu Hoa Kì chiếm số 

lượng nhiều nhất. 

 Hoạt động của các tàu nội địa qua cảng Sài Gòn giữa Sài Gòn và các 

tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ cũng giảm dần. Năm 1970, có 3.709 tàu, 

2.594 ghe đến năm 1973 giảm còn 3.003 tàu và 2.117 ghe [188, tr.27]. 

 Vận tải hàng hoá qua thương cảng Sài Gòn giai đoạn này chủ yếu vẫn 

là lúa gạo, nông sản và thuỷ sản, vật liệu xây cất. Trong đó nhập khẩu chủ yếu 

là gạo với 174.816 tấn năm 1971 còn xuất khẩu chủ yếu là các nhiên liệu và 

thời điểm cao nhất là 239.713 tấn. Trong hai năm đầu của giai đoạn này, do 

chính sách của chính quyền VNCH khuyến khích xuất cảng nên tỉ trọng xuất 

cảng cao hơn nhập, năm 1970 xuất cảng là 422.176 tấn, nhập là 192.833 tấn. 

Tuy nhiên, sau đó do sự xuống dốc nói chung của nền kinh tế, xuất nhập ở 

cảng Sài Gòn cũng giảm xuống một cách nhanh chóng. Năm 1973 xuất cảng 

chỉ còn 220.337 tấn và 161.027 tấn xuất cảng [188, tr.27]. 

Hệ thống đường hàng không: Trước năm 1969, hàng không là ngành 

phát triển nhất trong hệ thống giao thông vận tải ở miền Nam. Về cơ sở hạ 

tầng, cảng hàng không Tân Sơn Nhất phát triển vượt bậc hơn so với nhiều sân 

bay khác. Sau năm 1969, chương trình tam niên được khởi công, sân bay Tân 

Sơn Nhất được xây cất thêm 2 nhà ga: 30 mẫu và 18 mẫu để dùng thêm cho 

các hành khách quốc nội và hành khách quân nhân. Phi cảng sử dụng 200 

nhân viên, với số lương hàng năm là 25.000.000 đôla [97, tr.75].  

Về khai thác, cơ sở hạ tầng cảng Tân Sơn Nhất được đầu tư tốt, có triển 

vọng phát triển, năm 1974, có 20 hãng hàng không quốc tế có đại diện và văn 

phòng hoạt động tại đây. Tuy nhiên, do bối cảnh chiến tranh kéo dài, giá xăng 
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tăng dẫn đến sự tăng giá chuyên chở nên việc khai thác vận chuyển hàng 

không từ năm 1969 đến năm 1973 so với giai đoạn trước giảm rõ rệt. 

Bảng 3.3. Hàng không quốc tế: Số nhập và xuất ở cảng Sài Gòn 

(1969 - 1973) 

Năm Nhập Xuất 

Số 

chuyến 

bay 

Số hành 

khách 

Hàng hoá 

(tấn) 

Số 

chuyến 

bay 

Số hành 

khách 

Hàng 

hoá (tấn) 

1969 12.169 370.246 89.107,2 12.169 399.341 30.308,4 

1970 10.930 380.760 66.856,6 10.929 397.147 25.423,3 

1971 9.020 351.330 48.936,0 9.019 395.287 23.781,0 

1972 7.609 222.118 72.665,7 7.610 300.371 33.086,7 

1973 4.128 105.295 13.102,2 4.125 131.164 8.952,7 

Nguồn: [232, tr.105; 236, tr.48; 188, tr.30]. 

Theo số liệu thống kê trên, có thể thấy hiệu suất các chuyến bay tại Tân 

Sơn Nhất từ năm 1969 trở về sau giảm đều qua các năm. Năm 1969, có 

24.338 chuyến đến năm 1973 chỉ còn 8.253 chuyến. Như vậy, tần suất chuyến 

bay giảm khoảng 3 lần. Bên cạnh đó, vận tải hành khách cũng giảm mạnh. 

Năm 1969, có 775.587 người đến năm 1973 giảm còn 236.459 người [236, 

tr.48; 188, tr.30]. Cùng đó, vận tải hàng hoá của hàng không cũng giảm gần 4 

lần. Tần suất hoạt động vận tải qua không cảng Tân Sơn Nhất Hoa Kì vẫn 

chiếm số lượng lớn nhất. Tuy nhiên, từ sau Hiệp định Paris, Mỹ rút hết quân, 

hoạt động hàng không hai chiề giữa Sài Gòn và Hoa Kì suy giảm mạnh do 

nhu cầu chuyên chở hành khách và hàng hoá không còn như trước.  

Song song với hoạt động hàng không quốc tế, Tân Sơn Nhất cũng là 

cảng hàng không nội địa có tần suất hoạt động lớn nhất, là trung tâm kết nối 

với các sân bay khác ở miền Nam. Vận chuyển bằng hàng không vẫn là lựa 

chọn tối ưu nhất trong bối cảnh chiến tranh loạn lạc. 
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Bảng 3.4. Hàng không nội địa: Số nhập và xuất ở cảng Sài Gòn 

(1969 - 1972) 

Năm Nhập Xuất 

Chuyến 

bay 

Hành 

khách 

Hàng 

hoá (tấn) 

Chuyến 

bay 

Hành 

khách 

Hàng 

hoá (tấn) 

1969 66.117 554.611 1.364 66.128 527.808 6.530 

1970 47.337 540.019 1.363 47.344 518.162 4.879 

1971 21.599 365.012 895 21.604 366.721 2.821 

1972 18.695 290.030 727 18.703 283.427 2.456 

 Nguồn: [188, tr.29]. 

 Theo số liệu thống kê, số lượng các chuyến bay, vận tải hành khách đều 

giảm. Đặc biệt là vận tải hàng hoá trong nội địa của hàng không giảm mạnh 

từ 6.530 tấn năm 1969 còn 727 tấn năm 1972. Đây cũng là điều dễ hiểu, do 

viện trợ giảm sút, hoạt động thương nghiệp, giao lưu trao đổi hàn hoá không 

giảm sút cùng với nền kinh tế đang treen đà đi xuống và trong bối cảnh chiến 

sự ác liệt, nhu cầu đi lại của người dân giảm, hơn nữa khả năng tài chính của 

ngành hàng không cũng không cho phép vận hành nhiều như trước. 

Như vậy, trong giai đoạn 1969-1975, hệ thống giao thông vận tải tuy cơ 

sở hạ tầng được đầu tư hoàn thiện hơn giai đoạn trước nhưng việc khai thác, 

hoạt động thì trái ngược. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do sự sụt giảm của nền 

kinh tế, hoạt động công - thương nghiệp bị ảnh hưởng dẫn đến nhu cầu vận tải 

hàng hoá không còn như trước. Bên cạnh đó, chiến tranh bùng, nổ lan rộng và 

thất thường, vùng an toàn bị thu hẹp vì vậy việc di chuyển bằng phương tiện 

nào cũng gặp khó khăn và hạn chế. 

Nhìn chung, kinh tế Sài Gòn từ năm 1969-1975 so với giai đoạn trước 

chuyển biến theo một hướng khác hẳn. Đó là tình trạng hoạt động cầm chừng, 

đi xuống của công - thương nghiệp, giao thông vận tải giai đoạn 1969-1972, 

tiếp đó là lao dốc từ 1973 và sụp đổ nhanh chóng năm 1975. 
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Bắt đầu từ năm 1969 với việc chuyển sang chiến lược Việt Nam hoá 

chiến tranh, Hoa Kì dần rút quân, bắt đầu giảm viện trợ, chính quyền Sài Gòn 

mặc dù đã đưa ra nhiều chính sách nhằm ổn định và phát triển kinh tế, nhiều 

biện pháp được tiến hành nhằm cải thiện nhưng kinh tế Sài Gòn giai đoạn 

1969-1975 dần đi xuống. Đặc biệt từ năm 1973, kinh tế miền Nam nói chung 

và Sài Gòn nói riêng suy giảm mạnh, sau đó sụp đổ nhanh chóng cùng với 

chế độ VNCH. Sài Gòn là nơi tập trung các ngành kinh tế, đặc biệt là công 

thương nghiệp, hệ thống cơ sở hạ tầng tốt, thị trường ổn định, ít bị ảnh hưởng 

của chiến tranh, an toàn cho đầu tư. Tuy nhiên, đây lại là một thị trường chủ 

yếu mới chỉ hướng nội, sản xuất phục vụ nội địa. Sản phẩm sản xuất ra chưa 

đáp ứng được hết các nhu cầu của thị trường, nói cách khác là kinh tế Sài Gòn 

chưa tự nuôi được nó mà phụ thuộc phần lớn vào viện trợ nhập khẩu.  

Kinh tế Sài Gòn trong một thập kỷ (1965-1975) dưới ảnh hưởng của 

chủ nghĩa thực dân mới gần như được qui định bởi hai đặc điểm chính rất đặc 

thù là điều kiện chiến tranh và nguồn ngoại tệ dồi dào để nhập khẩu và chính 

điều này đã qui định lại tính chất, cơ cấu và phân bố các nguồn lực và thị 

trường kinh tế Sài Gòn. Mặc dù hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng được đầu tư 

xây dựng và cách thức vận hành theo thị trường hướng theo hình thức tư bản 

chủ nghĩa, tự do cạnh tranh và ban đầu có những bước phát triển khá ngoạn 

mục. Tuy nhiên, do thiếu nội lực và đặc biệt là sau khi Hoa Kì rút quân, cắt 

giảm viện trợ cũng như ảnh hưởng từ chiến tranh, kinh tế Sài Gòn rơi vào thế 

bị động, đối mặt với muôn vàn khó khăn. Những nhược điểm của nền kinh tế 

phụ thuộc vào ngoại viện dần bộc lộ và rơi vào khủng hoảng toàn diện về mọi 

mặt và dần đi đến sụp đổ.   
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3.3. Chuyền biến về xã hội 

3.3.1. Dân số 

 Dân số Sài Gòn từ năm 1969 tiếp tục có sự chuyển biến do mấy nguyên 

nhân: chiến tranh, nhu cầu kiếm sống và đoàn tụ gia đình. Chiến tranh vẫn là 

nguyên nhân cơ bản nhất cho sự biến đổi và dịch chuyển dân số  cho sự biến 

đổi dân số ở miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng trong cả thời kỳ này.  

Thứ nhất, chiến tranh đã làm xáo trộn đời sống nhân dân, và bởi nhịp 

điệu cuộc chiến ở miền Nam mang chu kỳ nhất định, nên dường như cứ 4 

năm một lần, người dân miền Nam lại có các cuộc đại di dân. Chiến sự cuối 

năm 1964 đầu 1965, năm 1968, năm 1972 và 1975 đã chứng kiến hàng triệu 

người di tản từ vùng chiến sự ác liệt về các đô thị, trong đó, dân số phần 

nhiều chạy về Sài Gòn. Tết Mậu thân chính là lời cảnh báo cho tình hình an 

ninh các đô thị, đặc biệt là Sài Gòn cũng không còn nằm trong vùng an toàn. 

Tuy nhiên, dù sao với việc chính đốn trật tự, an ninh thắt chặt, lệnh giới 

nghiêm của chính quyền VNCH được ban hành đã phần nào củng cố tinh thần 

dân chúng tiếp tục cuộc sống bình thường.  

Giai đoạn từ sau năm 1969, chiến tranh tiếp tục lan rộng khắp các vùng 

ở miền Nam, dân chúng vẫn lựa chọn đô thành Sài Gòn là nơi sinh sống vì sự 

an toàn cao hơn và vì nhu cầu kiếm sống. Khắp các vùng quê, thậm chí là các 

đô thị ở miền Nam bị tàn phá, đời sống bấp bênh, dân chúng tiếp tục đổ về 

Sài Gòn để tìm kiếm một cơ hội việc làm bất chấp sự may rủi.  

Chiến tranh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp 

và đời sống nông thôn miền Nam - nơi có tới 80% dân số là nông dân. Hầu hết 

người tị nạn là nông dân vì nhà cửa ruộng vườn của họ đã bị bom đạn và chất 

độc hoá học của Mỹ và quân đội Sài Gòn huỷ hoại. Một bộ phận nông dân đã 

bị đẩy ra khỏi ruộng đất canh tác và trở thành dân tị nạn vào sống lang thang 

trong các đô thị lớn, chủ yếu là Sài Gòn. Việc người dân chạy về các thành phố 

bao gồm Sài Gòn đã tạo nên quá trình đô thị hoá nhanh chóng, làm xáo trộn và 

gây ra những tác động toàn diện đối với môi trường và kinh tế, xã hội ở đây.  
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Ngoài ra, một bộ phận do gia đình đã di cư tới Sài Gòn ở giai đoạn 

trước nên việc họ tìm về đô thành để đoàn tụ gia đình là điều dễ hiểu trong 

bối cảnh chiến tranh, tất cả các vùng khác ở miền Nam đều mất an toàn.  

Biểu đồ 3.1. Dân số Sài Gòn từ năm 1969 đến năm 1973 

Đơn vị: Người 

 

Nguồn: [235, tr.364; 188, tr.266]. 

Cùng với những lí do kể trên thì kết quả của quá trình đô thị hoá trước 

đó cũng thu hút một bộ phận dân cư về Sài Gòn. Tuy nhiên, không giống như 

đa số các nước khác, đô thị hoá do sự phát triển kinh tế, kỹ nghệ, cơ hội việc 

làm thu hút nguồn lao động về đô thị là yếu tố chính còn quá trình đô thị hoá 

ở Sài Gòn lại do yếu tố chiến tranh chi phối là cơ bản. Nếu ở thời kì trước 

năm 1965, đô thị Sài Gòn thu hút dân di cư do yếu tố kinh tế là chủ yếu thì từ 

sau năm 1965 hay từ năm 1969 trở đi thì việc dân chúng đổ về đô thị ngày 

càng đông phần nhiều trước hết là nhằm tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, sau đó 

mới đến các nhu cầu khác.  

Làn sóng dân cư ở các tỉnh miền Nam liên tục tràn về Sài Gòn khiến 

dân số đô thị này tiếp tục tăng lên và mật độ dân số cao, năm 1969 là 12.740 
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người/km2 và Sài Gòn trở thành một trong những thành phố có mật độ dân số 

cao nhất thế giới [45, tr.69].  

Trong bối cảnh tình hình chiến tranh ngày càng diễn biến phức tạp, 

khôn lường, dân chúng cũng đổ về các đô thị gần chiến trận như Cần Thơ, 

Biên Hòa, Huế, Đà Nẵng, tuy nhiên tập trung ở Sài Gòn đông nhất vì đô 

thành tương đối an toàn hơn, và cơ hội tìm kiếm việc làm cũng nhiều hơn. 

Theo ước tính, cho đến năm 1971, số dân ở Sài Gòn chiếm 43% toàn bộ số 

dân đô thị miền Nam, chưa kể còn có hàng chục vạn quân Mỹ, quân Sài Gòn 

và cảnh sát đóng ở đây, và có thể nói kết quả này là sự đô thị hóa xã hội nông 

thôn một cách chưa từng thấy trong thế kỷ này [46, tr.253]. 

Nhìn chung, sự gia tăng dân số ở đô thị Sài Gòn lúc này là hệ quả của 

chiến tranh, một phần do người dân tránh các vùng chiến sự, tìm nơi an toàn, 

một phần khác vì lý do kinh tế. Tỷ lệ tăng dân số ở Sài Gòn từ năm 1970 đến 

năm 1974 là khoảng 3%/năm [106, tr.17]. Cho đến năm 1971, có ba phần tư 

những người dân đô thị không phải sinh ra ở đô thị mà là do nhập cư. 

Bảng 3.5. Bảng Dân số các Quận ở Sài Gòn  từ năm 1970 - 1973 

Đơn vị: Người 

Năm/Quận 1970 1971 1972 1973 

Sài Gòn 1.761.335 1.804.889 1.845.385 2.089.600 

1 97.635 94.939 95.842 106.600 

2 161.444 157.805 159.104 190.200 

3 253.110 251.251 256.761 294.600 

4 187.818 201.642 193.490 217.300 

5 213.004 216.545 219.330 250.700 

6 186.861 186.463 186.463 217.300 

7 40.111 41.415 42.861 46.000 

8 184.323 197.285 214.112 225.700 

9 19.625 20.353 22.151 27.200 

10 212.118 226.548 238.828 275.800 

11 205.286 210.634 216.443 238.200 

Nguồn: [236, tr.362; 188, tr.266]. 
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Dân số Sài Gòn phân bố theo các quận không đồng đều, chủ yếu là tập 

trung vào một số quận trung tâm như quận 1, quận 3, quận 5. Khu vực quận 

Nhất có mật độ dân số khá cao, khoảng 258 người/ha, các quận còn lại mật độ 

trung bình thấp hơn. 

Về cơ cấu dân số, thành phần người Việt vẫn chiếm đa số, còn lại là 

người Việt gốc Thượng và người Việt gốc Chăm. Dân số sinh từ năm 1969 

cho đến 1972 lần lượt là, 1969: 81.212 người; 1970: 85.681 người; 1971: 

84.367 người; 1972: 81.212 người [236, tr.380]. Như vậy, từ năm 1970, tỷ lệ 

sinh có xu hướng dần giảm xuống. Năm 1973, tỷ lệ sinh ở Sài Gòn là 3,3%, tỷ 

lệ tử là 7,7% và tỷ lệ tăng tự nhiên là 2,53% [240, tr.130]. Nếu ở giai đoạn 

trước từ năm 1960 đến 1967, dân số Sài Gòn gia tăng theo nhịp độ trung bình 

hàng năm là 4,4% thì từ năm 1970 đến năm 1974, tính trung bình gia tăng 

trung bình hàng năm là khoảng 3% [106, tr.16-17]. 

Với những người di tản do chiến tranh, thường thì sau khi chiến sự tạm 

lắng, họ sẽ trở về quê hương bản quán, hoặc tới chỗ mới sinh sống nhưng ở 

Sài Gòn lại không như vậy. Tuy không còn hiện tượng dân số đô thị tăng 

nhanh như giai đoạn 1965-1968, nhưng Sài Gòn giai đoạn này vẫn thu hút 

người dân bởi, một mặt đây là nơi có thể kiếm sống vì cơ hội việc làm dễ 

hơn; mặt khác, tâm lí lo sợ cuộc chiến quay lại vẫn còn hiện hữu đâu đó trong 

một bộ phần của cư dân miền Nam. Tổng số dịch cư trong chiến cuộc ở Sài 

Gòn cho đến năm 1971 là 1.900.000 người [236, tr.378]. 

Vào giai đoạn cuối của cuộc chiến (1973-1975), đặc biệt là 1974-1975, 

xã hội miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng có sự xáo trộn đột xuất, rất 

khó để có con số thống kê chính xác dân số Sài Gòn trong những năm này. 

Chiến sự ác liệt bùng phát trở lại từ Tây Nguyên, Quảng Trị, Huế rồi lan các 

tỉnh còn lại và cuối cùng kết thúc với việc thất thủ của Sài Gòn. Chính quyền 
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và quân đội Sài Gòn sụp đổ đến đâu, dòng người di tản lánh nạn bom đạn 

diễn ra đến đó và hướng cuối cùng là rời khỏi Việt Nam. Sài Gòn trở thành 

nơi tập trung của đại đa số dân di tản. Nhiều người nhìn thấy trước kết cục 

của cuộc chiến đã sắp xếp rời khỏi Sài Gòn sớm, sau đó là những cá nhân chủ 

chốt của chế độ VNCH, những nhân vật có quan hệ chặt chẽ với Hoa Kì. Và 

tất cả, bằng mọi giá, với nhiều phương tiện, họ đã rời khỏi Sài Gòn.  

3.3.2. Các giai tầng xã hội 

Tầng lớp công nhân, lao động: Nếu trong những năm 1965-1968, các 

công ty, xí nghiệp ra đời và phát triển nhanh kéo theo sự gia tăng của lực 

lượng công nhân, lao động thì ở giai đoạn 1969-1975, các công ty xí nghiệp 

hoạt động không ổn định, suy giảm hoặc phá sản nên số lượng công nhân, lao 

động có sự biến chuyển ngược lại.  

   Sau Tết Mậu thân, nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp bị tàn phá, việc 

phục hồi gặp khó khăn, số ít các nhà đầu tư dám bỏ vốn tái thiết lại xí nghiệp vì 

sự bất ổn của chiến tranh trong đô thành nên các nhà máy hoạt động không còn 

nhiều như trước buộc các công nhân phải nghỉ việc. Bên cạnh đó, Hoa Kì bắt 

đầu rút quân, lực lượng công nhân, lao động ở Sài Gòn, đặc biệt bộ phận làm 

việc cho sở Mỹ trở nên thất nghiệp và giảm sút. Số lượng công nhân ở Sài Gòn 

giảm nhiều, năm 1970 có 201.649 người đến năm 1973 còn 102.126 người. 

Công nhân làm việc trong các khu vực cho Hoa Kì cũng giảm nhanh, năm 

1969 có 144.763 người đến năm 1973 chỉ còn 12.099 người [188, tr.153]. 

Trong số đó, đáng chú ý là đội ngũ nữ công nhân làm việc trong các sở Mỹ và 

các ngành phục vụ nhu cầu chiến tranh giảm rõ rệt: tháng 6 năm 1969 còn 

160.000 người và đến tháng 12 năm 1973 chỉ còn 10.000 người [100, tr.16]. Số 

công nhân ngoại quốc tại Sài Gòn cũng giảm xuống, nếu năm 1967 có 29.529 

người thì đến năm 1969 còn 24.753 người, giảm 16% [133, tr.2].  
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 Đặc biệt, từ sau năm 1973, sau khi Hoa Kì rút quân hết khỏi miền Nam, 

việc thu lợi từ chi tiêu của quân đội Hoa Kì không còn nữa. Nguồn lợi không 

nhỏ này đột ngột biến mất làm ảnh hưởng đến xã hội tiêu thụ/ buôn bán ở Sài 

Gòn. Bên cạnh đó, việc cắt giảm viện trợ tài chính từ bên ngoài đã làm chao 

đảo kinh tế, xã hội Sài Gòn từ trên xuống dưới. Chỉ tính đến tháng 7/1974, 

riêng ở Sài Gòn - Gia Định đã có 60% xí nghiệp giấy bị tê liệt hoạt động; 

ngành lắp ráp xe hơi và nhiều ngành công nghiệp khác ở trong tình trạng phá 

sản khiến hàng loạt công nhân lâm vào cảnh thất nghiệp. 

 Năm 1971, tỉ lệ thất nghiệp trong các xí nghiệp, công sở, nhà máy vùng 

Sài Gòn là 4,5%, năm 1973 tăng lên 5,3% và năm 1974 là 6,4% [236, tr.282]. 

Ngoài tác động do bối cảnh lịch sử thì chính cơ chế kinh tế, xã hội miền Nam 

cũng góp phần tạo nên nạn thất nghiệp. Trong các xí nghiệp, cơ sở sản xuất 

thì hiện tượng công nhân bị sa thải, thất nghiệp diễn ra thường xuyên. Trước 

đó, trong những năm Hoa Kì đổ quân vào miền Nam, dù chiến sự ác liệt 

nhưng do nhu cầu cần nhân lực phục vụ chiến tranh cao, lại có viện trợ dồi 

dào của Hoa Kì nên việc tìm kiếm việc làm dễ dàng hơn, nhưng từ năm 1969 

trở đi, khi Hoa Kì rút quân và giảm viện trợ, tỉ lệ thất nghiệp của người lao 

động tăng cao. 

 Ngoài số lực lượng lao động sản xuất vật chất trực tiếp như trên thì một 

bộ phận lớn lao động gián tiếp, làm việc trong các công sở, bộ máy hành 

chính Sài Gòn và các sở Mỹ cũng chịu chung số phận. Sau khi Hoa Kì rút 

quân thì bộ phận làm việc ở các sở Mỹ cũng giảm theo.  

 Nhìn tổng thể, dù lực lượng lao động của Sài Gòn có lúc tăng, lúc giảm 

tuỳ theo hoàn cảnh lịch sử cụ thể của từng giai đoạn, nhưng tính xã hội hoá 

của nó là một nét đặc thù, một biểu hiện mới của lực lượng lao động xã hội 

miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng trong thời kỳ này. 
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Tư sản, tiểu thương - tiểu chủ: Hệ quả của chính sách cải cách điền địa 

trước đó và luật người cày có ruộng được ban hành ngày 26/3/1970 là một bộ 

phận điền chủ trước kia chuyển về Sài Gòn đầu tư sản xuất kinh doanh, hùn 

vốn ở các ngành công thương nghiệp, như: công ty Đường Việt Nam, nước 

suối Vĩnh Hảo, kỹ nghệ Bông vải Việt Nam… Họ trở thành bộ phận mới 

trong lực lượng tư sản ở Sài Gòn. Tuy chính sách về ruộng đất diễn ra ở nông 

thôn miền Nam nhưng đã có tác dụng nhất định làm ảnh hưởng và biến đổi 

giai tầng trong xã hội ở đô thị. Chính sách giải quyết vấn đề ruộng đất đó đã 

tạo ra được một cơ sở giai cấp làm nền tảng cho chế độ Sài Gòn được Hoa Kì 

nâng đỡ, bao gồm tư sản mại bản, tư sản kinh doanh trong nông nghiệp, và 

một bộ phận trung nông lớp trên [78, tr.60].  

Trong tầng lớp tư sản vẫn bao gồm hai bộ phận là tầng lớp tư sản nói 

chung và tư sản mại bản. Tư sản nói chung đa số là tư sản dân tộc, họ là 

những người  kinh doanh nhiều mặt hàng và thường làm đại lý bán lẻ cho các 

công ty lớn của tư sản mại bản. Tuy bị lép vế trước tư sản mại bản và còn 

nhiều hạn chế, bị chi phối từ các chính sách của Hoa Kì, tư sản ở Sài Gòn đã 

có vai trò thực sự trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội miền Nam. 

Chiến tranh ác liệt làm cho nền kinh tế và xã hội phát triển không bình 

thường, chệch hướng, nhưng điều đó không thể phủ nhận được vị thế vai trò 

chi phối, trọng tâm xã hội của giai cấp tư sản. Do nhiều yếu tố tác động, cơ 

cấu của tư sản Sài Gòn trở nên phức tạp đa dạng hơn so với thời kì trước năm 

1954, thậm chí là trước 1965. 

   Tầng lớp tiểu thương - tiểu chủ tiếp tục gắn bó với tầng lớp tư sản. Họ 

là những người kinh doanh nhỏ, chủ cửa hàng, các tiệm, kho hàng, tạp hoá 

nhỏ… là cầu nối giữa người tiêu dùng với các nhà tư sản, nhà phân phối lớn 

có một lực lượng khá lớn ở Sài Gòn. Trong tình hình biến động của kinh tế 
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nói chung, cũng như các tầng lớp khác, họ cũng gặp những khó khăn trong 

công việc kinh doanh. Khác với giai đoạn trước, tầng lớp tiểu tư sản không có 

nhiều cơ hội vươn lên đứng vào đội ngũ tư sản, đa số gặp khó khăn có thể phá 

sản và trở thành người lao động. Tuy nhiên, họ có sự chuyển biến về tư tưởng 

rõ rệt. Nhiều thành phần trước đây có cảm tình với cách mạng thì đến giai 

đoạn về sau đã dứt khoát lựa chọn đứng về phía cách mạng. Trên thực tế, tầng 

lớp tư sản, tiểu tư sản ở Sài Gòn hết sức năng động, kinh doanh tất cả các mặt 

hàng, mọi ngành nghề ở miền Nam, họ cũng có nhiều loại, nhiều tầng lớp và 

liên tục vận động đấu tranh sinh tồn 

 Bên cạnh đó, tầng lớp tư sản mại bản, vốn đã được hình thành từ giai 

đoạn trước và đến giai đoạn này, sau một thời gian phát triển, tư sản mại bản 

đã tạo được những thế lực lớn. Tư sản mại bản bao gồm hai bộ phận chính: 

Một là, tư sản người Hoa, những người buôn bán gạo và vật tư chiến 

tranh giữa Sài Gòn và Hồng Kông, Singapore và Ấn Độ, những người buôn 

tiền ở thị trường chợ đen. Tư sản người Hoa chiếm 80% tư sản mại bản. Có 

nhiều người trong số này trở thành các ông trùm trong hệ thống buôn bán, 

được mệnh danh là “vua” kinh doanh, có khả năng làm khuynh đảo kinh tế, 

thị trường Sài Gòn như Lý Long Thần, và những tập đoàn kếch xù như của 

nhà họ Mã: Mã Hỉ, Mã Kim Hai, Mã Hoàn… hay như tập đoàn nhà họ Ông: 

Ông Tích, Ông Nghiệp Hùng, Ông Nghiệp Kỳ, Ông Nghiệp Sơ… “Trong 

công nghiệp, tư sản mại bản làm chủ 90% xí nghiệp chế biến ở miền Nam thì 

trong đó tư sản mại bản người Hoa chiếm 80%” [28, tr.24]. 

 Thứ hai, là lực lượng quan liêu quân phiệt trong chính quyền Sài Gòn 

đã tư sản hoá. Dựa vào vị thế chính trị của mình, họ tham nhũng, độc quyền 

thành các nhà đại tư sản. Nếu ở giai đoạn trước, giai cấp tư sản mại bản trong 

chính quyền Sài Gòn mới chỉ bắt đầu thì ở giai đoạn này, hầu hết các chức vụ 
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chủ chốt trong chính quyền, quân đội là những thành phần thuộc tư sản mại 

bản. Tại Sài Gòn, cho đến trước năm 1975, có 100 sỹ quan cấp tướng, thì có 

30% là tỷ phú lớn. Lợi dụng chức quyền, họ tìm cách nắm giữ độc quyền 

những ngành kinh tế có khả năng kiếm lợi nhuận cao nhất, chẳng hạn như 

ngành xuất và nhập khẩu và tiếp tục làm giàu bằng buôn bán lậu, tham nhũng, 

nhập cảng hàng hoá Mỹ và buôn bán ngoại tệ. Nếu kinh doanh công nghiệp 

thì chủ yếu hùn vốn với tư sản ngoại quốc đầu tư vào các xí nghiệp loại lớn để 

kiếm lời bằng buôn bán lậu các nguyên liệu nhập cảng. Số quan chức trong bộ 

máy chính quyền, quân đội trở thành tư sản mại bản lớn ngày càng đông. 

Dưới thời Đệ Nhị Cộng hoà, trong số 288 thượng nghị sĩ, hạ viện có tới hơn 

một trăm người là tư sản mại bản [28, tr.22].  

Cho đến trước năm 1975, miền Nam có khoảng hàng vạn hộ tư sản và 

gần 10 vạn hộ tiểu thương, trong đó tập trung chủ yếu ở Sài Gòn. Đặc biệt các 

thế lực tư bản lớn như tư sản mại bản, các vua gạo, dầu lửa, sắt thép đã từng 

thao túng thị trường miền Nam [35, tr.322]. Tuy nhiên, giai đoạn 1969 - 1975, 

trong điều kiện mới, lực lượng tư sản cũng gặp những khó khăn. Đó là sự 

thiếu hụt từ viện trợ bên ngoài, chế độ Sài Gòn lún sâu vào khủng hoảng toàn 

diện. Các phe phái chính trị từng có sẵn nay càng bộc lộ rõ và tranh giành với 

nhau mạnh hơn. Các quan chức cấp cao đều cố gắng vơ vét tài sản đề phòng 

bất trắc. Nạn tham nhũng trong thời gian này được dư luận cho là trầm trọng 

chưa từng có. 

 Là giai cấp tư sản nên họ có hai mặt: bóc lột và kinh doanh sản xuất. 

Bóc lột trực tiếp từ sức lao động của công nhân, vơ vét nguồn tài nguyên, 

mua rẻ bán đắt cho người tiêu dùng vừa là bản chất của họ, vừa là kiểu bóc lột 

gián tiếp đối với mọi tầng lớp xã hội. Tuy nhiên, mức độ đè nén, áp bức của 

họ không nặng nề như tư sản người Pháp. Đã có một số hộ tư sản còn làm từ 
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thiện, cứu tế nhân. Dù còn nhiều hạn chế, nhưng nhìn khách quan, tầng lớp tư 

sản ở Sài Gòn giai đoạn này đã góp phần thúc đẩy xã hội Sài Gòn phát triển 

đa dạng, năng động. Nếu xoá hết các đóng góp của họ thì sẽ mất một động lực 

phát triển kinh tế - xã hội.  

Trí thức: So với giai đoạn trước thì giai đoạn này trí thức Sài Gòn được 

bổ sung nhiều bởi nguồn đào tạo ở Hoa Kì và các nước như Australia, New 

Zealand, Đức, Nhật Bản… trở về và tham gia hoạt động rất rộng trong xã hội 

Sài Gòn. Họ tham gia trên mọi lĩnh vực: theo đuổi con đường quan chức, học 

thuật, tham gia đảng phái chính trị, tôn giáo, lực lượng quân đội… Một số trí 

thức sau một thời gian hoạt động đã trở nên nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất 

định trong xã hội Sài Gòn.  

Sự phân hoá về mặt chính trị của tầng lớp trí thức ngày càng phức tạp. 

Một số tham gia hoạt động tôn giáo và các đảng phái chính trị khác nhau; Một 

bộ phận khá đông đã đứng vào hàng ngũ Cách mạng, trực tiếp tham gia vào 

những cuộc đấu tranh của quần chúng; Một số có cảm tình với cách mạng và 

ủng hộ cách mạng trong thầm lặng. Nhiều người tham gia vào “lực lượng thứ 

ba”, góp phần tích cực cho phong trào hoà bình, độc lập, tự do của dân tộc.  

Biến chuyển xã hội ở Sài Gòn xảy ra từ kiến trúc thượng tầng đến hạ 

tầng cơ sở, trong các giai tầng xã hội từ những nhà tư bản lớn đến tiểu 

thương, những người buôn bán nhỏ và cả người lao động/lao công. Hàng chục 

vạn người trong các công sở Hoa Kì mất việc. Đời sống của đa số bộ phận 

công nhân viên chức, nhân nhân, nhất là các tầng lớp dưới ở giai đoạn này trở 

nên khó khăn.  

Tóm lại, ở Sài Gòn giai cấp tư sản đóng vai trò quan trọng trong nền 

kinh tế thị trường, có số lượng khá lớn và có ảnh hưởng đến quyết định đến 

thị trường lao động. Tầng lớp công nhân và dân nghèo là lực lượng đông đảo 
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nhất trong cư dân đô thị, là cơ sở xã hội cơ bản nhất cho cuộc đấu tranh giải 

phóng dân tộc. Lực lượng học sinh, sinh viên, tầng lớp trí thức ngày càng 

đông và đã trở thành lực lượng năng động nhất, ở vị trí trung tâm của vận 

động xã hội vì hoà bình, dân chủ ở đô thị. Đa số các giai cấp, tầng lớp trong 

xã hội Sài Gòn dần vận động theo chiều hướng tinh thần dân tộc trước ngày 

thống nhất đất nước. 

3.3.3. Giáo dục và y tế 

    Giáo dục:  

 Các dự án đưa các cố vấn kỹ thuật của các trường Đại học ở Mỹ sang 

Việt Nam bước đầu cho thấy rõ hiệu quả. “Năm 1965 có 1.700 cố vấn kỹ 

thuật thuộc phái bộ Michigan sang miền Nam thì năm 1973, trước khi giải 

thể, số cố vấn Mỹ là 2.400 người. Từ năm 1962 đến năm 1972, có 37 cố vấn 

của trường Đại học Ohio chịu trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện 

mô hình Giáo dục tổng hợp ở miền Nam. Các cố vấn giáo dục, điều tra nghiên 

cứu tình hình, đề ra các đường lối, chính sách kế hoạch giáo dục, và đúc kết 

dưới dạng các dự án giáo dục, chương trình giáo dục… của phòng giáo dục 

USAID” [124, tr.89]. 

 Ngày 1-5-1970, chính quyền Sài Gòn thành lập “Hội đồng văn hoá giáo 

dục Việt Nam miền Nam, lập ra 50 đơn vị giáo dục và 6 học khu. Bộ giáo dục 

tiếp nhận bộ phận giáo dục của cơ quan USAID, lập ra một số cơ quan mới 

như Đoàn phân tích quản trị, Nha sưu tầm nghiên cứu, Nha chương trình 

Pháp chế (mỗi cơ quan có một cố vấn Mỹ), Đoàn thanh tra đặc biệt… Chính 

quyền Sài Gòn tuyên bố đưa nguyên tắc thực dụng thành phương châm giáo 

dục và đẩy mạnh cộng đồng hoá các trường Tiểu học, mở rộng trường Trung 

học, mở thêm các trường Đại học Cộng đồng và các trường Đại học tôn giáo. 
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 Từ năm 1969 đến năm 1972 viện trợ Hoa Kì và chính sách của chính 

quyền VNCH không còn có điều kiện để tập trung, ưu tiên cho giáo dục như ở 

thời kì trước. Thay vào đó, viện trợ được đưa vào bù đắp cho sự thiếu hụt 

trong quân sự, kinh tế, các chính sách của chính quyền cũng mang tính chống 

đỡ trước hàng loạt các vấn đề khó khăn khác. Ngoài ra, do ảnh hưởng của 

chiến tranh, cuộc tiến công Mậu thân của lực lượng cách mạng vào Sài Gòn 

đã làm tình hình đô thị mất an ninh nên hoạt động của các trường, lớp bị gián 

đoạn, không ổn định, số lượng trường lớp, giáo viên và học sinh ở Sài Gòn có 

chiều hướng giảm. 

Ở bậc Mẫu giáo, niên khoá 1969-1970 có 263 lớp và 15.115 học sinh 

đến niên khoá 1970-1971 còn 67 lớp, 4.774 học sinh; bậc Tiểu học, niên khoá 

1969-1970 có 444 trường, 4.503 lớp, 4.045 giáo viên và 257.059 học sinh đến 

niên khoá 1970-1971 có 209 trường, 1.819 lớp, 1.600 giáo viên và 49.557 học 

sinh; bậc Trung học Đệ Nhất cấp, niên khoá 1969-1970 có 47 trường, 1.877 

lớp, 2.670 giáo viên và 114.411 học sinh đến niên khoá 1970-1971 có 48 

trường, 1.812 lớp, 3.709 giáo viên, 111.782 học sinh; bậc Trung học Đệ Nhị 

cấp, niên khoá 1969-1970 có 71 trường, 721 lớp, 1.440 giáo viên và 46.540 

học sinh đến niên khoá 1970-1971 có 70 trường, 763 lớp, 1.995 giáo viên và 

45.432 học sinh [234, tr.108-109; 236, tr.66-67]. 

Từ năm 1973, sau Hiệp định Paris, thời kỳ vãn hồi hoà bình, trong đô 

thành Sài Gòn, cuộc sống đã bình yên, ổn định hơn, hoạt động của các trường, 

lớp tăng trở lại. Niên khoá năm 1972-1973, ở bậc Mẫu giáo có 234 lớp, 339 

giáo viên, 8.243 học sinh; bậc Tiểu học có 6.138 lớp, 1.169 giáo viên, 

352.858 học sinh; Trung học Đệ Nhất có 57 trường, 2.072 lớp, 4.364 giáo 

viên, 126.516 học sinh; Trung học Đệ Nhị có 79 trường, 851 lớp, 68.876 giáo 

viên, 52.745 học sinh [188, tr.124-125]. 
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Sau khi áp dụng mô hình giáo dục của Mỹ ở giai đoạn trước thì ở giai 

đoạn này Mỹ và chính quyền Sài Gòn tích cực khảo nghiệm nhiều chương 

trình học mới: Tiểu học cộng đồng, Trung học tổng hợp.  

 Ở bậc Đại học, các trường đại học ở miền Nam đa số đều tập trung ở 

Sài Gòn. Bậc đại học được đào tạo từ 4 đến 7 năm tuỳ từng ngành, khoa… Vì 

đóng vai trò là trung tâm của các trường đại học nên số lượng sinh viên ở Sài 

Gòn đông gấp nhiều lần so với các trường đại học ở các đô thị/tỉnh khác. Năm 

1971, trong tổng số 69.048 sinh viên cả miền Nam thì Sài Gòn đã chiếm 

50.340 sinh viên. Trong đó, số sinh viên Luật khoa là 17.838, Văn khoa là 

17.154 sinh viên, Sư phạm là 1.689 sinh viên, ngành Khoa học là 9.835 sinh 

viên, Y khoa là 1.257 sinh viên, Nha khoa là 206 sinh viên, Dược khoa là 

1.740 sinh viên, ngành Kiến trúc là 621 sinh viên… Năm 1973 số sinh viên ở 

Sài Gòn tăng lên 64.868 người, và số sinh viên Luật là 29.325, Văn khoa là 

16.720 sinh viên, Sư phạm: 1.371 sinh viên, Khoa học là 891 sinh viên, Y 

khoa là 1.280 sinh viên, Nha khoa là 276 sinh viên, Dược khoa: 2.256 và 

Kiến trúc là 610 sinh viên. Năm 1974, số sinh viên ở Sài Gòn tiếp tục tăng là 

73.155 người [188, tr.130; 241, tr.172].  

 Ngoài ra còn có một số trường thuộc ngành kỹ thuật và chuyên nghiệp, 

số lượng giảng viên và sinh viên của các trường ở Sài Gòn cũng chiếm tỷ lệ 

cao hơn rất nhiều so với các nơi khác. Ví dụ, chính ban giáo sưu của Viện đại 

học Sài Gòn đã bao trùm các ban giáo sưu của các viện đại học khác. Năm 

1973, Học viện Quốc gia hành chánh có 50 giảng viên, và 567 sinh viên, Cao 

Đẳng Mỹ thuật Sài Gòn có 44 giảng viên và 162 sinh viên, Quốc qua Âm 

nhạc và Kịch nghệ có 109 giảng viên và 1.499 sinh viên [188, tr.132]. 

Có thể nói, so với giai đoạn trước, giáo dục Đại học ở Sài Gòn đã đi 

vào qui cũ và hoạt động có hiệu quả. Số lượng trường, lớp, giáo viên không 
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những tăng về số lượng mà còn có chất lượng. Nhiều trường, ban, ngành khoa 

và chương trình được thiết lập. Một số trường đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ với sự 

giảng dạy của nhiều giáo sư được đào tạo từ nước ngoài về. Một trong số đó 

đã có những người làm việc ở nước ngoài và cố vấn cho chính quyền miền 

Nam. Những bộ phận này, nhiều người sau năm 1975 đã ra định cư nước 

ngoài và họ dễ dàng hoà nhập được với kiến thức, trình độ ở nước sở tại để 

làm việc, tiếp tục cuộc sống. 

Nhìn chung, sự chuyển biến trong giáo dục còn được thể hiện ở chỗ, 

nếu giai đoạn trước kia là quá trình chuẩn bị nhân lực cho sự chuyển giao thì 

ở giai đoạn này, giáo dục miền Nam hoàn toàn theo mô hình kiểu Mỹ và gần 

như đứt đoạn hoàn toàn, không còn sự lấn cấn với giáo dục Pháp trước đó.  

Y tế: 

So với giai đoạn trước, hệ thống cơ sở y tế, đào tạo đội ngũ y bác sĩ, y 

khoa giai đoạn này phát triển hơn. Các bệnh viện được xây dựng thêm để đáp 

ứng nhu cầu chữa trị của người dân, do số thương tích trong chiến tranh và 

các loại bệnh tật ngày càng phức tạp. Hệ thống bệnh viện công, tư và quân y 

viện đều tăng lên. 

Hệ thống cơ sở y tế: Một số bệnh viện dân sự được xây dựng thêm hoặc 

nâng cấp như bệnh viện Trưng Vương (1970), Vì Dân
1
 (1972). Năm 1971, 

Bệnh viện Chợ Rẫy được Nhật giúp cải tạo và mở rộng thành một Bệnh viện 

Hiện đại vào bậc nhất Đông Nam Á thời bấy giờ. Bệnh viện Chợ Quán cũng 

được Nam Triều Tiên (Hàn Quốc) giúp xây dựng lại năm 1972, đến tháng 3 

năm 1974, đổi tên thành Trung Tâm Y tế Hàn - Việt
2
. 

Năm 1971 ở Sài Gòn có 10 bệnh viện và 6 nhà bảo sanh. Năm 1972, 

riêng đô thị Sài Gòn có 1.861.098 dân, mạng lưới y tế công có 10 bệnh viện 

                                              
1
 Nay là bệnh viện Thống Nhất. 

2
 Nay là Trung Tâm Bệnh viện Nhiệt Đới. 
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(3.384 giường), trong đó có 786 giường phụ sản [112, tr.50]. Năm 1973 có 10 

bệnh viện và 7 nhà bảo sanh, 661.817 bệnh nhân phòng ngoại chẩn, 159.019 

bệnh nhân nằm điều trị và có 12.814 ca giải phẫu lớn, 30.802 ca giải phẫu nhỏ 

[188, tr.173]. Số nạn nhân chiến cuộc điều trị năm 1972 là 1.718 người, năm 

1973 còn 1.450 người [188, tr.188]. Nhận được sự viện trợ của nhiều nước 

trong khối tư bản và các tổ chức quốc tế, chính quyền Sài Gòn đã triển khai 

chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình diệt trừ sốt rét diễn ra các 

khóm. Y tế dự phòng còn được chú trọng qua việc thành lập sở Giáo dục y tế, 

và sở Bảo nhi. “Số lượt người được chủng ngừa: 646.492; trong đó: 171.460 

đậu mùa; 135.207 dịch tả; 101.070 dịch hạch; 15.823 bạch cầu uốn ván ho gà; 

207.829 bại liệt; 10.653 thương hàn” [112, tr.48]. 

Bên cạnh đó, hệ thống y tế tư nhân cũng phát triển mạnh với 23 bệnh 

viện tư (2.460 giường) 120 nhà Bảo sanh tư (1.152 giường) 909 phòng mạch 

bác sĩ, 794 dược phòng, 2 tiệm trữ dược, 97 viện bào chế, 1.589 nhà thuốc 

Đông y [112, tr.50]. 

Các tiệm thuốc tư nhân ở Sài Gòn cũng hết sức phát triển. Ở miền Nam 

năm 1969 có 1.915 tiệm thuốc Tây, riêng ở Sài Gòn đã có 601 tiệm, chiếm 

một phần ba và nhiều hơn cả vùng Cao nguyên Trung phần và cao nguyên 

Trung phần cộng lại; tiệm thuốc Đông y là 1.313 trong tổng số 7.097 tiệm cả 

miền Nam. Năm 1971, ở Sài Gòn có 712 tiệm thuốc Tây 948 tiệm Đông y. 

Năm 1973 có 780 tiệm thuốc Tây, 1.325 tiệm Đông y [232, tr.344-148; 235, 

tr.96-100; 188, tr.172-173].  

Về đội ngũ y tế: Năm 1972, có 199 bác sĩ, 36 nha sĩ, 139 dược sĩ, 262 

nữ hộ sinh, 795 cán sự điều dưỡng, 714 y tá, 2690 nhân viên hành chánh, 

1255 sinh viên y khoa, 1733 sinh viên dược khoa, 206 sinh viên Nha khoa 

[110, tr.50]. Có một điều đáng ghi nhận là trong hệ thống y tế Công tại Sài 
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Gòn trước đây, tỷ lệ cứ 1 bác sĩ có khoảng 4 cán sự điều dưỡng, 3,6 y tá và 

hơn 13 nhân viên hành chánh. Viện Pasture ở Sài Gòn năm 1973, có 45 bác 

sĩ, 54 Y sĩ, 17 bào chế sư hoá học, 4 bác sĩ và kỹ sư thú y [188, tr.186]. 

Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển khá hiện đại của hệ thống y tế Sài 

Gòn lúc bấy giờ thì cũng xuất hiện một số mặt trái. Đó là thuốc men và dụng 

cụ y tế từ nguồn viện trợ Mỹ cho quân đội được mang ra bán và sử dụng một 

cách bất hợp pháp đầy rẫy trên thị trường. Trong khi đó, tại các nhà thuốc Tây 

các loại dược phẩm có lợi ích quân sự lại bị kiểm soát hết sức chặt chẽ, vì sợ 

đem bán hoặc tiếp tế cho lực lượng cách mạng. Chiến cuộc càng lúc càng 

khốc liệt, đời sống xã hội bị phân hoá, nạn trẻ mồ côi, vô thừa nhận, lang 

thang bụi đời ngày càng tăng. Trong khu vực Sài Gòn, nhiều cô nhi viện và 

ký viện được thành lập, làm nơi chăm sóc. Các bệnh xã hội ở Sài Gòn tăng, 

bệnh phong và các bệnh hoa liễu đã trở thành phổ biến.  

3.3.4. Văn hoá, xuất bản, báo chí 

Sài Gòn ngoài là thủ đô kinh tế và đồng thời là trung tâm văn hoá của 

VNCH. Sau một quá trình tập trung xây dựng, các chính sách văn hoá của 

Hoa Kì và chính quyền VNCH được áp dụng ở miền Nam, đặc biệt ở đô thị 

Sài Gòn và đã có những tác động nhất định, đi sâu vào đời sống xã hội.  

Hoạt động văn hoá, xuất bản, báo chí ở Sài Gòn trong những năm 1970 

vẫn hết sức sôi nổi. Hệ thống mạng lưới phát thanh, truyền hình được xây 

dựng ngày càng hoàn thiện và được mở rộng. Hệ thống phát hành báo chí tiếp 

tục phát triển. Hầu hết các tạp chí và nhật báo đều đặt toà soạn tại Sài Gòn và 

hiếm có tờ báo nào được phát hành tại các tỉnh thành khác… Các trung tâm 

Hội đồng báo chí quốc gia, các đoàn thể báo chí từ chủ báo đến hội ký giả đều 

đặt trụ sở tại Sài Gòn.  
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Các nhà xuất bản ở Sài Gòn ngày càng lớn mạnh, số lượng xuất bản ở 

Sài Gòn được tung ra khắp nơi ở miền Nam tăng lên. Hệ thống thư viện ở Sài 

Gòn tương đối phát triển. Cho đến giai đoạn này, “Sài Gòn có ít nhất là 12 thư 

viện cỡ lớn gồm chừng 200.000 cuốn sách đủ loại, trong đó thư viện quốc gia 

tại 34 đường Gia Long là lớn hơn cả (chừng 150.000 cuốn)… Ngoại trừ Đà 

Lạt, Huế và ngay Cần Thơ, không một tỉnh lỵ hay thị xã nào có được một thư 

viện cỡ từ 10.000 cuốn sách trở lên” [2, tr.3]. Sài Gòn cũng là trụ sở của hầu 

hết các các hiệp hội văn hoá công cũng như tư… Các đoàn kịch, cải lương 

đều tập trung thường xuyên ở Sài Gòn vì vậy các chương trình nghệ thuật, 

trình diễn văn nghệ như nhạc, kịch, thơ… các buổi triển lãm hội hoạ, nhiếp 

ảnh, điêu khắc cũng thường được khởi sự từ Sài Gòn và nhiều khi chỉ có ở Sài 

Gòn. Có thể nói, đời sống sinh hoạt văn chương nghệ thuật ngày càng trở 

thành sinh hoạt độc quyền của Sài Gòn dưới hình thức những câu lạc bộ, quán 

cà phê, tiệm rượu, phòng trà, quán nhạc quán bar nhan có mặt ở rất nhiều khu 

phố. Ở Sài Gòn trước năm 1975, nhiều nhà sách, tạp chí, nhóm văn nghệ, tư 

tưởng ra đời như nhóm Bách khoa, Nhân loại, Văn hoá ngày nay, Sáng tạo, 

Gió mới, Nghệ thuật… Các tạp chí về tư tưởng, triết học như Tư tưởng, Vạn 

hạnh, Giữ thơm quê mẹ… Các nhà xuất bản như Lá Bối, Ca Dao, Thời Mới…  

Tên tuổi nhiều nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau đã 

thành danh trong giai đoạn này vẫn còn ghi dấu ấn đến tận ngày nay. Văn 

chương có nhà thơ Nguyên Sa, Nguyễn Tất Nhiên, Bùi Giáng, Tô Thuỳ Vân, 

Du Tử Lê,…  những nhà văn như Nhã Ca, Tuý Hồng, Mai Thảo, Võ Phiến, 

Phan Nhật Nam, Hoàng Ngọc Biên… Mảng nghiên cứu có các nhà phê bình, 

dịch thuật, triết học, tôn giáo với những cây bút như : Nguyễn Hiến Lê, Giản 

Chi, Nguyễn Duy Cần, Nhất Hạnh, Cao Văn Luận, Hoàng Sỹ Quý, Nguyễn 

Khắc Xuyên, Kim Định…Văn nghệ sĩ có những tên tuổi lớn như nhạc sĩ 
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Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Châu Kỳ, Ngô Thuỵ Miên… ; Cải lương có 

Thanh Nga, Hữu Phước, Hùng Cường, Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Ngọc Giàu… 

Ca nhạc có Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu, Giao Linh, Duy Khánh, Chế 

Linh, Elvis Phương… 

   Có thể nói, người dân Sài Gòn giai đoạn này được hưởng thụ một đời 

sống văn hoá, văn nghệ, báo chí hết sức phong phú và đa dạng. Khắp nơi ở 

Sài Gòn, hệ số tần suất xuất hiện của món ăn tinh thần này là thường xuyên, 

thường trực hàng ngày, nó trải rộng từ rạp báo đường phố, các hiệu sách đến 

các quán cafe, ca nhạc, quán bar, vũ trường…  

   Bên cạnh vốn tự có của mình, cách thức tiếp nhận lối sống văn hoá của 

người dân Sài Gòn ngày càng chịu ảnh hưởng của văn hoá Hoa Kì vốn là một 

nền văn hoá phức tạp, đặc biệt giai đoạn sau khi chịu sự xâm nhập mạnh mẽ 

của văn hoá Hoa Kì vào miền Nam. Cùng với sự viện trợ kỹ thuật của Hoa 

Kì, chính quyền VNCH có nhiều biện pháp tuyên truyền cổ động tinh thần 

văn hoá tự do, cuộc sống hưởng thụ, cổ xuý đời sống tinh thần cho dân chúng 

Sài Gòn. Các chương trình phát thanh truyền hình được phổ biến rộng rãi, 

hoạt động hết tần suất. Cho đến năm 1972, tổng số giờ phát thanh hàng tuần 

của các đài trên vô tuyến truyền thanh ở Sài Gòn là 24/24 giờ. Số lượng các 

rạp chiếu bóng được tăng lên nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí của dân chúng ở 

đô thị Sài Gòn. Năm 1970, Sài Gòn có 39 rạp chiếu bóng, năm 1971 tăng lên 

41 và năm 1972 con số này là 42 rạp [188, tr.139]. Đây là một trong những 

kênh hữu hiệu đưa đời sống văn hoá đi vào dân chúng một cách nhanh nhất. 

Với phương tiện kỹ thuật được trang bị, hệ thống mạng lưới tuyên 

truyền văn hoá của Hoa Kì và chính quyền Sài Gòn khá hữu hiệu. Biến 

chuyển văn hoá xã hội ở Sài Gòn trong giai đoạn này chịu sự ảnh hưởng 

mạnh mẽ từ nền văn hoá phong phú, đa dạng và phức tạp của Hoa Kì, có thể 
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qui về 3 dạng khác nhau. Thứ nhất, đó là một số bộ phận xã hội, nhất là bộ 

phận trong thế hệ trẻ, hướng về văn hoá ngoại lai. Họ sống thực dụng, sống 

gấp, sống hưởng thụ. Cuộc sống hiện đại đã lôi cuốn họ, có một bộ phận rời 

xa cội nguồn, chống lại những ý thức truyền thống. Thứ hai, đó là bộ phận 

sống tuỳ cơ ứng biến, không mặn mà với chủ trương chính sách của các bên, 

có thể nói là bộ phận tương đối thờ ơ với thế cuộc. Thứ ba, là bộ phận hướng 

vào cuộc sống đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc, theo tinh thần 

cội nguồn. Ba bộ phận này chính là phân loại văn hóa - chính trị của xã hội 

Sài Gòn, biến động và va chạm với nhau trong suốt chiều dài cuộc chiến. 

Nhưng nó được hình thành rõ nét đặc biệt từ năm 1969 trở đi, khi lực lượng 

thứ ba phát triển lớn mạnh. 

Bên cạnh đó, đời sống văn hoá thường nhật của nhân dân Sài Gòn tồn 

tại lâu dài, bền vững là loại văn hoá dân gian, truyền thống, phi vật thể. Một 

loại văn hoá ra đời trên tinh thần văn hoá phục hưng tinh thần dân tộc của trí 

thức, học sinh, sinh viên, như các phong trào xuống đường, hát cho đồng bào 

tôi nghe, nối vòng tay lớn… thể hiện tinh thần đoàn kết, văn hoá hoà bình, 

văn hoá dân tộc. Các văn nghệ sĩ đã tiếp sức cho phong trào này đến tận ngày 

giải phóng miền Nam. 

Dù ở phương diện nào, các chính sách văn hoá của Hoa Kì và chính 

quyền Sài Gòn thông qua các phương tiện xuất bản, báo chí và truyền thông 

khác nhằm tuyên truyền ý muốn của họ, nhưng rõ ràng những mục tiêu đó 

khó đạt được. Một bộ phận cư dân đã không chịu ảnh hưởng, tác động của 

văn hoá bên ngoài mà họ vẫn cùng cùng đồng hành với đường hướng của dân 

tộc với mục đích cao cả là hoà bình, thống nhất nước nhà. Từ góc nhìn về đời 

sống văn hoá, xã hội Sài Gòn như nói trên nếu đánh giá rằng văn hoá và xã 

hội của Sài Gòn đã bị Hoa Kì và chính quyền Sài Gòn làm biến chất, bị ru 
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ngủ, bị bôi đen và bị đầu độc… là nhận xét thiếu thoả đáng và vô tình coi nhẹ 

sức trường tồn của truyền thống văn hoá, coi nhẹ bản năng tự tôn của người 

Việt tại cộng đồng đô thị Sài Gòn.   

Nhìn chung, so với giai đoạn trước, văn hoá, thông tin xuất bản, báo chí 

sau một thời gian được xây dựng trước đó đã đi vào đời sống xã hội Sài Gòn 

một cách có nề nếp, lề lối và trở thành thói quen thường trực. Đặc biệt, lối 

sống Mỹ đã có tác động mạnh mẽ, sâu rộng trong đời sống cộng đồng cư dân 

đô thị Sài Gòn, nó bao gồm hai mặt vừa tiêu cực, vừa có phần tích cực. Một 

mặt nó rời xa văn hoá truyền thống của người Việt, nhưng mặt khác giúp 

người ta hiểu cuộc sống đa dạng hơn. Dù yếu tố nào đi nữa thì có một thực tế 

là cư dân đô thị Sài Gòn dù muốn hay không đều bị ảnh hưởng ở những mức 

độ khác nhau và xu thế hướng ngoại xuất hiện trong đa số bộ phận cư dân trẻ. 

Do điều kiện lịch sử chi phối, nên trong thời kỳ trước, cư dân vùng phía Nam, 

nhất là Nam Bộ mà chủ yếu là Sài Gòn đã có điều kiện giao tiếp với nếp 

sống/xã hội phương Tây nhiều hơn cư dân Trung và Bắc Kỳ, đặc điểm này rõ 

nét hơn và được nhân rộng ra trong thời kỳ 1965-1975. 
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Tiểu kết chƣơng 3 

   Từ năm 1969 trở đi, trong bối cảnh lịch sử mới, Hoa Kì rút quân, viện 

trợ giảm, chiến tranh tiếp diễn, kinh tế và xã hội Sài Gòn bị xáo trộn và rơi 

vào khủng hoảng. Mặc dù chính quyền VNCH đã đưa ra nhiều chính sách, 

biện pháp nhằm khắc phục tình trạng khó khăn nhưng với việc thiếu nội lực 

và sự lớn mạnh của lực lượng cách mạng đã buộc chế độ Sài Gòn phải căng 

mình để đối phó về quân sự đã đẩy kinh tế, xã hội Sài Gòn đến sự khủng 

hoảng không thể cứu vãn.  

Các ngành kinh tế sau giai đoạn phát triển đã dần đi xuống. Trong 

những năm đầu của Việt Nam hoá chiến tranh, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của 

Hoa Kì, các chính sách cải cách liên tục của chính quyền VNCH, kinh tế Sài 

Gòn dần chững lại và rơi vào hoạt động cầm chừng. Nhưng từ năm 1973, sau 

Hiệp định Paris, Hoa Kì rút hết quân, viện trợ giảm, kinh tế Sài Gòn lao dốc. 

Nhiều ngành công nghiệp do bị rút vốn, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp,… nên 

hàng loạt xí nghiệp, cơ sở sản xuất phải đóng cửa, phá sản. Hoạt động thương 

nghiệp đình trệ, không còn thị trường rộng mở và thuận lợi như trước. Tâm lí 

của dân chúng hoang mang, lo sợ, hoảng loạn do chiến tranh bất thường nên 

những ngành thuộc về tiền tệ, tài chính, ngân hàng bị ngưng trệ.  

Xã hội ở Sài Gòn chịu tác động trực tiếp từ kinh tế, đời sống sinh hoạt 

của đa số dân chúng bị đảo lộn. Đa số các tầng lớp, giai cấp đều gặp khó khăn 

do các nhà sản xuất bị phá sản. Hàng loạt công nhân, lao động bị thất nghiệp, 

đời sống của đa số người dân gặp nhiều khó khăn. Các giai tầng trong xã hội 

bị chi phối và phân hoá mạnh mẽ. Tâm lí của đại đa số là nghe ngóng tin tức, 

đón chờ diễn biến mới và không còn mặn mà chú trọng các hoạt động của đời 

sống bình thường dẫn đến sự bất ổn trong xã hội. 
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Khác với giai đoạn 1965-1968, Sài Gòn nhận được viện trợ dồi dào từ 

Hoa Kì nên kinh tế và xã hội phát triển nhanh chóng, giai đoạn 1969-1975, 

những mâu thuẫn, hạn chế trong việc vận hành nền kinh tế và hoạt động xã 

hội đã được bộc lộ và không thể nào khắc phục, trong đó nổi lên mâu thuẫn 

giữa mục đích và biện pháp của Mỹ và chính quyền VNCH. Mục đích đề ra là 

để xây dựng một quốc gia độc lập phát triển nhưng biện pháp lại gắn chặt sự 

phụ thuộc vào viện trợ Mỹ. Chuyển biến kinh tế, xã hội của Sài Gòn cho thấy 

ảnh hưởng rõ nét của viện trợ Hoa Kì, chính sách của chính quyền VNCH, 

đặc biệt là do tác động của chiến tranh. Sự thiếu nội lực đã đẩy kinh tế và xã 

hội Sài Gòn chuyển biến theo hướng đi xuống và dẫn tới sụp đổ.   
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Chƣơng 4 

 MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 

 

4.1. Chuyển biến kinh tế, xã hội Sài Gòn chịu tác động từ viện trợ của 

Hoa Kì, chính sách của Việt Nam Cộng hoà  

4.1.1. Viện trợ của Hoa Kì 

 Hơn hai mươi năm có mặt tại Việt Nam (1954-1975), Hoa Kì đã đóng 

vai trò nòng cốt trong hoạt động của chính trường cũng như ngoài chiến 

trường, bắt đầu từ việc tham gia gián tiếp qua trung gian người Pháp, sau đó 

giữ vai trò cố vấn và cuối cùng là trực tiếp can thiệp vào miền Nam Việt 

Nam. Đặc biệt, từ năm 1965, khi Hoa Kì tiến hành chiến lược chiến tranh Cục 

bộ ở miền Nam Việt Nam, mức độ can thiệp ngày càng mạnh mẽ. Viện trợ 

quân sự và kinh tế tăng lên theo cường độ của chiến tranh. Số lượng vũ khí, 

quân trang, quân dụng, quân đội và tiền bạc được Hoa Kì mang vào Nam Việt 

Nam. Chính sự can thiệp và viện trợ của Hoa Kì ở miền Nam đã tác động một 

cách mạnh mẽ đến chuyển kinh tế, xã hội Sài Gòn. 

Trước hết, viện trợ Hoa Kì đã quyết định sự sống còn của thể chế 

VNCH. Trong suốt quá trình tồn tại của chế độ VNCH, đặc biệt từ năm 1965 

khi chiến tranh leo thang, miền Nam Việt Nam gần như không thể tạo ra sức 

sản xuất, cả miền Nam trong đó bao gồm Sài Gòn sống chủ yếu bằng nguồn 

viện trợ của Hoa Kì. Theo tính toán, trong vòng 10 năm, từ 1960 đến 1970, 

viện trợ kinh tế của Mỹ cho miền Nam là trên 4 tỷ đô-la, chủ yếu là lương 

thực, hàng tiêu dùng, xăng dầu, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất... Viện trợ 

quân sự là 8 tỷ đô-la. Đó là chưa kể số chi phí đổ vào để nuôi đội quân 

thường trực hơn 500.000 người Mỹ và đồng minh của Mỹ. Trong đó, chỉ tính 

từ năm 1965 đến 1970, Mỹ đổ vào miền Nam hơn 2 tỷ đôla để xây dựng các 

công trình quân sự phục vụ chiến tranh. Với nguồn đầu tư lớn như vậy, hiển 
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nhiên miền Nam, mà đặc biệt là đô thị Sài Gòn - thủ đô của VNCH đã khoác 

lên mình một diện mạo mới. 

Viện trợ Hoa Kì đóng vai trò quyết định trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng 

ở Sài Gòn, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế. Với khối lượng đôla và 

phương tiện lớn đổ vào miền Nam, một số ngành của công nghiệp Sài Gòn 

vốn dĩ xơ cứng, què quặt trước đây đã được đầu tư mới từ trang thiết bị, máy 

móc vận hành đến tạo lập thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng như hỗ trợ vốn, 

kỹ thuật và nhân lực.  

Hệ thống giao thông vận tải và thông tin liên lạc kém mở mang ở Sài 

Gòn trước đây đã được đầu tư xây dựng khá hoàn thiện dưới sự viện trợ của 

Hoa Kì. Mặc dù với chủ trương đầu tư, xây dựng các xí nghiệp, sân bay, hải 

cảng, đường cầu, hệ thống thông tin trước hết phục vụ cho chiến tranh của 

Hoa Kì nhưng việc hình thành mạng lưới đó đã phần nào tạo đà phát triển cho 

các hoạt động kinh tế, trong đó nổi bật là thương nghiệp. Hoạt động thương 

nghiệp ở Sài Gòn tương đối thuận lợi nhờ cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và 

thông tin liên lạc tốt. Sài Gòn có thương cảng lớn nhất miền Nam, việc thông 

thương hàng hoá với khối lượng lớn bằng đường thuỷ lúc này là lựa chọn tối 

ưu của các thương nhân. Đường bộ từ Sài Gòn nối đi các tỉnh được mở rộng, 

vận chuyển nhanh chóng, tiện lợi. Hoặc ngay trong nội đô, trung tâm Sài Gòn 

có nhiều con đường được quy hoạch khá khang trang, giao thông tiện lợi. 

Đường hàng không là lựa chọn tối ưu trong bối cảnh chiến tranh ác liệt vì 

việc di chuyển bằng các phương tiện giao thông khác mất an toàn.  

 Viện trợ của Hoa Kì đã cứu cánh cho kinh tế Sài Gòn và kéo dài sự sụp 

đổ trong tình trạng chiến tranh kéo dài ở miền Nam Việt Nam với sự thiếu hụt 

về sức sản xuất, cơ cấu kỹ nghệ và nhân công lành nghề. Đồng thời, viện trợ 

ấy đã giúp Sài Gòn duy trì sự tồn tại trong quá trình biến chuyển nghịch chiều 
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giữa các yếu tố sản xuất và tiêu thụ; xuất cảng và nhập cảng, tài chánh và tiền 

tệ, lương bổng và giá cả.  

Viện trợ của Hoa Kì đã làm thay đổi đời sống kinh tế của người dân Sài 

Gòn. Chương trình viện trợ lương thực, thực phẩm của Hoa Kì đã mang đến một 

diện mạo, đời sống kinh tế khác biệt ở Sài Gòn so với các đô thị cũng như nông 

thôn khác ở miền Nam. Đời sống của người dân Sài Gòn từ ở mức tiêu thụ thiếu 

thốn đến mức sống xa xỉ. Dưới chương trình viện trợ thương mại hoá bao gồm 

viện trợ thương mại và mậu dịch hàng hoá PL 480 (Public Law 480 Commodity 

Sales for Currencies). Theo đó, chương trình nhập cảng ồ ạt vào miền Nam Việt 

Nam được đẩy mạnh. Các mặt hàng cần thiết được nhập cảng dưới hình thức 

viện trợ và được tiêu thụ hoặc phân phối ở Sài Gòn trước khi đưa đến các vùng 

khác. Mức độ tiêu thụ ở Sài Gòn rất cao, từ nhu yếu phẩm đến các phẩm cao cấp 

thời bấy giờ. Trước năm 1965, tiềm năng, nội lực của VNCH không thể đáp ứng 

hết được nhu cầu cơ bản của người dân Sài Gòn chứ chưa nói đến mức sống xa 

hoa, nhưng từ khi có viện trợ ồ ạt của Hoa Kì, một bộ phận dân chúng ở Sài Gòn 

đã được thụ hưởng mức sống kiểu Mỹ. Trong kinh tế, việc cân bằng giữa cung 

và cầu rất quan trọng, nhưng một điều khác biệt ở Sài Gòn lúc này là xã hội này 

chỉ quan tâm đến việc cầu còn không cần quan tâm đến cung, bởi họ có một 

nguồn cung vô bờ bến từ Hoa Kì, chỉ việc tập trung vào mặt tiêu thụ. 

Chuyển kinh tế, xã hội Sài Gòn cho thấy việc dồn dập đưa hàng viện 

trợ vào Sài Gòn đã nên tình trạng khác biệt, gây ảo tưởng rằng mức tiêu thụ 

tính theo đầu người đã tăng lên với một mức choáng váng (trên thực tế mức 

sống của một số người đã giảm sút và mức tiêu thụ tính theo đầu người từ 

năm 1960 đến năm 1970 tăng rất ít, có ý kiến cho rằng nếu không có chiến 

tranh, mức sống của người Việt Nam có thể sẽ cao hơn). Tuy nhiên, “nhờ trợ 

cấp của Mỹ nên mức tiêu thụ lương thực chưa bị giảm sút và thậm chí đầu 
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những năm 1970, Nam Việt Nam có mức tiêu thụ ca-lo cao nhất tính theo đầu 

người ở Đông Nam Á” [46, tr.256-257] và sau khi Hoa Kì giảm viện trợ, ngay 

lập tức kinh tế, xã hội Sài Gòn lại bị đảo theo một tình thế ngược lại.    

Viện trợ của Hoa Kì đã tạo ra nhiều việc làm, thu nhập cho người lao 

động. Ngoài những việc làm được tạo dựng trên cơ sở hoạt động của các nhà 

máy, xí nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng ra thì sự hiện diện trực tiếp của quân 

đội và đồng minh của Hoa Kì đã kéo theo hàng chục vạn người làm các 

ngành, nghề dịch vụ phục vụ cho đạo quân viễn chinh này. Điều đó cho thấy 

thêm yếu tố tác động làm trầm trọng thêm tính chất phi sản xuất và ăn bám 

vào viện trợ của Hoa Kì ở các thành thị miền Nam nói chung, đặc biệt ở Sài 

Gòn nói riêng. Genrald Hickey, một giáo sư Mỹ chuyên nghiên cứu về miền 

Nam Việt Nam nhận xét: “Có lúc chỉ riêng ở Sài Gòn, chúng ta đã có 60.000 

quân Mỹ sống trong 500 bin-đinh. Điều đó đã tạo ra một nhu cầu to lớn về nữ 

phục vụ, người nấu bếp, lái xe và mọi thứ phục vụ khác” [210, tr.419]. Ở mặt 

nào đó, chính viện trợ kinh tế của Hoa Kì ở miền Nam Việt Nam đã bóp méo 

nền sản xuất truyền thống, các mặt hàng của người Việt không thể cạnh tranh 

nổi với hàng hoá ngoại nhập và Sài Gòn được ví như là chợ trời của Mỹ. Từ 

năm 1965, dưới sự viện trợ của Hoa Kì, Sài Gòn trở thành đô thị vui nhộn của 

một nước thời chiến, thể hiện sự tương phản kỳ quặc với tiếng súng nổ cách 

đó không xa bên ngoài thành phố. 

Ngoài các viện thương mại, Hoa Kì còn có nguồn viện trợ phát triển 

theo dự án cho các chương trình xã hội.  

Trước hết, để tạo ra cơ cấu chính trị bền vững, thông qua viện trợ của 

Hoa Kì, các nhà chiến lược Mỹ đề nghị với giới cầm quyền VNCH thực hiện 

chính sách “cưỡng bức đô thị hóa”, xem đó là giải pháp có hiệu quả nhất để 

chống lại chiến tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam. Đồng thời Mỹ và 
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chính quyền Sài Gòn đề ra khẩu hiệu “tranh thủ trái tim và khối óc” của nhân 

dân miền Nam. Chính sách “cưỡng bức đô thị hóa” của Mỹ hướng đến việc 

phá vỡ nền tảng xã hội truyền thống Việt Nam là làng xã, tách nhân dân ra 

khỏi Cách mạng “tát nước, bắt cá”, tạo điều kiện để kìm kẹp, kiểm soát nhân 

dân hơn. Một trong những hệ quả của các chính sách đó đã đẩy dân chúng đổ 

về các đô thị, trong đó có Sài Gòn, từ đó kéo theo vô số hệ luỵ về biến đổi 

dân cư, an ninh trật tự và đời sống của người dân đều bị đảo lộn. Cho đến đầu 

những năm 1960, dân số các thành thị miền Nam mới chỉ chiếm 20% tổng số 

dân và đến đầu những năm 1970 đã vọt lên, chiếm 43% tổng dân số, đó là 

một quá trình đô thị hóa không bình thường. 

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá đều chịu sự tác động mạnh mẽ của 

viện trợ Hoa Kì. Giáo dục nhận được sự viện trợ khá toàn diện của Hoa Kì từ 

trang bị cơ sở vật chất, trường lớp đến việc đào tạo đội ngũ giảng dạy. Viện 

trợ Hoa Kì đã đầu tư để giáo dục chuyển từ mô hình Pháp sang mô hình kiểu 

Mỹ. Bằng nhiều biện pháp như đào tạo tại chỗ hoặc cung cấp nhiều học bổng 

du học ở Hoa Kì. Nhiều trí thức được đào tạo bài bản ở Hoa Kì và nước ngoài 

về và góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện nền giáo dục kiểu mới dưới 

nền Đệ Nhị Cộng hoà.  

Thông qua viện trợ, nhiều cơ quan văn hoá của Hoa Kì được thiết lập ở 

Sài Gòn như thư viện Abraham Lincoln, Hội Việt Mỹ, Trung tâm văn hoá 

Hoa Kì, phòng thông tin Hoa Kì... Đặc biệt, qua chương trình viện trợ kỹ 

thuật, viện trợ sách, báo cùng các cố vấn Hoa Kì đã truyền bá tư tưởng, kiến 

thức Hoa Kì vào Sài Gòn... Mặt khác, Hoa Kì cũng hạn chế nhập cảng sách, 

báo từ các nước khác mà thay vào đó khuyến khích nhập cảng từ Hoa kì. Thời 

kỳ đó, “hầu hết các thư viện ở Sài Gòn (trừ thư viện quốc gia và thư viện 



137 

 

Trung tâm văn hoá Pháp) tỷ lệ sách báo Mỹ chiếm khoảng 60-70%, còn tại 

các cơ sở văn hoá của Hoa Kì dĩ nhiên là sách Mỹ chiếm hầu hết” [4, tr.72].  

Song song với việc nhập cảng sách báo Hoa Kì, phong trào học tiếng 

Anh đã phát triển mạnh mẽ bởi tính chất hữu dụng và thiết thực. Học tiếng 

Anh để tham khảo tài liệu và cũng để kiếm việc làm. Hầu hết ở những thành 

phố lớn đều có Hội Việt Mỹ, đặc biệt ở Sài Gòn số học viên gia tăng nhanh 

chóng, các trường anh văn tư nhân thi nhau mở cửa. Ngay trong các trường 

trung học, Pháp văn dần dần biến mất ở các lớp dưới vì đã lỗi thời.  

Những chính sách đó đã tạo nên thói quen cho hàng triệu người với một 

lối sống không sản xuất, dựa trên cơ sở một xã hội tiêu thụ chuyên sống nhờ 

vào viện trợ. Một số bộ phận chạy theo lối sống thực dụng, chuộng vật chất 

và đặt nhẹ khía cạnh tinh thần khiến cho văn hoá đông phương bị lu mờ. Văn 

hóa Hoa Kì cũng theo đó vào miền Nam Việt Nam, tạo nên diện mạo xã hội 

khác hoàn toàn, biến đổi một cách sâu sắc, toàn diện. Trung bình cứ 5 đám 

cưới quân nhân ở Sài Gòn thì một đám cưới là của lính Mỹ. Điều này gây nên 

một hệ quả cho xã hội, đó là tình trạng hàng vạn trẻ em Mỹ lai chào đời và 

trong số đó đã bị bỏ lại Việt Nam sau khi VNCH sụp đổ. Ở đâu có lính Mỹ 

tới, ở đó có văn hóa Mỹ, nhưng có lẽ chưa bao giờ đạt đến mức độ như 

trường hợp với Việt Nam. Sự giàu có của nước Mỹ, công nghệ Mỹ cho phép 

người Mỹ làm điều này một cách lố bịch. Trong các hộp đêm của Sài Gòn, từ 

khi Mỹ rót viện trợ vào, một lối sống xa hoa nảy nở trong tiếng súng của cuộc 

chiến. 

Chính sách viện trợ của Hoa Kì đã tạo điều kiện cho những hoạt động 

đầu cơ, lũng đoạn của các thành phần cơ hội trong chiến tranh dẫn đến sự 

phân hóa mạnh trong xã hội miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng theo 

hai cực. Ở đầu cực này là tư bản nước ngoài, giai cấp tư sản mại bản, giới 
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cầm quyền có quyền lợi gắn bó với Mỹ và chính quyền VNCH, đã mặc sức 

làm giàu. Ở đầu cực kia là đời sống của đa số công nhân, lao động khó khăn 

với đồng tiền ngày càng trượt giá, lạm phát, thất nghiệp nghiêm trọng. 

Trong quá trình thực hiện chính sách thực dân mới, miền Nam Việt 

Nam nhận được sự viện trợ dồi dào từ Hoa Kì, những biến chuyển về kinh tế 

và xã hội ở miền Nam nói chung, Sài Gòn nói riêng là hệ quả trực tiếp từ sự 

viện trợ ấy. Sự chuyển biến đó một mặt thể hiện tính chất phụ thuộc vào 

ngoại viện Hoa Kì của Sài Gòn, nhưng mặt khác cho thấy, sự hiện diện của 

tiền bạc và thậm chí là đội quân viễn chinh Hoa Kì ở miền Nam cũng không 

không tạo nên một cơ sở vững chắc từ kinh tế, xã hội và chính trị như cố vấn 

Henri Kissinger đã thừa nhận: “Cái mạnh của chúng ta về quân sự ở miền 

Nam Việt Nam không kéo theo cái mạnh về chính trị. Cho đến nay, chúng ta 

vẫn không thể tạo ra được một cơ cấu chính trị có thể tồn tại được sau khi 

chúng ta rút đi” [210, tr.423]. 

4.1.2. Chính sách của chính quyền Việt Nam Cộng hoà 

 Nếu viện trợ Mỹ là yếu tố ngoại sinh thì các chính sách của chính 

quyền VNCH là yếu tố nội sinh, quyết định sự sống còn của bản thân nền 

kinh tế ấy. Một số chính sách của chính quyền Sài Gòn tác động đến sự thay 

đổi của kinh tế Sài Gòn, chủ yếu liên quan đến chế độ sở hữu, công nghệ và 

thị trường.  

Chính sách kinh tế của chính quyền VNCH đã tạo điều kiện cho chủ 

nghĩa tư bản phát triển nhanh ở Sài Gòn. Các Sắc luật đầu tư của chính quyền 

VNCH đã làm cho kinh tế Sài Gòn có cơ sở vững chắc và phát triển một cách 

bài bản hơn. Trước đó, dưới thời Pháp thuộc, chế độ sở hữu nhà nước độc 

quyền của chủ nghĩa tư bản đã làm cho kinh tế, tiêu biểu là ngành công 

nghiệp không thoát được sự xơ cứng, chỉ có công nghiệp quân sự phát triển 
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còn các ngành khác trong tình trạng trì trệ do Pháp không muốn đầu tư, hiện 

đại hoá công nghệ. Trong thời kỳ 1954-1975, mặc dù trong bối cảnh chiến 

tranh nhưng chính quyền VNCH liên tục có những hướng dẫn đầu tư đối với 

tư bản trong nước, thành lập Quĩ đầu tư quốc gia (Trung tâm khuyếch trương 

kỹ nghệ) do Mỹ cấp vốn, làm nhiệm vụ giới thiệu và hướng dẫn các nhà tư 

sản trong, ngoài nước kinh doanh theo kế hoạch của nhà nước. Các Tuyên 

ngôn về đầu tư (3/1957) khá cởi mở, Sắc luật đầu tư (2/1963, 4/1972) ra đời, 

tạo điều kiện thuận lợi, môi trường hấp dẫn cho các nhà đầu tư, như đảm bảo 

không quốc hữu hoá, miễn các loại thuế trước bạ, lợi tức, hải quan từ một đến 

ba năm, được tự do chuyển lợi tức về nước. 

Chính scash hỗ trợ cơ chế sở hữu và thay thế công nghệ góp phần quan 

trọng trong việc giải phóng sức sản xuất, tạo ra một đội ngũ kinh doanh năng 

động, dám mạo hiểm, chớp lấy thời cơ để phát triển. Kinh tế Sài Gòn biến 

chuyển có sự đa dạng hoá trong hình thức sở hữu nhà nước, hợp doanh và tư 

nhân. Trong đó, hình thức sở hữu tư nhân của nước ngoài tăng mạnh là nhờ 

một số chính sách cởi mở của chính quyền VNCH. Cơ chế sở hữu tương ứng 

với sự phát triển năng động kinh tế thị trường nên khả năng thu hút vốn 

nhanh, quy mô lớn, giá trị sản lượng hàng hoá tăng cao như công nghiệp chế 

biến thực phẩm đồ uống, công nghiệp dệt, sản xuất giấy. Các ngành kinh tế, 

đặc biệt là công nghiệp có những ngành, những lĩnh vực tiếp cận được công 

nghệ tiên tiến, thị trường được mở rộng nên đã có bước phát triển nhất định 

mặc dù mất cân đối, phụ thuộc quá lớn vào nhập khẩu. Việc thay thế trang 

thiết bị công nghệ mà ngành thực phẩm, ngành luyện kim đã có sản phẩm 

cạnh tranh, tạo ra sự phát triển với tốc độ cao, quy mô mở rộng.  

Như vậy, chính sách cơ chế sở hữu và công nghệ góp đã phần quan 

trọng trong việc giải phóng và phát triển sức sản xuất. Sự hỗ trợ về chế độ sở 
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hữu, thay thế công nghệ của chính quyền VNCH đã tạo ra một đội ngũ kinh 

doanh năng động, dám mạo hiểm, chớp lấy thời cơ để phát triển. Điều này, 

được thể hiện trong sự phát triển của thành phần kinh tế tư nhân. 

Chính sách tiền tệ của chính quyền VNCH đã thiết lập một hệ thống tài 

chính, là cơ sở hình thành các định chế tài chính đáp ứng các yêu cầu của 

chính sách tín dụng. Chính sách tiền tệ là chính sách ra đời sớm nhất, ngay từ 

năm 1955 với sự hình thành đồng bạc Sài Gòn thay cho đồng bạc Đông 

Dương trước đây của Pháp. Ở Sài Gòn, tiền tệ hình thành 2 thị trường: thị 

trường công khai và thị trường chợ đen. Đồng bạc Sài Gòn tương đối ổn định 

cho đến năm 1966 và sau đó là năm 1971, chính quyền VNCH đã phải điều 

chỉnh tỉ giá. Việc điều chỉnh tiền tệ của chính quyền VNCH qua các giai đoạn 

khác nhau một mặt nào đó đã góp phần thiết lập gia tăng tiết kiệm và đầu tư, 

duy trì thế quân bình cán cân thanh toán quốc tế, bình ổn thị trường, giải 

quyết tình trạng khẩn cấp nhưng mặt khác nó cũng tạo nên tình trạng lạm phát 

phi mã. Trước năm 1969, tình trạng lạm phát đã theo chiều hướng gia tăng 

nhưng nhờ viện trợ của Hoa Kì và việc kiểm soát đồng bạc của chính quyền 

tương đối chặt chẽ nên nền kinh tế vẫn còn ổn định. Chính sách hối suất, biện 

pháp tăng thuế kiệm ước, thiết lập quỹ đối giá, ban hành luật ngân hàng và 

bảo hiểm đã thúc đẩy sự phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại. Tuy 

nhiên, từ năm 1969, thị trường tiền tệ bắt đầu đà lạm phát tăng cao do nền 

kinh tế có sự biến đổi; đặc biệt từ năm 1972 trở đi, chính quyền VNCH đã 

chủ trương thả nổi hối suất, tương quan giữa đồng đôla Mỹ và đồng bạc Sài 

Gòn biến đổi theo thị trường và chính quyền mất dần sự kiểm soát tiền tệ. 

Ngoài những chính sách kể trên thì hai chính sách nổi bật áp dụng ở 

vùng nông thôn miền Nam nhưng có tác động ảnh hưởng sâu rộng tới toàn bộ 

kinh tế, xã hội miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng là chính sách Cải 
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cách điền địa và chính sách Người cày có ruộng. Hai chính sách này đã đưa 

xã hội miền Nam thoát khỏi quan hệ sản xuất phong kiến, tiến lên quan hệ sản 

xuất mới tư bản chủ nghĩa, đồng thời hướng một bộ phận cư dân từ nông thôn 

về đô thị Sài Gòn, biến họ trở thành những nhà tư bản, tạo thêm lực cho sự 

phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Sài Gòn.  

Bên cạnh đó, chính quyền Sài Gòn cũng đã ban hành nhiều chính sách 

ưu tiên, khuyến khích người Việt mở rộng sản nghiệp. Chính sách hạn chế 

người Hoa và ưu đãi đối với tư sản dân tộc được chính quyền tiếp tục hỗ trợ, 

nâng đỡ, tuy nhiên, vì nhiều lí do khác nhau mà hoạt động kinh doanh của 

người Việt vẫn bị lép vế. 

Song song với các chính sách về kinh tế, chính quyền VNCH đã có 

nhiều chính sách về phát triển xã hội. Dưới sự viện trợ của Hoa Kì, chính 

quyền VNCH đã quyết liệt tổ chức thực hiện cải cách chương trình giáo dục 

một cách toàn diện các cấp. Để cụ thể hoá các triết lý giáo dục mà chính 

quyền đưa ra, nhiều cách thức, biện pháp trong việc cải tổ nền giáo dục ở 

miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng được tiến hành. Chính quyền tập 

trung xây dựng các cơ sở vật chất trường lớp, thành lập các trường, viện đại 

học và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Bằng việc cử 

người đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, đa số là du học ở Hoa Kì để tạo 

nguồn lực cho đội ngũ giáo dục. Các chính sách của chính quyền VNCH đã 

đạt được những hiệu quả nhất định, cho đến những năm 1960-1970, hàng loạt 

các trí thức bao gồm các giảng viên, giáo sư trở về phục vụ trong ngành giáo 

dục ở miền Nam và tập trung chủ yếu ở Sài Gòn. Nhiều trường đại học, viện 

đại học và các phân khoa được mở, số lượng sinh viên và học viên ở Sài Gòn 

tăng lên nhanh chóng.  
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Nhìn chung, các chính sách của chính quyền VNCH đã tác động đến xã 

hội miền Nam lúc này cơ bản là xuất phát từ việc xây dựng thể chế theo 

khuôn mẫu của Hoa kì, đó là dân chủ, công bằng xã hội, nhân vị. Hiến pháp 

đầu tiên cũng như gần 10 bộ luật của chế độ VNCH đều nêu nội dung dân 

chủ, tự do, công bằng xã hội… Trên thực tế, các chính sách trên chỉ được 

thực hiện một phần và với điều kiện tiên quyết là không đụng chạm đến an 

ninh của hệ thống chính trị của chính quyền VNCH. Song, khách quan, những 

chính sách xã hội dưới thời VNCH có những biểu hiện dân chủ, bình đẳng 

hơn so với thời Pháp. Bởi vậy, nhiều phong trào, lực lượng đã lợi dụng các 

chính sách này để đấu tranh đòi những quyền dân sinh, dân chủ, tự do, nhân 

quyền… chống chính quyền Sài Gòn đàn áp, khủng bố diễn ra suốt từ năm 

1965 đến năm 1975. 

Có thể nói, biến chuyển kinh tế và xã hội Sài Gòn là hệ quả trực tiếp 

của viện trợ Hoa Kì và các chính sách của chính quyền VNCH. Sự biến đổi 

đó gắn liền với quá trình viện trợ cũng như các chính sách của Hoa Kì và 

chính quyền VNCH. Từ năm 1965, viện trợ của Hoa Kì trở nên dồi dào, các 

chính sách tương đối chủ động của chính quyền VNCH đã góp phần thúc đẩy 

kinh tế, xã hội Sài Gòn theo chiều hướng đi lên. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 

1969, với sự thay đổi trong chính sách của Hoa Kì, rút quân và giảm viện trợ, 

chính quyền VNCH phải lao đao tìm kế sách đối phó trước tình hình phức tạp 

ở miền Nam, kinh tế và xã hội Sài Gòn bắt đầu chững lại, chuyển hướng cầm 

chừng và đi xuống. Những chính sách của chính quyền VNCH lúc này chỉ 

còn tác dụng trái chiều, sau năm 1972, trước việc thiếu hụt viện trợ, kinh tế và 

xã hội miền Nam chao đảo, mức sống của người dân xuống thấp, đô thị Sài 

Gòn là nơi biểu hiện rõ nhất.  
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Trong hai mươi năm tồn tại, trừ một vài năm đầu tiên của chính quyền 

Ngô Đình Diệm, các chính phủ nối tiếp nhau tại Sài Gòn đã không thực hiện 

được ý đồ chiến lược kinh tế lâu dài của mình một cách triệt để ở miền Nam 

cũng như ở Sài Gòn căn cứ trên sự đánh giá về tiềm năng vốn có. 

 Kinh tế, xã hội đô thị Sài Gòn thời kỳ 1965-1975 tồn tại, phát triển 

trong mối quan hệ hữu cơ giữa các yếu tố khách quan là chiến tranh và viện 

trợ Hoa Kì với các yếu tố chủ quan là chính sách của chính quyền VNCH. 

Đây là đặc tính căn bản có tính tính đặc thù của kinh tế, xã hội Sài Gòn thời 

kỳ này. Trải qua các giai đoạn lịch sử, dù có sự thay đổi quyền lực nhất định, 

nhưng bản chất của chính quyền VNCH là giống nhau, nương tựa mọi mặt 

vào Hoa Kì để thực hiện chính sách của mình.  

Dù có được những tác động thúc đẩy kinh tế, xã hội Sài Gòn phát triển 

ở chừng mực nào đó nhưng chính quyền VNCH tồn tại dưới bóng Hoa Kì 

không đưa lại độc lập, dân chủ cho nhân dân và đặc biệt là đi ngược lại 

nguyện vọng của toàn xã hội là thống nhất nước nhà nên không thu phục 

được niềm tin của người dân và không có cơ sở xã hội rộng lớn, và sự sụp đổ 

của chế độ Sài Gòn là hoàn toàn tất yếu.   

4.2. Quá trình chuyển biến kinh tế và xã hội Sài Gòn diễn ra cùng nhịp 

điệu của cuộc chiến tranh 

Bối cảnh xã hội miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng trong hơn 

20 năm (1954-1975), đặc biệt là từ năm 1965 trở đi mang một đặc điểm cơ 

bản là luôn luôn bị chiến tranh chi phối, chung sống với chiến tranh, đối mặt 

hàng ngày, hàng giờ với chiến tranh. Bắt đầu nội chiến phe phái, chiến tranh 

“trả đũa ồ ạt” đến “phản ứng linh hoạt”, sau đó là ba chiến lược chiến tranh 

nối tiếp nhau từ Chiến tranh đặc biệt, Chiến tranh cục bộ và Việt Nam hoá 

chiến tranh lần lượt diễn ra và kéo dài cho đến ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ. 
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Bắt nguồn từ khủng khoảng lãnh đạo, miền Nam rơi vào rối loạn về 

chính trị, đảo chính liên tục diễn ra. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế chủ chốt 

của VNCH là Sài Gòn tồn tại và phát triển phụ thuộc vào mức độ leo thang 

của cuộc chiến tranh song hành với quy mô và tốc độ viện trợ về quân sự và 

kinh tế của Hoa Kì. 

Chiến tranh tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở 

miền Nam mà trọng tâm là đô thị Sài Gòn. Có một nghịch lý là mặc dù trong 

bối cảnh chiến tranh diễn ra ác liệt ở miền Nam nhưng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật 

của nội đô Sài Gòn được xây dựng tương đối tốt. Từ năm 1965, chiến tranh 

càng leo thang, viện trợ Hoa Kì vào miền Nam càng được tăng cường. Nếu ở 

giai đoạn trước, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Sài Gòn còn hạn chế, nhỏ 

giọt thì trong giai đoạn chiến tranh Cục bộ, các công ty, nhà máy, xí nghiệp, 

cơ sở sản xuất, đường sá, cầu cống, sân bay... được gấp rút xây dựng nhằm 

phục vụ cho chiến tranh, cho sự tiện nghi trong di chuyển, sinh hoạt của quân 

đội Hoa Kì và đồng minh ở miền Nam. Thông qua viện trợ cho chiến tranh, 

Sài Gòn được đầu tư mạnh mẽ về mọi phương diện, tạo nên diện mạo hoàn 

toàn mới cho đô thị này. Ngành công nghiệp phục vụ chiến tranh có điều kiện 

phát triển như ngành chế biến lương thực thực phẩm, đồ hộp để cung cấp cho 

quân đội; ngành luyện kim, cơ khí có bước tiến vì nguồn nguyên liệu, phế thải 

của những phương tiện, vũ khí trong chiến tranh thải ra nhiều và giá rẻ.  

 Chính bởi có chiến tranh, Sài Gòn mới nhận được nguồn viện trợ từ 

Hoa Kì và thông qua đó, Sài Gòn mới có thể chịu đựng được những điều kiện 

nghiệt ngã khi mà sức sản xuất phục vụ cho xã hội bị thiếu hụt trầm trọng. 

Trong bối cảnh phục vục cho cuộc chiến, cho sự hiện diện đông đảo quân 

viễn chinh ở miền Nam, Hoa Kì thông qua viện trợ thực phẩm đã tuồn số 

lượng lớn hàng hoá vào Sài Gòn. Tại Sài Gòn, số lượng hàng hóa nhập cảng 
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gia tăng nhanh chóng, phần lớn đã được cung cấp cho thị trường, nuôi sống 

đại bộ phận dân chúng. Có thể nói, chiến tranh, sự hiện diện của quân Mỹ và 

viện trợ của họ đã làm thay đổi diện đời sống vật chất của người dân Sài Gòn. 

Hàng hoá nhiều tạo nên thị trường tiêu thụ dồi dào và hoạt động buôn bán trở 

nên sôi nổi, dân cư có mức thu nhập bằng các nguồn khác nhau. Các tướng 

lĩnh, viên chức có bổng lộc khá cao, một số thành phần trong xã hội có mức 

tiêu dùng khá cao. 

 Chiến tranh đã làm cơ cấu các ngành kinh tế biến đổi không đồng đều và 

hoạt động không ổn định. Sự chuyển biến cơ cấu của các lĩnh vực kinh tế phát 

triển không đồng đều giữa công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ và giao thông 

vận tải… giữa các ngành và các sản phẩm cũng khập khiễng, so le. Công 

nghiệp ở Sài Gòn có sự phát triển nhưng quy mô phổ biến vẫn còn nhỏ trong 

khi thương nghiệp, dịch vụ phát triển khá mạnh, quy mô lớn nhưng sự biến 

đổi cơ cấu đó không hoàn toàn bình thường bởi quá trình phát triển đó chủ 

yếu không bắt nguồn từ nguồn lực nội tại vốn có. Cho đến trước năm 1968, 

chiến tranh diễn ra ác liệt ở miền Nam nhưng Sài Gòn vẫn là đô thị an toàn, vì 

vậy, so với các vùng khác, kinh tế Sài Gòn vẫn có những điều kiện phát triển 

đặc biệt là trong các ngành phục vụ cho nhu cầu chiến tranh như công nghiệp, 

giao thông vận tải, dịch vụ... Tuy nhiên, năm 1968 cuộc tiến công Tết Mậu 

thân của lực lượng cách mạng vào Sài Gòn đã làm tổn hại nặng nề kinh tế đô 

thị này, nhiều nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất bị phá huỷ, hoạt động 

thương nghiệp, dịch vụ bị xáo trộn và có phần thụt lùi.  

Kinh tế Sài Gòn từ năm 1965 đến năm 1975 là nền kinh tế thời chiến, 

vừa tập trung phục vụ cho chiến tranh vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các 

tầng lớp dân cư trong xã hội. Chuyển biến của các ngành kinh tế Sài Gòn chịu 

sự chi phối mạnh mẽ của chiến tranh, trong khi các ngành công nghiệp chiến 

tranh tăng trưởng mạnh, một số các ngành kinh tế khác lại suy giảm hoặc sụp 
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đổ. Trong giai đoạn 1965-1968, cuộc chiến tranh Cục bộ diễn ra với sự tham 

chiến trực tiếp của quân đội Hoa Kì và đồng minh và để phục vụ cho nhu cầu 

của lực lượng quân sự, ngành công nghiệp chiến tranh có được chú trọng đầu 

tư và phát triển trong khi các ngành công nghiệp khác hoạt động cầm chừng, 

hoặc giảm sút và biến mất. Hoạt động thương nghiệp giai đoạn này hết sức 

năng động và phát triển do sự phát triển của sản xuất công nghiệp, sự dồi dào 

của hàng hoá viện trợ, sự bùng nổ của các ngân hàng, việc mua bán lưu thông 

tiền tệ, trao đổi hàng hoá trợ cấp của lính Mỹ. Nhưng từ năm 1969, việc 

chuyển hướng chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh, Hoa Kì rút quân đã kéo 

theo sự sụt giảm của hoạt động thương mại. Đó là chưa kể đến chiến tranh lan 

rộng, đô thị Sài Gòn đã không còn an toàn như ở giai đoạn trước, điều này đã 

ảnh hưởng đến hoạt động thương nghiệp ở Sài Gòn cũng như toàn miền Nam. 

Các nhà kinh tế vẫn thường gọi sự phát triển của kinh tế Sài Gòn trong giai 

đoạn này là sự phồn vinh giả tạo, nhưng trên thực tế, kinh tế Sài Gòn có một 

đặc điểm mang tính đặc thù của thời chiến là sự phát triển không bình thường. 

Sài Gòn trong những năm 1965-1968 là một đô thị hết sức sôi động nhưng từ 

năm 1969 trở đi, đặc biệt là từ 1969 đến 1972, sau sự rút đi của quân Mỹ và 

chiến tranh chuyển hướng, moi hoạt động của đô thị Sài Gòn lại biến chuyển 

theo hướng cầm chừng, sau đó tụt dốc và đi đến sụp đổ nhanh chóng. 

Chiến tranh ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh ở Sài Gòn. 

Chiến tranh đã làm cho mọi thứ trở nên không ổn định, các nhà tư bản không 

dám mạo hiểm đầu tư. Đây là yếu tố nổi bật nhất mà các nhà kinh tế Sài Gòn 

trước đây cho rằng, nó là tất cả của mọi căn nguyên phát triển hay thụt lùi của 

kinh tế miền Nam và Sài Gòn. Thực tế, chiến tranh có tác động đến môi 

trường đầu tư, kinh doanh là hạn chế tối đa khả năng dám đầu tư lớn, làm ăn 

lâu dài của các doanh nghiệp vì thiếu không ổn định, mất an toàn và độ rủi ro 
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cao. Riêng ở Sài Gòn, cho đến trước năm 1969, nhờ viện trợ của Hoa Kì và 

các chính sách kinh tế cởi mở của chính quyền VNCH, nhiều lĩnh vực trong 

các ngành công thương-nghiệp, giao thông được đầu tư mặc dù các ngành 

kinh tế đó nghiêng về phục vụ chiến tranh và hưởng từ cuộc chiến. Từ sau 

năm 1969, đặc biệt là từ năm 1972 trở đi trong bối cảnh chiến sự lan rộng, bị 

chiến tranh chi phối, chỉ có một số nhà đầu tư chấp nhận tính mạo hiểm, thử 

thách dù chiến tranh đang leo thang ở mức cao. Ở Sài Gòn, cho đến năm 

1973-1974, chỉ có vài nhà máy mới được thành lập như công ty Vissan (thành 

lập cuối năm 1974) và công ty thuốc lá Caravell “A”. 

Chiến tranh đã làm thay đổi tình trạng xã hội miền Nam và Sài Gòn. 

Đô thị Sài Gòn biến chuyển ở nhiều khía cạnh khác nhau, dần trở nên xáo 

trộn và mất ổn định. Cho đến trước chiến tranh Cục bộ, chủ nghĩa thực dân 

mới vào miền Nam đã làm diện mạo kinh tế, xã hội Sài Gòn có sự thay đổi. 

Tuy nhiên, sự chuyển biến thật sự mạnh mẽ và khác biệt ở Sài Gòn bắt đầu từ 

khi có sự hiện diện trực tiếp của quân đội Hoa Kì ở miền Nam Việt Nam. 

Cuộc chiến ở miền Nam diễn ra lâu dài, quyết liệt, các bên tham chiến đã huy 

động tối đa nguồn lực của mình. Từ năm 1965 đến năm 1973 đã có 3,5 triệu 

lính Hoa Kì và khoảng 6-7 vạn quân đồng minh Hoa Kì tham chiến ở chiến 

trường miền Nam. Tính trung bình có khoảng 1,5 triệu quân/năm, nghĩa là 

gần 10 người dân miền Nam có một người lính, lúc cao điểm khoảng 7-8 

người có một quân nhân, đây là tỉ lệ rất cao. Nguồn binh lực này cùng với 

phương tiện, vũ khí sử dụng trong chiến tranh đã tác động vô cùng to lớn đến 

xã hội dân sự miền Nam cũng như Sài Gòn. 

Kinh tế, xã hội Sài Gòn chuyển biến theo nhịp điệu của cuộc chiến. 

Đặc biệt sự biến đổi đó càng thêm rõ nét từ khi có sự hiện diện của đông đảo 

lực lương quân đội Hoa Kì và đồng minh của Hoa Kì ở miền Nam Việt Nam. 
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Từ chiến tranh Cục bộ cho đến Việt Nam hoá chiến tranh và sau giai đoạn 

Hiệp định Paris, trên thực tế, cuộc chiến đã mở rộng phạm vi. Không có địa 

bàn nào ở miền Nam là an toàn, không có cụm cư dân nào, dù ở vùng núi 

hiểm trở hay ở đô thị đông đúc là không bị ảnh hưởng của cuộc chiến. Không 

có vùng đất nào là bình yên, cứ khoảng 4 năm một lần, cuộc chiến ở miền 

Nam lại bị đẩy lên đỉnh điểm (1961, 1964, 1968, 1972 và 1975), nhân dân Sài 

Gòn đã phải “chịu sống chung với chiến tranh”, nhưng cứ mỗi lần bùng phát 

theo nhịp điệu nói trên là mỗi lần xã hội Sài Gòn chao đảo, loạn lạc.  

Chiến tranh ác liệt ở các vùng nông thôn miền Nam đã dẫn đến việc 

người dân chuyển cư về các đô thị, đặc biệt ở Sài Gòn dân số tăng lên nhanh 

chóng. Chính những làn bom lửa đạn đã xua đuổi những người dân từ các 

vùng nông thôn về các đô thị lớn để tìm nơi trú ẩn an toàn. Sài Gòn tiếp nhận 

một lượng dân cư quá sức chứa của diện tích nhỏ bé lúc bấy giờ, con số thực 

tế về dân số ở Sài Gòn cao hơn nhiều so với số liệu thống kê chính thức và 

biến đổi không ngừng.  

Chiến tranh là một trong những nguyên nhân cơ bản nhất tạo nên tình 

trạng đô thị hoá nhanh chóng ở Sài Gòn. Chiến tranh càng leo thang, viện trợ 

càng tăng, quá trình đô thị hóa càng nhanh, người dân đổ về Sài Gòn không 

chỉ tìm nơi trú ẩn an toàn mà còn tìm kiếm cơ hội việc làm. Hiện tượng dân 

chúng đổ về Sài Gòn ngày càng đông tạo nên tình trạng xáo trộn trong đời 

sống kinh tế, xã hội. Trên thực tế, một bộ phận dân cư đã tìm thấy cơ hội sống 

sót và có việc làm nuôi sống bản thân và gia đình. Tuy nhiên, đó là ở thời 

điểm viện trợ Hoa Kì dồi dào và sự hiện diện của lính Mỹ ở miền Nam đã tạo 

ra nhiều việc làm cho một số thành phần cư dân. Giai đoạn từ sau năm 1969, 

kinh tế Sài Gòn dần đi xuống và đặc biệt sau khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi 

miền Nam, bộ phận cư dân này đã rơi vào cảnh thất nghiệp: “thất nghiệp là số 
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phận của khoảng một phần ba số người chạy vào Sài Gòn. Vào thời điểm này, 

kinh tế vỉa hè là nguồn thu nhập lớn nhất của những người dân sự không phải 

là nông nghiệp ở Nam Việt Nam” [46, tr.256]. 

Dưới tác động của chiến tranh, quá trình đô thị hóa ở Sài Gòn diễn ra 

nhanh chóng và nó không những đã sản sinh ra một nền kinh tế “ăn xổi” mà 

còn tạo ra một trật tự hỗn loạn sâu sắc về con người với mọi tác động trong 

đời sống xã hội. “Bên cạnh khu vực đô thị hoàn toàn mất trật tự là thành phố 

Sài Gòn cũ, một thành phố mà người Mỹ biết một cách rất tường tận và trở 

nên khác biệt một cách rất kỳ lạ với đời sống đô thị nói chung ở miền Nam và 

cả đời sống của nông dân, một thành phố đặc quyền đặc lợi, đầy rẫy quyền 

lực và xa hoa” [46, tr.254]. Trong quá trình xây dựng, xác lập chủ nghĩa thực 

dân mới ở miền Nam, Mỹ  đã mang đến một số bất ổn trong đời sống xã hội, 

điển hình ở Sài Gòn là tính chất xã hội tiêu dùng tồn tại song song với xã hội 

thời chiến. “Toàn bộ xã hội miền Nam được nuôi dưỡng bởi những nguồn 

không chắc chắn. Chính tình trạng thiếu cơ sở vững vàng này là lý do chủ yếu 

làm cho chế độ chính trị của miền Nam sụp đổ” [127, tr.417]. 

Chiến tranh đã làm cho đời sống và số phận con người trở nên mong 

manh. Trong cuộc chiến cam go ở miền Nam, không ai là không bị ảnh 

hưởng, tính mạng của họ trở nên vô cùng mong manh. Ưu tiên hàng đầu là 

tìm cách cho gia đình, bản thân sống sót qua cuộc chiến, còn những vấn đề 

khác đôi khi phải gác lại. Vì thế, chưa nói kinh tế, xã hội sẽ phát triển theo qui 

mô, mức độ nào nhưng cuộc chiến đã làm cho xã hội chệch hướng, có lúc 

ngoài quĩ đạo mà chế độ chính trị muốn xây dựng. 

Chiến tranh với sự hiện diện của đông đảo quân đội nước ngoài, kèm 

theo đó là nhiều tệ nạn, những vấn đề về tâm lý, xã hội, chính trị bị ảnh hưởng. 

Dù đời sống vật chất của dân cư ở Sài Gòn, các đô thị khác hay bất cứ vùng 
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nào của miền Nam có khá lên nhưng cuộc sống sự bấp bênh, không ổn định và 

không có nền tảng vững vàng, nhưng thực tế chất lượng cuộc sống nói chung 

vẫn còn kém: không có sự an toàn, không thống nhất và đầy những mâu thuẫn 

giữa lợi ích kinh tế và danh dự quốc gia, giữa nhân phẩm và thu nhập, giữa cá 

nhân và xã hội…Và trong cảnh xã hội “phồn vinh” ấy, vẫn hiện lên rất rõ tình 

trạng tương phản giữa người giàu và người nghèo, giữa thành thị và nông thôn, 

giữa chiến tranh và hưởng thụ. 

Chính sự bất công đó đã đi ngược lại quyền lợi của đa số nhân dân; 

nông dân miền Nam đã phải chịu đựng nặng nề nhất hậu quả của những chính 

sách của Mỹ và chính quyền Sài Gòn như cướp đất, truy tô, vét thuế, bắt lính, 

dồn quân, càn quét, khai quang, “bình định”, “thành thị hóa cưỡng bức”, đẩy 

hàng triệu nông dân rời khỏi ruộng đồng, làng xóm. Họ phải sống chui rúc, 

vất vưởng ở những vùng ven đô thị và các căn cứ quân sự của Mỹ. Ước tính, 

năm 1968 có đến một phần ba trong tổng số 17 triệu dân Nam Việt Nam đã bị 

di chuyển khỏi nơi ở của mình. Đến năm 1971, một triệu người vẫn phải sống 

tị nạn, hàng triệu người khác bị tha hương do chiến sự gia tăng. Dưới tác động 

của cuộc chiến, tiến trình đô thị hoá ở Sài Gòn trong thời kỳ 1965-1975 diễn 

ra nhanh chóng nhưng cũng tạo ra sự lộn xộn làm đảo lộn cấu trúc xã hội. 

Chiến tranh là căn nguyên của mọi biến chuyển thăng trầm kinh tế, xã 

hội Sài Gòn. Kinh tế, xã hội Sài Gòn có những hoạch định rõ ràng từ chính 

quyền VNCH, có yếu tố viện trợ đắc lực từ Mỹ để phát triển, nhưng rõ ràng, 

những ước vọng về một xã hội phồn vinh của VNCH đã không thể thành hiện 

thực, bởi chiến tranh đã làm thay đổi tất cả. Có thể nói, kinh tế và xã hội Sài 

Gòn vận hành theo vòng xoáy của chiến tranh, phụ thuộc vào quy mô và mức 

độ khốc liệt của các loại hình chiến tranh và nguồn viện trợ của Mỹ, bao gồm 

nguồn tài chính chi tiêu của chính quyền để nuôi hơn 1 triệu quân lính và viện 
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trợ kinh tế, nông phẩm. Vì thế, cuộc sống của đa số người dân, nhất là cư dân 

đô thị Sài Gòn cơ bản không bắt nguồn từ hiệu quả kinh tế. Chiến tranh đã 

làm cho kinh tế Sài Gòn thời kỳ 1965-1975 phát triển một cách không bình 

thường, không hoàn toàn vận hành theo các quy luật của kinh tế thị trường. 

Chiến tranh đã phá vỡ mọi chủ trương, chính sách của chính quyền 

VNCH. Bối cảnh chiến tranh đã không tạo được điều kiện thuận lợi cho ý đồ 

kinh tế của chính quyền VNCH. Kế hoạch phân chia các vùng kinh tế để phát 

huy lợi thế nhằm bổ trợ cho công cuộc tái thiết và phát triển kinh tế nói chung 

đã không thể thực hiện được vì tất cả các vùng, khu vực dưới ảnh hưởng của 

cuộc chiến đã không còn an toàn. Từ vùng nông nghiệp đồng bằng Sông Cửu 

Long đến các khu công nghiệp, Hoà Vang, An Hoà - Nông Sơn đã bị chi phối 

hoàn toàn bởi chiến tranh, thậm chí tất cả các tỉnh, vùng đều sống dựa vào 

nguồn tiếp tế từ Sài Gòn, và Sài Gòn phụ thuộc vào viện trợ Mỹ. “Trong suốt 

thời gian dài trong chiến tranh, miền Nam chỉ còn một cơ sở kinh tế còn hoạt 

động là khu vực Sài Gòn - Biên Hoà với một số các ngành công nghiệp nhẹ 

còn có điều kiện phát triển. Tuy nhiên sự phát triển này cũng không mạnh lắm 

vì không có thị trường tiêu thụ trong tình trạng thị trường bị hàng viện trợ Mỹ 

tràn ngập” [79, tr.30]. Những diễn biến khôn lường trong chiến tranh đã làm 

cho chính quyền VNCH không có cơ hội thực hiện chiến lược kinh tế hậu 

chiến. Từ sau năm 1969, chiến tranh có thể đã giảm dần đối với Mỹ, nhưng 

trên địa bàn miền Nam Việt Nam, cuộc chiến tranh vẫn không bớt tính chất 

khốc liệt mãi cho đến ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ.  

Suốt chiều dài tồn tại hơn 20 năm của chế độ VNCH, những diễn biến, 

sự kiện lịch sử và các yếu tố liên quan đến kinh tế, xã hội gần như đều gắn 

liền với các cột mốc của cuộc chiến. Đặc biệt từ năm 1965, chiến tranh Cục 

bộ được tiến hành dưới sự viện trợ đắc lực của Hoa Kì, cuộc chiến dần leo 
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thang, diễn ra với cường độ cao, tính chất ác liệt tăng dần ở miền Nam đã tác 

động sâu sắc đến chuyển biến kinh tế, xã hội ở Sài Gòn. Chiến tranh trở thành 

nhân tố số một tác động đến xã hội, đời sống xã hội cư dân Sài Gòn. Thực tế 

lịch sử đã cũng cho thấy, hệ quả này còn kéo dài và còn phải giải quyết rất lâu 

trong thời kỳ hậu chiến. 

Tóm lại, động lực thúc đẩy, tác động kinh tế, xã hội chuyển biến có từ 

nhiều hướng, nhiều lực. Tác động chung cho cả miền Nam nói chung và Sài 

Gòn nói riêng về kinh tế, xã hội ở mỗi nơi, mỗi lúc, mỗi tầng lớp xã hội có 

khác nhau. Tất cả làm kinh tế, xã hội phát triển không bình thường theo 

hướng mà các bên theo đuổi. Kinh tế và xã hội thời kỳ này đều tồn tại dưới 

dạng ở thời kì quá độ. Biến động theo nhịp điệu chiến tranh và chính sách của 

các bên nên kết quả là không đồng tâm. Điều này khác với miền Bắc, dù 

chiến tranh ác liệt xảy ra, nhưng ở miền Bắc có định hướng phát triển khá rõ 

rệt và nhất quán: tất cả cộng đồng cư dân đồng tâm, tiến lên xây dựng chủ 

nghĩa xã hội. 

4.3. Hệ quả của chuyển biến kinh tế và xã hội ở Sài Gòn 

Chuyển biến kinh tế, xã hội ở đô thị Sài Gòn trong hơn 20 năm tồn tại 

của chế độ VNCH, đặc biệt là 10 năm của thời kỳ 1965-1975 là một quá trình 

vận động không ngừng. Dưới sự viện trợ kinh tế của Mỹ, đô thị Sài Gòn đã 

hình thành những yếu tố mới về kinh tế và xã hội từ cơ sở vật chất, kỹ thuật 

đến con người “tất cả bộ máy đó quay theo guồng, theo hơi thở và nhịp đập 

của thị trường thế giới tư bản và không thể không chịu ảnh hưởng của thế giới 

đó, về cả hai mặt tích cực và tiêu cực” [210, tr.404]. 

4.3.1. Hệ quả tích cực 

Từ năm 1954 đến năm 1975, đặc biệt là thời kỳ 1965-1975, viện trợ của 

Mỹ và các chính sách của chính quyền VNCH đã làm biến đổi diện mạo đô 
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thị Sài Gòn. Ở một chừng mực nào đó, đô thị Sài Gòn dưới ảnh hưởng chủ 

nghĩa thực dân mới của Mỹ đã có những cơ hội và điều kiện phát triển. 

Về phương diện kinh tế, Sài Gòn từ năm 1965 trở đi có những bước 

tiến đáng kể, chủ nghĩa tư bản có điều kiện phát triển mạnh mẽ, thị trường tự 

do và năng động hơn so với thời kỳ trước.  

Cơ sở hạ tầng Sài Gòn được đầu tư khá bài bản và tương đối hoàn 

thiện. Dưới sự viện trợ của Hoa Kì, hệ thống cơ sở hạ tầng ở Sài Gòn đã được 

xây dựng khá đồ sộ. Hệ thống giao thông vận tải bao gồm đường sá, cầu cống, 

sân bay, hải cảng được mở rộng, xây dựng tương đối quy cũ và chất lượng... 

Mặc dù, hệ thống cơ sở hạ tầng này trước hết là phục vụ thiết yếu cho chiến 

tranh, tuy nhiên nó đã tạo cho Sài Gòn có một diện mạo mới, đồng thời cũng tạo 

tâm lí xã hội vững chắc cho người dân và chính quyền VNCH. Thực tế, cơ sở hạ 

tầng ở Sài Gòn do Mỹ xây dựng có phần hiện đại, tiến bộ so với các quốc gia ở 

Đông Nam Á ở thời kỳ đó và đã yểm trợ một phần nào cho công cuộc tái thiết 

miền Nam Việt Nam sau khi chiến tranh chấm dứt. 

Các hạng mục toà nhà kinh doanh, khách sạn, nhà ở được chỉnh trang khá 

bài bản. Bên cạnh các toà nhà cao ốc cho kinh doanh, khách sạn và trung tâm 

buôn bán được xây dựng với mục đích phát triển kinh tế thì nhiều chung cư đã 

được quy hoạch, xây dựng để giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân Sài 

Gòn. Một số chung cư như Cô Giang, Thanh Đa, Ngô Gia Tự, Trần Hưng 

Đạo... đã khắc phục được tình trạng tù túng khi dân cư đổ về đô thị Sài Gòn 

ngày càng đông. Việc thiết kế, chọn địa điểm xây dựng chung cư hợp lí và 

phân chia phân khúc các loại chung cư có diện tích, giá cả khác nhau phần 

nào đó đã đáp ứng được một số nhu cầu và điều kiện của dân cư. Một số công 

trình kiến trúc lớn được xây mới như Dinh Độc Lập và tòa đại sứ Mỹ tạo nên 

diện mạo khang trang cho đô thành Sài Gòn lúc bấy giờ. 
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Thông qua việc đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ, ngành công nghiệp 

bước đầu được chuyên môn hoá, hiện đại hoá trong sản xuất. Một số lĩnh vực 

phát triển và có hiệu quả nhất định nhờ các chính sách khuyến khích đầu tư 

của chính quyền VNCH. Hàng loạt công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất được các 

nhà tư bản nước ngoài đầu tư xây dựng ở Sài Gòn và vùng phụ cận. Nhờ việc 

thay thế, áp dụng công nghệ máy móc hiện đại mà năng suất và chất lượng sản 

phẩm cao hơn hẳn thời kỳ trước. Nhiều nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất 

ngành công nghiệp nhẹ, chế biến lương thực thực phẩm, dược và các ngành 

công nghiệp phụ trợ được đầu tư khá hiện đại như xí nghiệp Vina-Spécia, 

Hoechst, các xí nghiệp pin, bóng đèn, dược phẩm Roussel,... Bên cạnh đó, các 

cơ sở tiểu thủ công nghiệp cũng phát triển nhanh.  

Sự phát triển của các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau đồng thời kéo 

theo sự phát triển của hoạt động thương nghiệp. Hệ thống giao thông vận tải 

đường bộ, đường thuỷ, hàng không tốt đã giúp quá trình vận chuyển hàng hoá 

thuận lợi, nhanh chóng. Thị trường tự do đã thúc đẩy quan hệ giao lưu kinh 

tế, thương mại ở Sài Gòn, giữa Sài Gòn và các vùng thành thị, nông thôn khác 

ở miền Nam. Hệ thống chợ, trung tâm thương mại mọc lên nhằm đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao của người dân Sài Gòn. Các ngân hàng thương mại của 

nước ngoài đều có trụ sở chính ở Sài Gòn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

đầu tư và phát triển các ngành kinh tế khác. Như vậy, từ việc xây dựng cơ sở 

hạ tầng ở đô thị Sài Gòn đến việc đầu tư công nghệ, hiện đại hoá sản xuất và 

mở rộng hoạt động của thương nghiệp đã tạo nên diện mạo mới cho Sài Gòn 

và là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển.  

Chuyển biến kinh tế đã tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập, nâng cao 

đời sống vật chất cho người dân Sài Gòn. Ngoài sự phát triển các ngành kinh 

tế nói chung, sự hiện diện của quân đội Hoa Kì ở miền Nam đã hình thành 
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nên nhiều ngành nghề mới. Việc đổi tiền, buôn bán hàng viện trợ và hàng của 

quân đội Mỹ đã tạo ra nhiều việc làm cho nhiều người dân ở đô thị Sài Gòn. 

Các hình thức buôn bán và làm dịch vụ này biến thành một nguồn sống của 

nhiều người. Hàng tiêu dùng khá đa dạng, phong phú, chất lượng tốt được bán 

tự do và giá rẻ, nhiều người phát đạt từ việc kinh doanh các mặt hàng này. 

Dưới tác động từ viện trợ của Hoa Kì và sự có mặt của hàng vạn lính Mỹ ở 

miền Nam Việt Nam, đời sống, mức tiêu dùng của nhiều người dân Sài Gòn 

ngày càng cao, điều này đã tạo điều kiện cho sự phát triển những tiềm năng 

thể lực và tinh thần của con người. Lối tiêu dùng này từng được xem là mức 

chuẩn cho xã hội Sài Gòn, là những tiền đề vật chất, xã hội, chính trị, kinh tế 

mà chính quyền VNCH hướng đến.  

Trong thời kỳ từ năm 1965-1975, đặc biệt là giai đoạn 1965-1968, nhờ 

hàng viện trợ PX (Post Exchange) của Mỹ cấp cho quân đội cùng nhiều loại 

hàng hóa khác được nhập cảng vào Sài Gòn đã tạo điều kiện cho dân chúng 

có cơ hội được tiêu dùng. Tuy gọi là hàng quân sự, nhưng cuối cùng những 

hàng viện trợ này cũng chạy ra thị trường tiêu thụ (lương thực thực phẩm, đồ 

uống, thuốc men, các loại máy móc các loại máy móc trang bị, xi măng,…). 

Đời sống vật chất của dân chúng ở Sài Gòn đã có những biểu hiện thịnh 

vượng và sung túc. Ngoài những hàng hoá thiết yếu cho cuộc sống thường 

ngày được tiêu thụ dồi dào ở Sài Gòn, người dân ở đây còn có mức tiêu dùng 

khá cao khi sử dụng những món hàng khan hiếm thời đó không chỉ đối với 

người Việt Nam mà còn đối với các nước khác trong khu vực. Đó là những 

loại hàng hoá chưa phải thật sự thiết yếu đối với tất cả người Sài Gòn ở thời 

điểm đó nhưng nhiều người dân đã được sử dụng.  Những mặt hàng xa xỉ này 

được cụ thể hóa thành công thức “3c” (car, camera, color television). Mặc dù, 

trên thực tế, Việt Nam nghèo, người Việt Nam cũng nghèo, nhưng từ khi hơn 
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nửa triệu lính Hoa Kì có mặt ở miền Nam Việt Nam đã mang đến những cải 

thiện về điều kiện, mức sống cho người dân Nam Việt Nam, đặc biệt là ở Sài 

Gòn. Lối sống tiêu dùng có khi ở mức thượng lưu được hình thành tại đô thị 

Sài Gòn.  Các mặt hàng cao cấp như xe hơi, xe du lịch, xe gắn máy, ti-vi, tủ 

lạnh… được tiêu thụ ở thời kỳ này đã cho thấy đời sống của người dân Sài 

Gòn, ngay trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt nhất cũng được hưởng những 

tiện nghi vật chất khá tốt. 

Quá trình chuyển biến kinh tế, xã hội ở Sài Gòn đã tạo điều kiện cho sự 

giao lưu, tiếp xúc với ngoại quốc. Việc tiếp xúc với ngoại quốc tại Sài Gòn 

trong nhiều năm đã tạo điều kiện cho một số lớn nhân công lành nghề và các 

chuyên viên làm quen với các vấn đề quản trị khoa học tân tiến, biết làm việc 

với những tiêu chuẩn khoa học và kỹ thuật hợp lý. Mối quan hệ giao lưu 

thương mại của Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung tương đối rộng 

mở, đa dạng với đa số các nước thuộc hệ thống tư bản chủ nghĩa. Ngoài việc 

tiếp xúc giao lưu buôn bán với bên ngoài thì hệ thống thông tin liên lạc, đài 

phát thanh, truyền hình được đầu tư đã cho người dân miền Nam tiếp cận với 

khu vực và quốc tế. Hệ thống xuất bản, in ấn, báo chí tương đối đa dạng 

phong phú cho phép người dân tiếp xúc thông tin tương đối đa chiều.  

Hệ thống giáo dục, y tế, truyền bá văn hoá xã hội được đầu tư mạnh. 

Ngoài hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại thì các chương trình học, 

đào tạo được đổi mới. Chương trình giao lưu, trao đổi học thuật được mở 

rộng, nhiều du học sinh, trí thức được gửi đi học ở nước ngoài trở về phục vụ 

cho chính quyền VNCH. Trước đó, giáo dục và y tế ở Sài Gòn dù được đầu tư 

với mục đích phục vụ cho chiến tranh, cho chính sách cai trị chủ nghĩa thực 

dân mới của Mỹ nhưng sau một thời gian vận hành, thực tế, ở khía cạnh nào 

đó, nó đã có hiệu quả và đóng góp nhất định cho sự phát triển của xã hội nói 
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chung. Điều này đã được minh chứng sau năm 1975, những trí thức Sài Gòn 

rời miền Nam qua nước ngoài đều có thể tiếp tục công việc của họ một cách 

tương đối dễ dàng. 

 Biến chuyển kinh tế, xã hội Sài Gòn đã hình thành một cơ chế thị 

trường năng động và nâng cao năng lực quản lý. Biến đổi kinh tế và xã hội 

Sài Gòn gắn liền với những bối cảnh lịch sử khác nhau ở miền Nam. Mỗi giai 

đoạn lại mang những nét đặc trưng riêng trong sự biến đổi mạnh mẽ về kinh 

tế lẫn xã hội. Trong đó, xét về cơ chế kinh tế, Sài Gòn nói riêng và miền Nam 

nói chung có một số đặc điểm mà sau này trở thành một ưu điểm đó là đã 

hình thành một cơ chế thị trường tự do, năng động. Mua, bán, giá cả, tỉ 

giá…luôn luôn biến động theo quan hệ cung - cầu của thị trường. Theo cơ chế 

thị trường đó, cầu quyết định cung, tiêu dùng quyết định sản xuất. Đây là một 

phần do thúc ép của thói quen tiêu dùng. Về xã hội, chính sự năng động, tự do 

bươn chải, tự đào thải của thị trường đã tạo nên bộ phận dân cư từ công nhân 

lao động, tiểu chủ, tư sản và trí thức trở nên sáng tạo, nhạy bén và kỷ luật 

trong công việc... Sự tiếp xúc giao lưu rộng mở với nhiều thành phần văn hoá, 

xã hội đã cho phép người dân nơi đây có sự thích nghi tương đối nhanh. Đây 

cũng là một trong những yếu tổ giải thích quá trình “bung ra” của kinh tế và 

xã hội miền Nam nói chung, ở Sài Gòn nói riêng và sự đóng góp tích cực của 

nó vào quá trình đổi mới kinh tế thời kỳ sau này. 

4.3.2. Hệ quả tiêu cực 

Trong hơn 20 năm (1954-1975), đặc biệt là từ năm 1965 trở đi với việc 

đưa quân trực tiếp tham chiến ở miền Nam Việt Nam, Hoa Kì tăng cường 

viện trợ và đầu tư cho VNCH, phần lớn tập trung chủ yếu ở Sài Gòn đã tạo 

nên những biến chuyển trong kinh tế và xã hội của đô thị này. Bên cạnh một 
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số ưu điểm, sự biến đổi đó tồn tại nhiều vấn đề bất cập, hạn chế và mang lại 

những hệ quả tiêu cực.   

Trước hết, kinh tế Sài Gòn phát triển mất cân đối giữa các ngành và 

lĩnh vực. Trong quá trình viện trợ và đầu tư, Hoa Kì chỉ giới hạn nhất định, 

tập trung vào một số ngành, lĩnh vực phục vụ cho nhu cầu của cuộc chiến. Vì 

vậy, kinh tế Sài Gòn tồn tại trong sự khập khiễng, so le giữa các ngành công 

nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ. Trong khi công nghiệp phát triển nhưng có 

phần hạn chế, với quy mô nhỏ chưa tương xứng với sự phát triển của hoạt 

động thương nghiệp và dịch vụ phát triển mạnh. Mặt khác, trong công nghiệp 

thì ngành công nghiệp chiến tranh như chế biến lương thực, thực phẩm phát 

triển mạnh nhất, các ngành còn lại không có sự phát triển mạnh hoặc là do 

hàng hoá nhiều từ viện trợ Hoa Kì, xã hội không có nhu cầu lớn hoặc là gặp 

khó khăn trong xây dựng và sản xuất. Sự mất tương xứng này là mầm mống 

cho cuộc khủng khoảng từ sau năm 1969 khi hàng hoá Hoa Kì bắt đầu giảm. 

Sự phát triển không đồng đều còn là giữa các vùng đô thị với nhau và 

giữa đô thị và nông thôn. Trong khi các ngành công nghiệp được tập trung 

đầu tư xây dựng ở Sài Gòn và phụ cận thì ở các đô thị khác như Cần Thơ, Đà 

Nẵng, Huế không có sự tập trung đầu tư phần nhiều là vì lí do chiến tranh. 

Việc tập trung các ngành công nghiệp ở Sài Gòn và vùng phụ cận là một 

trong những nguyên nhân kéo dân chúng dồn về đây tìm kiếm việc làm. Nhìn 

chung, sự phát triển của các ngành kinh tế giữa đô thị Sài Gòn và các đô thị 

khác so với nông thôn thì khoảng cách lại càng khác biệt.  

Sự mất cân bằng còn được thể hiện trong một nghịch lý của sự phát 

triển kinh tế ở Sài Gòn. Đó là, ở Sài Gòn - nơi mầm mống của quan hệ chủ 

nghĩa tư bản phát triển nhưng sản xuất nhỏ vẫn còn phổ biến, nền kinh tế 

chưa có khả năng công nghiệp hóa, quá trình tích lũy tư bản chưa nhiều 
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nhưng đã tiêu dùng phổ biến những sản phẩm của cuộc cách mạng khoa học 

kỹ thuật hiện đại với giá rẻ hơn nhiều nước trên thế giới. 

Kinh tế Sài Gòn phụ thuộc quá mức vào ngoại viện. Kinh tế Sài Gòn 

tồn tại và phát triển trong điều kiện gắn chặt sự phụ thuộc vào viện trợ của 

Hoa Kì. Đó là tính thụ động của toàn bộ nền kinh tế miền Nam nói chung và 

Sài Gòn nói riêng. Trong lịch sử, chưa từng có một nền kinh tế mang tính trụ 

cột, là thủ đô của một nước mà lại bị lệ thuộc vào viện trợ của nước ngoài và 

mang tính chất ăn bám nghiêm trọng như vậy.  

Ngay từ đầu những năm 1960, Milron Taylor, cố vấn Mỹ cho chính 

quyền VNCH đã nhận xét: “Sau nhiều năm được Mỹ tận lực giúp đỡ, miền 

Nam Việt Nam đã biến thành kẻ ăn xin thường trực” [210, tr.418]. Tình trạng 

lệ thuộc đó ngày càng lớn, gây tác hại trầm trọng trong đời sống kinh tế, xã 

hội. Nền kinh tế ngoại thuộc, đứng về khía cạnh kinh tế, nếu một thể chế chỉ 

tồn tại bằng ngoại viện cũng đã đáng hủy diệt chưa nói gì đến lí do chính trị 

bất lợi khác. Một nền kinh tế với nhiều khiếm khuyến như vậy vẫn tồn tại là 

nhờ một chính sách viện trợ ồ ạt, dưới hình thức hàng hóa nhập cảng đã biến 

nền kinh tế miền Nam nói chung và đặc biệt ở đô thị Sài Gòn nói riêng thành 

một nền kinh tế tiêu thụ với những hiện tượng lạ lùng và tai hại nhất. Ở Sài 

Gòn, về kinh tế chỉ có việc tiêu thụ hàng hóa nhập cảng, chính phủ thu thuế 

và trả lương. Nếu hết viện trợ thì nhập cảng cũng chấm dứt, tiêu thụ cũng hết 

và ngân sách cũng hết. Tính chất ăn bám đó còn được thể hiện ở các giai cấp 

và tầng lớp trên xã hội một cách đậm nét.  

Viện trợ của Hoa Kì, đặc biệt là những hàng hoá cho quân đội Mỹ trôi 

ra thị trường đã tạo nên tình trạng xáo trộn trong các ngành nghề và trong 

hoạt động buôn bán. Số lượng người tham gia thị trường buôn bán, làm dịch 

vụ tăng đột biến, ngay kể cả các quan chức cũng tham gia kinh doanh và tham 
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nhũng, lạm phát tràn lan. Hàng hóa Mỹ và các nước đồng minh (Nhật, Nam 

Triều Tiên, Đài Loan...) được nhập tràn lan hoặc được tuồn từ các cửa hàng 

PX của quân viễn chinh vừa sang, vừa rẻ, đã bóp chết nhiều ngành sản xuất 

thủ công và nửa cơ giới truyền thống của Sài Gòn. Nhiều nhà sản xuất hàng 

nội hóa muốn tồn tại phải chấp nhận hạ giá;  như nghề dệt - vốn là một thế 

mạnh, với những xóm dệt nổi tiếng ở Tân Bình, Gò Vấp... nhưng hàng vạn 

khung cửi truyền thống phải ngừng hoạt động và hàng ngàn thợ đã thất 

nghiệp. Từ năm 1965, lượng hàng hoá đầy đủ các loại được đổ vào Sài Gòn, 

các sản phẩm từ sắt thép, hóa chất, dược phẩm đến xe cộ các loại… đã tạo 

nên nạn tham nhũng tràn lan trên quy mô lớn trong bộ máy chính quyền và 

quân đội Sài Gòn. Các món hàng đi thẳng từ các căn cứ viện trợ ra đường 

phố, các loại rượu, bia và thuốc lá,... Theo điều tra, một lượng xi-măng bị thất 

thoát đủ rải kín cả Nam Việt Nam. Các loại xe từ xe tải chở rác, xe tăng và 

máy bay đều có thể bị đánh cắp và thậm chí là được bán cho đối phương. 

Kinh tế Sài Gòn hoạt động không ổn định do lạm phát, phá sản gia 

tăng. Viện trợ và chiến tranh đã làm cho kinh tế Sài Gòn chao đảo, mất cân 

bằng, nạn lạm phát càng nghiêm trọng. Để đối phó, chính quyền VNCH 

không còn biện pháp nào khác hơn là phá giá đồng bạc và tăng thuế. Việc phá 

giá đồng bạc năm 1966 đã làm cho tỉ giá đô-la tăng cao. Hệ quả tức thời của 

biện pháp này là tất cả giá cả của các mặt hàng đều tăng vọt. Theo thống kê, 

giá một số mặt hàng thực phẩm tại Sài Gòn từ năm 1965 đến 1973 tăng mạnh: 

1kg thịt Bò năm 1965 là 25 đồng, năm 1970 là 165 đồng và năm 1973 là 297 

đồng (gấp 10 lần); 1kg thịt Heo năm 1965 có giá là 40 đồng, năm 1970 là 247 

đồng và năm 1973 là 497 đồng (gấp 12 lần); 1kg Cá năm 1965 là 46 đồng, 

năm 1970 là 320 đồng và năm 1973 là 455 đồng (gấp 9 lần); 1kg Tôm năm 

1965 là 49,7 đồng, năm 1970 là 260 đồng và năm 1973 có giá là 391 đồng 
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(gấp 8 lần); 1kg Gà năm 1965 có giá là 80,9 đồng, năm 1970 là 474 đồng và 

năm 1973 là 781,3 đồng (9 lần); 1kg Vịt năm 1965 là 50,5 đồng, năm 1970 là 

348 đồng và năm 1973 là 604 đồng (11 lần). Ngoài bộ phận tầng lớp thượng 

lưu có đời sống xa hoa thì trong bối cảnh lạm phát tăng nhanh, một bộ phận 

người dân lao động Sài Gòn lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Giá cả các loại 

thực phẩm thiết yếu tăng vọt: 1kg Gạo năm 1965 là 6 đồng, năm 1970 là 40 

đồng và năm 1973 là 111 đồng (18 lần); 1kg rau Muống năm 1965 là 5,1 

đồng, năm 1970 là 43,9 đồng và năm 1973 là 62,3 đồng (12 lần); 1kg Đường 

năm 1965 là 27 đồng, năm 1970 là 38 đồng và năm 1973 là 348 đồng (12 lần) 

[188, tr.260-261]. 

Chỉ số giá tại Sài Gòn vào đầu năm 1970 tương đối ổn định nhưng cuối 

năm đó giá tăng nhanh và đến năm 1971 tăng 5%. Trong năm 1972 tăng vọt 

vì một vài biến chuyển tình hình chính trị và quân sự, nhất là các biện pháp 

tăng hối suất nhập cảng, chỉ số giá tiêu thụ tăng 15% đối với giới lao động và 

13,5% đối với giới trung lưu. 

Về phương diện xã hội, có sự phân hoá mạnh mẽ giữa các giai tầng 

trong xã hội. Các tầng lớp, giai cấp trong xã hội đã có sự biến chuyển về mọi 

mặt, đời sống kinh tế, vị trí xã hội lẫn tư tưởng. Trong hoàn cảnh chiến tranh, 

giữa cơ hội và mất mát rất mong manh, sự hoán chuyển, thay đổi vị trí xã hội 

diễn ra nhiều trong các tầng lớp xã hội này. Đại bộ phận tầng lớp trên như tư 

sản, tiểu tư sản, trí thức, viên chức có tiền bạc, lương bổng cao, đời sống sung 

túc còn lại bộ phận bộ phận công nhân, dân chúng lao động có đời sống bấp 

bênh, không ổn định. Tuy sự chuyển biến tồn tại trong mọi phương diện của 

đời sống kinh tế lẫn xã hội nhưng ở tầng lớp dưới bao giờ cũng đối diện với 

những rủi ro, mất mát khắc nghiệt hơn, bị động hơn. Trong điều kiện thuận 

lợi, những năm 1965-1968, dân chúng có công ăn việc làm, được thụ hưởng ít 
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nhiều đời sống vật chất từ sự phồn vinh của xã hội nhưng từ sau năm 1969, 

khi kinh tế ở thế cầm chừng và tụt dốc từ năm 1973 thì tình trạng mật việc 

làm, thất nghiệp diễn ra tràn lan, đẩy cuộc sống những người lao động ở Sài 

Gòn vào sự bế tắc. 

Hơn nữa, trong giai đoạn chiến tranh Cục bộ, dân số ở Sài Gòn đã tăng 

đột biến, đất chật, người đông đã tạo nên tình trạng lộn xộn trong đời sống đô 

thị. Đô thành Sài Gòn, sau những toà nhà cao ốc đẹp đẽ, khách sạn sang 

trọng, hàng vạn ngôi nhà được xây cất một cách tạm bợ. Nhiều xóm tạm cư 

mọc lên, chen chúc nhau, tối tăm bẩn thỉu, bên cạnh những ao tù nước đọng, 

những đống rác, thiếu từ không khí, vệ sinh, ánh sáng... Những khu ổ 

chuột này thường là nơi tập trung của đa số dân chạy từ nông thôn lên thành 

thị để tránh nạn chiến tranh, kiếm việc làm và họ không có nhà ở. Ở những 

khu vực này, người dân sống trong cảnh thiếu thốn, mùa mưa bị ngập nước, 

mùa nắng thì lo sợ hỏa hoạn... Điều này không chỉ làm mất vẻ mỹ quan của 

đô thành Sài Gòn mà còn khó kiểm soát về an ninh, trật tự xã hội. 

Sự phân hóa của các giai tầng về đời sống kinh tế và xã hội đã làm thay 

đổi những nhận thức và làm đảo lộn các bậc thang giá trị truyền thống và văn 

hóa. Ở Sài Gòn, lương của đại tá khoảng 70 đô-la/tháng, lương của bộ trưởng 

khoảng 100 đến 150 đô-la/tháng, trong khi đó một người làm phiên dịch hoặc 

một cô gái làm việc cho Hoa Kì có thể nhận được 200 đến 300 đô-la/tháng. 

Những người làm việc cho Hoa Kì được trả lương cao và có thể kiếm thêm 

nhiều món lợi khác. Chính vì vậy, lúc bấy giờ có quan niệm: thứ nhất là sở 

Mỹ, thứ nhì làm gái, thứ ba bọn ma cô, thứ tư tướng tá ngụy. Cho dù là những 

người thuộc tầng lớp nào trong xã hội lúc bấy giờ thì ở Sài Gòn có một điểm 

chung là việc lâu ngày tiếp xúc với lối sống đó, họ không tránh khỏi bị tiêm 

nhiễm ở mặt này hay mặt khác, ở mức độ này hay mức độ khác.  
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Văn hoá ngoại lai được du nhập một cách mạnh mẽ vào đời sống Sài 

Gòn. Những chính sách tuyên truyền của chiến tranh tâm lý, với nhiều hệ 

thống tổ chức văn hóa, giáo dục, tôn giáo và nhất là với một khối lượng lớn các 

phương tiện thông tin đại chúng bao gồm báo chí, phim ảnh, băng nhạc, máy 

thu thanh, truyền hình, Hoa Kì đã thực hiện được một phần quan trọng ý định 

du nhập lối sống Mỹ vào miền Nam Việt Nam.  

Chiến tranh và sự hiện diện của đội quân viễn chinh là nguyên nhân 

dẫn tới lối sống kiểu Mỹ và những đổ vỡ trong đời sống văn hóa - tinh thần 

của người Sài Gòn nói riêng và toàn miền Nam nói chung. Hiện tượng chạy 

theo văn hóa ngoại lai, tinh thần phóng khoáng, tự do thái quá và đi lệch 

truyền thống của dân tộc đã xuất hiện.  

Để phục vụ nhu cầu giải trí cho đạo quân viễn chinh Hoa Kì, chính 

quyền VNCH cho phép mở cửa hàng loạt bars, phòng tắm hơi, hộp đêm, tiệm 

nhảy và nhất là nhà chứa, xuất hiện khắp Sài Gòn, đặc biệt là xung quanh các 

cư xá Hoa Kì. Bên ngoài mọi căn cứ của Mỹ đều có các nhà chứa, các cô gái 

thường là dân tị nạn chiến tranh, hàng chục ngàn cô trở thành gái bán hoa. Thị 

trường mại dâm được công khai và hợp pháp hóa, “mại dâm dưới mọi hình 

thức chiếm ít nhất 200.000 phụ nữ. Binh lính và cảnh sát Việt Nam Cộng hoà 

vào khoảng 1,2 triệu” [46, tr.256]. Năm 1966, quân đội Mỹ cho biết cứ 4 lính 

Mỹ thì có 1 người mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Có thể nói, Mỹ đã 

biến Sài Gòn thành một đô thị ăn chơi, hưởng thụ, tại đây, hằng ngày có hai ba 

trăm người con gái Việt Nam đứng sắp hàng cho lính Mỹ đến chọn dắt đi.  

Việc xuất cảng “lối sống Mỹ” vào miền Nam Việt Nam là một bộ phận 

trong chính sách thực dân mới của Mỹ. Nói cách khác, việc ào ạt đưa quân 

đội Hoa Kì vào miền Nam Việt Nam không những chỉ mở đầu một chiến lược 

chiến tranh mới từ chiến tranh cục bộ sang chiến tranh đặc biệt mà việc này 
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còn mở đầu cho một cuộc chiến tranh ý thức hệ mới, không phải bằng cách áp 

đặt như dưới thời thuộc Pháp hay thời Ngô Đình Diệm, mà bằng cách tinh vi, 

xảo quyệt hơn rất nhiều. Ở Sài Gòn, một dòng văn học cổ vũ cho lối sống 

hưởng thụ làm lu mờ lí tưởng, thiếu trách nhiệm với dân tộc của nhiều thanh 

thiếu niên như tiểu thuyết Yêu, Sống, Loạn... của Chu Tử; Chú Tư Cầu, Đêm 

không cùng của Lê Xuyên và những truyện ngắn, truyện dài của các tác giả 

Mai Thảo, Dương Nghiễm Mậu, Thụy Vũ, Túy Hồng... Bên cạnh đó, các tờ 

báo, những bộ phim, nhiều tác phẩm hội họa, âm nhạc, điện ảnh, ca kịch... 

cũng đều tham gia vào luồng văn hóa đó.  

Những chủ trương “mở” của Hoa Kì và của chính quyền VNCH đã dẫn 

đến những hệ quả trong đời sống văn hóa - tinh thần của người dân Sài Gòn 

Nó đã góp phần phá vỡ tư tưởng và văn hoá, xã hội theo lối cổ truyền, một bộ 

phận dân cư phải hứng chịu những hậu quả tiêu cực của cuộc chiến và sự có 

mặt của quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Nhiều tệ nạn xã hội xẩy ra, các 

băng đảng xã hội đen mọc lên, trộm cướp, bảo kê hoành hành cả vùng Sài 

Gòn - Chợ Lớn, thậm chí còn vươn ra khắp các tỉnh ở miền Nam. Cách sống 

ấy, lối sống ấy đã ảnh hưởng đến tầng lớp thanh thiếu niên, nhiều gia đình đổ 

vỡ, nhiều bộ phận rời xa văn hoá truyền thống của dân tộc. Đó là những mặt 

trái, mảng tối của bức tranh xã hội Sài Gòn bấy giờ. 

Hơn nửa triệu quân Mỹ là những tuyên truyền viên đắc lực, không phải 

bằng lý thuyết mà bằng hành động thực tế. Nếu cuộc đấu tranh của Pháp chống 

Cộng sản trước kia đã không làm thay đổi cơ cấu, tính chất và những giá trị xã 

hộimột cách cơ bản nào, thì kiểu chiến tranh của Mỹ đã gây thiệt hại nhiều hơn 

cho tính chất và sự tồn tại của nhân dân [46, tr.261]. Để chống lại những mặt 

trái của văn hóa ngoại lai, nhiều người Sài Gòn đã cố gắng xây dựng một nền 

văn hóa dân tộc, tiến bộ và lành mạnh. Các tổ chức quần chúng được thành lập: 
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Lực lượng bảo vệ văn hóa dân tộc, Hội bảo vệ nhân phẩm và quyền lợi phụ nữ, 

Hội bảo vệ tinh thần thanh thiếu niên..., phát huy các phong trào Hát cho đồng 

bào tôi nghe, Hát cho hòa bình Việt Nam của sinh viên, xuất bản các tạp chí 

Tin văn, Hồn trẻ, Tiếng nói trí thức..., tổ chức nhiều buổi hội thảo, ra tuyên 

ngôn, nghị quyết.  

 “Tính lưỡng diện” của người Việt Nam - tư duy và lối sống, ứng xử và 

hành xử được bộc lộ rõ trong đời sống kinh tế và xã hội Sài Gòn. Dưới ảnh 

hưởng của chủ nghĩa thực dân Hoa Kì, chuyển biến kinh tế và xã hội ở Sài 

Gòn vừa có sự mất đi vừa có sự thêm vào những yếu tố, sắc thái phức tạp, 

vừa có những ưu điểm và vừa có những mặt hạn chế. Thực tế, đời sống ở Sài 

Gòn sau ngày 30/4/1975 đã minh chứng điều ấy. 
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Tiểu kết chƣơng 4 

Sài Gòn với vai trò là thủ đô, đóng vị trí trung tâm, trụ cột của chính thể 

VNCH. Từ năm 1965 đến năm 1975, kinh tế, xã hội Sài Gòn chịu sự tác động 

tổng hợp của các yếu tố viện trợ, chính sách của chính quyền và chiến tranh. 

Trong đó yếu tố chiến tranh có tác động mạnh mẽ nhất, chi phối toàn bộ sự 

vận động kinh tế, xã hội ở miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng. 

 Chuyển biến kinh tế và xã hội có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua 

lại lẫn nhau. Chuyển biến xã hội thường là kết quả của chuyển biến kinh tế, các 

yếu tố xã hội thay đổi thường xuất hiện sau khi kinh tế đã biến đổi, tuy nhiên, 

những sự thay đổi về các mặt xã hội lại có tác động đến nhịp điệu và xu 

hướng biến chuyển kinh tế. Chuyển biến kinh tế, xã hội ở Sài Gòn giai đoạn 

1965-1975 cũng không phải là ngoại lệ. Các yếu tố về kinh tế và xã hội ở Sài 

Gòn đều có sự tác động qua lại, những con số định lượng và định tính đã 

chứng minh điều đó. Sự biến đổi từ kinh tế công - thương nghiệp, chính trị 

- quân sự ở miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng đều kéo theo đến sự 

chuyển biến về dân số, giới tính, tuổi tác, cộng đồng, giai cấp, giáo dục, sức 

khỏe, văn hóa,… bởi thực tế, hai yếu tố kinh tế và xã hội chỉ là những phần 

khác nhau của một xã hội tổng thể.  

Trong vòng chưa đầy một thập kỷ (1965-1975), kinh tế và xã hội Sài 

Gòn dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ đã chuyển biến liên 

tục. Sự chuyển biến của đô thị Sài Gòn đều mang trong mình đầy đủ những 

yếu tố tích cực và hạn chế và đã tác động đến toàn bộ xã hội.  

Có một điều khá đặc biệt về chuyển biến kinh tế, xã hội Sài Gòn trong 

giai đoạn 1965-1975, là tính độc lập của kinh tế được thể hiện ở chỗ bản thân 

kinh tế là công cụ phát triển xã hội. Vì vậy, khi chiến tranh kết thúc, thể chế 

chính trị cũ đã bị lật đổ, một số ngành kinh tế như công nghiệp vẫn sống trong 



167 

 

thể chế mới. Việc kế thừa những yếu tố tích cực giai đoạn trước thiết nghĩ là 

rất cần thiết. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, sự hội nhập quốc tế hết sức sâu 

rộng và toàn diện. Kế thừa và phát huy những ưu điểm về mặt kinh tế để giải 

phóng và phát triển lực lượng sản xuất cho giai đoạn sau là yếu tố khách 

quan. 

Chuyển biến kinh tế, xã hội ở Sài Gòn có những giai đoạn tương đối 

khả quan, tưởng chừng như có thể giúp kinh tế VNCH cất cánh nhưng sự phát 

triển ở đây không phải là tự thân mà phương hướng, hình thức và những triển 

vọng phát triển phụ thuộc vào quan hệ với nền kinh tế thống trị bên ngoài. 

Điều đó tạo nên một nền kinh tế, xã hội phồn vinh giả tạo, không có nội lực 

để phát triển. Cùng với các yếu tố khác cộng hưởng, tích lũy dần đã tác động, 

chi phối, ảnh hưởng đến toàn bộ kinh tế, xã hội Sài Gòn và cuối cùng dẫn đến 

sự sụp đổ của chế độ VNCH. 
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KẾT LUẬN 

Biến đổi kinh tế, xã hội là hai phương diện hết sức rộng lớn và phức tạp 

bởi nó chịu tác động tổng hợp từ những biến đổi của chính trị, kinh tế lẫn môi 

trường xã hội, cũng như từ văn hoá và hoàn cảnh lịch sử - xã hội. 

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, dưới tác động của viện trợ Mỹ, 

chính sách của chính quyền VNCH và chiến tranh, kinh tế và xã hội đô thị Sài 

Gòn có nhiều chuyển biến. 

1. Trước năm 1954, Sài Gòn là trung tâm kinh tế, chính trị của miền 

Nam và từ năm 1956 chính thức trở thành “thủ đô” của chính quyền VNCH, 

tiếp tục giữ vị trí đặc biệt đầu não của một thể chế chính trị, điều hành, chi 

phối cả kinh tế, xã hội miền Nam.  

 Kinh tế, xã hội Sài Gòn trong quá trình chuyển từ thời kỳ Pháp thuộc 

sang thời kỳ xâm nhập chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ đã có những sự thay 

đổi. Nền tảng kinh tế, xã hội cũ bắt đầu bị phá vỡ thay vào đó là sự phát triển 

mạnh mẽ của hình thức chủ nghĩa tư bản. Các tuyên ngôn, sắc luật hướng dẫn 

đầu tư được ban hành, thành phần kinh tế tư nhân được khuyến khích. Hệ 

thống hạ tầng công - thương nghiệp, giao thông vận tải ở Sài Gòn được đầu tư 

xây dựng. Nhiều công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, thương mại, dịch vụ được 

thành lập tạo nên một diện mạo mới cho Sài Gòn. Cơ sở xã hội mới được thiết 

lập, Sài Gòn đón nhận thêm những thành phần cư dân; chính quyền có những 

chính sách mới về giáo dục, y tế. Tuy chưa có tác động tức thì nhưng đó là 

nền tảng cơ bản cho sự chuyển biến mạnh mẽ ở giai đoạn sau năm 1965.  

2. Kể từ năm 1965, khi Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh Cục bộ ở miền 

Nam Việt Nam, kinh tế và xã hội Sài Gòn có những bước chuyển biến nhanh, 

mạnh mẽ. Một số lượng lớn đôla, hàng hoá được đổ vào miền Nam cùng đội 

quân viễn chinh, Hoa Kì đã biến Sài Gòn thành thị trường tiêu thụ/buôn bán. 
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Dưới sự viện trợ của Mỹ và chính sách của chính quyền VNCH, hệ thống 

công thương - nghiệp, giao thông vận tải được đầu tư xây dựng mạnh mẽ.  

Kinh tế, xã hội Sài Gòn từ năm 1954 đến năm 1975 có những bước 

chuyển biến rõ ràng qua từng giai đoạn: 1954-1964, 1965-1968, 1969-1975. 

Trong đó, từ năm 1954 đến năm 1964 là giai đoạn bắt đầu biến đổi, đặt nền 

móng cơ bản cho những giai đoạn sau. 

 Giai đoạn 1965-1968, trong bối cảnh lịch sử hết sức đặc biệt ở miền 

Nam Việt Nam, đó là sự hiện diện của quân Mỹ và đồng minh, cùng với viện 

trợ đắc lực của Mỹ, kinh tế và xã hội Sài Gòn đã biến chuyển một cách 

mạnh mẽ, nhanh chóng và toàn diện. Đây được xem là giai đoạn phồn thịnh 

nhất của kinh tế, xã hội Sài Gòn trong suốt hai mươi năm tồn tại.  

Giai đoạn 1969-1975, miền Nam trải qua chiến lược Việt Nam hoá 

chiến tranh (1969-1972), thời kỳ vãn hồi hoà bình (1973-1975), kinh tế và xã 

hội Sài Gòn tiếp tục chuyển biến, là quá trình đi xuống. Dù chính quyền Sài 

Gòn đã cố gắng, nỗ lực để cứu vãn sự tồn tại của chế độ nhưng trước sự lớn 

mạnh của lực lượng cách mạng, cuộc chiến đã bị đẩy đến tận cùng và sự sụp 

đổ của VNCH đã đánh dấu chấm dứt vị trí, vai trò của Sài Gòn.  

3. Kinh tế Sài Gòn từ năm 1965 đến năm 1975 có sự chuyển biến, phát 

triển mạnh mẽ theo hình thức tư bản chủ nghĩa. Ở Sài Gòn, nền sản xuất hàng 

hoá tư bản chủ nghĩa có bước phát triển khá đặc thù, là không hoàn toàn chứa 

đựng sự phát triển tự thân như ở nhiều nước tư bản phát triển khác mà chủ 

nghĩa thực dân lại đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy quá trình đó. 

Chuyển biến trong cơ cấu kinh tế giữa các ngành công nghiệp, thương 

nghiệp, giao thông, dịch vụ... và sự phân hoá trong các lĩnh vực là do sự xâm 

nhập của chủ nghĩa tư bản nước ngoài qua con đường viện trợ và ngoại 

thương.  Ngoài ra, cơ cấu kinh tế bị bóp méo, bị điều tiết bởi chiến tranh, khu 

vực thương nghiệp, dịch vụ bị phồng ra, tính chất của nền sản xuất không 
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bình thường. Sự đan xen các yếu tố kinh tế và phi kinh tế trong đời sống kinh 

tế và xã hội tạo nên các hiện tượng nghịch lý, đặc biệt là các yếu tố thị trường 

bị biến dạng, tạo nên các quan hệ giá cả tiền lương, lợi tức giả tạo. 

Kinh tế Sài Gòn có những bước chuyển mình, tiến triển nhưng không 

đồng đều giữa qui mô và các ngành. Về đại thể, trong các lĩnh vực kinh tế, 

giao thông vận tải là ngành được đầu tư và phát triển nhanh nhất so với công 

nghiệp và thương nghiệp. Cơ sở hạ tầng đường bộ, hàng không, thương cảng 

được đầu tư mạnh mẽ và đạt năng suất cao trong hoạt động khai thác. Riêng 

ngành đường sắt do ảnh hưởng của chiến tranh đã không phát huy được hiệu 

quả tối đa trong năng lực vận chuyển.  

Ở Sài Gòn, chỉ một số ít cơ sở sản xuất lớn phục vụ nhu cầu ích lợi 

chung còn chủ yếu là các cơ sở sản xuất tư nhân ở qui mô nhỏ với số lượng 

nhân công ít. Các ngành công nghiệp được đầu tư, nâng cấp máy móc hiện đại 

nhưng chủ yếu là các ngành công nghiệp nhẹ phục vụ chiến tranh như chế 

biến lương thực, thực phẩm, sản xuất đồ hộp, hoặc những ngành có nguyên 

liệu từ phế thải chiến tranh như công nghiệp luyện kim.  

 Hệ thống thương nghiệp Sài Gòn phát triển do hàng hoá dồi dào từ viện 

trợ của Hoa Kì và nguồn phúc lợi cao của một số bộ phận. Gần như cả xã hội 

tham gia vào hoạt động thị trường mua bán tạo nên sự phát triển sôi động. 

Khác với thời kỳ trước, từ năm 1965 đến năm 1975, kinh tế Sài Gòn chịu sự 

chi phối mạnh mẽ của thị trường, đó là phụ thuộc vào năng lực sản xuất, chất 

lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp.   

 Nhìn chung, kinh tế Sài Gòn trải qua những bước thăng trầm khác 

nhau, đó là sự chuyển mình nhanh chóng và phát triển mạnh mẽ trong giai 

đoạn chiến tranh Cục bộ (1965-1968) để rồi sau đó rơi vào trạng thái hoạt 

động cầm chừng, dần đi xuống trong Việt Nam hoá chiến tranh (1969-1972) 

và cuối cùng là lao dốc, sụp đổ (1973-1975).  
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4. Chuyển biến về kinh tế đã kéo theo những chuyển biến về xã hội. Từ 

năm 1965, do những tác động từ kinh tế, từ cuộc chiến đã làm quá trình đô thị 

hoá diễn ra mau lẹ, Sài Gòn đón nhận những luồng dân cư mới và dân số tăng 

vọt. Đời sống và cơ cấu của các tầng lớp trong xã hội đều có sự chuyển biến. 

Đa số các tầng lớp công nhân, tư sản, tiểu thương, tri thức tăng về số lượng và 

hình thành những đặc điểm mới. Bên cạnh những thành phần cư dân cũ, sự 

xuất hiện bộ phận, tầng lớp mới như tư sản mại bản là một điểm nhấn trong 

cấu trúc xã hội Sài Gòn bấy giờ. Xuất phát từ sự phát triển kinh tế, tính chất 

quan hệ giữa các thành phần xã hội, các bộ phận, tầng lớp có sự biến chuyển 

và bị chi phối về tư tưởng chính trị. 

 Dưới sự viện trợ của Mỹ và chính sách của chính quyền VNCH, hệ 

thống giáo dục ở Sài Gòn bắt đầu chuyển hướng theo mô hình của Hoa Kì và 

có những bước phát triển nhất định. Y tế được đầu tư về cơ sở vật chất, đội 

ngũ nhân viên y tế được chú trọng đào tạo. Sự hiện diện của Hoa Kì ở miền 

Nam trong thời kỳ 20 năm, đặc biệt là trong những năm có sự hiện diện trực 

tiếp của quân đội Mỹ, văn hoá Mỹ xâm nhập rõ nét vào Sài Gòn, một mặt, đã 

mang lại đời sống phong phú, đa dạng cho người dân; mặt khác, cũng kéo 

theo những hệ luỵ của xã hội. 

Trong hơn hai mươi năm tồn tại, chính quyền VNCH đã đưa ra nhiều 

chính sách phát triển kinh tế, xã hội, từ vĩ mô đến các lĩnh vực cụ thể. Tuy 

nhiên, VNCH chỉ có 5 năm năm đầu (1955-1960) là có điều kiện để thực hiện 

chiến lược kinh tế, xã hội. Mười lăm năm tiếp theo (1961-1975), đặc biệt từ 

1965 đến năm 1975 là những năm kinh tế “chống đỡ”, bởi nó là một hàm số 

của biến số chiến tranh, và do đó, trên thực tế không có một chiến lược kinh 

tế, xã hội nào nhất quán và thông suốt được hiện thực hoá. Vì vậy, những 

chính sách của chính quyền VNCH càng về sau càng không đi đúng quỹ đạo, 
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chủ đích, mong muốn của họ. Chiến tranh đã đẩy những kế hoạch, chính sách 

đi chệch hướng và làm kinh tế, xã hội Sài Gòn biến đổi một cách khôn lường. 

5. Quá trình chuyển biến kinh tế, xã hội ở Sài Gòn có mối liên quan chặt 

chẽ, có tác động qua lại lẫn nhau. Từ những biến đổi kinh tế dẫn đến những 

biến đổi xã hội, và ngược lại, những biến đổi về xã hội lại có tác động ngược 

trở lại kinh tế. Chuyển biến kinh tế, xã hội Sài Gòn chịu sự tác động chủ yếu 

của ba yếu tố: từ viện trợ Mỹ, từ các chính sách của chính quyền VNCH và 

quan trọng nhất là từ chiến tranh. Kinh tế, xã hội Sài Gòn trước năm 1975, 

mang trong minh đầy đủ những yếu tố vừa có mặt tích cực, vừa có mặt hạn 

chế. Để có thể vận dụng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện 

nay, điều quan trọng là phải biết chọn lọc, loại bỏ những yếu điểm và phát 

huy những ưu điểm.  

 Con đường hình thành và phát triển đô thị Sài Gòn không phải là một 

con đường bằng phẳng, rải đầy hoa mà là một con đường chịu nhiều áp lực để 

phát triển, có gấp khúc, có khúc quanh, có khi dừng lại thụt lùi nhưng cuối 

cùng lịch sử đã trả lại cho Sài Gòn - TP.HCM vị trí vốn có trong phát triển 

kinh tế, xã hội của thành phố và đất nước. Đó là trung tâm kinh tế lớn nhất, là 

hạt nhân, là đầu tàu phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong tiến 

trình đưa kinh tế Việt Nam vươn lên hội nhập với kinh tế, xã hội thế giới. 
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Nguồn: Viện Quốc gia thống kê, Việt Nam Niên giám thống kê 1964-1965, VNCH, 

1966, tr.42-43; Việt Nam Niên giám thống kê 1972, Viện Quốc gia thống kê, VNCH, 

1972, tr.381; Tổng cục thống kê, Việt Nam Niên giám thống kê 1973, Bộ phận thống 

kê miền Nam, 1976, tr.273.    

2.10. Số học sinh bậc mẫu giáo, tiểu học và trung học ở Sài Gòn từ 1964 - 1973 

Nguồn: Viện Quốc gia thống kê, Việt Nam Niên giám thống kê 1969, VNCH,1969, 

tr.158; Viện Quốc gia thống kê, Việt Nam Niên giám thống kê 1970, VNCH, 1970, 

tr.130-131; Viện Quốc gia thống kê, Việt Nam Niên giám thống kê 1970, VNCH, 1971, 

tr.124-125; Tổng cục thống kê, Việt Nam Niên giám thống kê 1973, Bộ phận thống kê 

miền Nam, 1976, tr.128.        

3. Các văn bản liên quan đến sự thành lập, quản trị và các hoạt động kinh tế, xã 

hội của Sài Gòn. 

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II. 

4. Một số hình ảnh Sài Gòn trƣớc năm 1975 



 

 

1. Một số Bản đồ Sài Gòn trƣớc năm 1975 

1.1. Bản đồ Sài Gòn – Chợ Lớn năm 1955 

 

1.2. Bản đồ Sài Gòn – Chợ Lớn năm 1958 

 

 

 



 

 

 

1.3. Bản đồ Đô thành Sài Gòn năm 1966 

 

1.4. Bản đồ Đô thành Sài Gòn năm 1969 

 

 



 

 

2. Các Bảng số liệu 

 

2.1. Hối suất chánh thức tại Sài Gòn (Bán), 1966 đến 1972 

 

Năm 1 Mỹ kim 

(1 Dollar) 

1 Đô-la (1 

Canadian 

Dollar) 

1 Anh kim 

(Pound 

Sterling) 

1 Úc kim (1 

Australian 

Dollar) 

1 Đô-la Hương 

cảng (1 Hongkong 

Dollar) 

1966 80,80 74,74 226,24 90,50 14,17 

1967 80,80 74,74 193,92 90,50 13,32 

1968 80,80 74,74 193,92 90,50 13,32 

1969 80,80 74,74 193,92 90,50 13,32 

1970 227,75 256,92 666,60 666,60 45,80 

1971 414,10 256,92 1.079,02 1.079,02 74,21 

1973 500,000 - - - 98,33 

 

 

2.2. Hối suất 1 Mỹ kim trên thị trƣờng chợ đen và giá vàng tại Sài Gòn từ năm 

1965 đến năm 1973 

Đơn vị: VN$ 

Mỹ kim – 1 US Dollar (green) 1 Mỹ kim – 1 US 

(MPC) 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1969 1970 1971 

163,2 188,8 207,8 382,0 387,9 439,2 526,2 147,6 214,8 288,8 

Lƣợng vàng 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973  

8.057 10.666 8.821 10.742 12.061 20.066 21.552 30.093 55.205  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Chỉ số giá tiêu thụ giai cấp trung lƣu tại Sài Gòn 

Năm Tổng chỉ số Thực 

phẩm 

Nhà và 

trang 

bị 

Người 

giúp 

việc 

May 

mặc 

Linh 

tinh Kể cả tiền 

thuê nhà 

Không kể cả 

tiền thuê nhà 

Năm 1963 = 100% 

1960 36,8 86,1 80,6 90,9 100 83,0 91,9 

1965 117,7 119,6 127,2 111,1 128,6 110,7 105,1 

1970 547,8 578,1 713,2 390,2 563,9 394,3 384,2 

1971 650,5 677,5 804,8 542,0 739,0 508,6 467,4 

1972 800,3 843,2 1019,8 648,8 798,4 565,8 570,3 

1973 1136,4 1222,0 1507,5 837,9 913,4 748,8 812,8 

Năm 1969 = 100% 

1960 22,0 20,6 15,4 35,5 21,6 28,6 34,3 

1965 29,9 28,6 24,3 43,4 27,8 38,2 39,2 

1970 139,1 138,4 136,7 152,4 122,0 135,3 143,3 

1971 165,1 162,3 154,0 211,7 160,0 175,5 174,3 

1972 203,2 201,9 195,2 253,4 172,7 195,2 212,4 

1973 388,5 292,6 288,5 327,3 197,6 258,4 302,4 

  

2.4. Chỉ số giá tiêu thụ giai cấp lao động tại Sài Gòn 

Năm Tổng chỉ số Thực 

phẩm 

Nhà và 

trang bị 

May 

mặc 

Linh tinh 

Kể cả tiền 

thuê nhà 

Không kể cả 

tiền thuê nhà 

Năm 1963 = 100% 

1960 85,0 84,3 80,4 92,0 90,9 91,9 

1965 119,7 122,5 129,0 109,8 116,6 106,7 

1970 590,7 640,0 790,0 365,9 397,0 405,3 

1971 698,1 745,5 899,0 460,7 473,5 511,4 

1972 874,5 941,1 1161,5 556,9 521,8 608,9 

1973 1263,3 1364,9 1707,9 791,7 692,5 856,7 

Năm 1969 = 100% 

1960 19,7 17,9 13,8 38,4 30,6 33,2 

1965 27,7 26,1 22,1 45,8 39,2 38,7 

1970 136,8 136,2 135,4 141,2 133,5 147,0 

1971 161,8 158,6 154,0 192,3 159,2 185,5 

1972 202,6 200,3 198,8 232,5 175,6 220,9 

1973 292,7 290,5 292,3 330,6 233,0 310,7 

 

 



 

 

2.5. Số xe Tắc-xi, Xích-lô máy, Xích-lô đạp, xe Lam lƣu hành tại Sài Gòn               

(1965-1973) 

Năm/Loại 

xe 

Tắc-xi Xích-lô 

máy 

Xích-lô 

đạp 

Xe lam 3 

bánh 

Bằng lái xe tự động 

cấp tại Sài Gòn 

1965 4.569 2.438 5.473 169 22.546 

1966 4.253 2.436 5.466 - 1.467 

1967 4.006 2.435 5.462 1.050 31.307 

1968 3.802 2.435 3.851 1.952 22.080 

1969 4.167 2.431 5.406 2.087 30.623 

1970 4.340 2.431 5.264 2.115 24.252 

1971 4.430 2.431 2.135 2.512 36.018 

1972 4.734 2.430 3.567 2.255 22.753 

1973 4.215 2.427 4.428 2.159 24.321 

 

 

2.6. Chuyển vận tại thƣơng cảng Sài Gòn (1964-1973) 

Năm Nhập Xuất 

Số 

tàu 

Trọng 

tải ròng 

(1.000 

tô-nô) 

Trọng tải hàng hoá 

(1.000 tấn) 

Số 

tàu 

Trọng 

tải ròng 

(1.000 

tô-nô) 

Trọng tải hàng 

hoá (1.000 tấn) 

Viễn 

dương 

Tổng 

cộng 

Viễn 

dương 

Tổng 

cộng 

1964 1.552 4.057 2.616 2.626 1.561 4.048 412 678 

1965 1.946 5.522 3.946 3.964 1.893 5.387 433 754 

1966 2.265 6.466 5.915 5.927 2.247 6.248 263 564 

1967 2.608 7.754 7.165 7.190 2.674 7.890 264 727 

1968 2.674 7.286 5.916 5.930 2.738 7.279 257 774 

1969 3.114 8.178 6.941 6.952 3.131 8.142 174 1.010 

1970 2.952 7.376 6.818 6.824 2.970 7.340 84 904 

1971 2.705 6.488 6.548 6.554 2.779 6.525 57 961 

1972 2.200 5.896 5.612 5.614 2.215 5.821 63 784 

1973 1.765 4.994 4.874 4.877 1.816 4.898 157 1.023 

 

 

 

 

 



 

 

2.7. Hàng không nội địa: số nhập và xuất ở Tân Sơn Nhất, 1964 đến 1972 

Năm Nhập Xuất 

Số chuyến 

bay 

Số hành 

khách 

Hàng hoá 

(tấn) 

Số chuyến 

bay 

Số hành 

khách 

Hàng hoá 

(tấn) 

1964 13.587 115.388 263 13.587 11.238 1.478 

1965 25.097 234.060 709 25.175 34.508 4.336 

1966 39.314 294.449 705 39.363 49.500 5.414 

1967 54.798 397.479 1.574 54.782 75.376 6.063 

1968 59.269 456.639 1.340 59.274 68.590 5.974 

1969 66.117 554.611 1.364 66.128 85.281 6.530 

1970 47.337 540.019 1.363 47.344 518.162 4.879 

1971 21.599 365.012 895 21.604 366.721 2.821 

1972 18.695 290.030 727 18.703 283.427 2.456 

 

 

 

2.8. Hàng không quốc tế: số nhập và xuất ở Tân Sơn Nhất, 1964 đến 1972 

Năm Nhập Xuất 

Số chuyến 

bay 

Số hành 

khách 

Hàng hoá 

(tấn) 

Số chuyến 

bay 

Số hành 

khách 

Hàng hoá 

(tấn) 

1964 4.081 68.884 17.165,5 4.081 68.146 4.444,4 

1965 6.302 91.170 28.837,4 6.301 73.290 5.175,5 

1966 11.987 427.025 78.161,6 11.895 349.361 30.179,2 

1967 13.828 692.029 90.678,4 13.275 718.802 82.643,4 

1968 11.874 500.669 100.102,0 11,879 340.626 29.295,9 

1969 12.169 370.246 89.107,2 12.169 399.341 30.308,4 

1970 10.930 380.760 66.856,6 10.929 397.147 25.423,3 

1971 9.020 351.330 48.936,0 9.019 395.287 23.781,0 

1972 7.609 222.118 72.665,7 7.610 300.371 33.086,7 

1973 4.128 105.295 13.102,2 4.125 131.164 8.952,7 



 

 

2.9.  Số sinh và tử ở Sài Gòn từ năm 1959 đến 1973 

Đơn vị: Người 

Năm Sanh Tử 

1959 63.649 13.434 

1960 67.298 13.911 

1961 68.297 14.933 

1962 67.731 16.642 

1963 68.760 15.911 

1964 70.776 15.801 

1965 76.738 15.288 

1966 78.528 17.354 

1967 82.210 16.624 

1968 81.590 17.279 

1969 81.212 14.293 

1970 85.683 12.992 

1971 84.367 12.715 

1972 81.638 15.091 

1973 - 13.661 

 

 

2.10. Số học sinh bậc mẫu giáo, tiểu học và trung học ở Sài Gòn từ 1964 - 1973 

 

Niên khoá Mẫu giáo Tiểu học Trung học Đệ 

Nhất cấp 

Trung học Đệ 

Nhị cấp 

1964-1965 8.337 77.004 71.729 25.659 

1965-1966 9.738 242.742 80.889 27.905 

1966-1967 14.135 254.235 89.694 32.586 

1967-1968 16.819 279.233 102.627 38.732 

1968-1969 14.338 262.660 101.970 41.100 

1969-1970 15.145 257.059 114.411 46.495 

1970-1971 4.774 333.60 111.782 44.532 

1971-1972 6.006 348.127 127.148 51.558 

1972-1973 8.243 352.858 126.516 52.745 



 

 

 

4. Một số hình ảnh Sài Gòn trƣớc năm 1975 

 

 
 

 
Ảnh 1: Đường phố ở Sài Gòn  

Nguồn: https-//dansaigon.com/2019/03/28/hinh anh sai gon truoc nam 1975/5 

 



 

 

 
Ảnh 2: Xe khách từ Sài Gòn  

Nguồn: https-//dansaigon.com/2019/03/28/hinh- anh sai gon truoc nam 1975/4 

 
 

Ảnh 3: Bệnh viện Vì Dân  

Nguồn https-//dansaigon.com/2019/03/28/hinh-anh sai gon truoc nam 1975/3 



 

 

 
 

 
 

Ảnh 4: Rạp chiếu phim ở Sài Gòn  

Nguồn: https-//www.cochinchine-saigon.com/liet-ke-lai-nhung-rap-xi-ne-o-sai-gon-

truoc-1975 

 

 



 

 

 

 
 

 
Hình 5: Các thương xá và cửa hiệu buôn bán ở Sài Gòn  

Nguồn: tinhhoa.net-C4Je8c-20160704-ngam-sai-gon-hoa-le-qua-nhung-buc-anh-mau-

quy-gia-truoc-nam-1975 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 


